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UBND : Ủy ban nhân dân 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công tác GDTC và hoạt động TDTT trong trường học các cấp là mặt giáo 

dục quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: 

Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, để đáp ứng 

nhu cầu đổi mới sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

Trong bối cảnh đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục và phát triển con người 

ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong các định 

hướng chiến lược phát triển TDTT gắn với mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - lực lượng kế cận của đất nước. Kết luận số 70-

KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới 

nhấn mạnh: “phát triển TDTT là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe, thể 

lực, tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt 

Nam, đồng thời tạo lập tư duy đổi mới trong tổ chức và triển khai phong trào thể 

thao trong các trường học và cộng đồng” [5] Kết luận số 91-KL/TW (12/8/2024) 

của Bộ Chính trị nhấn mạnh “việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29-

NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; yêu cầu nâng 

cao chất lượng, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển đất nước, đồng thời khắc phục 

hạn chế, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế” [6] Tiếp nối định hướng đó, Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 

15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, [55] đặt mục tiêu xây dựng một hệ 

thống TDTT bền vững, chuyên nghiệp; phát triển toàn diện phong trào “TDTT quần 

chúng và thể thao thành tích cao”; khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tự nguyện 

tham gia rèn luyện, nâng cao thể lực, sức khỏe và chất lượng sống. Theo chiến lược 

này, đến năm 2045, phong trào TDTT được phát triển rộng khắp, đa dạng về hình 

thức hoạt động; trên 95% HS, SV đạt chuẩn thể lực; thể thao trường học tiếp tục là 

môi trường quan trọng trong thúc đẩy GDTC toàn diện.  

Gần đây nhất, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm 

Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam (27/3//1946 - 27/3/2026) mang ý nghĩa 

định hướng chiến lược và chỉ đạo toàn diện đối với công tác GDTC và thể thao 
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trường học trong bối cảnh phát triển mới của đất nước đã khẳng định vai trò đặc biệt 

quan trọng của GDTC và thể thao trường học như một nền tảng trong chiến lược 

phát triển con người Việt Nam toàn diện yêu cầu phải “nâng tầm GDTC và thể thao 

trường học, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam”,  như 

vậy, việc phát triển phong trào thể thao trong nhà trường một cách thực chất, đa 

dạng, hấp dẫn, tạo điều kiện để HS tham gia thường xuyên nhằm phát hiện, tuyển 

chọn và bồi dưỡng vận động viên năng khiếu.    

Những quan điểm, định hướng trên không chỉ là khung pháp lý quan trọng 

cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động TDTT, mà còn là cơ sở để 

định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT. 

Có thể nhận thấy hoạt động TTNK giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong 

tổng thể công tác GDTC và thể thao trường học, không chỉ với tư cách là bộ phận 

bổ trợ mà còn là cấu phần không thể tách rời, góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện HS.  

Mặt khác, thực tiễn công tác GDTC và hoạt động TTNK trong các trường 

THPT cho thấy còn thiếu tính tổ chức và định hướng khoa học. Nhiều trường triển 

khai hoạt động chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn, chưa gắn kết chặt chẽ với 

mục tiêu giáo dục toàn diện. Nội dung hoạt động còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung 

vào một số môn phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, trong khi chưa khai thác các 

môn thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS. Điều này dẫn đến tình 

trạng một bộ phận HS không hứng thú hoặc không có cơ hội tham gia. 

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ tổ chức còn nhiều bất cập. 

Nhiều trường thiếu sân bãi đạt chuẩn, dụng cụ tập luyện còn hạn chế, chưa đáp ứng 

được nhu cầu đa dạng của HS. Đội ngũ GV GDTC phần lớn phải kiêm nhiệm tổ 

chức TTNK, trong khi chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý hoạt động ngoại 

khóa, dẫn đến hiệu quả tổ chức chưa cao. Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa nhà trường, 

gia đình và xã hội trong việc phát triển TTNK còn lỏng lẻo, thiếu sự hỗ trợ đồng bộ 

về nguồn lực và chính sách. 

Một hạn chế đáng chú ý khác là nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, 

GV và HS về vai trò của TTNK chưa đầy đủ. Trong bối cảnh áp lực học tập và thi 

cử ngày càng lớn, hoạt động thể thao thường bị xem là thứ yếu, dẫn đến thời gian 
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và sự đầu tư cho TTNK bị thu hẹp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tham 

gia và chất lượng hoạt động. 

Từ những hạn chế trên, có thể thấy hoạt động TTNK tác động mạnh mẽ đến 

nhiều phương diện phát triển của HS. Trước hết là tác động về thể chất. TTNK là 

môi trường quan trọng giúp HS nâng cao thể lực, phát triển các tố chất vận động, 

phòng chống các bệnh học đường như béo phì, cong vẹo cột sống, suy giảm thị lực. 

Khi hoạt động TTNK không hiệu quả, HS dễ rơi vào tình trạng ít vận động, ảnh 

hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. 

Không chỉ dừng lại ở thể chất, TTNK còn có tác động sâu sắc đến sự phát 

triển tâm lý và nhân cách. Thông qua các hoạt động thể thao, HS được rèn luyện 

tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp xã 

hội. Nếu hoạt động này không được tổ chức hiệu quả, HS sẽ thiếu đi một môi trường 

quan trọng để phát triển các phẩm chất mềm, từ đó ảnh hưởng đến sự hình thành 

nhân cách toàn diện. 

Về mặt xã hội, TTNK góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, 

giảm thiểu các hành vi tiêu cực như bạo lực học đường, nghiện game, lệch chuẩn 

hành vi. Trong bối cảnh hiện nay, khi các yếu tố tiêu cực từ môi trường mạng và xã 

hội ngày càng tác động mạnh đến thanh thiếu niên, vai trò của TTNK càng trở nên 

quan trọng. Tuy nhiên, nếu hoạt động này không phát huy hiệu quả, nguy cơ gia 

tăng các vấn đề xã hội trong HS là rất lớn. 

Đặc biệt, TTNK còn có ý nghĩa trong việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu 

thể thao, góp phần tạo nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao. Việc tổ 

chức TTNK chưa hiệu quả sẽ làm hạn chế khả năng phát hiện tài năng từ sớm, ảnh 

hưởng đến chiến lược phát triển thể thao lâu dài của địa phương và quốc gia. 

Qua quan sát thực tế cho thấy, Thái Nguyên là tỉnh có nền kinh tế phát triển, 

có điều kiện tự nhiên và xã hội tốt để phát triển thể chất nói chung và thể lực nói 

riêng cho HS. Tuy nhiên trên thực tế, trình độ thể lực của HS nói chung và HS THPT 

nói riêng tại Thành phố Thái Nguyên lại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng 

sẵn có của tỉnh về kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa, bề dày lịch sử... Nhiều HS 

chú trọng học các môn văn hóa và dành quá ít thời gian cho việc rèn luyện thân thể 

và chưa tích cực tập luyện TDTT. Hiện tượng HS béo phì, ít vận động khá phổ biến. 
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Kết quả kiểm tra đại trà của các trường cho thấy còn nhiều HS không đạt trình độ 

thể lực chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tính cấp thiết của nghiên cứu được thể hiện qua thực trạng hoạt động TTNK 

hiện nay ở bậc THPT vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi yêu cầu nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện ngày càng rõ rệt. Các nghiên cứu trong nước Mai Thị Thu Hà 

(2014) [20], Mai Thị Bích Ngọc (2017) [34], Phạm Thanh Lương (2019) [32], 

Nguyễn Duy Quyết và cộng sự 2025 [98] …. cho thấy rằng mức độ tham gia của 

HS vào các hoạt động TTNK chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển thể lực và kỹ 

năng sống, mặc dù hoạt động này được tổ chức ở đa số trường học nhưng còn mang 

tính hình thức, thiếu tính bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển 

phong trào. Bên cạnh đó, các nghiên cứu quốc tế khẳng định hoạt động ngoại khóa, 

trong đó có thể thao, đóng góp tích cực vào sự phát triển tâm sinh lý, kỹ năng xã hội 

và thái độ tích cực đối với việc rèn luyện sức khỏe ở thanh thiếu niên, từ đó tác động 

đến thành tích học tập và chất lượng cuộc sống sau này. Những kết quả này cho thấy 

vai trò thiết yếu của hoạt động TTNK trong hệ thống giáo dục phổ thông nói chung 

và bối cảnh phát triển thể lực, thể chất, kỹ năng của HS nói riêng, đặt ra yêu cầu cần 

thiết phải tìm hiểu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khoa học, phù hợp với 

xu hướng phát triển của xã hội. 

Xuất phát từ mục đích nâng cao chất lượng của GDTC nói chung và phát 

triển TTNK cho HS THPT Thành phố Thái Nguyên nói riêng, nghiên cứu sinh tiến 

hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại 

khóa cho học sinh các trường Trung học Phổ thông Thành phố Thái Nguyên”. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về kết quả và hiệu quả hoạt động TTNK của 

HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đề tài lựa chọn và 

đánh giá một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của các trường THPT thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng 

cao chất lượng công tác GDTC nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung của các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, đề tài xác định 3 mục tiêu sau: 
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Mục tiêu 1: Đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các 

trường THPT thành phố thái Nguyên. 

Mục tiêu 2: Lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao 

ngoại khóa cho học sinh THPT thành phố Thái Nguyên. 

Mục tiêu 3: Ứng dụng và đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thể thao ngoại khóa cho học sinh các trường THPT thành phố Thái Nguyên.  

4. Giả thuyết khoa học 

Giả thuyết khoa học của đề tài đặt ra rằng, nếu xây dựng và triển khai đồng 

bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của các trường THPT thành phố Thái Nguyên thì hiệu quả hoạt động TTNK sẽ 

được nâng cao rõ rệt.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở lý 

luận và thực tiễn về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT 

và phù hợp với định hướng giáo dục toàn diện của Chương trình GDPT mới, qua đó 

làm rõ vai trò của hoạt động TTNK trong hình thành năng lực vận động, phẩm chất 

và lối sống lành mạnh cho HS. Kết quả nghiên cứu cũng tạo cơ sở cho việc phát 

triển các nghiên cứu tiếp theo và xây dựng mô hình tổ chức hoạt động TTNK phù 

hợp với điều kiện thực tiễn. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn gắn với điều kiện thực tế của các trường 

THPT tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi hoạt động TTNK còn gặp 

nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ GV và hình thức tổ chức. Bên cạnh đó, các 

giải pháp chú trọng đến công tác quản lý, tổ chức và huy động nguồn lực xã hội, 

góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Việc đề 

xuất các hình thức tổ chức linh hoạt như câu lạc bộ thể thao, giải đấu theo chủ đề 

hay hoạt động TTNK theo nhóm giúp nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả của hoạt 

động TTNK. Kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng 

GDTC. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển giáo 

dục thể chất, thể thao trường học tại Thành phố Thái Nguyên 

1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục thể chất và 

thể thao trường học trong giai đoạn hiện nay 

Trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất 

quán quan điểm coi trọng công tác TDTT nói chung và GDTC trong nhà trường nói 

riêng. Quan điểm này được thể hiện rõ nét qua Hiến pháp 1992 và 2013, Luật TDTT 

2006 (sửa đổi bổ sung 2018), chỉ thị, Nghị quyết 08/TW cũng như các chương trình 

hành động cụ thể của Đảng và Nhà nước. Trong phần này luận án tập trung phân 

tích những văn bản quan trọng có sự ảnh hưởng trực tiếp đến công tác GDTC và thể 

thao trường học trong giai đoạn hiện nay. [3], [40], [41]. 

Hiến pháp 2013 (Điều 61, Khoản 3) khẳng định: “Nhà nước, xã hội phát triển 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống 

lành mạnh; ưu tiên phát triển thể thao quần chúng, thể thao trường học và chú trọng 

phát triển thể thao thành tích cao, tạo điều kiện cho mọi người phát triển thể chất”. 

Cụ thể, nội dung về TDTT trong Hiến pháp 2013 bao gồm: “Phát triển TDTT là 

trách nhiệm quốc gia: Nhà nước và xã hội có trách nhiệm phát triển TDTT nhằm 

nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ưu tiên thể thao quần 

chúng và trường học: Khuyến khích phong trào tập luyện TDTT rộng rãi, đặc biệt 

trong nhà trường và trong nhân dân theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các quy định này 

là cơ sở pháp lý cao nhất để xây dựng và phát triển Luật Thể dục, thể thao và các 

chính sách liên quan, nhằm phát triển toàn diện cả về thể chất và văn hóa cho người 

dân Việt Nam”. 

Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã tạo 

lập khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho công tác GDTC và thể thao trường học. 

So với Luật 2006, Luật năm 2018 có nhiều điểm đổi mới quan trọng theo hướng 

nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tiễn. Cụ thể, GDTC không chỉ là môn học bắt 

buộc mà còn được nhấn mạnh là công cụ phát triển toàn diện thể lực, tầm vóc và lối 

sống lành mạnh cho người học. Hoạt động thể thao trong nhà trường được tổ chức 

đa dạng, khuyến khích phát triển câu lạc bộ, thi đấu và ngoại khóa, lấy người học 
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làm trung tâm. Đồng thời, Luật 2018 chú trọng các điều kiện bảo đảm như cơ sở vật 

chất, đội ngũ GV và đẩy mạnh xã hội hóa. Bên cạnh đó, việc phát hiện, bồi dưỡng 

năng khiếu thể thao và tăng cường phối hợp liên ngành cũng được làm rõ hơn, góp 

phần gắn kết thể thao trường học với thể thao thành tích cao. Tổng thể, các quy định 

mới đã chuyển từ yêu cầu “tổ chức” sang “tổ chức hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay [40], [41]. 

Tổng thể, có thể nhận thấy sự phát triển rõ rệt: Luật Thể dục, Thể thao 2006 

đặt nền móng pháp lý ban đầu, còn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, Thể thao 2018 đã hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa – chuẩn hóa – nâng cao 

chất lượng và tăng cường điều kiện bảo đảm. Đối với công tác GDTC và thể thao 

trong nhà trường, sự hoàn thiện này tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chuyển từ phát 

triển “đại trà” sang phát triển hiệu quả, bền vững và gắn với mục tiêu nâng cao thể 

lực, tầm vóc con người Việt Nam trong giai đoạn mới [40], [41]. 

Song song với đó Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020) xác định 

“GDTC là môn học chính khóa bắt buộc, nhằm phát triển toàn diện thể lực, kỹ năng 

vận động và lối sống lành mạnh cho người học”. Luật nhấn mạnh việc tích hợp hoạt 

động thể thao trong nhà trường, đảm bảo cơ sở vật chất, và tạo điều kiện cho HS rèn 

luyện thể chất [42]. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

641/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 

giai đoạn 2011-2030. Trong chương trình 3, nghiệm vụ chủ yếu là: “Nâng cao chất 

lượng giờ học thể dục chính khóa; tổ chức các hoạt động TTNK, hướng dẫn HS tự 

luyện tập TDTT để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể” [49]. 

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 01 tháng 12 năm 2011 “về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến 

năm 2020”. Mục tiêu của Nghị Quyết này là nhằm “tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ 

chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng 

cường CSVC, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển 

mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp TDTT; đến năm 2020” [3]; Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể 
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dục, thể thao đến năm 2020 [50], đã khẳng định: "Đổi mới chương trình và phương 

pháp GDTC, gắn GDTC với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục 

sức khỏe và kỹ năng sống của HS, SV  

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP là văn bản quan trọng cụ thể hóa Luật Thể dục, 

Thể thao 2006, quy định toàn diện về công tác GDTC và thể thao trường học. Nghị 

định khẳng định GDTC là nội dung bắt buộc nhằm phát triển thể lực, tầm vóc, kỹ 

năng vận động và hình thành lối sống lành mạnh cho người học [52]. Việc tổ chức 

GDTC được yêu cầu thực hiện đầy đủ chương trình, phù hợp với đặc điểm người 

học và gắn với giáo dục toàn diện. Đồng thời, các hoạt động thể thao ngoại khóa 

được đẩy mạnh theo hướng đa dạng, khuyến khích câu lạc bộ và sự tham gia tự 

nguyện. Nghị định cũng quy định rõ các yêu cầu thực hiện, điều kiện bảo đảm về 

cơ sở vật chất, đội ngũ GV, cùng với việc phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao 

và tăng cường trách nhiệm quản lý của các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả GDTC 

trong nhà trường. 

Quyết định số 1076/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển GDTC và thể thao 

trường học giai đoạn 2016–2020, định hướng đến 2025 là văn bản định hướng quan 

trọng nhằm nâng cao chất lượng GDTC và khắc phục những hạn chế trong thực tiễn. 

Đề án hướng tới phát triển phong trào thể thao trường học, cải thiện thể lực, tầm vóc 

HS, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người toàn diện. Các chỉ 

tiêu chủ yếu bao gồm: bảo đảm 100% trường học thực hiện chương trình GDTC và 

tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa; tăng tỷ lệ người học tham gia tập luyện 

thường xuyên; phát triển câu lạc bộ thể thao; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi 

dưỡng năng khiếu thể thao. Tổng thể, Quyết định đã xác lập định hướng đồng bộ về 

chuẩn hóa chương trình, mở rộng hoạt động ngoại khóa, nâng cao thể lực và bảo 

đảm điều kiện thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong 

giai đoạn hiện nay [53]. 

Quyết định số 1660/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2021 về 

việc phê duyệt chương trình Chăm sóc sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 

nhằm mục tiêu: “Duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản 

lý sức khỏe trẻ em, HS (gọi chung là HS) trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thong, trường chuyên biệt (gọi chung là trường học) nhằm đảm bảo sự phát triển 
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toàn diện về thể chất, tinh thần cho HS” [54] 

Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị không chỉ đưa ra 

quan điểm, định hướng mà còn xác lập các chỉ tiêu cụ thể cho phát triển TDTT trong 

giai đoạn mới [5].   

Trước hết, Kết luận 70-KL/TW đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện 

TDTT thường xuyên đạt khoảng 38–40% vào năm 2025 và trên 45% vào năm 2030. 

Đối với nhà trường, đây là chỉ tiêu mang tính nền tảng, bởi HS chính là lực lượng 

hình thành thói quen vận động lâu dài. Điều này đòi hỏi GDTC phải không chỉ dừng 

ở việc dạy kỹ năng mà phải hình thành thói quen rèn luyện suốt đời, thông qua việc 

tăng cường thời lượng vận động và tổ chức hiệu quả các hoạt động TTNK. [5].  

Kết luận nhấn mạnh mục tiêu 100% trường học thực hiện đầy đủ chương 

trình GDTC chính khóa và tổ chức hoạt động thể thao cho HS. Đây là chỉ tiêu trực 

tiếp ràng buộc trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, yêu cầu nhà trường phải đảm bảo 

cả hai yếu tố: dạy học chính khóa có chất lượng và tổ chức hoạt động thể thao thường 

xuyên, đa dạng. Điều này khẳng định GDTC không còn là nội dung “hình thức” mà 

phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, đánh giá [5].   

Kết luận 70-KL/TW đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở vật chất TDTT, 

trong đó ưu tiên đầu tư cho trường học, từng bước bảo đảm tiêu chuẩn sân bãi, nhà 

tập, trang thiết bị. Trong Kết luận cũng đề cập đến việc phát hiện và bồi dưỡng tài 

năng thể thao từ HS, phấn đấu nâng cao thành tích thể thao quốc gia. Điều này đặt 

ra yêu cầu cho nhà trường phải xây dựng hệ thống phát hiện năng khiếu thông qua 

dạy học và hoạt động thể thao, từ đó tạo nguồn vận động viên kế cận [5].  

Một chỉ tiêu mang tính hệ thống trong Kết luận là phát triển đội ngũ cán bộ, 

GV TDTT đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đối với các nhà trường, đây là 

điều kiện bảo đảm để triển khai hiệu quả cả dạy học chính khóa và hoạt động thể 

thao. GV không chỉ đáp ứng yêu cầu giảng dạy mà còn phải có năng lực tổ chức, 

quản lý và hướng dẫn hoạt động thể thao HS. 

Có thể thấy, Kết luận số 70-KL/TW đã cụ thể hóa định hướng phát triển 

TDTT thành những yêu cầu định lượng và định tính rõ ràng. Đối với công tác GDTC 

và thể thao trong nhà trường, các chỉ tiêu này tạo ra áp lực đổi mới nhưng đồng thời 

cũng là động lực phát triển, buộc các cơ sở giáo dục phải nâng cao chất lượng dạy 
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học, mở rộng hoạt động thể thao, bảo đảm điều kiện thực hiện và hướng tới mục 

tiêu phát triển toàn diện HS trong giai đoạn mới. 

Tiếp đến, Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục 

khẳng định yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và 

năng lực người học. Văn bản cũng nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng lối sống 

lành mạnh cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Kết luận đề cao xã hội hóa, tăng cường phối 

hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ GV, qua đó 

tạo nền tảng quan trọng trong hoạt động giáo dục [6]. 

Quyết định số 1189/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 15/10/2024 đã xác lập hệ thống 

mục tiêu và chỉ tiêu tương đối cụ thể, trong đó công tác GDTC và thể thao trong nhà 

trường giữ vai trò nền tảng, trực tiếp góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thể 

lực và con người Việt Nam [55]. 

Trước hết, về mục tiêu tổng quát, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển TDTT nhằm nâng cao sức 

khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Trong cấu trúc đó, nhà trường là 

môi trường trung tâm để hình thành thói quen vận động, do đó GDTC và thể thao 

trường học trở thành khâu khởi đầu có tính quyết định. 

Về mục tiêu cụ thể đối với GDTC và thể thao trường học, Quyết định 

1189/QĐ-TTg nhấn mạnh: “ Nâng cao chất lượng dạy học môn GDTC theo hướng 

phát triển toàn diện thể lực, kỹ năng vận động và phẩm chất người học. Bảo đảm sự 

gắn kết giữa GDTC chính khóa với hoạt động TTNK, xây dựng môi trường vận 

động thường xuyên trong nhà trường. Tăng cường phát hiện, tuyển chọn và bồi 

dưỡng HS có năng khiếu thể thao, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao". Đặc biệt, 

Chiến lược đưa ra các chỉ tiêu cụ thể có ý nghĩa trực tiếp đối với các nhà trường: 

Thứ nhất: “phấn đấu 100% cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, có chất lượng 

chương trình GDTC chính khóa. Đây là chỉ tiêu mang tính bắt buộc, khẳng định vị 

thế của GDTC trong hệ thống giáo dục, yêu cầu các trường không chỉ đảm bảo đủ 

tiết học mà còn phải nâng cao chất lượng giảng dạy”. 

Thứ hai: “100% trường học tổ chức hoạt động thể thao cho HS, sinh viên, 
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trong đó khuyến khích phát triển các câu lạc bộ thể thao và hoạt động ngoại khóa. 

Chỉ tiêu này mở rộng phạm vi GDTC từ “dạy học” sang “tổ chức hoạt động”, tạo 

môi trường vận động toàn diện, liên tục”. 

Thứ ba: “tăng tỷ lệ HS, sinh viên tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 

coi đây là một tiêu chí đánh giá hiệu quả của GDTC. Điều này đòi hỏi nhà trường 

phải đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để nâng cao tính hấp dẫn và tự giác tham 

gia của người học”. 

Thứ tư, về điều kiện bảo đảm, Chiến lược đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện 

hệ thống cơ sở vật chất TDTT trong trường học, đảm bảo sân bãi, nhà tập, trang 

thiết bị theo quy định. Đây là yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng GDTC và mở 

rộng các hoạt động thể thao. 

Thứ năm, phát triển đội ngũ GV GDTC đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình 

độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. GV không chỉ giảng dạy mà còn 

phải có năng lực tổ chức hoạt động thể thao và phát hiện năng khiếu. 

Thứ sáu, Chiến lược nhấn mạnh chỉ tiêu tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tài 

năng thể thao từ HS, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với hệ thống đào tạo vận động 

viên. Đây là cơ sở để hình thành hệ thống tuyển chọn từ sớm, bảo đảm tính kế thừa 

cho thể thao thành tích cao. 

Ngoài ra, Chiến lược còn định hướng đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng khoa 

học – công nghệ trong GDTC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy và tổ 

chức hoạt động thể thao trong nhà trường. 

Từ những mục tiêu và chỉ tiêu trên có thể thấy, Quyết định số 1189/QĐ-TTg 

đã tạo ra khuôn khổ chiến lược toàn diện cho công tác GDTC và thể thao trong nhà 

trường theo hướng: chuẩn hóa – hiện đại hóa – mở rộng hoạt động – nâng cao chất 

lượng và gắn kết với hệ thống TDTT quốc gia. Điều này không chỉ góp phần nâng 

cao sức khỏe HS mà còn tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và thể thao Việt 

Nam trong dài hạn. 

Tóm lại, quan điểm của Đảng và Nhà nước về GDTC và Thể thao trong nhà 

trường đã thể hiện sự nhất quán coi trọng và đầu tư cho việc nâng cao chất lượng 

công tác GDTC và thể thao trong trường học các cấp, tạo hành lang pháp lý để hoạt 

động GDTC và thể thao trong trường học các cấp diễn ra mạnh mẽ và thu được hiệu 
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quả cao. 

1.1.2. Những chủ trương, định hướng về công tác giáo dục thể chất và 

thể thao trường học của Thành phố Thái Nguyên 

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, với sự phát triển không ngừng của đất 

nước. Cùng với sự tăng trưởng về nền kinh tế, xã hội của Thành phố Thái Nguyên 

và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thời gian qua. 

GDTC và TTTH cũng đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt. Với mục đích 

phát triển nền thể thao của Thành phố nhà cũng như GDTC trong trường học, ngày 

26 tháng 6 năm 2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1750/QĐ-

UBND, về việc “Phát triển văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, giai 

đoạn 2017 - 2020”. [64] Mục tiêu đặt ra đối với thể dục TTTH: Đến năm 2020, 

100% số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình GDTC chính khóa; 50% 

số trường học phổ thông có CLB TDTT; 90% trường học có hệ thống cơ sở vật chất 

phục vụ cho hoạt động TDTT; 100% các trường có đủ GV và hướng dẫn viên TDTT 

thực hiện hoạt động TTNK; 100% số HS được đánh giá và phân loại thể lực theo 

tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định 53/2008-QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 

quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV   

Sở GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 

phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong Thành phố, với các trường Cao đẳng, Đại 

học trong vùng. Tham mưu với UBND Thành phố về công tác GDTC và hoạt động 

TTTH, thành lập Hội thể thao HS Thành phố Thái Nguyên. Ngày 17/6/2009, Chủ 

tịch UBND Thành phố đã có văn bản số 1394 Quyết định cho phép thành lập “Hội 

Thể thao HS tỉnh Thái Nguyên” [63] 

Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của 

Bộ GD&ĐT về Chương trình GDPT mới 2018. Chương trình môn GDTC mới góp 

phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của HS, trọng tâm 

là: trang bị cho HS kiến thức và kĩ năng chăm sóc sức khoẻ; kiến thức và kĩ năng vận 

động; hình thành thói quen tập luyện, khả năng lựa chọn môn thể thao phù hợp để 

luyện tập nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực và tố chất vận động; trên cơ sở đó giúp 

HS có ý thức, trách nhiệm đối với sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, thích 

ứng với các điều kiện sống, sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người [8] 
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Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đầu tư 

phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Ngày 

12 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Thái Nguyên ban hành Nghị 

quyết số 153/NQ-HĐND, thông qua Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản ý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030. Bảo đảm năng lực đội ngũ GV, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của Thành phố được chuẩn hóa ngang tầm với 

các địa phương là trung tâm về giáo dục đào tạo của quốc gia, đáp ứng mục tiêu, 

yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Phấn đấu 35,2% cán bộ quản lý, GV có trình 

độ đào tạo trên chuẩn, trong đó cấp mầm non đạt 80%, cấp tiểu học đạt 2,0%, cấp 

trung học cơ sở đạt 8,0% và cấp THPT, giáo dục thường xuyên đạt 40%. Về số 

lượng và cơ cấu GV: Đảm bảo đủ số lượng GV (biên chế và hợp đồng) theo tỷ lệ 

định mức GV/lớp đối với các cấp học, trong đó tuyển đủ số GV chuyên biệt còn 

thiếu ở mỗi cấp học (Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục) [26] 

Nghị quyết số 154/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Thái 

Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2021, thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho 

các trường mầm non, phổ thông công lập thành phố  Thái Nguyên giai đoạn 2021 

- 2025. Đầu tư xây dựng bổ sung 1.566 phòng học, 3.007 phòng học bộ môn và 

phòng phục vụ học tập (các phòng: GDTC, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, 

đa chức năng, tư vấn học đường và hỗ trợ HS khuyết tật học hòa nhập, mỹ thuật, 

công nghệ, khoa học tự nhiên, sinh học, âm nhạc...) [27] 

Lãnh đạo các trường học đã quan tâm và chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

TTNK; Thành lập được Hội Thể thao HS ở một số trường THPT, một số nhà trường 

có các CLB thể thao cuốn hút các HS tham gia tập luyện. Các trường THPT có đủ 

GV dạy môn GDTC, đội ngũ GV có trình độ chuyên môn tốt nhiệt huyết và yêu 

nghề, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và các hoạt động TDTT trong trường học [64] 

Đặc biệt, Thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến nội dung, hình thức tổ chức 

dạy và học môn GDTC cũng như tổ chức các HĐTT trong trường học theo hướng 

đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng cấp học.  

Theo đó, ở mỗi cấp học, mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất và 

chương trình môn học GDTC đều phù hợp với từng độ tuổi, nhu cầu và sở thích 
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của các HS. Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác GDTC và hoạt 

động TDTT trong trường học, năm 2021 - 2022 và các năm tiếp theo, Thái Nguyên 

tiếp tục triển khai các biện pháp như: đẩy mạnh công tác GDTC bằng đầu tư xây 

dựng hệ thống cơ sở vật chất từ các nguồn lực của xã hội, trong đó chú trọng xã hội 

hoá; Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ GV thể dục; Khuyến khích các trường tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động 

TTNK, góp phần đưa công tác GDTC và hoạt động TDTT trong học đường ngày 

càng phát triển, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới; Đổi mới nội dung, 

phương pháp dạy và học môn GDTC trong các nhà trường để tạo sự hứng thú cho 

HS. Hiểu được tầm quan trọng của công tác GDTC cho HS, nhiều trường THPT, 

đặc biệt là các trường THPT thành phố  Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung 

chương trình GDTC trong các trường THPT. Nhưng do quỹ thời gian dành cho 

chương trình GDTC còn eo hẹp 2 tiết/ tuần. Để bù đắp lại sự thiếu hụt về quỹ thời 

gian đó, theo chúng tôi chỉ có thể khai thác và tổ chức các hoạt động ngoại khoá 

cho có hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của HS với đặc điểm của các nhà trường. 

Như vậy: Những chủ trương, định hướng về công tác GDTC và thể thao 

trường học của Thành phố Thái Nguyên được thể hiện rõ thông qua hệ thống các 

văn bản do UBND và HĐND Thành phố ban hành, cho thấy các chủ trương, chính 

sách của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận công tác GDTC và thể thao trường học theo 

hướng đồng bộ, gắn kết giữa phát triển phong trào, nâng cao chất lượng đội ngũ và 

tăng cường cơ sở vật chất. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao thể lực, phát triển 

toàn diện HS, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao, đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục và thể thao trong giai đoạn hiện nay. 

1.2. Một số khái niệm liên quan 

1.2.1. Khái niệm Giáo dục thể chất  

Khái niệm GDTC có thể tiếp cận từ rất nhiều góc độ, quan điểm khác nhau: 

Theo Luật TDTT, Điều 20 đã quy định: GDTC là môn học chính khoá thuộc 

chương trình giáo dục nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản cho người 

học thông qua các bài tập và trò chơi vận động, góp phần thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện [40]. Trong Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 



15 
 

GDTC và hoạt động thể thao trong trường học: “GDTC trong nhà trường là nội dung 

giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình 

độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, HS, SV các kiến thức, kỹ năng vận động cơ 

bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát 

triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện” [52] 

 Theo quan điểm của tác giả Novicop A.D và Matveep L.P, trong suốt quá 

trình GDTC “giảng dạy các động tác và giáo dục các tố chất thể lực luôn gắn bó 

chặt chẽ với nhau, chúng có thể “chuyển” lẫn nhau nhưng không đồng nhất với 

nhau, và trong các giai đoạn giáo dục khác nhau lại có quan hệ khác nhau” [37] 

Như vậy, có thể nhận thấy: Đặc điểm nổi bật của GDTC là quá trình hình 

thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động và phát triển các tố chất thể lực của con người. 

GDTC là một hình thức giáo dục đặc biệt thể hiện ở việc giảng dạy các động tác 

(hành vi vận động) và giáo dục (điều khiển sự phát triển) các tố chất thể lực của con 

người. GDTC bao gồm dạy học động tác, giáo dưỡng thể chất và giáo dục các tố 

chất thể lực. Còn giáo dục các tố chất thể lực là sự tác động hợp lý tới sự phát triển 

tố chất đảm bảo năng lực vận động. Trong hệ thống giáo dục, nội dung đặc trưng 

này của GDTC gắn liền với trí dục, đạo đức, mỹ dục và giáo dục lao động. 

1.2.2. Khái niệm về thể chất và thể lực 

Thể chất 

Theo A.D. Novicov, L.P. Matveep (1976): “Thể chất là chất lượng cơ thể con 

người. Đó là những đặc trưng về hình thái, chức năng của cơ thể được thay 

đổi và phát triển theo từng giai đoạn và các thời kỳ kế tiếp nhau theo quy luật 

sinh học. Thể chất được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền và 

những điều kiện sống tác động” [37]. 

  Theo tác giả Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006) cũng đồng tình với khái 

niệm đó  đồng thời khẳng định rõ hơn: “Nội dung của thể chất bao gồm thể hình, 

khả năng chức năng và năng lực thích ứng. Trong đó thể hình là hình thái cấu trúc 

của cơ thể, còn năng lực thể chất lại chủ yếu liên quan đến khả năng chức năng của 

hệ thống cơ quan trong cơ thể thể hiện chính qua hoạt động cơ bắp. Nó bao gồm các 

tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, mềm dẻo…) và những năng 

lực vận động cơ bản của con người (đi, chạy, nhảy, ném, leo trèo, bò, mang, vác...). 
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Năng lực thích ứng thể hiện khả năng thích ứng của cơ thể với hoàn cảnh bên ngoài, 

bao gồm cả sức đề kháng với bệnh tật...” [57]. 

 Thể lực 

Theo tác giả Novicop, Matveep (Nga): “tố chất thể lực được hiểu là một tiêu 

chí quan trọng đánh giá phát triển của năng lực cơ thể; là một bộ phận của thể chất cơ 

thể, là biểu hiện của chức năng các hệ thống cơ quan của cơ thể khi vận động thể lực. 

Tố chất thể lực bao gồm: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo và khéo léo” [37] 

Các tác giả Việt Nam như Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, Lê Văn Lẫm, Vũ 

Đức Thu, Trương Anh Tuấn cũng có cùng quan điểm trên và đều cho rằng: “tố chất 

thể lực là một bộ phận quan trọng của năng lực thể chất, mà năng lực thể chất lại 

liên quan tới những khả năng, chức năng của hệ thống cơ quan trong cơ thể, thể hiện 

chính trong hoạt động cơ bắp. Nó bao gồm các tố chất thể lực sức mạnh, sức nhanh, 

độ mềm dẻo và sự khéo léo” [57] 

 Từ các khái niệm của các nhà khoa học trong và ngoài nước đề tài rút ra một 

khái niệm chung: Tố chất thể lực là sự biểu hiện của chức năng, các cơ quan hệ 

thống cơ thể, nó bao gồm sức mạnh, sức nhanh, sức bền, độ dẻo và sự khả năng phối 

hợp vận động (còn gọi là năng lực phối hợp vận động). Nó là tiêu chí đánh giá trình 

độ phát triển của năng lực vận động cơ thể. 

1.2.3. Khái niệm về phong trào TDTT quần chúng, phong trào TDTT trong 

trường học 

Khái niệm về phong trào TDTT quần chúng 

“Phong trào TDTT quần chúng” là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong 

các sự kiện của Đảng, Pháp luật của Nhà nước [13] và các tài liệu khoa học về giáo 

dục thể thao, nhắm chỉ quá trình tổ chức, vận động và tham gia rộng rãi của các tầng 

nhân dân vào hoạt động thể dục, thể thao dưới sự đạo của Đảng, quản lý Nhà nước 

và tham gia toàn xã hội. 

Khác với hoạt động thể thao thành tích cao (thi đấu chuyên nghiệp, huấn 

luyện chuyên sâu), phong trào TDTT quần chúng hướng tới: 

- Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; 

- Phát triển tầm vóc, thể lực con người Việt Nam; 

- Hình thành thói quen luyện tập thể dục thường xuyên; 
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- Góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường văn hóa xã hội tích cực. 

Phong trào TDTT quần chúng là tổng thể các hoạt động TDTT được tổ chức 

và phát triển rộng rãi trong quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 

quản lý của Nhà nước, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đời sống tinh thần 

của con người, phần xây dựng con người phát triển toàn diện và xã hội lành mạnh. 

Như vậy có thể định nghĩa khái niệm “Phong trào TDTT quần chúng” là hoạt 

động tập luyện, biểu diễn, thi đấu TDTT tự nguyện, rộng khắp nhằm nâng cao sức 

khỏe thể chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen rèn luyện 

thân thể thường xuyên. 

Tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định các tiêu chí đánh giá phong trào TDTT quần chúng [13] gồm: 

- Tỉ lệ % số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên (mỗi tuần ít nhất 

3 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút). 

- Tiêu chí số gia đình thể thao (hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện 

thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia 

đình). 

- Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao (tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số 

cộng tác viên thể dục, thể thao so với tổng số dân trên địa bàn). 

- Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao 

- Tiêu chí số công trình thể thao 

- Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm 

Khái niệm về phong trào TDTT trường học 

Mặc dù cho đến nay chưa có văn bản pháp quy nào trình bày khái niệm về 

phong trào TDTT trong nhà trường, song trên cơ sở tổng hợp các quan điểm của 

Đảng, chính sách của Nhà nước [3], [5], [12], [47], [48], [49], [50], [52], [53], [55]... 

và thực tiễn tổ chức hoạt động trong môi trường giáo dục, phong trào TDTT  trong 

trường học có thể được hiểu là một hệ thống các hoạt động TDTT được tổ chức một 

cách có mục tiêu, có kế hoạch và diễn ra thường xuyên trong nhà trường, bao gồm 

cả hoạt động nội khóa và ngoại khóa, dưới sự quản lý của các cơ quan giáo dục và 

nhà trường. Phong trào này thu hút sự tham gia rộng rãi của HS, sinh viên, không 

chỉ nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và hoàn thiện kỹ năng vận động, 
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mà còn góp phần hình thành thói quen rèn luyện thân thể, giáo dục ý thức, thái độ 

tích cực trong học tập và cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát hiện và 

bồi dưỡng năng khiếu thể thao, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện con người. 

Tại Chương II, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT 

về quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[12] đã nêu rõ hoạt động TDTT trong nhà trường gồm các mặt:  

- Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều 

kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của HS, sinh 

viên. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, 

nền nếp. 

 - Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu từng môn 

thể thao làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường. 

- Tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; 

- Tổ chức ít nhất một năm một hoạt động thi đấu thể thao cho HS, sinh viên, 

nội dung và hình thức thi đấu phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của 

người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; cử HS, sinh viên tham dự các 

hoạt động thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. 

Có thể nói phong trào TDTT trong trường học gắn chặt với nội dung hoạt 

động của TDTT, trong đó có đối tượng tham gia (HS, GV,...), cơ sở vật chất, các 

môn thể thao, CLB thể thao được tổ chức, các giải thi đấu và thành tích đạt được. 

1.2.4. Khái niệm về hoạt động thể thao ngoại khóa 

Văn bản pháp quy cao nhất - Luật TDTT năm 2006 đã quy định: Hoạt động 

thể thao trong nhà trường (ở đây được hiểu là thể thao ngoại khóa) là hoạt động tự 

nguyện của người học, được tổ chức theo phương thức ngoại khoá phù hợp với điều 

kiện, sở thích, giới tính, lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người 

học thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển thể lực và phát triển năng khiếu thể 

thao [40]. 

Theo Nghị định số 11/2015/NĐ-CP quy định về GDTC và hoạt động thể thao 

trong nhà trường: “Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của 

HS, SV, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, CLB thể dục, thể thao, nhóm, cá 

nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ 
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năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu GDTC thông qua các hình thức luyện tập, 

thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho HS, SV thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển 

năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao” [52] 

Như vậy, có thể hiểu, hoạt động TTNK là hoạt động TDTT tự nguyện là 

chính, diễn ra theo hình thức tổ chức có người hướng dẫn hoặc tự tập, thường được 

tiến hành ngoài giờ học chính khóa, phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức 

khỏe của HS, SV.  

1.2.5. Khái niệm về hiệu quả, hiệu quả hoạt động, hiệu quả hoạt động thể 

thao ngoại khóa 

Khái niệm về hiệu quả  

Hiệu quả (Efficiency) được xem là đánh giá kết quả thực hiện của hoạt động ở 

hiện tại so với kế hoạch dự kiến trước đó [129]. Hiệu quả là khả năng tạo ra kết quả 

mong muốn hoặc khả năng sản xuất ra sản lượng mong muốn. Hiệu quả chính là thuật 

ngữ dùng để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu hoạt động của chủ 

thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả đó trong những điều kiện nhất định. 

Ở góc độ lý luận, Nguyễn Văn Hộ (2002) cho rằng: “hiệu quả là mối quan hệ 

so sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu hoặc yêu cầu ban đầu của hoạt động”. 

Quan điểm này cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

thông qua việc đối chiếu kết quả rèn luyện thể chất, mức độ tham gia và tác động 

giáo dục với mục tiêu GDTC của nhà trường [25] 

Tiếp cận từ khoa học quản lý giáo dục, Trần Kiểm cho rằng hiệu quả của một 

hoạt động giáo dục được xác định bởi mức độ đạt mục tiêu trong mối quan hệ với 

các điều kiện tổ chức và nguồn lực thực hiện. Quan điểm này là cơ sở để nhiều 

nghiên cứu trong nước xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

dựa trên các nhóm tiêu chí như: kết quả đối với HS, chất lượng tổ chức hoạt động 

và điều kiện bảo đảm [28] 

Khái niệm về hiệu quả hoạt động: 

Hiệu quả hoạt động (Operational Efficiency (OE)) là một đại lượng đo lường 

kết quả của một hoạt động trong lĩnh vực nào đó [129].  

Hiệu quả hoạt động là một vấn đề phức tạp liên quan các yếu tố: nguồn lực, 

quá trình tổ chức để tạo ra sản phẩm có chất lượng như mong muốn.  
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Nguồn lực chính là một sức mạnh bên trong với mỗi tổ chức, nhờ có những 

nguồn lực khác nhau mà các tổ chức có sự phát triển khác nhau. Có thể hiểu đơn 

giản nguồn lực chính là nội lực bên trong [128] 

Như vậy: Các nhà khoa học có những góc nhìn khác nhau về hiệu quả hoạt 

động. Song về cơ bản có thể hiểu, hiệu quả hoạt động là khả năng sử dụng các nguồn 

lực của tổ chức thông qua quá trình hoạt động để tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp 

ứng các nhu cầu của cá nhân, tổ chức thụ hưởng.  

Khái niệm về hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa:  

Đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động TTNK 

trong các bậc học khác nhau như tác giả Phùng Xuân Dũng (2017): “Nghiên cứu 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên trường Đại 

học Sư phạm TDTT Hà Nội” [18], Nguyễn Thanh Lương (2020): “Nghiên cứu biện 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa cho HS THPT, tỉnh Quảng 

Ngãi” [32], Nguyễn Thu Hồng (2022) “Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động Câu lạc bộ Cầu lông của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2” [24]… 

Song chưa có tác giả nào đưa ra khái niệm về Hiệu quả hoạt động TTNK. Tuy nhiên 

các công trình nghiên cứu cũng đã chỉ ra hiệu quả hoạt động TTNK thể hiện 

ở các mặt nguồn lực đầu vào, quá trình tổ chức, kết quả đầu ra 

1. Nhóm nguồn lực đầu vào (Input) 

Đây là các điều kiện bảo đảm để tổ chức hoạt động TTNK: 

(1) Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. 

(2) Nguồn nhân lực: Đội ngũ cán bộ quản lý, GV GDTC, huấn luyện viên, 

cộng tác viên. 

(3) Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Sân bãi, nhà tập, dụng cụ thể thao, phương 

tiện hỗ trợ tập luyện. 

(4) Cơ chế, chính sách: Các quy định, kế hoạch, chương trình phát triển thể thao 

trường học. Kinh phí từ ngân sách nhà trường, hỗ trợ của Nhà nước, nguồn xã hội hóa. 

(5) Đặc điểm của người học: Nhận thức, thái độ của đối với hoạt động TTNK. 

2. Quá trình tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa 

Quá trình tổ chức hoạt động TTNK trong nhà trường là các bước được triển 

khai có hệ thống, nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra khoa học, hiệu quả và phù hợp 
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với mục tiêu giáo dục. Xét dưới góc độ khoa học quản lý và GDTC, quá trình này 

thường bao gồm các giai đoạn cơ bản sau 

(1)  Công tác lập kế hoạch, tổ chức và điều hành: gồm các công việc như: Ban 

hành kế hoạch tổ chức thể thao hàng năm; Xây dựng nội dung các môn TTNK phù 

hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế của nhà trường; Phân công nhiệm vụ cho GV, 

cán bộ phụ trách, Thành lập câu lạc bộ, đội nhóm thể thao; Tổ chức các buổi tập 

luyện, thi đấu, giao lưu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các 

hoạt động TTNK 

(2) Xây dựng nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động: Đổi mới phương 

pháp tổ chức theo hướng hấp dẫn, phù hợp tâm lý HS; Kết hợp giữa rèn luyện thể 

lực và phát triển kỹ năng, phẩm chất; Giảng dạy kỹ thuật, chiến thuật cơ bản; Hướng 

dẫn phương pháp tập luyện; Đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu; Cá thể hóa 

hoạt động theo trình độ và năng lực HS;  

(3) Đảm bảo điều kiện tổ chức trong quá trình thực hiện: Quản lý, khai thác cơ 

sở vật chất, trang thiết bị; Sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả; Đảm bảo an toàn, 

phòng chống chấn thương;  

(4) Động viên, khuyến khích và tuyên truyền: Khen thưởng, ghi nhận thành 

tích; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của thể thao; Tạo môi trường thi 

đua, phong trào sôi nổi; Thu hút sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng. 

(5) Phối hợp các lực lượng tham gia: Sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà 

trường; Kết nối với gia đình và các tổ chức xã hội; Huy động nguồn lực bên ngoài 

(tài trợ, chuyên gia, cơ sở vật chất);  

(6) Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình: Theo dõi mức độ tham gia, tiến 

độ thực hiện; Đánh giá chất lượng tổ chức hoạt động; Thu thập phản hồi từ HS, GV; 

Điều chỉnh kịp thời kế hoạch và phương pháp.  

3. Kết quả của hoạt động thể thao ngoại khóa (kết quả đầu ra (Output)) 

Bao gồm các mặt về 

(1) Phát triển phong trào TDTT trong nhà trường: Số lượng HS tham gia hoạt 

động TTNK, số lượng các CLB thể thao được tổ chức, số lượng các giải đấu được 

tổ chức, thành tích thi đấu của HS… 

(2) Kết quả học tập môn học GDTC 
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(3)  Phát triển thể chất: thể lực, hình thái, chỉ số thành phần cơ thể… của người học. 

Trên cơ sở phân tích đó, luận án đưa ra khái niệm về Hoạt động TTNK 

như sau: 

Hiệu quả hoạt động TTNK là phạm trù phản ánh mức độ đạt mục tiêu của hoạt 

động TTNK thông qua mối quan hệ giữa kết quả đầu ra với nguồn lực đầu vào và 

quá trình tổ chức thực. 

Tổng thể, hiệu quả hoạt động TTNK được đánh giá không chỉ dựa trên kết quả 

đầu ra mà còn phải xem xét sự phù hợp, tối ưu của nguồn lực đầu vào và chất lượng 

tổ chức trong quá trình triển khai. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống 

tiêu chí đánh giá khoa học và toàn diện. 

Ngoài ra, hiệu quả TTNK còn gắn với tính bền vững, được thể hiện ở khả năng 

duy trì sự tham gia lâu dài của người học và mức độ lan tỏa của phong trào thể thao 

trong nhà trường góp phần phát hiện năng khiếu thể thao. Theo (World Health 

Organization, 2010), việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên ở lứa tuổi học 

đường là yếu tố quan trọng để cải thiện sức khỏe cộng đồng trong dài hạn, do đó 

hiệu quả của TTNK cần được nhìn nhận không chỉ trong ngắn hạn mà còn ở giá trị 

lâu dài [124]. 

Nhận biết giữa kết quả hoạt động TTNK  và hiệu quả hoạt động TTNK 

Kết quả hoạt động TTNK là những giá trị đạt được trực tiếp sau quá trình tổ 

chức hoạt động. Đây là các biểu hiện cụ thể, đo lường được ngay, như: số lượng 

HS tham gia, số buổi tập luyện, thành tích thi đấu, mức độ cải thiện thể lực, kỹ 

năng vận động. 

Hiệu quả không chỉ nhìn vào “đạt được gì” mà còn xem “đạt được như thế 

nào” (có tiết kiệm, hợp lý, bền vững hay không). Ví dụ: cùng một kết quả tăng thể 

lực, nhưng nếu đạt được với chi phí thấp, tổ chức hợp lý, duy trì được lâu dài thì 

hiệu quả cao hơn. 

Tóm lại, kết quả là đầu ra trực tiếp, còn hiệu quả là đánh giá chất lượng của 

kết quả trong mối quan hệ với mục tiêu và nguồn lực. Hai khái niệm có liên hệ chặt 

chẽ nhưng không đồng nhất; kết quả là cơ sở để xác định hiệu quả. 

1.2.6. Khái niệm về Giải pháp 

Theo từ điển Tiếng Việt định nghĩa “Giải pháp’’ được hiểu là phương pháp 
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giải quyết một vấn đề. Ở đây, giải pháp được hiểu là cách thức, là một công cụ 

dùng để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn [30]  

Trong hoạt động quản lý, việc xây dựng giải pháp nhằm xử lý một vấn đề 

thường được thực hiện trên cơ sở phân tích toàn diện các yếu tố nội tại và ngoại 

cảnh của tổ chức. Cụ thể, cần đánh giá những điểm mạnh (thành tựu) và điểm yếu 

(hạn chế) bên trong, đồng thời xem xét các cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát 

triển chung của xã hội ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, các giải pháp 

còn phải được định hướng bởi hệ thống quan điểm, mục tiêu tổng thể và mục tiêu 

cụ thể của vấn đề đặt ra, đặc biệt trong phạm vi quản lý vĩ mô. 

Trong lĩnh vực giáo dục, các mối quan hệ giáo dục đều vận động theo những 

quy luật nhất định. Do đó, giải pháp giáo dục không chỉ là các biện pháp đơn lẻ mà 

là một hệ thống được xây dựng dựa trên việc nhận diện và vận dụng các quy luật 

này. Nhiệm vụ của các nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục là nghiên cứu, phát 

hiện và khái quát các quy luật nhằm bảo đảm hiệu quả và thành công của hoạt động 

giáo dục. Điều này đòi hỏi phải phân tích sâu sắc thực tiễn giáo dục Việt Nam, đồng 

thời tham khảo kinh nghiệm từ các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, qua đó đề 

xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện trong nước. 

Trong thực tiễn, giải pháp thường được nhấn mạnh bằng các thuật ngữ như 

“đột phá” hoặc “then chốt” nhằm thể hiện vai trò và mức độ ảnh hưởng của chúng. 

Trong đó, giải pháp mang tính đột phá được hiểu là yếu tố mở đường, tạo tiền đề 

cho việc triển khai các giải pháp khác; còn giải pháp then chốt là những yếu tố có ý 

nghĩa quyết định, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống vấn đề cần giải quyết. 

Như trong các giải pháp Chiến lược phát triển GD 2011-2020, Thủ tướng Chính 

phủ đã xác định giải pháp "đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá", còn “phát 

triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là giải pháp then chốt" 

Trong luận án này sử dụng khái niệm giải pháp với ý nghĩa là cách thức để tác 

động đến nguồn lực đầu vào, cải thiện hiệu quả tổ chức để nâng cao kết quả đầu ra và 

hiệu quả hoạt động TTNK (theo hình 1.1).  
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Hình 1.1. Sự tác động của giải pháp đến Hoạt động TTNK 

Như vậy, khái niệm giải pháp mà luận án sử dụng còn là phương thức tổ chức 

thực hiện gồm có mục đích, nội dung, phương pháp triển khai, đánh giá kết quả. 

1.3. Những vấn đề lý luận về hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường 

trung học phổ thông  

1.3.1. Vị trí của hoạt động Thể thao ngoại khóa 

 Hoạt động TTNK là một bộ phận cấu thành quan trọng của TDTT trường học, 

là con đường trọng yếu để thực hiện mục đích, nhiệm vụ của TDTT trường học. Mặt 

khác, các buổi tập TTNK có cấu trúc đơn giản, nội dung hẹp hơn so với giờ học 

chính khóa, đòi hỏi ý thức tự tập luyện, tinh thần độc lập, sáng tạo cao.  

Nhiệm vụ cụ thể và nội dung buổi tập TTNK phụ thuộc vào sở thích và hứng 

thú cá nhân, của những HS có nhu cầu, ham thích tập luyện TDTT trong thời gian 

nhàn rỗi, thông qua vận động tập luyện giúp phát triển thể chất, nâng cao thành tích 

thể thao cho HS. Giờ học TTNK có thể sử dụng nhằm củng cố, hoàn thiện các bài 

học chính khóa, được tiến hành vào giờ tự học của HS, dưới sự hướng dẫn của GV 

GDTC hoặc tự tập luyện tự do.  

Ngoài ra, các hoạt động TTNK của HS trong trường học các cấp còn có: Luyện 

tập trong các CLB, các đội tuyển từng môn thể thao; Các bài tập thể dục vệ sinh 

chống mệt mỏi hàng ngày; TDTT buổi sáng; Giờ tự tập luyện; phong trào rèn luyện 

thân thể… Như buổi tập chính khóa, buổi tập TTNK phải đảm bảo cơ thể dần dần 
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bước vào hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện phần cơ bản và phần kết 

thúc của buổi tập [23] 

Do nội dung hoạt động TTNK có sự khác biệt nên cách tổ chức tập luyện cũng 

có những đặc trưng riêng. Hoạt động TTNK với sự năng động giúp thu hút đông 

đảo các cá nhân tham gia tập luyện các môn thể thoa yêu thích, rèn luyện thân thể, 

tham gia cổ vũ phong trào…  

Giữa hình thức tập luyện TDTT chính khóa và ngoại khóa có mối liên hệ mật 

thiết lẫn nhau. Hoạt động TTNK giữ vai trò quan trọng, vị trí bổ sung và củng cố 

hiệu quả công tác GDTC chính khóa trong nhà trường và góp phần tạo nếp sống vận 

đọng và rèn luyện thân thể lành mạnh, sôi nổi, phong phú vui tươi, lạc quan… phòng 

tránh các tệ nạn xã hội. Việc kết hợp tốt giữa tập luyện GDTC chính khóa với TTNK 

giúp HS tăng cường thời gian vận động, có sức khỏe tốt, thân hình đẹp và tạo điều 

kiện nâng cao kết quả học tập môn học GDTC nói riêng và thành tích học tập của 

HS nói chung.  

Theo Nôvicốp A. D, Mátvêép L.P, việc tổ chức GDTC được thực hiện trên 

các cơ ở luận điểm: Phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc GDTC; Có 

sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ của tất cả các ngành, cơ quan, tổ chức quan tâm trực 

tiếp đến hoạt động này cũng như của gia đình và xã hội, kế thừa kết quả GDTC 

trong trường học, giúp cho HS được tăng cường vận động, nâng cao và mở rộng 

kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo TDTT, tổ chức nghỉ ngơi lành mạnh cho HS; Sử dụng 

các hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với sự ham thích, đặc điểm lứa tuổi và 

trình độ thể lực của người tập; Thường xuyên dựa trên kỷ luật tự giác, ham thích và 

lợi ích đối tượng tập luyện; Bảo đảm sự chỉ đạo về phương pháp và việc kiểm tra y 

học có chất lượng đối với tất cả các hình thức cơ bản về tập luyện TDTT ngoài 

trường học [37]. 

 Như vậy, trong khâu tổ chức, hướng dẫn Hoạt động TTNK cần nắm rõ đặc 

điểm phát triển tâm sinh lý của từng lứa tuổi HS, nhu cầu, sở thích tập luyện… các 

điều kiện cần và đủ để thực hiện công tác này. Ngoài ra cần chú ý một số nguyên 

tắc cơ bản sau: Phù hợp với xu hướng phát triển chung và đạt hiệu quả thực tiễn; 

Đáp ứng nhu cầu, sở thích của đối tượng; Tự nguyện, tự giác; Có chương trình, kế 

hoạch cụ thể và có thể lồng ghép khoa học giữa tập luyện và thi đấu phong trào và 
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XHH công tác TTNK, đảm bảo tính phổ thông đại chúng.  

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo: “Giảm hoạt động thể chất và 

chương trình GDTC trong trường học là một xu hướng đáng báo động trên toàn thế 

giới”. Do đó, tổ chức thêm hoạt động TTNK để thỏa mãn nhu cầu này là điều rất 

cần thiết. Theo các tác giả A.D.Nôvicôp, L.P.Matvêep: Sự phát triển của khoa học 

kỹ thuật và lượng thông tin mới ngày càng nhiều làm cho lao động học tập của HS 

trong trường học các cấp ngày càng trở nên nặng nhọc, căng thẳng [37]. 

1.3.2. Mục đích tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa 

Tổ chức TTNK cho HS là việc làm thiết thực với các mục đích sau:  

Thỏa mãn nhu cầu vận động của HS  

Trong suốt những năm học phổ thông, HS chỉ được học GDTC chính khóa 

tương đương 2 tiết/ tuần và 35 tuần/ năm học, trong khi đó thời gian hoạt động 

TTNK gấp nhiều lần. Vận động là nhu cầu cơ bản nhất của HS trong trường học các 

cấp, trong đó có HS. Vì thế, phải có đủ sân bãi, phòng tập TDTT là điều kiện không 

thể thiếu để thành lập một trường học đủ chuẩn. Thỏa mãn nhu cầu vận động cũng 

là một trong những tiêu chí tiên quyết khi phụ huynh lựa chọn trường học cho con. 

Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo: “Giảm hoạt động thể chất và chương trình 

GDTC trong trường học là một xu hướng đáng báo động trên toàn thế giới”. Do đó, 

tổ chức thêm hoạt động TTNK để thỏa mãn nhu cầu này là điều rất cần thiết [122]  

Hình thành chế độ học tập - nghỉ ngơi hợp lý  

Theo A.D.Nôvicôp - L.P.Matvêep: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và 

lượng thông tin mới ngày càng nhiều làm cho lao động học tập của HS trong trường 

học các cấp ngày càng trở nên nặng nhọc, căng thẳng. TDTT là phương tiện để hợp 

lý để giảm tải áp lực học tập, tạo chế độ hoạt động, nghỉ ngơi tích cực, giữ gìn và 

nâng cao năng lực hoạt động trong tất cả các thời kỳ học tập ở trường [37] 

Tạo môi trường vận động, vui chơi, giải trí lành mạnh, hướng HS vào các 

hoạt động tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội  

Bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu, kinh tế xã hội phát triển, đời sống xã hội 

nói chung và HS phổ thông nói riêng càng cao và các điều kiện để thỏa mãn các loại 

nhu cầu này càng đa dạng. Thực chất họ có những nhu cầu rất lành mạnh và chính 

đáng như: Nhu cầu được vận động, tập luyện TDTT, vui chơi giải trí…nhưng hiện 
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nay, do các trường còn nhiều khó khăn về sân bãi, cơ sở vật chất nên chưa thỏa mãn 

đầy đủ các yêu cầu này. Trong khi đó, môi trường xã hội bên ngoài thì phức tạp và 

luôn cám dỗ giới trẻ đi chệch hướng. Theo tác giả Lê Châu: “Tình trạng thanh thiếu 

niên, HS, SV phạm tội có chiều hướng gia tăng. Trong số 24.608 đối tượng phạm 

tội có 2.333 là đối tượng HS, SV chiếm 9,48%, 2.904 đối tượng phạm tội dưới 18 

tuổi, chiếm 11,8%....” [15] Qua đó, dễ nhận thấy việc tạo môi trường TTNK lành 

mạnh, hướng HS vào các hoạt động tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội là rất quan 

trọng và vô cùng cấp thiết. 

1.3.3. Đặc điểm hoạt động thể thao ngoại khóa 

Đặc điểm hoạt động TTNK trong các trường phổ thông có đầy đủ các đặc điểm 

của hoạt động TTNK nói chung và được tiếp cận dưới nhiều góc độ: Theo quan 

điểm của tác giả Nguyễn Toán và Phạm Danh Tốn, các buổi tập TTNK thường có 

cấu trúc đơn giản và nội dung hẹp hơn so với buổi tập chính khóa. Hình thức tập 

luyện này đòi hỏi ý thức kỷ luật, tinh thần độc lập và sáng tạo cao. Nhiệm vụ cụ thể 

và nội dung buổi tập TTNK chủ yếu phụ thuộc vào sở thích và hứng thú cá nhân.   

Tác giả Lê Văn Lẫm và Phạm Xuân Thành [29] cho rằng: Khi tổ chức hoạt 

động TTNK cần lưu ý đến các mặt: Tính chất hoạt động mềm hóa giữa bắt buộc và 

tự nguyện; Nội dung phong phú, linh hoạt không bị hạn chế; Không gian địa điểm 

tiến hành rộng lớn (trong trường hoặc ngoài trường); Hình thức đa dạng có thể tiến 

hành theo cá nhân, nhóm, khóa, trường; Thời gian hoạt động có thể tiến hành bất kỳ 

lúc nào trong ngày tùy theo điều kiện thời gian của HS; Cán bộ, GV đóng vai trò 

hướng dẫn, tư vấn, định hướng; còn HS phát huy vai trò chủ thể, tích cực chủ động 

phát huy lòng đam mê, hứng thú TDTT năng khiếu, năng lực sáng tạo của mình; 

Quy mô hoạt động TTNK thể hiện qua số lượng HS, cán bộ - GV, cán bộ Đoàn, 

Công đoàn, phụ huynh HS cùng tham gia. Số môn thể thao tổ chức được cho HS tập 

luyện, số giải thi đấu tham gia các cấp trong năm…  

Với đa số HS trong các trường phổ thông, hoạt động TTNK có tính phổ cập, 

chủ yếu biết chơi một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe là đã tốt rồi. Nhưng 

trong số hàng ngàn đến hàng vạn HS, sẽ có những em có năng khiếu đặc biệt nổi 

trội thì đây chính là những nhân tố tích cực để hình thành nên các đội tuyển, đội tiêu 

biểu thể thao của trường.  TTNK vừa bổ sung kiến thức thực hành cho giờ chính 
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khóa nhưng nó cũng có những đặc thù riêng mà GDTC chính khóa không có được. 

TTNK cùng với GDTC chính khóa hình thành nên một thể thống nhất của TDTT 

trường học.  

1.3.4. Nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa 

Nội dung hoạt động TTNK đa dạng và phong phú, không bị quy định của 

chương trình GDTC.  

Nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa là tổng thể các loại hình vận động 

và chương trình rèn luyện được tổ chức ngoài giờ học, nhằm phát triển thể chất và 

kỹ năng cho người học. Nội dung hoạt động TTNK bao gồm: 

1) Hoạt động tập luyện thể thao thường xuyên ngoài giờ: Rèn luyện sức khỏe 

thể chất: Bao gồm các hoạt động như chạy bộ, tập gym, bơi lội, v.v., giúp cải thiện 

sức khỏe tổng thể; Tạo thói quen tập luyện: Giúp hình thành thói quen rèn luyện 

thân thể đều đặn.  

2) Các CLB thể thao trường học: Tăng cường kỹ năng, sở thích cá nhân: 

Cung cấp môi trường để phát triển kỹ năng và niềm đam mê với các môn thể thao 

cụ thể. Mở rộng các mối quan hệ: Giúp kết bạn, mở rộng các mối quan hệ xã hội.  

3) Thi đấu thể thao trường học: Nâng cao tinh thần đồng đội: Cần có sự phối 

hợp, hỗ trợ giữa các thành viên; Học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh: Tham gia 

thi đấu giúp học hỏi kinh nghiệm từ các đội khác, rèn luyện bản lĩnh thi đấu.  

4) Hoạt động thể thao gắn với sự kiện, phong trào: Tăng cường sự tham gia: 

Thu hút sự tham gia của nhiều người hơn, đặc biệt là những người không thường 

xuyên tập luyện; Tạo không khí sôi nổi: Mang lại niềm vui, sự gắn kết cho cộng đồng.  

5) Hoạt động phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao: Tìm kiếm và đào 

tạo vận động viên chuyên nghiệp: Giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ;  

Góp phần phát triển nền thể thao nước nhà: Đóng góp vào sự phát triển chung của 

nền thể thao. 

Cụ thể được luận án khái quát hóa theo hình 1.2 như sau: 
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Hình 1.2 Hoạt động Thể thao ngoại khóa 

Do nội dung hoạt động TTNK có khác biệt nên cách tổ chức tập luyện có đặc 

trưng riêng. Hoạt động TTNK với chức năng động viên hấp dẫn nhiều người tham 

gia tập luyện các môn thể thao yêu thích, rèn luyện thân thể, tham gia cổ vũ phong 

trào tự tập luyện rèn thân thể. Những hoạt động TTNK có nội dung khác nhau giúp 

cho HS, SV nắm được nội dung chương trình học tập về TDTT, chuẩn bị cho họ thi 

đạt chuẩn tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, ngoài ra giúp họ hoàn thiện các nội dung 

thể thao tự chọn. Việc kết hợp tốt giữa tập luyện TDTT chính khóa với ngoại khóa, 

giúp cho con người vận động có sức khỏe phát triển, có thân hình đẹp và tạo điều 

kiện nâng cao thành tích học tập của HS, SV [14]  

1.3.5. Hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa 

Hình thức hoạt động TTNK: Là các phương thức rèn luyện ngoài giờ của cá 

nhân, tập thể hay theo nhóm nhằm mục đích duy trì và phát triển thể chất. Hình thức 

hoạt động TTNK trong nhà trường rất đa dạng, phương pháp linh hoạt, có thể tiến 

hành nhiều cấp độ, quy mô toàn trường, toàn khóa, ngành, lớp hoặc đội tuyển, nhóm 

và cá nhân nên thỏa mãn nhu cầu khác nhau của HS và được phân thành các hình 

thức hoạt động TTNK khác nhau.  

Các loại hình thức hoạt động TTNK được luận án khái quát như hình 1.2   
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Hình 1.3. Các hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa 

Qua hình 1.3 cho thấy 5 hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa, bao gồm: 

Tự tập luyện: HS tự tập luyện thể thao theo nhu cầu cá nhân để nâng cao chất 

lượng chính khóa của bản thân hoặc tự chơi một số môn thể thao yêu thích. Với loại 

hình này có cấu trúc khá phúc tạp bao gồm người tập có thể tập thể lục chung, thẻ lực 

chuyên môn, thể lực cho môn thẻ thao, thể lực thực dụng. Loại hình này đòi hỏi khá 

cao ý chí của người tập, cùng sự am hiểu tối thiểu về nguyên tắc, phương pháp tập 

luyện, tính hệ thống chặt chẽ trong việc xác định nhiệm vụ và lựa chọn bài tập, đòi 

hỏi nhiều thời gian, tuân thủ chế độ dinh dưỡng cũng như lối sống đặc biệt, với hình 

thức này thì số SV tập luyện khá đông nhưng không thường xuyên, lâu dài và tập 

luyện không được khoa học, khó có sự đảm bảo an toàn do đó khó có hiệu quả cao.  

Hình thức tập luyện đội tuyển: Áp dụng trong giảng dạy, huấn luyện có năng 

khiếu về một môn thể thao lựa chọn: Điền kinh, thể dục, bóng rổ… với mục đích 

phát triển các tố chất thể lực, trang bị những tri thức kỹ năng, kỹ xảo vận động, rèn 

luyện phẩm chất ý chí, tính nhẫn lại tinh thần đồng đội. Các giờ loại này được tiến 

hành theo phương pháp riêng, đặc biệt chú ý đến định mức lượng vận động và phòng 

ngừa chấn thương. Hình thức tập luyện buổi sáng: nhằm giúp cho cơ thể thúc đẩy 

nhanh việc chuyển cơ thể từ trạng thái ể oải vừa ngủ dậy sang trạng thái tỉnh táo, 

giúp cho cơ thể thích nghi với một ngày làm việc mới, tạo lên cảm giác sảng khoái, 
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với bầu không khí trong lành, thoáng đãng, đây là hình thức tập luyện rất có lợi cho 

sức khỏe và dễ tập, ai cũng có thể tham gia. Lợi ích rõ nhất của hình thức này là 

không khí tập luyện trong lành, môi trường thân thiện, không phân biệt lứa tuổi, giới 

tính, địa vị xã hội. Địa điểm tập luyện rất đơn giản có thể tận dụng mọi địa hình như 

sân tập, công viên, sân ký túc xá, đường phố,..  

Hình thức tập luyện CLB: Đây là hình thức tập luyện TDTT mang tính xã 

hội, tự nguyện, nhằm thu hút người ham thích TDTT để tập luyện đạt đến mục tiêu 

của TDTT được thành lập theo trình tự quy định, có cơ sở vật chất hoặc sân bãi 

tương đối ổn định, được tổ chức hướng dẫn theo kế hoạch. Bản chất của CLB TDTT 

xét một cách toàn diện được thành lập xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của những 

nhóm người để phát huy và hưởng thụ những lợi ích của TDTT, từ đó mục đích của 

từng người, nhóm người được thỏa mãn, với mục đích của người tập hay nhóm 

người tập là nâng cao sức khỏe hoặc giải trí, thì hoạt động CLB TDTT phải đảm 

bảo theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác và tích cực.  

Hình thức tập luyện theo nhóm, lớp: HS được chia thành các nhóm nhỏ với 

các nhiệm vụ khác biệt phù hợp cho mỗi nhóm. Tập luyện theo nhóm tổ chức thường 

là các cuộc thi đấu thể thao, các buổi tập nâng cao sức khỏe, các ngày hội TDTT. 

Chức năng của cuộc thi đấu thể thao rất phong phú. Thi đấu thể thao được tổ chức 

vì nhiều mục đích khác nhau: tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm, củng cố tính đoàn 

kết, mở rộng quan hệ giao lưu. Đồng thời, còn là phương pháp GDTC độc đáo.  

Hình thức tập luyện giữa giờ: Đây là hình thức tập luyện thường tiến hành 

vào giữa giờ giải lao nhằm giảm mệt mỏi cho người lao động, cho HS và SV sau 

các giờ học căng thẳng, các bài tập thể dục giữa giờ thường là các bài thể dục tay 

không, thể dục nhịp điệu, Aerobic có thể sử dụng kết hợp với nhạc, các bài tập này 

thường có kết cấu đơn giản và trong thời gian ngắn. 

Tóm lại: Hoạt động TTNK có rất nhiều hình thức khác nhau và được tổ chức 

vào những khoảng thời gian nhàn rỗi của các HS nó góp phần tạo lên nếp sống mới, 

lành mạnh, sôi nổi, phong phú, tươi vui, lạc quan loại bỏ được cuộc sống trống rỗng 

vô vị, lêu lổng của HS trong các giờ nhàn rỗi. Việc lựa chọn được hình thức hoạt 

động TTNK phù hợp với điều kiện của mỗi HS sẽ giúp con người có sức khỏe vững 

chắc, có thân hình đẹp và tạo điều kiện nâng cao thành tích học tập [23], [46], [59] 
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1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa  

“Hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác 

nhau, có thể tiếp cận dưới các góc độ phân loại như yếu tố chủ quan và yếu tố khách 

quan. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, để bảo đảm tính hệ thống và 

phù hợp với bối cảnh tổ chức hoạt động trong môi trường giáo dục, các yếu tố ảnh 

hưởng được tiếp cận và phân tích theo hai nhóm cơ bản là yếu tố bên trong nhà trường 

và yếu tố bên ngoài nhà trường. Cách tiếp cận này không chỉ phản ánh rõ nguồn gốc 

và phạm vi tác động của từng yếu tố mà còn tạo cơ sở thuận lợi cho việc đề xuất các 

giải pháp can thiệp phù hợp với thực tiễn.  

Trên cơ sở đó, luận án tiến hành trình bày cụ thể các yếu tố ảnh hưởng bên trong 

và bên ngoài nhà trường. 

Trong đó: 

1) Yếu tố bên ngoài nhà trường gồm các yếu tố: 

- Chủ trương, chính sách của nhà nước 

- Điều kiện kinh tế - xã hội 

- Môi trường văn hóa – xã hội 

- Gia đình 

- Sự  phát triển của các CLB thể thao ngoài xã hội 

- Cơ sở vật chất của các CLB ngoài nhà trường 

2) Yếu tố bên trong nhà trường gồm các yếu tố chính: 

- Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường 

- Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Chính sách và hệ thống quản lý công tác thể thao ngoại khóa 

- Đặc điểm người học 

Trên cơ sở đó, luận án khái quát và trình bày tại hình 1.4 
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Hình 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng công tác Thể thao ngoại khóa 

Dưới đây là nội dung cơ bản của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động thể thao ngoại khóa 

1.3.6.1. Các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài nhà trường 

1. Chủ trương, chính sách của nhà nước   

Yếu tố chủ trương, chính sách của nhà nước là nhóm yếu tố khách quan có vai 

trò định hướng, điều tiết và bảo đảm cho hoạt động được tổ chức một cách đồng bộ, 

hiệu quả và bền vững trong nhà trường.   

Trong tình hình hiện nay để phát triển TDTT trường học, nhà nước cần có 

chính sách cụ thể và tăng cường ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng GV, hướng dẫn 

viên TDTT; đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi và dụng cụ tập luyện cho hoạt động GDTC 

trong các trường học từ cấp học mầm non trở lên. Thực hiện mỗi trường đều có GV 

GDTC và có sân bãi, dụng cụ tập luyện. Nhà nước cần xây dựng và thực hiện các 

chế độ, chính sách khuyến khích về GDTC đối với trường học cũng như đối với 

GV, HS. Có thể coi đây là khâu đột phá để phát triển thể thao trường học. Trước hết 

cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền 

các cấp về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ thể chất cho trẻ 

em, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chăm sóc 
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sức khỏe thể chất cho trẻ em phải được toàn xã hội quan tâm và tham gia một cách 

tự giác, tích cực. Cần có sự phối hợp thống nhất và đồng bộ giữa các ngành, các 

cấp, các tổ chức xã hội trong thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em [14]  

Theo Lê Quý Phượng: Trong mối quan hệ với đời sống kinh tế xã hội, phát 

triển TDTT là một yêu cầu khách quan, một mặt quan trọng của chính sách xã hội 

nhằm chăm lo cho con người, phục vụ đắc lực cho những nhiệm vụ phát triển đất 

nước về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng. TDTT là phương tiện có 

hiệu quả và có khả năng thực thi để ngăn chặn tình trạng sa sút về sức khoẻ của nhân 

dân, đặc biệt là của thế hệ trẻ, từng bước nâng cao thể lực của con người Việt Nam, 

đáp ứng yêu cầu lao động trong những điều kiện mới và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. 

Với ý nghĩa đó, phát triển TDTT được coi là nội dung quan trọng của chính sách xã 

hội. Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định: “Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc 

con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”, đồng thời nêu rõ một trong những nội dung 

quan trọng của chính sách xã hội là “bảo đảm và không ngừng nâng cao đời sống 

vật chất của mọi thành viên trong xã hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa 

bệnh và nâng cao thể chất” [39]  

Theo Trương Anh Tuấn: TDTT trường học là bộ phận cơ bản của nền TDTT 

nước ta. Quan tâm lãnh đạo công tác TDTT trường học có ý nghĩa chiến lược to lớn, 

một mặt nhằm thúc đẩy GDTC, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống văn hóa tinh 

thần của HS để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, mặt khác nhằm góp phần phát 

hiện, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển tài năng thể thao cho đất nước [61]  

Một trong những biện pháp để TDTT trường học có thể vượt qua những khó 

khăn, thách thức là: Nhà nước cần có chính sách phát triển TDTT trường học. Sức 

khỏe thể chất là cơ sở quan trọng của sức khỏe tâm thần và trí tuệ con người. Vì vậy 

phát triển TDTT trường học để nâng cao sức khỏe thể chất của trẻ em là một trong 

những nhiệm vụ ưu tiên của công tác chăm sóc và bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm 

tính bền vững đất nước và bảo vệ tổ quốc.   

2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

Điều kiện kinh tế – xã hội là một trong những nhóm yếu tố bên ngoài nhà 

trường có ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ tham gia và hiệu quả của hoạt động thể 
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thao ngoại khóa. Theo cách tiếp cận của mô hình sinh thái xã hội, hành vi tham gia 

hoạt động thể chất không chỉ phụ thuộc vào cá nhân mà còn chịu tác động mạnh mẽ 

từ môi trường xã hội và điều kiện sống xung quanh. Điều này cho thấy, hiệu quả 

hoạt động thể thao ngoại khóa cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với bối cảnh 

kinh tế và xã hội rộng lớn hơn [80]. 

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương quyết định mức độ đầu tư cho cơ 

sở vật chất TDTT. Các nghiên cứu cho thấy những trường học và khu vực có điều 

kiện kinh tế tốt thường có hệ thống cơ sở vật chất đa dạng, quy mô lớn và nhiều 

chương trình thể thao ngoại khóa hơn. Ngược lại, ở các khu vực khó khăn, sự thiếu 

hụt sân bãi, dụng cụ và kinh phí tổ chức làm hạn chế đáng kể hiệu quả hoạt động 

thể thao ngoại khóa. Điều này dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt về cơ hội phát triển thể 

chất giữa các nhóm HS theo điều kiện kinh tế – xã hội [105] 

3. Môi trường văn hóa – xã hội 

Môi trường xã hội bao gồm cộng đồng dân cư và các điều kiện sống xung 

quanh có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành thói quen và động cơ tham gia thể thao 

ngoại khóa. Sự hỗ trợ từ những người xung quanh gần gũi với HS được xác định là 

yếu tố thúc đẩy tích cực việc tham gia hoạt động thể chất của HS hơn [80]. 

Bên cạnh đó, các yếu tố như an toàn khu dân cư, mức độ đô thị hóa và khả 

năng tiếp cận không gian thể thao cũng đóng vai trò quan trọng. Những khu vực có 

môi trường an toàn, có sân bãi và điều kiện sinh hoạt thuận lợi thường có tỷ lệ tham 

gia thể thao ngoại khóa cao hơn. 

Ngoài các yếu tố kinh tế, các giá trị văn hóa và nhận thức xã hội cũng ảnh 

hưởng đến mức độ tham gia thể thao ngoại khóa. Ở những gia đình và cộng đồng 

coi trọng TDTT, HS có xu hướng tham gia tích cực hơn. Ngược lại, nếu xã hội đặt 

nặng thành tích học tập hoặc thiếu nhận thức về vai trò của thể thao, hoạt động ngoại 

khóa dễ bị xem nhẹ. 

Một số nghiên cứu tại Việt Nam cũng chỉ ra rằng yếu tố xã hội như gia đình, 

bạn bè và môi trường học tập là nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tham 

gia hoạt động thể thao ngoại khóa của người học [97] 

4. Yếu tố gia đình 
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 Gia đình là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến hiệu quả hoạt động 

thể thao ngoại khóa của HS. Trước hết, điều kiện kinh tế gia đình quyết định khả 

năng tiếp cận hoạt động thông qua chi phí, trang thiết bị và cơ hội tham gia; HS từ 

gia đình có nguồn lực cao tham gia thể thao nhiều hơn rõ rệt so với nhóm thu nhập 

thấp (Sui & Huang, 2025). [121]. 

Bên cạnh đó, sự quan tâm và hỗ trợ của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành động cơ và duy trì thói quen luyện tập; sự đồng hành của cha mẹ có 

thể làm gia tăng đáng kể mức độ tham gia thể thao của HS (Sui & Huang, 2025). 

[121]. 

Ngoài ra, môi trường văn hóa – thể thao trong gia đình và trình độ nhận thức 

của cha mẹ góp phần định hướng thái độ, hành vi vận động của trẻ; gia đình coi 

trọng thể thao sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực và bền vững hơn (Li và cộng sự, 

2026). [85] 

Như vậy, gia đình không chỉ ảnh hưởng đến mức độ tham gia mà còn quyết 

định chất lượng và hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của HS. 

5. Sự phát triển của các CLB thể thao ngoài xã hội 

Sự phát triển của các câu lạc bộ (CLB) thể thao ngoài xã hội là một yếu tố 

quan trọng thuộc môi trường bên ngoài nhà trường, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả hoạt động thể thao ngoại khóa của HS. Trước hết, các CLB thể thao tạo ra hệ 

sinh thái bổ trợ cho hoạt động thể thao trong nhà trường, góp phần mở rộng cơ hội 

tham gia và nâng cao tần suất vận động. Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ tích 

cực giữa tham gia thể thao ngoại khóa trong trường và tham gia các CLB thể thao 

cộng đồng (Kokko và cộng sự, 2014) [88]. 

Bên cạnh đó, việc tham gia các CLB thể thao ngoài xã hội góp phần nâng cao 

thể lực và năng lực vận động của HS. Nghiên cứu dọc của Golle và cộng sự (2014) 

chỉ ra rằng trẻ em tham gia CLB thể thao có sự phát triển thể chất tốt hơn rõ rệt so 

với nhóm không tham gia. Điều này tạo nền tảng quan trọng giúp HS tham gia hiệu 

quả hơn vào các hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường [81]. 

Ngoài ra, các CLB thể thao còn góp phần tăng cường động cơ và duy trì thói 

quen vận động. HS tham gia đồng thời cả hoạt động thể thao trong trường và ngoài 
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xã hội có mức độ hoạt động thể chất và động cơ tham gia cao hơn so với nhóm 

không tham gia (León và cộng sự, 2014) [99]. 

Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều của các CLB thể thao giữa các khu 

vực cũng có thể tạo ra sự chênh lệch về cơ hội tham gia, từ đó ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động thể thao ngoại khóa giữa các nhóm HS. 

6. Cơ sở vật chất của các CLB ngoài nhà trường 

Cơ sở vật chất của các câu lạc bộ (CLB) thể thao ngoài nhà trường là yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của HS. Trước 

hết, chất lượng và khả năng tiếp cận cơ sở vật chất (sân bãi, trang thiết bị, không 

gian tập luyện) quyết định mức độ tham gia và duy trì hoạt động thể chất. Nghiên 

cứu cho thấy việc nhận thức và khả năng tiếp cận các cơ sở thể thao gần nơi cư trú 

có mối liên hệ tích cực với tần suất tham gia và hành vi vận động của người học (Jo 

và cộng sự, 2025) [87]. 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại trong các CLB giúp nâng cao 

chất lượng luyện tập và phát triển thể lực, từ đó tác động gián tiếp đến hiệu quả tham 

gia hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Kết quả nghiên cứu dọc của Golle và 

cộng sự (2014) cho thấy HS tham gia CLB thể thao với điều kiện tổ chức tốt có sự 

phát triển thể lực vượt trội so với nhóm không tham gia [81]. 

Ngoài ra, sự phân bố không đồng đều về cơ sở vật chất giữa các khu vực cũng 

tạo ra sự chênh lệch cơ hội tiếp cận, đặc biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn, qua 

đó ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hoạt động thể thao ngoại khóa. Điều này cho 

thấy việc đầu tư và phát triển cơ sở vật chất CLB thể thao ngoài nhà trường là điều 

kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao của HS. 

1.3.6.2. Yếu tố bên trong nhà trường 

1. Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường 

Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường là yếu tố then chốt bên 

trong, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổ chức và phát triển hoạt động thể thao 

ngoại khóa. Trước hết, lãnh đạo nhà trường giữ vai trò định hướng chiến lược, quyết 

định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực và xây dựng cơ chế tổ chức hoạt động. 

Nghiên cứu cho thấy khi nhà trường có sự quan tâm và tổ chức tốt các chương trình 
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thể thao ngoại khóa, tỷ lệ tham gia của HS tăng cao và góp phần nâng cao mức độ 

hoạt động thể chất cũng như động cơ tham gia (De Meester và cộng sự, 2014) [79]. 

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường còn tạo điều kiện thuận lợi về 

môi trường giáo dục tích cực, tăng cường sự phối hợp giữa GV, gia đình và cộng 

đồng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động thể thao do nhà trường tổ chức có liên 

quan đến sự gia tăng hỗ trợ từ GV và môi trường học tập tích cực hơn, từ đó nâng 

cao hiệu quả toàn diện của HS (Fredricks & Eccles, 2016) [82]. 

Ngoài ra, nhận thức đúng đắn của lãnh đạo về vai trò của thể thao còn thúc 

đẩy việc xây dựng chương trình phù hợp, đa dạng hóa nội dung và nâng cao chất 

lượng tổ chức. Ngược lại, nếu thiếu sự quan tâm hoặc coi nhẹ hoạt động thể thao 

ngoại khóa, các chương trình dễ mang tính hình thức, thiếu tính bền vững và hiệu 

quả thấp. 

2. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên 

Trong hoạt động thể thao ngoại khóa, đội ngũ GV, huấn luyện viên giữ vai trò 

trung tâm, vừa là chủ thể tổ chức, vừa là đối tượng trực tiếp tham gia và thụ hưởng 

các giá trị mà hoạt động mang lại. Dù có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất hay cơ 

chế chính sách, hiệu quả của hoạt động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng, năng 

lực và mức độ tham gia của các lực lượng con người liên quan.  

Để TDTT làm tròn vai trò và nhiệm vụ của mình là phục vụ sức khỏe nhân 

dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan 

tâm đến đội ngũ cán bộ TDTT. Người cho rằng, để có phong trào TDTT cần phải 

có đội ngũ cán bộ TDTT, đội ngũ này phải có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ vững vàng; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực công tác 

tốt. Muốn vậy, cần phải đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, bởi Người cho rằng, phẩm 

chất và năng lực của người cán bộ không thể bỗng dưng mà có, mà phải qua huấn 

luyện, rèn luyện mà nên. “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [26]  

Thông qua đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng sẽ giúp cho người cán bộ TDTT nâng 

cao được trình độ chính trị, chuyên môn và năng lực công tác trong hoạt động TTNK 

tại các trường THPT.  

  Do đó, đội ngũ GV và huấn luyện viên còn là lực lượng trực tiếp tổ chức và 

điều hành hoạt động thể thao ngoại khóa, do đó có ảnh hưởng quyết định đến hiệu 
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quả hoạt động. Trước hết, trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của GV, huấn 

luyện viên tác động trực tiếp đến chất lượng hướng dẫn, kỹ thuật và sự phát triển 

thể chất của HS. Nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ của GV GDTC (về chuyên môn, 

tâm lý và tổ chức) có ảnh hưởng tích cực đến động cơ và mức độ tham gia thể thao 

ngoại khóa của sinh viên Wenquan Su,  Qiang Liu (2025. [119] 

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa huấn luyện viên và HS là yếu tố quan trọng 

trong việc tạo dựng môi trường tập luyện tích cực. HS cảm nhận được sự quan tâm 

và hỗ trợ từ huấn luyện viên, mức độ gắn kết với hoạt động thể thao và môi trường 

học đường được nâng cao rõ rệt  

Ngoài ra, mô hình “giáo viên – huấn luyện viên” (teacher-coach) cho thấy việc 

kết hợp vai trò giảng dạy và huấn luyện giúp tăng cường mối quan hệ, động cơ nội 

tại và sự phát triển toàn diện của HS, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại 

khóa (Camiré, 2021) [93]. 

Tuy nhiên, nếu đội ngũ GV, huấn luyện viên thiếu chuyên môn, phương pháp 

tổ chức chưa phù hợp hoặc thiếu sự hỗ trợ từ nhà trường, hoạt động thể thao ngoại 

khóa dễ mang tính hình thức và kém hiệu quả. 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Cơ sở vật chất và trang thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng quyết 

định hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa, bởi đây là điều kiện vật chất trực tiếp 

bảo đảm cho việc tổ chức và duy trì hoạt động. Trước hết, mức độ đầy đủ và khả 

năng tiếp cận cơ sở vật chất có ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi tham gia thể thao của 

HS. Nghiên cứu của Limstrand và Rehrer (2008) cho thấy khoảng cách và khả năng 

tiếp cận các công trình thể thao là yếu tố quan trọng quyết định mức độ sử dụng của 

thanh thiếu niên [96 

Bên cạnh đó, chất lượng không gian và môi trường tập luyện (sân bãi, công 

viên, khu vui chơi) có mối liên hệ trực tiếp với cường độ và mức độ hoạt động thể 

chất. Nghiên cứu của Oreskovic và cộng sự (2015) chỉ ra rằng các không gian như 

sân chơi, công viên có khả năng thúc đẩy hoạt động thể chất ở mức cao hơn đáng 

kể so với môi trường trong nhà [104]. 

Ngoài ra, sự thiếu hụt hoặc không đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất có thể 

làm giảm mức độ tham gia và ảnh hưởng lâu dài đến thói quen vận động. Nghiên 
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cứu của Black và cộng sự (2019) cho thấy việc học tập trong môi trường thiếu cơ 

sở vật chất thể thao có liên quan đến sự suy giảm mức độ hoạt động thể chất trong 

tương lai [75]. 

Trong bối cảnh Việt Nam, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hạn chế về sân 

bãi và trang thiết bị là một trong những rào cản chính đối với việc tổ chức hiệu quả 

hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường. Theo Lê Đức Luận: “Chương trình 

đào tạo tốt phải có cơ sở vật chất đi kèm, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, giảng đường. 

Các điều kiện phục vụ cho lên lớp hoàn thiện là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học” [24]. Điều này cho thấy việc đầu tư và cải thiện cơ sở vật 

chất không chỉ nâng cao mức độ tham gia mà còn góp phần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa. 

4. Chính sách và hệ thống quản lý công tác thể thao ngoại khóa 

Chính sách và hệ thống quản lý công tác thể thao ngoại khóa là yếu tố nền 

tảng quyết định hiệu quả tổ chức và phát triển hoạt động trong nhà trường. Trước 

hết, khung chính sách và định hướng quản lý (cấp trường, địa phương, quốc gia) có 

vai trò định hình mục tiêu, nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao. Nghiên 

cứu cho thấy sự khác biệt về chính sách thể thao trong trường học có thể dẫn đến sự 

khác biệt đáng kể về mức độ tham gia và cảm nhận gắn kết của HS (Knifsend & 

Graham, 2019) [91]. 

Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và 

kiểm tra) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng triển khai hoạt động thể thao ngoại 

khóa. Nghiên cứu của Aflada, Soegiyanto và Nasuka (2022) chỉ ra rằng việc quản 

lý chặt chẽ theo các chức năng như kế hoạch hóa, tổ chức và đánh giá giúp nâng cao 

hiệu quả hoạt động và thành tích của HS [69]. 

Ngoài ra, trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu cũng khẳng định rằng việc 

xây dựng mô hình tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa gắn với quản lý khoa học 

và sự tham gia của nhiều lực lượng (nhà trường, giáo viên, sinh viên) là yếu tố quan 

trọng nâng cao hiệu quả hoạt động (Nguyen Thanh Liem và cộng sự, 2026) [101]. 

Như vậy, chính sách và hệ thống quản lý không chỉ tạo hành lang pháp lý mà 

còn quyết định tính đồng bộ, bền vững và hiệu quả của hoạt động thể thao ngoại 

khóa trong nhà trường. 
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5. Đặc điểm người học 

Đặc điểm người học là yếu tố chủ quan có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

hoạt động thể thao ngoại khóa, thông qua các khía cạnh như động cơ, năng lực, sở 

thích và đặc điểm tâm – sinh lý. Trước hết, động cơ và thái độ đối với hoạt động thể 

chất đóng vai trò quyết định mức độ tham gia và duy trì luyện tập. Theo Edward L. 

Deci và Richard M. Ryan, động cơ nội tại là yếu tố cốt lõi thúc đẩy hành vi tham 

gia thể thao bền vững (Deci & Ryan, 2000) [78]. 

Bên cạnh đó, đặc điểm cá nhân như giới tính, độ tuổi, năng lực thể chất và kinh 

nghiệm vận động có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tham gia hoạt động thể thao. 

Nghiên cứu của Sallis và cộng sự (2000) chỉ ra rằng mức độ hoạt động thể chất của 

thanh thiếu niên chịu tác động bởi các đặc điểm cá nhân và sinh học, trong đó thể 

lực và sự tự tin vận động là yếu tố quan trọng [110]. 

Ngoài ra, nhận thức, sở thích và phong cách cá nhân cũng quyết định sự lựa 

chọn và mức độ gắn bó với hoạt động thể thao ngoại khóa. Các nghiên cứu trong 

nước cho thấy đặc điểm người học như hứng thú, khả năng nhận thức và kinh 

nghiệm trước đó có ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ tham gia và hiệu quả hoạt động 

học tập nói chung. 

Như vậy, đặc điểm người học không chỉ ảnh hưởng đến mức độ tham gia mà 

còn quyết định chất lượng và hiệu quả của hoạt động TTNK, đòi hỏi quá trình tổ 

chức phải phù hợp với nhu cầu, năng lực và đặc điểm tâm lý của HS. 

1.3.7. Đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa 

1.3.7.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động Thể thao ngoại khóa 

Đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK là quá trình sử dụng các phương pháp 

khoa học nhằm xác định mức độ đạt được kết quả, mục tiêu của hoạt động, chương 

trình hoặc giải pháp trong mối quan hệ với kết quả, nguồn lực và tác động xã hội. 

Trong nghiên cứu khoa học, hiệu quả thường được đánh giá thông qua sự kết hợp 

nhiều phương pháp, bảo đảm tính khách quan, toàn diện và khả năng kiểm chứng. 

1. Phương pháp đánh giá dựa trên mục tiêu (Goal-based evaluation) 

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất, trong đó hiệu quả được xác 

định thông qua mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Theo Tyler, R. W. (1949). 

Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Press, hiệu 
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quả của một hoạt động được phản ánh thông qua sự thay đổi của đối tượng thụ 

hưởng so với mục tiêu ban đầu [116] 

Phương pháp này yêu cầu mục tiêu phải được xác định rõ ràng, có khả năng 

đo lường và so sánh trước – sau khi triển khai hoạt động. Trong thực tiễn giáo dục 

và TDTT, đánh giá dựa trên mục tiêu thường được thực hiện thông qua so sánh các 

chỉ tiêu chuyên môn, kết quả học tập, thể lực hoặc thành tích thi đấu trước và sau 

can thiệp. 

2. Phương pháp so sánh trước – sau (Pre-test/Post-test) 

Phương pháp này đánh giá hiệu quả thông qua sự thay đổi của các chỉ số 

nghiên cứu theo thời gian, bằng cách đo lường các biến số trước khi triển khai hoạt 

động và sau khi kết thúc. Hiệu quả được xác định dựa trên mức độ cải thiện hoặc 

thay đổi có ý nghĩa thống kê. 

Trong nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp này thường được kết hợp với 

thiết kế đối chứng, giúp làm rõ vai trò tác động của giải pháp hoặc chương trình 

nghiên cứu. Đây là phương pháp có tính khoa học cao, phù hợp với các nghiên cứu 

trong GDTC và huấn luyện thể thao. 

3. Phương pháp đánh giá chi phí - lợi ích (Cost–Benefit Analysis) 

Đánh giá hiệu quả theo phương pháp chi phí – lợi ích dựa trên mối quan hệ 

giữa kết quả đạt được và nguồn lực đầu tư. Theo Samuelson, P. A., và Nordhaus, W. 

D. (2010). Economics. McGraw-Hill, một hoạt động được coi là hiệu quả khi lợi ích 

thu được tương xứng hoặc vượt trội so với chi phí đã bỏ ra. 

Trong giáo dục và TDTT, phương pháp này không chỉ xem xét chi phí tài 

chính mà còn tính đến nguồn lực con người, thời gian, cơ sở vật chất và tác động xã 

hội, giúp đánh giá hiệu quả một cách thực tế và khả thi. 

4. Phương pháp đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu (Indicator-based 

evaluation) 

Phương pháp này sử dụng hệ thống các chỉ tiêu định lượng và định tính để 

đánh giá hiệu quả hoạt động. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở mục tiêu nghiên 

cứu, đặc điểm đối tượng và điều kiện thực tiễn. 

Theo Trần Kiểm (2006), Khoa học quản lý giáo dục – Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn, Nhà xuất bản Giáo dục, việc đánh giá hiệu quả cần dựa trên hệ thống 
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chỉ tiêu phản ánh đầy đủ đầu vào, quá trình và đầu ra của hoạt động, qua đó bảo đảm 

tính toàn diện và khách quan [28] 

Bên cạnh các phương pháp định lượng, đánh giá định tính đóng vai trò quan 

trọng trong việc làm rõ bản chất, nguyên nhân và tác động xã hội của hiệu quả hoạt 

động. Phương pháp này thường được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu, thảo luận 

nhóm, quan sát và phân tích tài liệu. 

Theo Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press, hiệu 

quả không chỉ thể hiện ở kết quả đo lường được mà còn ở mức độ mở rộng năng 

lực, cơ hội và sự phát triển bền vững của con người, do đó cần được tiếp cận bằng 

các phương pháp định tính bổ trợ [113] 

5. Phương pháp đánh giá tổng hợp 

Trong nghiên cứu hiện đại, đánh giá hiệu quả thường được thực hiện bằng 

phương pháp tổng hợp, kết hợp giữa định lượng và định tính, giữa đánh giá mục 

tiêu, so sánh và chi phí – lợi ích. Cách tiếp cận này giúp khắc phục hạn chế của từng 

phương pháp riêng lẻ, đồng thời nâng cao độ tin cậy và giá trị ứng dụng của kết quả 

nghiên cứu. 

Nhận xét chung: Có thể khẳng định rằng, không có một phương pháp đơn lẻ 

nào phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa. Việc lựa chọn và kết 

hợp các phương pháp đánh giá cần căn cứ vào nguồn lực đầu vào, quá trình hoạt 

động và kết quả đầu ra, trên cơ sở đó xác định hiệu quả giữa đầu vào và đầu ra dưới 

sự đánh giá của cán bộ quản lý và sự hài lòng của HS. Trong các nghiên cứu về giáo 

dục và TDTT, xu hướng chung là sử dụng thiết kế thực nghiệm – so sánh – đánh giá 

đa chỉ tiêu, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và khả năng ứng dụng của kết 

quả nghiên cứu. 

1.3.7.2. Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa 

Từ kết quả nghiên cứu về khái niệm, phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt 

động TTNK, luận án xác định mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK như sau: 
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 Hình 1.5. Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động hoạt động TTNK 

Trong nghiên cứu về hoạt động TTNK, việc phân biệt rõ giữa “kết quả” và 

“hiệu quả” có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lý luận và phương pháp luận, 

nhằm bảo đảm tính chính xác trong đo lường và tránh hiện tượng chồng chéo biến 

số. Kết quả hoạt động TTNK được hiểu là những sản phẩm đầu ra trực tiếp đạt được 

sau quá trình tổ chức, phản ánh bằng các chỉ báo cụ thể và có thể định lượng như 

phong trào TDTT (mức độ tham gia của HS, tần suất luyện tập), kết quả học tập, sự 

cải thiện về thể chất, kỹ năng vận động hoặc kỹ năng xã hội. Đây là những biểu hiện 

mang tính khách quan, cho phép mô tả thực trạng và mức độ đạt được của hoạt động 

trong những điều kiện tổ chức nhất định. Ngược lại, hiệu quả hoạt động TTNK 

không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các kết quả đạt được, mà còn phản ánh mức độ 

phù hợp, giá trị và ý nghĩa của các kết quả đó trong mối quan hệ với mục tiêu giáo 

dục, nhu cầu của người học và nguồn lực được huy động. Nói cách khác, hiệu quả 

là sự đánh giá tổng hợp ở cấp độ cao hơn, bao hàm cả yếu tố định lượng và định 

tính, thể hiện qua mức độ hài lòng của HS, sự kỳ vọng của các nhà quản lý, GV, 

cũng như mức độ đạt được các mục tiêu phát triển toàn diện. 

Mối quan hệ giữa hai khái niệm này mang tính kế thừa và bổ sung, trong đó 

kết quả là cơ sở trực tiếp để hình thành các đánh giá về hiệu quả, còn hiệu quả là sự 

phản ánh chất lượng của kết quả trong một bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên, trong thực 

tiễn nghiên cứu, sự chồng chéo giữa hai khái niệm thường xảy ra khi các chỉ báo đo 
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lường không được phân định rõ ràng, dẫn đến việc một số biến quan sát đồng thời 

phản ánh cả kết quả và hiệu quả, làm giảm giá trị phân biệt của thang đo. Để khắc 

phục vấn đề này, cần thiết phải xây dựng hệ thống chỉ báo theo hướng tách biệt về 

bản chất và cấp độ đo lường, trong đó nhóm chỉ báo về kết quả tập trung vào các 

biểu hiện hành vi và thành tích có thể quan sát trực tiếp, còn nhóm chỉ báo về hiệu 

quả tập trung vào nhận thức, đánh giá và mức độ thỏa mãn của người học, của nhà 

quản lý. Đồng thời, trong mô hình nghiên cứu, kết quả nên được xác định là biến 

trung gian phản ánh đầu ra của quá trình tổ chức, trong khi hiệu quả đóng vai trò là 

biến phụ thuộc tổng hợp, chịu ảnh hưởng gián tiếp thông qua các kết quả đạt được. 

Cách tiếp cận này không chỉ giúp đảm bảo tính logic của mô hình mà còn tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kiểm định giá trị phân biệt giữa các khái niệm thông qua các 

kỹ thuật phân tích thống kê hiện đại như phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân 

tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). 

Từ cấu trúc mô hình trên cho thấy: 

Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK trong nhà trường được xây dựng 

trên cơ sở tiếp cận hệ thống, kế thừa logic đầu vào –> quá trình –> đầu ra (Input – 

Process – Outcome) và mở rộng theo hướng đánh giá tổng hợp hiệu quả. Theo đó, 

hoạt động TTNK không chỉ được xem xét ở kết quả đạt được, mà còn đặt trong mối 

quan hệ với nguồn lực sử dụng, quá trình tổ chức thực hiện và các yếu tố tác động 

từ môi trường bên trong và bên ngoài nhà trường. 

Cụ thể, nguồn lực đầu vào bao gồm các điều kiện đảm bảo như đội ngũ GV, 

cơ sở vật chất, chương trình tổ chức và cơ chế chính sách. Các nguồn lực này chịu 

ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố bên ngoài (chính sách vĩ mô, điều kiện kinh tế 

- xã hội, gia đình) và các yếu tố bên trong nhà trường (nhận thức của HS, năng lực 

quản lý, văn hóa nhà trường). Trên nền tảng đó, quá trình hoạt động được triển khai 

thông qua việc tổ chức các nội dung tập luyện, thi đấu và các hình thức TTNK phù 

hợp. 

Kết quả của quá trình này được phản ánh thông qua các chỉ báo đầu ra, bao 

gồm: nhận thức và thái độ của HS đối với hoạt động thể chất; mức độ tham gia; kết 

quả học tập; sự phát triển thể chất; và kỹ năng, thành tích thể thao. Đây là những 

biểu hiện trực tiếp của kết quả hoạt động TTNK. 



46 
 

Tuy nhiên, mô hình không dừng lại ở việc đo lường kết quả, mà tiếp tục tích 

hợp các thành tố đánh giá nhằm xác định hiệu quả hoạt động. Hiệu quả được xem 

xét thông qua sự kết hợp giữa kết quả đạt được với đánh giá của cán bộ quản lý, GV 

(theo bộ tiêu chí cụ thể) và mức độ hài lòng của HS. Cách tiếp cận này cho phép 

phản ánh đầy đủ cả khía cạnh định lượng và định tính, đảm bảo đánh giá toàn diện 

về chất lượng và giá trị của hoạt động. 

Như vậy, mô hình không chỉ làm rõ mối quan hệ nhân – quả giữa các thành 

tố trong hệ thống hoạt động TTNK, mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng 

bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả theo hướng khách quan, đa chiều và phù hợp với thực 

tiễn giáo dục hiện nay. 

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK thông qua sự đánh giá của 
cán bộ quản lý và giáo viên 

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK trong trường phổ thông – cơ 

sở tài liệu trích dẫn cụ thể: 

Các tài liệu ở Việt Nam 

Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành một bộ tiêu chí độc lập 

chuyên biệt để đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK trong trường phổ thông. Tuy 

nhiên, các tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động này đã được lồng ghép và thể 

hiện rõ trong các văn bản quản lý giáo dục chính thức. 

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) [8] xác định mục tiêu của GDPT là 

phát triển toàn diện HS về phẩm chất và năng lực, trong đó GDTC có nhiệm vụ phát 

triển thể lực, kỹ năng vận động và hình thành thói quen rèn luyện thể thao thường 

xuyên. Những yêu cầu cần đạt này là căn cứ trực tiếp để đánh giá hiệu quả của các 

hoạt động thể thao trong nhà trường, bao gồm cả hoạt động TTNK, thông qua mức 

độ tham gia, sự tiến bộ thể chất và thái độ tích cực của HS đối với hoạt động thể 

thao. 

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa các tiêu chí liên quan đến hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện và các 

hoạt động giáo dục toàn diện vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhà trường. Trong 

khuôn khổ này, hiệu quả hoạt động TTNK được xem xét thông qua mức độ đáp ứng 
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mục tiêu giáo dục và điều kiện bảo đảm thực hiện, chứ không tách thành một tiêu 

chí riêng biệt [9] 

Ở các tài liệu quốc tế 

Ở phạm vi quốc tế, mặc dù không tồn tại một bộ tiêu chí thống nhất áp dụng 

chung cho mọi quốc gia, song nhiều tổ chức uy tín đã xây dựng các khung và hướng 

dẫn chính thức để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thể chất, thể thao trong 

trường học, trong đó bao gồm cả hoạt động TTNK. 

UNESCO (2015) [92] đã đề xuất các tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả 

của GDTC và thể thao trường học, bao gồm: mức độ tiếp cận và tham gia của HS, 

chất lượng chương trình và tổ chức hoạt động, tác động đến sức khỏe, kỹ năng sống 

và sự hòa nhập xã hội. Các tiêu chí này được UNESCO sử dụng như căn cứ đánh 

giá hiệu quả hoạt động thể thao trong và ngoài giờ học chính khóa. 

Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, Tổ chức y tế thế giới WHO đưa ra các chỉ báo 

đánh giá hiệu quả hoạt động thể chất dựa trên tần suất, cường độ, thời lượng hoạt 

động và tác động đến sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên. 

Những chỉ báo này thường được sử dụng trong nghiên cứu đánh giá các chương 

trình thể thao trường học, trong đó có hoạt động TTNK [123] 

Từ các văn bản và công trình nghiên cứu trong nước, quốc tế nêu trên có thể 

khẳng định rằng: Hoạt động TTNK trong trường phổ thông đã được đánh giá gián 

tiếp thông qua các khung, nhóm và các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam, UNESCO, Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội GDTC xây dựng. Luận án 

tổng hợp được các nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK  

1. Tiêu chí đánh giá về mức độ tham gia và phong trào hoạt động TTNK    

1. Tỷ lệ HS tham gia hoạt động TTNK 

2. Tính thường xuyên tham gia 

3. Sự đa dạng hình thức 

4. Phạm vi lan tỏa phong trào 

2. Tiêu chí đánh giá về các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động TTNK   

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

2. Đội ngũ hướng dẫn 
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3. Cơ sở vật chất – trang thiết bị 

4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ 

3. Tiêu chí đánh giá về kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS   

1. Phát triển thể lực 

2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật 

3. Thái độ và ý thức tập luyện 

4. Sức khỏe và thể trạng 

4. Tiêu chí đánh giá về hiệu quả giáo dục và tính bền vững 

1. Hình thành thói quen vận động 

2. Góp phần giáo dục toàn diện 

3. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu 

4. Tính ổn định và duy trì hoạt động 

Trên cơ sở đó, luận án  khái quát theo hình 1.6 như sau: 

 

Hình 1.6 Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

Mô hình “Mối liên hệ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK” được 

xây dựng theo hướng tiếp cận hệ thống và liên kết đa chiều, phản ánh đầy đủ mối 

quan hệ giữa điều kiện đảm bảo – quá trình tham gia – kết quả đạt được – hiệu quả 

giáo dục và tính bền vững. Cấu trúc mô hình gồm bốn nhóm tiêu chí chính (I, II, 
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III, IV), có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau theo cả chiều thuận và 

chiều phản hồi. 

Trước hết, nhóm tiêu chí I – Mức độ tham gia và phong trào hoạt động TTNK 

đóng vai trò là chỉ báo ban đầu phản ánh quy mô và sức lan tỏa của hoạt động. Các 

tiêu chí như tỷ lệ HS tham gia, tính thường xuyên, sự đa dạng hình thức và phạm vi 

lan tỏa cho thấy mức độ hấp dẫn và khả năng thu hút của chương trình. Đây là điều 

kiện cần để hình thành thói quen vận động và tạo nền tảng cho các tác động sâu hơn. 

Tuy nhiên, mức độ tham gia cao chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao nếu thiếu sự đảm 

bảo về chất lượng tổ chức. 

Tiếp theo, nhóm tiêu chí II – Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động TTNK 

giữ vai trò nền tảng, quyết định chất lượng triển khai hoạt động. Nhóm này bao gồm 

các yếu tố như công tác quản lý, đội ngũ GV/hướng dẫn, cơ sở vật chất và nguồn 

kinh phí. Đây là các yếu tố thuộc “đầu vào”, tạo điều kiện để hoạt động diễn ra một 

cách có hệ thống, an toàn và hiệu quả. Sự đầy đủ và đồng bộ của các điều kiện này 

có ảnh hưởng trực tiếp đến cả mức độ tham gia (nhóm I) và chất lượng kết quả đạt 

được (nhóm III). 

Trên cơ sở đó, nhóm tiêu chí III – Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của 

HS phản ánh trực tiếp “đầu ra” của hoạt động TTNK. Các chỉ báo như sự phát triển 

thể lực, kỹ năng vận động, thái độ – ý thức tập luyện và sức khỏe thể chất là những 

minh chứng cụ thể cho tác động của hoạt động. Đây là nhóm tiêu chí trung tâm, thể 

hiện giá trị giáo dục cốt lõi của TTNK, đồng thời là cầu nối chuyển hóa từ “hoạt 

động” sang “hiệu quả”. 

Cuối cùng, nhóm tiêu chí IV – Hiệu quả giáo dục và tính bền vững là cấp độ 

đánh giá cao nhất của mô hình. Nhóm này không chỉ xem xét kết quả trước mắt mà 

còn đánh giá tác động lâu dài của hoạt động TTNK, bao gồm: hình thành thói quen 

vận động, góp phần phát triển toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, nâng 

cao kết quả học tập và đảm bảo tính ổn định, duy trì hoạt động. Đây chính là biểu 

hiện của hiệu quả thực chất, gắn với giá trị giáo dục bền vững. 

Như vậy, mô hình không chỉ phản ánh chuỗi logic tuyến tính mà còn thể hiện 

cơ chế vòng lặp đảm bảo tính động và khả năng điều chỉnh của hệ thống hoạt động 

TTNK. Tổng thể, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong cả nghiên cứu và thực tiễn: 
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(i) cung cấp khung lý thuyết để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

TTNK; (ii) giúp các nhà quản lý nhận diện rõ các yếu tố trọng tâm cần can thiệp; và 

(iii) định hướng nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng toàn diện, hiệu quả và 

bền vững. 

1.4. Đặc điểm giải phẫu, tâm - sinh lý HS THPT 

1.4.1. Đặc điểm giải phẫu  

Đặc điểm về hình thái: Sự phát triển cơ thể của thiếu niên diễn ra mạnh mẽ 

nhưng không cân đối, trong đó có sự nhảy vọt về chiều cao và sự phát dục. 

Chiều cao của độ tuổi này tăng lên một cách đột ngột, hàng năm có thể tăng 

từ 5-6cm; trọng lượng cơ thể hàng năm tăng từ 2,4 tới 6kg... là những yếu tố đặc 

biệt trong sự phát triển của trẻ lứa tuổi THPT.  

Xương chân và tay dài nhanh nhưng cơ phát triển chậm hơn và lồng ngực 

phát triển chậm nên đầu tuổi thiếu niên thường có thân hình dài, hơi gầy và ít nhiều 

không cân đối. 

Đặc điểm về cơ, xương: Hệ xương đang diễn ra quá trình cốt hóa về hình 

thái, làm cho thiếu niên lớn lên rất nhanh, xương sọ phần mặt phát triển mạnh. Ở 

các HS gái đang diễn ra quá trình hoàn thiện các mảnh của xương chậu (chứa đựng 

chức năng làm mẹ sau này) và kết thúc vào tuổi 20-21; Xương sống phát triển chậm 

hơn so với nhịp độ lớn lên về chiều cao thân thể.  

Hệ cơ: Sự tăng khối lượng các bắp thị và lực của cơ bắp diễn ra mạnh nhất 

vào cuối thời kỳ dậy thì khiến các HS khỏe ra rõ rệt. Đặc điểm này cho phép vào 

những năm cuối của HS THPT, có thể tác động các bài tập sức mạnh với cường độ 

lớn hơn [22]  

Đặc điểm phát triển các tố chất vận động: Các tố chất thể lực có thể chia làm 

5 loại: Sức mạnh, sức nhanh, sức bền, năng lực phối hợp vận động và mềm dẻo (độ 

linh hoạt các khớp). Sự thay đổi các tố chất thể lực trên dựa trên cơ sở sự phát triển 

hình thái cơ năng. Sự thay đổi không ngừng theo lứa tuổi và có tính làn sóng, tính 

giai đoạn. Sức mạnh cơ có quan hệ mật thiết với sự phát triển của tổ chức xương cơ, 

sự phát triển của hệ thống dây chằng khớp, nó còn được quyết định bởi năng lực 

khống chế điều hoà các cơ. Sợi cơ  tương đối mạnh, hàm lượng các chất đạm của 

cơ còn ít, sự điều tiết của hệ thần kinh đối với cơ chưa hoàn thiện, hoạt động các cơ 
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chưa nhịp nhàng, do đó sức mạnh cơ còn yếu.  

Đặc điểm giải phẫu của cơ thể HS lứa tuổi 15-18 có sự biến đổi mạnh mẽ theo 

hướng phát triển nhanh nhưng không đồng đều giữa các bộ phận, cơ quan trọng cơ 

thể. Trong hướng dẫn hoạt động TTNK cho HS THPT cần chú ý tránh những bài 

tập tác động nhiều tới cột sống của các HS; chú ý phát triển năng lực tốc độ, sức bền 

ưa khí, khả năng phối hợp vận động và năng lực mềm dẻo cũng như chú ý tạo không 

khí vui vẻ cho các HS trong quá trình tập luyện [22] 

1.4.2. Đặc điểm sinh lý  

Về chức năng sinh lý và hệ thống cơ quan trong cơ thể ở lứa tuổi này quá 

trình hưng phấn vẫn chiếm ưu thế so với quá trình ức chế. Tuy nhiên, sự phối hợp 

động tác ở lứa tuổi này chưa cao, động tác cứng, hơi vụng về nên trong quá trình 

hướng dẫn tập luyện, người GV phải kiên trì hướng dẫn và tạo không khí thoải mái 

cho người tập. Mặc dù các biểu hiện trên có tính tạm thời, song vẫn cần được chú ý 

trong quá trình tập luyện. Cụ thể:  

Đặc điểm về hệ thần kinh: Sự phát triển của hệ thần kinh không cân đối. Sự 

phái triển của hệ thống tín hiệu thứ nhất và tín hiệu thứ hai, giữa hưng phấn và ức 

chế cũng diễn ra mất cân đối theo hướng hưng phấn mạnh hơn ức chế. 

Đặc điểm về hệ tuần hoàn: Trong các hoạt động tối đa, nhịp tim của các HS 

tăng trưởng với tỷ lệ tương đối thấp, chứng tỏ cơ thể các HS có tiềm năng hoạt động 

thấp hơn so với người lớn.  

Hệ tim mạch phát triển không cân đối. Thể tích tim tăng nhanh, tim to hơn, 

hoạt động mạnh hơn, trong khi đường kính của các mạch máu lại phát triển chậm 

hơn dẫn đến sự rối loạn tạm thời của tuần hoàn máu. Do đó thiếu niên thường bị mệt 

mỏi, chóng mặt, nhức đầu, huyết áp tăng... khi phải làm việc quá sức hoặc làm việc 

trong thời gian kéo dài.  

Đặc điểm về hô hấp: HS THPT thở nhanh và không ổn định, thở nông và có 

tỷ lệ thở ra hít vào bằng nhau. Tần số hô hấp sẽ được giảm xuống dần khi đến tuổi 

trưởng thành 12 - 18 lần/phút. Dung tích sống cũng nhỏ hơn người lớn. Tuy nhiên 

về dung tích sống trên trọng lượng cơ thể thì các HS có chỉ số cao hơn người lớn. 

Các HS 15 - 18 tuổi có dung tích sống tương đối; trung bình là 120ml/1 kg trọng 

lượng trong khi người lớn là 80ml/1kg trọng lượng. 
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Đặc điểm về quá trình trao đổi chất: Về quá trình trao đổi chất và năng lượng 

là quá trình đồng hoá chiếm ưu thế so với quá trình dị hoá. Sự tiêu hao năng lượng 

trong hoạt động thể lực cũng phụ thuộc vào lứa tuổi. Trong cùng một hoạt động, trẻ 

em tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với người lớn.  

Cùng với lứa tuổi, tính hiệu quả trong hoạt động cơ bắp tăng lên, giá trị năng 

lượng của hoạt động giảm đi.  

1.4.3. Đặc điểm tâm lý  

Đặc điểm phát triển quá trình nhận thức: Bao gồm: Sự phát triển tri giác; sự 

phát triển trí nhớ; sự phát triển chú ý; sự phát triển tư duy; sự phát triển khả năng 

tưởng tượng và ngôn ngữ:  

Đặc điểm phát triển nhân cách: Bao gồm: Sự hình thành tự ý thức, đạo đức, 

tình cảm của HS THPT 

Hoạt động giao tiếp của HS THPT: Giao tiếp là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi 

thanh thiếu niên. Giao tiếp của thanh thiếu niên là một hoạt động đặc biệt. Qua đó, 

các HS thực hiện ý muốn làm người lớn, lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức xã hội của 

các mối quan hệ. Lứa tuổi thanh thiếu niên có những thay đổi rất cơ bản trong giao 

tiếp của các HS với người lớn và với bạn ngang hàng. Giao tiếp với bạn chiếm vị trí 

quan trọng trong đời sống và có ý nghĩa thiết thực đổi với sự phát triển nhân cách 

của thiếu niên. 

HS lứa tuổi 15–18, tương ứng với bậc THPT, đang trong giai đoạn phát triển 

mạnh mẽ về tâm sinh lý, nhân cách và định hướng giá trị sống. Những đặc điểm tâm 

lý đặc thù của lứa tuổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ, động cơ và mức độ 

tham gia các hoạt động TTNK trong nhà trường. Do đó, việc phân tích mối quan hệ 

giữa đặc điểm tâm lý lứa tuổi và thực trạng hoạt động TTNK của HS THPT có ý 

nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả GDTC hiện 

nay. 

Về mặt nhận thức, HS THPT đã hình thành tư duy logic và khả năng nhận 

thức tương đối đầy đủ về vai trò của hoạt động TDTT đối với sức khỏe và sự phát 

triển cá nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, nhận thức đúng chưa luôn chuyển hóa thành 

hành vi tập luyện thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực học tập, 

định hướng thi cử nặng về kiến thức văn hóa, khiến nhiều HS xem nhẹ hoạt động 
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TTNK. Điều này cho thấy động cơ tập luyện của HS THPT hiện nay còn mang tính 

bị động, thiếu tính bền vững và chưa xuất phát từ nhu cầu tự thân. 

Xét về mặt tâm lý – cảm xúc, HS lứa tuổi 15–18 có nhu cầu cao trong việc 

giao tiếp, khẳng định bản thân và tìm kiếm sự công nhận từ tập thể. Đây là cơ sở 

tâm lý thuận lợi để tổ chức các hoạt động TTNK mang tính tập thể, thi đua và giao 

lưu. Tuy nhiên, khảo sát thực trạng tại nhiều trường THPT địa phương cho thấy các 

hoạt động TTNK chưa được tổ chức thường xuyên, nội dung còn đơn điệu, chủ yếu 

tập trung vào một số môn truyền thống, chưa đáp ứng được nhu cầu và sở thích đa 

dạng của HS. Hệ quả là mức độ hứng thú và động cơ tham gia tập luyện của HS còn 

hạn chế. 

Bên cạnh đó, đặc điểm nổi bật của lứa tuổi này là nhu cầu tự khẳng định cái 

“tôi” và mong muốn được lựa chọn, được quyết định. Khi các hoạt động TTNK 

được tổ chức theo hình thức áp đặt, thiếu linh hoạt, HS dễ nảy sinh tâm lý đối phó 

hoặc tham gia mang tính hình thức. Ngược lại, những mô hình TTNK cho phép HS 

chủ động lựa chọn môn tập, thời gian và hình thức tham gia sẽ góp phần nâng cao 

động cơ nội tại, thúc đẩy tính tự giác và duy trì thói quen tập luyện lâu dài. 

Về phương diện xã hội, nhóm bạn học có ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi và 

thói quen sinh hoạt của HS THPT. Trong bối cảnh đó, TTNK không chỉ là phương 

tiện rèn luyện thể lực mà còn là môi trường thuận lợi để giáo dục các phẩm chất tâm 

lý – xã hội như tinh thần hợp tác, ý thức kỷ luật, trách nhiệm cá nhân và khả năng 

kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, thực trạng tại một số địa phương cho thấy cơ sở vật 

chất phục vụ hoạt động TTNK còn hạn chế, đội ngũ GV hướng dẫn chưa được bố 

trí hợp lý, dẫn đến việc tổ chức hoạt động thiếu tính liên tục và hiệu quả. 

Ngoài ra, áp lực học tập và định hướng thi đại học ở bậc THPT khiến nhiều 

HS ưu tiên thời gian cho các môn văn hóa, làm giảm quỹ thời gian dành cho hoạt 

động thể thao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn tác động tiêu cực 

đến trạng thái tâm lý, làm gia tăng căng thẳng và mệt mỏi học đường. Trong khi đó, 

nếu được tổ chức khoa học, hoạt động TTNK có thể trở thành yếu tố điều hòa tâm 

lý, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và chất lượng đời sống tinh thần của HS [56]  

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng, đặc điểm tâm lý lứa tuổi 15–

18 vừa là nền tảng, vừa là yếu tố chi phối trực tiếp động cơ và mức độ tham gia 
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TTNK của HS THPT. Việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động TTNK 

theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, gắn với nhu cầu, sở thích và 

điều kiện thực tiễn của HS địa phương là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả 

GDTC và giáo dục toàn diện trong các trường THPT hiện nay. 

1.5. Một số công trình nghiên cứu liên quan 

1.5.1. Công trình nghiên cứu trong nước 

Về đề tài nghiên cứu có liên quan, nghiên cứu này chủ yếu tìm hiểu các công 

trình nghiên cứu là luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, luận án tiến sĩ giáo dục học và 

luận án tiến sĩ khoa học giáo dục. Cụ thể như sau: 

Về công trình nghiên cứu của tác giả Vũ Đức Văn (2008), Nghiên cứu một 

số giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho HS trung học cơ sở của thành phố Hải 

Phòng, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện khoa học TDTT Hà Nội [66] Kết quả 

nghiên cứu của tác giả bước đầu đã lựa chọn và đem vào ứng dụng 02 nhóm giải 

pháp sư phạm trong thực tiễn công tác GDTC ở các trường trung học cơ sở Hải 

Phòng. Kết quả ứng dụng nhóm giải pháp lựa chọn và sử dụng các phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS đã tác 

động hiệu quả đến thái độ học tập và trình độ thể lực của đối tượng nghiên cứu. So 

sánh đối chiếu với vấn đề nghiên cứu của luận án đặt ra cho thấy sự cần thiết phải 

xây dựng được giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho SV ngành GDTC, 

trường Đại học Hùng Vương. Điều này có tác động rất lớn đến việc đảm bảo chất 

lượng, nguồn cán bộ được đào tạo để bổ sung cho các trường trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

Về công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thời (2011) [45], tác giả 

đã đánh giá được thực trạng các vấn đề liên quan đến tổ chức dạy học tự chọn theo 

chủ đề cơ bản trong các trường trung học cơ sở; Tổ chức dạy học tự chọn theo chủ 

đề cơ bản dành cho HS học lực trung bình và dưới trung bình ở môn GDTC trong 

các trường trung học cơ sở. Từ kết quả nghiên cứu của tác giả, chúng tôi cho rằng 

việc ứng dụng các giải pháp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn 

chuyên sâu cho SV ngành GDTC trường Đại học Hùng Vương cần áp ứng được 

thực tiễn công tác GDTC trong các trường trung học cơ sở. 

Công trình nghiên cứu của tác giả Võ Văn Vũ (2015) [67], Luận án tiến sĩ 
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khoa học giáo dục, Viện khoa học TDTT Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của tác giả 

đã rút ra được 03 kết luận và 02 kiến nghị. Đồng thời tác giả đã lựa chọn được 05 

giải pháp nâng cao hiệu quả GDTC và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà 

Nẵng: (1) Đổi mới nội dung, chương trình môn GDTC theo hướng tăng giờ tự học; 

(2) Đổi mới hoạt động dạy học chính khóa GDTC tự chọn theo chủ đề đáp ứng; (3) 

Xây dựng mô hình CLB TDTT trường học theo hướng xã hội hóa; (4) Tăng cường 

đầu tư cơ sở vật chất TDTT trong nhà trường; (5) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của TDTT trường học trong đời sống. Trong 

đó tác giả đã lựa chọn hai trong năm giải pháp để tổ chức thực nghiệm trong dạy 

học GDTC và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà Nẵng. Kết quả bước đầu 

cho thấy các giải pháp khi được áp dụng đã đạt được hiệu quả (giải pháp về thiết kế 

nội dung GDTC và xây dựng mô hình CLB). Tuy nhiên, việc vận dụng các giải pháp 

đó nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho SV khối sư phạm chuyên khoa Nghệ thuật 

và TDTT trường đại học Tây Bắc cần phải có sự đánh giá đầy đủ.  

Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu khác của các tác giả như: Nguyễn 

Ngọc Kim Anh (2013), “Nghiên cứu phát triển TDTT quần chúng xã, bản vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc”, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Viện khoa 

học TDTT Hà Nội [1]; Lê Trường Sơn Chấn Hải (2012), “Đổi mới chương trình 

GDTC cho SV các trường đại học sư phạm vùng trung bắc theo hướng bồi dưỡng 

nghiệp vụ tổ chức hoạt động TDTT trường học”, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, 

Viện khoa học TDTT Hà Nội [21]  

Đối với các trường phổ thông thì muốn nâng cao hiệu quả công tác GDTC 

cần đòi hỏi có sự quan tâm từ các cấp, từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện 

công tác GDTC, việc hoàn thiện hệ thống nội dung chương trình giảng dạy, các điều 

kiện tốt để HS tham gia học tập cũng như hoạt động TTNK. Trong lĩnh vực này có 

sự đóng góp rất quan trọng của các tác giả: Tiêu biểu có luận án Hoàng Công Dân 

(2005), Nghiên cứu phát triển thể chất cho HS các trường Phổ thông dân tộc nội 

trú khu vực Miền Núi phía Bắc, từ 15-17 tuổi [17], là một công trình có giá trị 

thực tiễn cao trong đánh giá thể chất, nghiên cứu đồng thời đã kết hợp đưa các 

môn thể thao dân tộc và trò chơi dân vào hoạt động TTNK trong trường học nhằm 

phát triển thể chất cho HS.  
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Nhóm công trình nghiên cứu cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu quả GDTC và 

HĐTT trong nhà trường cũng được nhiều nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu quan 

tâm. Năm 2008, Vũ Đức Văn với luận án “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao 

chất lượng GDTC cho HS Trung học cơ sở của thành phố Hải Phòng” [66] đã lựa 

chọn và ứng dụng hai giải pháp sư phạm vào thực tiễn GDTC ở các trường THCS 

Hải Phòng là đổi mới khâu chuẩn bị của GV và lựa chọn phương pháp, hình thức 

dạy học theo hướng tích cực hóa.  

Các kết quả nghiên cứu trên của các tác giả đều là những tư liệu hết sức đáng 

quý trong lĩnh vực GDTC cho HS, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nhu 

cầu của HS hiện nay. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu trên mới chỉ đưa ra được 

các hình thức, mô hình tập luyện TDTT trong các trường đặc thù có cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác GDTC, còn đối với các trường tại các tỉnh, thành Miền Núi, 

vùng sâu vùng xa khác nhau thì chưa phù hợp khi áp dụng các hình thức tổ chức tập 

luyện mà kết quả các tác giả đã đưa ra. 

Chất lượng GDTC là sự phù hợp với mục tiêu GDTC, là kết quả tổng hợp 

của quá trình GDTC, phản ánh trong các phẩm chất và năng lực, đặc biệt là các năng 

lực thể chất của người học, phù hợp với mục tiêu GDTC cho từng cấp học, bậc học 

và ngành nghề đào tạo. Chất lượng GDTC trong trường phổ thông phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố, trong đó một vài yếu tố đóng vai trò quan trọng như: nhận thức của 

HS; năng lực của đội ngũ cán bộ GV; phương pháp giảng dạy; cơ sở vật chất, dụng 

cụ phục vụ giảng dạy, học tập... Để nâng cao chất lượng hoạt động TTNK các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên, trước hết cần đánh giá đúng thực trạng chất lượng 

công tác GDTC của Nhà trường trên cơ sở đó xác định các giải pháp khả thi, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn. 

1.5.2. Công trình nghiên cứu nước ngoài 

Việc nghiên cứu về công tác TTNK đã được rất nhiều,chuyên gia và huấn 

luyện viên quan tâm và được rất nhiều trường đang đưa vào triển khai thực hiện. 

Sau đây là vài nét khái quát về một số công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước 

liên quan gần với vấn đề nghiên cứu của luận án: 

Trong tài liệu “Vai trò của hoạt động TTNK” của Riman Demond tác giả đã 

trình bày và phân tích về vai trò tích cực của hoạt động TTNK đối với mặt thể chất 
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và tinh thần của người tập, đặc biệt tác giả đã đưa ra được một số biện pháp nhằm 

thu hút người tập, phát huy được tính tự giác tích cực và chủ động của của người 

tập, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác GDTC.  

Hoạt động TTNK đã được nhiều quốc gia nghiên cứu như một bộ phận quan 

trọng của giáo dục toàn diện và là yếu tố góp phần hình thành lối sống lành mạnh 

cho HS. Các công trình quốc tế cho thấy hoạt động này không chỉ nâng cao thể lực 

mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe tinh thần, kết quả học tập và năng lực 

xã hội của người học. 

Hoạt động TTNK từ lâu được xem là một phần quan trọng trong giáo dục 

toàn diện HS và SV trên thế giới. Các nghiên cứu ở châu Âu và châu Á đã cung cấp 

nhiều bằng chứng về vai trò, ảnh hưởng và các yếu tố liên quan đến việc tổ chức và 

tham gia các hoạt động này. 

Tại châu Âu, các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều đến thực trạng tham gia, 

các yếu tố nhân khẩu và kết quả học thuật liên quan đến hoạt động TTNK. Gracia-

Marco và cộng sự (2010) trong The AVENA Study đã phân tích mức độ tham gia 

TTNK ở thanh thiếu niên Tây Ban Nha và liên hệ với các yếu tố nhân khẩu như tuổi 

tác, giới tính và trình độ học vấn của cha mẹ. Nghiên cứu này cho thấy rõ sự khác 

biệt giới tính: nam giới tham gia TTNK nhiều hơn nữ giới, và mức độ tham gia chịu 

ảnh hưởng bởi điều kiện xã hội-gia đình (Gracia-Marco, Tomàs, & Vicente-

Rodríguez, 2010) [83] 

Các nghiên cứu khác cũng khảo sát ảnh hưởng của TTNK lên kết quả học tập. 

Ví dụ, Muñoz-Bullón, Sanchez-Bueno, và Vos-Saz (2017) phân tích mối liên hệ giữa 

tham gia thể thao và hiệu quả học tập ở bậc đại học tại Tây Ban Nha, kết luận rằng 

việc tham gia thường xuyên các hoạt động TTNK có liên quan tích cực đến điểm số 

học tập của SV (Muñoz-Bullón, Sanchez-Bueno, & Vos-Saz, 2017) [95] 

Một số nghiên cứu khác ở châu Âu còn mở rộng phân tích các khía cạnh xã 

hội như hành vi, kỹ năng sống và mối liên hệ với các hoạt động thể thao. Nghiên 

cứu của Park, Chiu và Won (2017) ở Hàn Quốc, mặc dù thuộc khu vực châu Á 

nhưng tương tự về mặt phương pháp, chỉ ra rằng TTNK có ảnh hưởng đến sự thay 

đổi hành vi hiếu động giảm dần theo tuổi và có sự khác biệt theo giới tính (Park, 

Chiu & Won, 2017) [106] 
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Trong khu vực châu Á, HS và SV cũng là nhóm đối tượng được nghiên cứu 

rộng rãi, đặc biệt là ở các quốc gia như Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Một 

nghiên cứu mới của Ke D. Zhang và cộng sự (2025) ở Trung Quốc thiết kế thử 

nghiệm ngẫu nhiên phân nhóm để đánh giá ảnh hưởng của các can thiệp kỹ năng 

TTNK lên thể chất và phát triển não bộ HS trung học, thể hiện xu hướng nghiên cứu 

hiện đại nhằm đánh giá một cách nghiêm ngặt các kết quả sức khỏe và giáo dục từ 

hoạt động TTNK [89] 

Các nghiên cứu khác liên quan đến khu vực Đông Nam Á cũng chỉ ra mức độ 

quan tâm trong HS đối với hoạt động TTNK. Một nghiên cứu ở Malaysia nhằm khảo 

sát sự quan tâm của HS trung học đến các hoạt động TTNK cho thấy mức độ tham gia 

liên quan đến động lực và môi trường giáo dục (Aizat, 2024) [71] 

Một số nghiên cứu tổng quan hệ thống cũng bắt đầu xuất hiện, như nghiên 

cứu của Zarazaga-Peláez và cộng sự (2024) phân tích mối liên hệ giữa hoạt động 

thể dục ngoại khóa và kết quả học tập ở HS từ 3–16 tuổi trên toàn cầu, cho thấy 

nhiều nghiên cứu ủng hộ mối liên hệ tích cực giữa TTNK và thành tích học tập cũng 

như các kỹ năng phát triển khác [126]  

Tóm lại, các công trình nghiên cứu ở nước ngoài đều thống nhất rằng TTNK 

là thành tố quan trọng trong giáo dục hiện đại. Hoạt động này mang lại lợi ích toàn 

diện về thể chất, tinh thần, học thuật và xã hội cho HS. Đồng thời, sự thành công 

của chương trình phụ thuộc lớn vào công tác quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ 

GV và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Những kết luận này là 

cơ sở quan trọng để tham chiếu và vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK tại Việt Nam nói chung và tại các trường THPT nói riêng. Ngoài ra, các 

nghiên cứu trong và ngoài nước về lợi ích thể chất của hoạt động thể thao ở HS đều 

nhất quán trong nhận định rằng việc tham gia thể thao đều đặn mang lại lợi ích rõ 

rệt cho sức khỏe thể chất. 

Nhận xét chương 1 

 Luận án đã hệ thống hóa tương đối đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu.  

Trước hết, chương 1 đã làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về GDTC và thể thao trường học trong giai đoạn hiện nay, qua đó khẳng định vai 
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trò, vị trí quan trọng của hoạt động TDTT trong nhà trường trong chiến lược phát 

triển con người toàn diện. Đồng thời, việc phân tích các định hướng, chính sách cụ 

thể của Thành phố Thái Nguyên đã giúp làm rõ bối cảnh thực tiễn và cơ sở định 

hướng cho việc triển khai các hoạt động TTNK tại địa phương. 

Bên cạnh đó, chương này đã hệ thống hóa tương đối đầy đủ các khái niệm 

liên quan như GDTC, TTNK, thể chất, thể lực, phong trào TDTT, hiệu quả hoạt 

động TTNK và giải pháp. Việc làm rõ nội hàm các khái niệm này góp phần thống 

nhất cách tiếp cận, tạo nền tảng lý luận vững chắc cho các nội dung đánh giá hiệu 

quả hoạt động TTNK. Các vấn đề về hoạt động TTNK trong nhà trường được trình 

bày toàn diện từ vai trò, mục đích, đặc điểm, nội dung, hình thức tổ chức đến các 

yếu tố ảnh hưởng và cách thức đánh giá hiệu quả, qua đó cho thấy tính hệ thống và 

logic trong cấu trúc nghiên cứu. 

Ngoài ra, chương đã phân tích tương đối đầy đủ đặc điểm giải phẫu, sinh lý 

và tâm lý của HS THPT – đối tượng nghiên cứu trực tiếp của luận án – làm cơ sở 

khoa học cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 

TTNK phù hợp. Việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước giúp 

làm rõ xu hướng nghiên cứu, những kết quả đã đạt được cũng như những khoảng 

trống cần tiếp tục nghiên cứu, từ đó khẳng định tính cần thiết, tính mới và hướng 

tiếp cận của đề tài. 

Nhìn chung, Chương 1 đã xây dựng được nền tảng lý luận và thực tiễn tương 

đối đầy đủ, có hệ thống, tạo cơ sở khoa học vững chắc cho việc triển khai các nội 

dung nghiên cứu ở các chương tiếp theo, đồng thời khẳng định tính cấp thiết và ý 

nghĩa khoa học – thực tiễn của luận án. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng chủ thể 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2.1.2. Khách thể nghiên cứu 

 Khách thể nghiên cứu 

- Khách thể khảo sát thực trạng công tác TTNK 

+ 45 chuyên gia, cán bộ quản lý TDTT, GV giảng dạy môn GDTC của các 

trường (trong đó 15 chuyên gia, 30 cán bộ, GV TDTT). 

+ 11459 HS được khảo sát thống kê kết quả học tập môn học GDTC. 

+ 2065 HS 10 trường THPT thành phố Thái Nguyên được kiểm tra thể chất, 

phỏng vấn về hoạt động tham gia hoạt động TTNK (trong đó có 1112 HS nam, 953 

HS nữ ở 03 khối 10, 11 và 12).  

+ 300 HS tham gia CLB TTNK của trường THPT Chu Văn An. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này nhằm thu thập tổng hợp các nguồn thông tin trong và ngoài 

nước đã được công bố trên sách và tạp chí... Trong luận án này, phân tích các nguồn 

tài liệu liên quan đến các vấn đề sau: 

- Các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đề án... của Đảng, Chính phủ, của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác GDTC và Thể 

thao trường học.  

- Các tài liệu về khoa học cơ bản như giải phẫu, sinh cơ, sinh hóa, toán thống 

kê đo lường... 

- Các tài liệu về khoa học kế cận như Y học, Tâm lý học,... Các tài liệu về 

khoa học cơ sở như Lý luận và Phương pháp GDTC, Tâm lý học TDTT, Sinh lý học 

TDTT, các tư liệu về nghiên cứu thực trạng công tác GDTC và hoạt động thể thao 

trong các Trường THPT, có thể đánh giá được tình hình phát triển phong trào TDTT 

trong trường, nhu cầu hoạt động TTNK của HS. Từ đó lựa chọn ra các giải pháp 

phù hợp với hoạt động TTNK của HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 
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2.2.2. Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm 

Phương pháp này được sử dụng nhằm thu thập các thông tin liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu. Nội dung chủ yếu tập chung vào hai vấn đề sau: Sử dụng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp phỏng vấn bằng phiếu hỏi đối với các nhà 

khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, GV GDTC và HS các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá: 

- Lựa chọn các chỉ số thành phần cơ thể 

- Thực trạng phong trào TDTT của các nhà trường. 

- Thực trạng hoạt động TTNK của HS: Sở thích tập luyện và nhu cầu tập 

luyện ngoại khoá các môn thể thao tự chọn của HS. 

- Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TTNK cho HS các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2.2.3. Phương pháp quan sát sư phạm 

Phương pháp quan sát sư phạm là một phương pháp quan trọng nghiên cứu 

về khoa học sư phạm và các lĩnh vực nghiên cứu khác. Đặc điểm nổi bật của phương 

pháp quan sát sư phạm được sử dụng trong luận án là người nghiên cứu tiếp cận trực 

tiếp với thực tế khách quan, như đối tượng thực nghiệm, nắm bắt các vấn đề nghiên 

cứu trong thực tiễn và trong khi tiến hành thực nghiệm.  

Trong đề tài này chúng tôi sử dụng phương pháp quan sát sư phạm để khảo sát 

thực trạng GDTC, TTNK, chấm điểm kỹ năng thực hành, đánh giá kết quả học tập của 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Đánh giá các điều kiện đảm bảo, cơ sở vật chất, 

sân bãi và phương pháp tổ chức giảng dạy TTNK. 

2.2.4. Phương pháp kiểm tra sư phạm 

Đề tài sử dụng các test được lựa chọn từ tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS, SV 

theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT. Kết quả của phương pháp này là cơ sở cho việc đánh giá trình 

độ thể lực, kiểm tra đánh giá năng lực vận động, nhu cầu và tính tích cực của HS để 

phát hiện thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK của HS các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Cụ thể tiến hành các test sau: 

Test 1. Bật xa tại chỗ (cm) 
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- Yêu cầu dụng cụ: Thảm cao su giảm chấn, kích thước 1 x 3 m (nếu không 

có thảm có thể thực hiện trên nền đất, cát mềm). Đặt một thước đo dài làm bằng 

thanh hợp kim hoặc bằng gỗ kích thước 3 x 0,3m trên mặt phẳng nằm ngang và 

ghim chặt xuống thảm (nền đất, cát mềm), tránh xê dịch trong quá trình kiểm tra. 

- Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân mở rộng tự 

nhiên, ngón chân đặt sát mép vạch giới hạn; khi bật nhảy và khi tiếp đất, hai chân 

tiến hành cùng lúc. Thực hiện hai lần nhảy. 

- Cách tính thành tích: Kết quả đo được tính bằng độ dài từ vạch xuất phát 

đến vệt cuối cùng của gót bàn chân (vạch dấu chân trên thảm). Lấy kết quả lần cao 

nhất. Đơn vị tính là cm. 

Test 2. Chạy 30m xuất phát cao (s) 

- Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đồng hồ bấm giây; đường chạy thẳng có chiều 

dài ít nhất 40m, chiều rộng ít nhất 2m. Kẻ vạch xuất phát và vạch đích, đặt cọc tiêu 

bằng nhựa hoặc bằng cờ hiệu ở hai đầu đường chạy. Sau đích có khoảng trống ít 

nhất 10m để giảm tốc độ sau khi về đích. 

- Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao. Thực hiện một lần 

- Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 

1/100 giây. 

Test 3. Chạy con thoi 4 x 10m (s) 

- Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy có kích thước 10 x 1,2m bằng phẳng, 

không trơn, bốn góc có vật chuẩn để quay đầu, hai đầu đường chạy có khoảng trống 

ít nhất là 2m. Dụng cụ gồm đồng hồ bấm giây, thước đo dài, bốn vật chuẩn đánh 

dấu bốn góc đường chạy. 

- Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao. Khi chạy đến vạch 10m, chỉ cần một chân chạm vạch, nhanh chóng quay 1800 

chạy trở về vạch xuất phát và sau khi chân lại chạm vạch xuất phát thì lại quay trở 

lại. Thực hiện lặp lại cho đến hết quãng đường, tổng số bốn lần 10m với ba lần quay. 

Quay theo chiều trái hay phải là do thói quen của từng người. Thực hiện một lần. 

- Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 

1/100 giây. 
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Test 4. Chạy tùy sức 5 phút (m) 

- Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy dài ít nhất 52m, rộng ít nhất 2m, hai 

đầu kẻ hai đường giới hạn, phía ngoài hai đầu giới hạn có khoảng trống ít nhất 1m 

để chạy quay vòng. Giữa hai đầu đường chạy (tim đường) đặt vật chuẩn để quay 

vòng. Trên đoạn 50m đánh dấu từng đoạn 5m để xác định phần lẻ quãng đường (± 

5m) sau khi hết thời gian chạy. Thiết bị đo gồm có đồng hồ bấm dây, số đeo và tích 

- kê ghi số ứng với mỗi số đeo. 

- Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao (tay cầm một tích – kê tương ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đường 

50m, vòng (bên trái) qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút. Khi hết 

giờ, người được kiểm tra lập tức thả tích - kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp 

đất. Thực hiện một lần. 

- Cách tính thành tích: đơn vị đo quãng đường chạy được là mét. 

2.2.5. Phương pháp kiểm tra y học 

Nhằm mục đích kiểm tra đối tượng nghiên cứu trên thiết bị InBody với các 

nội dung đã được thiết kế trong tính năng của máy. Kết quả của phương pháp này 

là cơ sở cho việc xác định và đánh giá cấu tạo, thành phần cơ thể của đối tượng 

nghiên cứu. 

Máy InBody giúp GV và HS theo dõi tiến độ thay đổi của các thành phần 

trong cơ thể, điều mà những chiếc cân và thước đo bình thường không thể làm được. 

Khi bước lên máy, trong vòng một phút, một dòng năng lượng điện an toàn được 

truyền qua cơ thể. Sau đó, mức độ phản kháng của cơ thể với dòng năng lượng này 

sẽ cho phép máy tính toán được thành phần các chất trong cơ thể. Đây cũng là cách 

mà các nhà địa chất sử dụng dòng điện để xác định vị trí khoáng sản dưới lòng đất 

và trầm tích dầu mỏ. Kết quả là một phân tích chi tiết sẽ được in ra để thông báo các 

thành phần trong cơ thể. Máy có thể dự báo chính xác lượng các chất cần có trong 

cơ thể, và sẽ so sánh chỉ tiêu này với mức độ thực tế, sau đó sẽ cung cấp thông tin 

về khoảng cách giữa hiện tại và mức độ hoàn hảo mà người tập cần hướng đến.  

Máy InBody có thể phát hiện mật độ xương qua tính toán lượng chất khoáng 

trong cơ thể. Máy InBody không những xác định được lượng mỡ và cho biết tỷ lệ 

phần trăm mỡ lý tưởng nhất cho cơ thể mà còn có thể phân biệt chất béo nội tạng. 
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Toàn bộ kết quả về các thành phần trong cơ thể được tự động in ra bằng thiết 

bị chuyên dụng được kết nối trực tiếp với máy đo. Các chuyên gia về TDTT, chuyên 

gia dinh dưỡng và y học TDTT sẽ đưa ra những lời khuyên chi tiết và tư vấn những 

cách để có thể cải thiện sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và mức độ tập luyện phù hợp 

cho từng đối tượng cụ thể. 

Các chỉ số đo được trên thiết bị InBody 

+ Tổng lượng nước (kg): Total Body Water (TBW). 

+ Tổng lượng chất đạm (kg): Protein. 

+ Tổng lượng khoáng xương (kg): Mineral. 

+ Tổng lượng chất béo (kg): Body Fat Mass (BFM). 

+ Trọng lượng (kg): Weight. 

+ Tổng lượng cơ xương (kg): Skeletal Muscle Mass (SMM) 

+ Chỉ số khối cơ thể (kg/cm2): Body Mass Index (BMI). 

+ Tỷ lệ chất béo (%): Percent Body Fat (PBF). 

+ Tỷ lệ eo - hông: Waist-Hip Ratio (WHR). 

+ Trọng lượng tay phải (kg): Right Arm. 

+ Trọng lượng tay trái (kg): Left Arm. 

+ Trọng lượng thân mình (kg): Trunk. 

+ Trọng lượng chân phải (kg): Right Leg. 

+ Trọng lượng chân trái (kg): Left Leg. 

Quy trình sử dụng thiết bị Inbody  

- Bật nguồn.  

- Kiểm tra các thông số đảm bảo cho hoạt động của máy: nguồn điện, nhiệt 

độ cho phép. 

- Người được kiểm tra mặc quần ngắn, áo cộc, tháo bỏ tư trang như giầy, 

dép, đồ trang sức, điện thoại... đứng cân bằng trên máy ở tư thế chuẩn, hai tay nắm 

cán cầm.  

- Nhập thông tin cá nhân của người được kiểm tra vào máy. 

- Sau khi kiểm tra, phần mềm máy sẽ tự động lưu trữ và đăng xuất kết quả ra 

phiếu in các chỉ số về thành phần cơ thể của từng đối tượng với đơn vị đo và hằng 

số tham chiếu. 
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2.2.6. Phương pháp phân tích SWOT 

Phân tích SWOT là một trong những phương pháp nghiên cứu tổng hợp được 

sử dụng phổ biến trong khoa học giáo dục, quản lý và TDTT nhằm đánh giá toàn 

diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một hoạt động hoặc một hệ thống 

cụ thể. SWOT là viết tắt của bốn yếu tố: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm 

yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (thách thức). Phương pháp này cho phép 

nhận diện đồng thời các yếu tố nội tại và ngoại cảnh, từ đó làm cơ sở khoa học cho 

việc đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi. 

Trong luận án này, việc vận dụng phân tích SWOT có ý nghĩa quan trọng. 

Hoạt động TTNK trong nhà trường phổ thông chịu sự tác động tổng hợp của nhiều 

yếu tố như chủ trương, chính sách giáo dục; điều kiện cơ sở vật chất – trang thiết bị; 

đội ngũ GV; đặc điểm tâm sinh lý HS; cũng như điều kiện kinh tế – xã hội và định 

hướng phát triển giáo dục của địa phương. Do đó, nếu chỉ đánh giá đơn lẻ từng yếu 

tố sẽ khó phản ánh đầy đủ thực trạng và chưa đủ cơ sở để xây dựng hệ thống giải 

pháp có tính khả thi cao. 

Về mặt lý luận, phân tích SWOT trong đề tài được sử dụng nhằm làm rõ bốn 

nhóm yếu tố cơ bản. Thứ nhất, điểm mạnh (Strengths) phản ánh những lợi thế nội 

tại của hoạt động TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên, như sự quan 

tâm của ngành giáo dục địa phương đối với GDTC, đội ngũ GV GDTC cơ bản đáp 

ứng yêu cầu giảng dạy, phong trào thể thao trường học từng bước được hình thành, 

HS có nhu cầu rèn luyện thể chất ngày càng cao. Đây là những tiền đề quan trọng 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và phát triển các hoạt động TTNK trong nhà 

trường. 

Thứ hai, điểm yếu (Weaknesses) thể hiện những hạn chế còn tồn tại trong 

quá trình tổ chức hoạt động TTNK, như thời lượng dành cho hoạt động ngoại khóa 

còn hạn chế, nội dung và hình thức tổ chức chưa phong phú, cơ sở vật chất và trang 

thiết bị thể thao ở một số trường chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí đầu tư còn hạn chế, 

công tác tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa chưa đồng bộ. Những hạn chế này 

là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững của phong trào 

thể thao trường học. 
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Thứ ba, cơ hội (Opportunities) xuất phát từ các yếu tố môi trường bên ngoài, 

đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển GDTC, 

nâng cao tầm vóc, thể lực HS; sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với sức 

khỏe học đường; xu hướng đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện phẩm 

chất và năng lực người học; cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ hỗ trợ 

cho công tác tổ chức, quản lý và huấn luyện thể thao. Đây là những điều kiện thuận 

lợi để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TTNK trong các trường THPT. 

Thứ tư, thách thức (Threats) là những yếu tố bất lợi tác động từ môi trường 

bên ngoài như áp lực học tập văn hóa ngày càng lớn khiến HS ít thời gian tham gia 

thể thao, sự cạnh tranh của các hình thức giải trí hiện đại, nhận thức chưa đầy đủ 

của một bộ phận phụ huynh và HS về vai trò của TTNK, cũng như sự chênh lệch về 

điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường trong cùng địa bàn thành phố. Những yếu 

tố này nếu không được nhận diện và có giải pháp phù hợp sẽ làm giảm hiệu quả tổ 

chức hoạt động TTNK. 

Trên cơ sở phân tích SWOT, đề tài định hướng xây dựng hệ thống giải pháp 

theo các nhóm chiến lược cơ bản: (1) phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK; (2) sử dụng điểm mạnh để hạn chế những tác 

động tiêu cực từ các thách thức; (3) khắc phục những điểm yếu thông qua việc tận 

dụng các cơ hội phát triển; và (4) giảm thiểu điểm yếu, phòng tránh các nguy cơ ảnh 

hưởng đến sự phát triển bền vững của hoạt động TTNK trong nhà trường. 

Như vậy, việc vận dụng phương pháp phân tích SWOT trong đề tài không 

chỉ có ý nghĩa về mặt phương pháp luận mà còn là cơ sở khoa học quan trọng để 

đánh giá thực trạng, xác định đúng vấn đề cần giải quyết và đề xuất các giải pháp 

phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 

2.2.7. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm là phương pháp nghiên cứu được đưa vào quá trình 

GDTC. Những nhân tố mới cần nghiên cứu và làm sáng tỏ tính ưu việt của chúng 

trước những nhân tố và tác động khác. Là phương pháp nghiên cứu mà trong đó 

hiện tượng và điều kiện thực hiện chịu sự tác động, kiểm tra trực tiếp và có chủ định 

của nhà nghiên cứu. Mục đích thực nghiệm nhằm ứng dụng các giải pháp được lựa 
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chọn để nâng cao chất lượng hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

 Hình thức thực nghiệm được tiến hành theo hình thức thực nghiệm tự đối 

chiếu, khách thể thực nghiệm được kiểm tra đánh giá ở thời điểm trước và sau thực 

nghiệm thông qua 02 nhóm giải pháp của luận án đã nghiên cứu. 

2.2.8. Phương pháp toán học thống kê 

Sau khi kiểm tra thu thập các số liệu trước và sau thực nghiệm, luận án tiến 

hành xử lý số liệu bằng phương pháp toán học thống kê. Các thông số đặc trưng 

được quan tâm trong đề tài này là: x , 2 , t, w. 

1. Giá trị trung bình: 
n

xm
x

n

i
ii

 1                  (Với n ≥30) 

2. Phương sai: 
 

1
1

2

2








n

xx
n

i
i

x                     (Với n ≥ 30) 

3. Tính t quan sát:  t
x x

n n

A B

A B





 2 2      

Trong đó:  2

2 2

2


  
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4. Tính t tự đối chiếu:    

 

5. Nhịp độ tăng trưởng:    

    

Trong đó :  W: Nhịp độ tăng trưởng tính bằng %. 

   V1: Chỉ số trung bình lần kiểm tra lần thứ nhất.  

 V2: Chỉ số trung bình lần kiểm tra lần thứ hai. 

6. Công thức lựa chọn mẫu: 

Việc lựa chọn cơ mẫu thực hiện theo phương pháp chọn mẫu của Slovin và 

Yamane 

n

x
t

d
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

%
)(5,0

)(100

21

12

VV

VV
W








68 
 

  

Với tổng cỡ mẫu Với: n= cỡ mẫu cần thiết. N là tổng cỡ mẫu, e là sai số. 

N (cỡ mẫu) =11.459 

o Sai số mong muốn:  

o 1% đến e=0.01 
o 2% đến e=0.02 
o 3% đến e=0.03 
o 5% đến e=0.05 
o 10% đến e=0.10 

Với cách tính nhanh: 

Sai số Cỡ mẫu cần Sai số Cỡ mẫu cần 
0.01 (1%) 5339 0.06 (6%) 271 
0.02 (2%) 2050 0.07 (7%) 201 
0.03 (3%) 1013 0.08 (8%) 154 
0.04 (4%) 593 0.09 (9%) 122 
0.05 (5%) 386 0.10 (10%) 99 
Như vậy, cơ mẫu của đề tài là 2065 với sai số khoảng 2% hoàn toàn đảm 

bảo độ tin cậy cao trong nghiên cứu khoa học giáo dục – xã hội. 

2.3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

2.3.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Các yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trường đến hoạt động TTNK của HS 

các trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Thực nghiệm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho 

HS trường THPT Chu Văn An, thành phố Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2.3.2. Thời gian nghiên cứu 

Luận án tiến hành nghiên cứu từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024. 

Được chia thành 3 giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị: Từ tháng 3/2021 tới tháng 11/2021 

Lựa chọn vấn đề nghiên cứu, tham khảo ý kiến các chuyên gia, mời GV 

hướng dẫn, xây dựng đề cương nghiên cứu, bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội 

đồng khoa học, chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương nghiên cứu. 

Giai đoạn cơ bản: Từ tháng 12/2021 tới tháng 5/2024. 
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Thu thập các tài liệu tham khảo có liên quan, viết tổng quan cơ sở lý luận của 

luận án. 

Nghiên cứu thực trạng các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng 

tới việc phát triển phong trào TDTT cho HS các trường THPT thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Thực trạng công tác GDTC cho HS các trường THPT thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Gồm các mặt: Cơ sở vật chất, đội ngũ GV, chương trình 

GDTC chính khóa; Hoạt động TTNK…). 

Thực trạng trình độ thể lực của HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Lựa chọn và xây dựng nội dung các giải pháp phát triển phong trào TDTT 

cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Xây dựng kế hoạch, ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn trong thực tế và đánh 

giá hiệu quả. 

Viết và bảo vệ 2 chuyên đề luận án; Hoàn thành báo cáo khoa học tổng quan 

của luận án 

Đăng tải các bài báo khoa học công bố kết quả nghiên cứu luận án 

Thu thập, xử lý số liệu và viết từng phần kết quả nghiên cứu luận án. 

Giai đoạn kết thúc: Từ tháng 5/2024 tới tháng 12/2024 

Xử lý các số liệu nghiên cứu; Viết, chỉnh sửa và hoàn thiện luận án; Xin ý 

kiến các chuyên gia về kết quả nghiên cứu luận án; Hoàn thiện thủ tục bảo vệ và 

bảo vệ luận án cấp cơ sở. 

2.3.3  Địa điểm nghiên cứu 

 Đề tài được nghiên cứu tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch 

Việt Nam và các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các trường trung học 

phổ thông thành phố thái Nguyên. 

3.1.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trường của hoạt động thể 

thao ngoại khóa các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên (yếu tố 

đầu vào) 

Trên cơ sở phân tích phân tích lý luận và thực tiễn những vấn đề về đánh giá 

hiệu quả hoạt động TTNK tại mục 1.3 của luận án, trong phạm vi nghiên cứu, luận 

án chỉ giới hạn yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trường, đây được xem là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động TTNK trong nhà trường. 

3.1.1.1. Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường 

 Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường thể hiện ở các góc độ sự 

quan tâm, tính kịp thời, mức độ tham gia trực tiếp, mức độ thường xuyên trong chỉ 

đạo và sự hỗ trợ khuyến khích của lãnh đạo nhà trường đối với hoạt động TTNK. 

Luận án tiến hành phỏng vấn các cán bộ, GV của 30 trường THPT thành phố Thái 

Nguyên, kết quả trình bày tại bảng 3.1 

Bảng 3.1. Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo  

các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên (n=30) 

TT Nội dung Trung bình Đánh giá 

1 Mức độ quan tâm hoạt động TTNK  đối với 
giáo dục toàn diện của lãnh đạo nhà trường 

3,90 Tốt 

2 Tính kịp thời trong chỉ đạo, định hướng hoạt 
động TTNK của lãnh đạo nhà trường 

3,83 Tốt 

3 Mức độ tham gia trực tiếp của lãnh đạo nhà 
trường trong hoạt động TTNK 

3,67 Tốt 

4 Mức độ thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt 
động TTNK 

3,87 Tốt 

5 Sự hỗ trợ và khuyến khích của lãnh đạo nhà 
trường đối với hoạt động TTNK 

3,93 Tốt 

 Trung bình 3,84 Tốt 
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Bảng 3.1. Kết quả cho thấy điểm trung bình chung đạt 3,84, được xếp loại 

Tốt, qua đó khẳng định lãnh đạo nhà trường đã có sự quan tâm tích cực và tương 

đối toàn diện đối với hoạt động TTNK trong giáo dục HS. 

Xét theo từng tiêu chí cụ thể, tiêu chí “Sự hỗ trợ và khuyến khích của lãnh 

đạo nhà trường đối với hoạt động TTNK” đạt điểm trung bình cao nhất (3,93), cho 

thấy lãnh đạo các trường không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn thể hiện sự quan 

tâm thông qua hành động cụ thể như tạo điều kiện, động viên và khuyến khích GV, 

HS tham gia hoạt động. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển 

bền vững của TTNK trong nhà trường. 

Tiêu chí “Mức độ quan tâm hoạt động TTNK đối với giáo dục toàn diện của 

lãnh đạo nhà trường” cũng đạt mức cao (3,90), cho thấy đa số lãnh đạo đã nhận thức 

rõ vai trò của TTNK trong việc phát triển thể chất, nhân cách và kỹ năng xã hội cho 

HS. Sự đánh giá cao ở tiêu chí này là cơ sở để TTNK được tích hợp vào định hướng 

giáo dục toàn diện, phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay. 

Bên cạnh đó, các tiêu chí liên quan đến công tác chỉ đạo như “Mức độ thường 

xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động TTNK” (3,87) và “Tính kịp thời trong chỉ đạo, 

định hướng hoạt động TTNK” (3,83) đều đạt mức tốt. Điều này phản ánh hoạt động 

TTNK đã nhận được sự chỉ đạo tương đối đều đặn và kịp thời từ phía lãnh đạo nhà 

trường, góp phần đảm bảo hoạt động được triển khai có định hướng, tránh tình trạng 

tự phát hoặc thiếu kiểm soát. 

Tuy nhiên, tiêu chí có điểm trung bình thấp nhất là “Mức độ tham gia trực 

tiếp của lãnh đạo nhà trường trong hoạt động TTNK” (3,67), mặc dù vẫn ở mức tốt. 

Kết quả này cho thấy sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo (như dự, theo dõi, chỉ đạo 

tại chỗ các hoạt động) còn chưa thực sự nổi bật so với các khía cạnh khác. Đây có 

thể là hạn chế nhất định, bởi sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo có ý nghĩa quan 

trọng trong việc tạo động lực, nâng cao tinh thần và tính lan tỏa của hoạt động 

TTNK. 

Như vậy, kết quả phân tích cho thấy lãnh đạo các trường THPT tại thành phố 

Thái Nguyên đã có nhận thức đúng đắn và sự quan tâm khá đầy đủ đối với hoạt 

động TTNK, đặc biệt ở khía cạnh hỗ trợ và định hướng.   
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3.1.1.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất  

Quá trình nghiên cứu đã tiến hành khảo sát đội ngũ GV môn GDTC tại các 

trường THPT thành phố thông qua tổng hợp báo cáo công tác GDTC hàng năm của 

các các trường lên Sở GD&ĐT thành phố Thái Nguyên. 

Bảng 3.2. Đội ngũ giáo viên GDTC cấp THPT trong Thành phố Thái Nguyên 

TT Tên trường 

Số lượng giáo viên (n=39) Trình độ 

Tổng Nam % Nữ % 
Đại 
học 

Tỉ 
lệ% 

Sau 
đại 
học 

Tỉ 
lệ % 

1 THPT Khánh Hoà 3 2 66,67 1 33,33 3 100 0 0 

2 THPT Chuyên 6 5 83,33 1 16,67 5 83,33 1 16,67 

3 THPT Lương Ngọc 
Quyến 

6 3 50,00 3 50,00 6 100 0 0 

4 THPT Ngô Quyền 4 4 100 0 0,00 4 100 0 0 

5 THPT Gang Thép 4 2 50,00 2 50,00 4 100 0 0 

6 THPT Chu Văn An 3 1 33,33 2 66,67 2 66,67 1 33,33 

7 THPT Dương Tự Minh 4 2 50,00 2 50,00 4 100 0 0 

8 PT DTNT Thái Nguyên 3 2 66,67 1 33,33 2 66,67 1 33,33 

9 THPT Thái Nguyên 2 1 50,00 1 50,00 2 100 0 0 

10 THPT Đào Duy Từ 4 2 50,00 2 50,00 4 100 0 0 

 Tổng 39 24 61,54 15 38,46 36 92,31 3 7,69 
Bảng 3.2 cho thấy: Về số lượng GV: Số GV giảng dạy GDTC tại các trường 

THPT trên toàn thành phố là 39 GV. Trong đó, 24 GV nam (chiếm 61,54%), 15 GV 

nữ (chiếm 38,46%). 

Về trình độ chuyên môn của đội ngũ GV: Số GV có trình độ Đại học là 36 

GV (chiếm tỉ lệ 92,31%) và sau Đại học là 3 GV (chiếm tỉ lệ 7,69%) tương đương 

với 100% GV đều đạt chuẩn và trên chuẩn. 

Như vậy có thể thấy rằng, số lượng GV GDTC hiện tại về cơ bản đã đảm bảo 

để phục vụ cho công tác GDTC trong các nhà trường THPT Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

3.1.1.3. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy môn Giáo 

dục thể chất và thể thao ngoại khóa tại các trường trung học phổ thông Thành 

phố Thái Nguyên 

Tổng hợp các báo cáo công tác GDTC hàng năm của các trường đến Sở 
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GD&ĐT thành phố Thái Nguyên cho thấy số liệu chi tiết về cơ sở vật chất tại các 

trường THPT Thành phố (xem bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy môn GDTC 

tại các trường trung học phổ thông Thành phố Thái Nguyên 

Stt Sân bãi/dụng cụ 
Số 

lượng 

Hiện trạng sử dụng 

Tốt 
Trung 
bình 

Kém 

1 Nhà tập 8 2 4 2 
2 Bàn bóng bàn 9 7 2 0 
3 Sân đá cầu 26 16 8 2 
4 Sân cầu lông 26 16 8 2 
5 Thảm tập võ, Erobic.. 2 2 0 0 
6 Sân bóng chuyền 22 12 8 2 
7 Sân bóng rổ 10 3 5 2 
8 Sân bóng đá Mini 4 4 0 0 
9 Sân bóng đá 11 người 2 2 0 0 
10 Hố nhảy xa (hố cát),  10 5 4 1 
11 Đệm nhảy cao 20 6 10 4 
12 Bể bơi 1 1 0 0 
13 Đường chạy 80m 10 4 6 0 
14 Đường chạy 100m 10 4 6 0 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy: Hiện nay tại các trường THPT thành phố Thái 

Nguyên vẫn còn nhiều bất cập, thể hiện qua sự phân bố và chất lượng sử dụng các 

trang thiết bị phục vụ GDTC. Kết quả khảo sát về cơ sở vật chất phục vụ GDTC tại 

các trường THPT thành phố Thái Nguyên cho thấy có sự chênh lệch về số lượng 

và chất lượng của từng loại sân bãi, dụng cụ. 

Về số lượng và chất lượng sân bãi, dụng cụ thể thao 

Các hạng mục có số lượng nhiều nhất bao gồm sân đá cầu (26 sân), sân cầu 

lông (26 sân) và sân bóng chuyền (22 sân). Trong đó, 16 sân đá cầu và sân cầu lông 

được đánh giá ở mức tốt, còn lại phần lớn đạt trung bình (8 sân), chỉ có 2 sân ở 

mức kém. Bàn bóng bàn có 9 bàn, trong đó 7 bàn được đánh giá tốt và 2 bàn ở mức 

trung bình, cho thấy chất lượng khá đồng đều và đảm bảo cho hoạt động giảng dạy. 

Đáng chú ý, nhà tập có 8 công trình nhưng chỉ 2 công trình đạt mức tốt, trong 

khi có đến 4 công trình ở mức trung bình và 2 công trình kém, cho thấy sự cần thiết 

phải cải thiện chất lượng. 

Một số công trình có số lượng hạn chế như sân bóng đá 11 người (2 sân), bể 
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bơi (1 bể), dù được đánh giá tốt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu học tập và rèn 

luyện của HS. 

Tình trạng chất lượng cơ sở vật chất 

Các công trình có tỷ lệ chất lượng tốt cao nhất bao gồm sân bóng đá Mini 

(4/4 tốt), thảm tập võ (2/2 tốt), sân bóng đá 11 người (2/2 tốt), bể bơi (1/1 tốt), cho 

thấy những hạng mục này đang được duy trì ở trạng thái tốt. 

Một số hạng mục có tình trạng sử dụng không đồng đều, chẳng hạn như đệm 

nhảy cao (20 chiếc), trong đó chỉ có 6 chiếc đạt tốt, 10 chiếc trung bình và 4 chiếc 

kém, phản ánh sự xuống cấp cần được cải thiện. Đường chạy 80m và 100m đều có 

10 đường, với 4 đường tốt, 6 đường trung bình, cho thấy mức độ sử dụng khá đồng 

đều nhưng vẫn cần nâng cấp để cải thiện chất lượng. 

Như vậy có thể thấy cơ sở vật chất phục vụ GDTC tại các trường THPT thành 

phố Thái Nguyên có sự phân bổ tương đối đầy đủ về số lượng nhưng chất lượng 

chưa đồng đều. Một số công trình như sân đá cầu, sân cầu lông, sân bóng chuyền có 

số lượng nhiều nhưng chất lượng phân hóa rõ rệt. Trong khi đó, các hạng mục quan 

trọng như bể bơi, sân bóng đá 11 người dù đạt chất lượng tốt nhưng số lượng quá ít, 

chưa đủ phục vụ nhu cầu. Đặc biệt, tình trạng xuống cấp của các hạng mục như nhà 

tập, đệm nhảy cao, đường chạy cần có giải pháp nâng cấp nhằm đảm bảo điều kiện 

học tập tốt nhất cho HS. Việc đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất GDTC sẽ 

góp phần thúc đẩy hiệu quả GDTC và nâng cao thể lực cho HS THPT tại thành phố 

Thái Nguyên. 

3.1.1.4. Chính sách và hệ thống quản lý công tác thể thao ngoại khóa 

Luận án tiến hành phỏng vấn 30 cán bộ, GV GDTC của 10 trường THPT 

thành phố Thái Nguyên về đánh giá chính sách và hệ thống quản lý công tác quản 

lý TTNK. Kết quả trình bày ở bảng 3.4 

Bảng 3.4 cho thấy công tác chính sách và hệ thống quản lý TTNK tại các 

trường THPT TP. Thái Nguyên đạt điểm trung bình 3,70 (mức Tốt), phản ánh nền 

tảng quản lý tương đối đầy đủ và ổn định. Trong đó, chủ trương, định hướng phát 

triển TTNK được đánh giá cao nhất với 4,23 (Rất tốt), cho thấy nhà trường đã có 

định hướng rõ ràng và coi trọng vai trò của hoạt động TTNK. 
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Bảng 3.4. Đánh giá chính sách và hệ thống quản lý TTNK tại  

10 trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên (n=30) 

STT Nội dung đánh giá Trung bình Đánh giá 
1 Chủ trương, định hướng phát triển TTNK 

của nhà trường 
4,23 Rất tốt 

2 Mức độ ban hành Quy chế, quy định, văn 
bản quản lý TTNK  

3,83 Tốt 

3 Cơ cấu tổ chức quản lý được phân công rõ 
ràng  

3,93 Tốt 

4 Cơ chế phối hợp giữa các bộ phận  4,00 Tốt 

 Trung bình 3.70 Tốt 

Các nội dung còn lại đều ở mức Tốt, với cơ chế phối hợp giữa các bộ phận 

đạt 4,00, cơ cấu tổ chức quản lý đạt 3,93, và mức độ ban hành quy chế, văn bản đạt 

3,83. Điều này cho thấy hệ thống quản lý đã được hình thành tương đối đồng bộ, 

đặc biệt ở khâu phối hợp. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quản lý có điểm thấp 

nhất (3,83), cho thấy vẫn còn hạn chế nhất định về tính đầy đủ hoặc cập nhật của hệ 

thống quy định. 

Nhìn chung, các trường đã có định hướng tốt và bước đầu hoàn thiện hệ thống 

quản lý TTNK, nhưng cần tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành và thực thi các 

quy chế nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong tổ chức hoạt động. 

3.1.1.5. Nhận thức, thái độ của HS đối với hoạt động TTNK 

Để đánh giá rõ hơn về hoạt động TTNK của HS, luận án tiến hành phỏng vấn 

nhận thức, mức độ, động cơ và nhu cầu tham gia TTNK của HS. Kết quả trình bày 

từ bảng 3.5 đến 3.8. 

Bảng 3.5 phản ánh khá nhận thức của HS về hoạt động TTNK thông qua ba 

khía cạnh cơ bản với tổng số 2.065 phiếu khảo sát cho mỗi nội dung. Trước hết, đối 

với mức độ quan trọng của hoạt động TTNK, số HS lựa chọn mức 5 và 4 chiếm tỷ 

lệ áp đảo (2.023/2.065 lượt), điểm trung bình đạt 4,48 và tỷ lệ đánh giá tích cực lên 

tới 89,5%. Kết quả này cho thấy đa số HS nhận thức rõ vai trò quan trọng của hoạt 

động TTNK trong đời sống học đường, hầu như không có ý kiến đánh giá ở mức 

thấp (mức 1 và 2 bằng 0). 
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Bảng 3.5. Kết quả phỏng vấn nhận thức, thái độ về  
hoạt động TTNK của HS (n=2065) 

TT Nhận thức về hoạt động 

TTNK của HS 

5 4 3 2 1 Tổng TB Tỉ lệ % 

1 Mức độ quan trọng của 

hoạt động TTNK 

1025 998 42 0 0 2065 4,48 89,5 

2 Nhận thức về TDTT có 

tác dụng với sức khỏe và 

việc học 

1652 368 45 0 0 2065 4,78 95,6 

3 Tự đánh về thái độ tham 

gia hoạt động TTNK của 

bản thân 

656 872 524 6 7 2065 4,05 81,0 

Ở nội dung nhận thức về tác dụng của TDTT đối với sức khỏe và việc học, 

kết quả còn nổi bật hơn khi số lượt đánh giá mức 5 chiếm ưu thế tuyệt đối (1.652 

lượt), điểm trung bình đạt 4,78 – cao nhất trong ba nội dung khảo sát, cùng tỷ lệ tích 

cực 95,6%. Điều này khẳng định nhận thức của HS về lợi ích toàn diện của TDTT, 

không chỉ đối với sức khỏe thể chất mà còn đối với hiệu quả học tập, là rất cao và 

khá đồng thuận. 

Trong khi đó, tự đánh giá về thái độ hoạt động TTNK của bản thân tuy vẫn 

đạt mức khá tốt nhưng thấp hơn hai nội dung trên. Điểm trung bình đạt 4,05, tỷ lệ 

tích cực là 81,0%, và xuất hiện một số ít HS tự đánh giá ở mức thấp (mức 1 và 2). 

Phân bố này cho thấy có sự chênh lệch nhất định giữa nhận thức và hành vi: mặc dù 

HS hiểu rõ tầm quan trọng và tác dụng của TTNK, song thái độ và mức độ sẵn sàng, 

tích cực tham gia tập luyện của một bộ phận HS vẫn chưa tương xứng. 

Bảng 3.6 phản ánh động cơ tham gia hoạt động TTNK của HS theo giới tính. 

Kết quả cho thấy các động cơ tham gia tập luyện của HS khá đa dạng, song tập trung 

chủ yếu vào những yếu tố liên quan đến sở thích cá nhân và lợi ích sức khỏe. 

Trước hết, yêu thích TDTT là động cơ nổi trội nhất ở cả nam và nữ. Tỷ lệ HS 

nữ lựa chọn động cơ này (66,92%) cao hơn so với nam (61,00%), cho thấy yếu tố 

hứng thú, niềm yêu thích cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy HS 

tham gia tập luyện, đặc biệt ở HS nữ. 
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Bảng 3.6 Động cơ tham gia tập luyện Thể thao Ngoại khóa 
(câu hỏi nhiều lựa chọn) 

TT  
Động cơ tham gia hoạt động TTNK  

(câu hỏi nhiều lựa chọn) 

Nam 
(n=923) 

Nữ 
(n=798) 

χ2 

 n % n %  

1  Yêu thích TDTT 563 61,00 534 66,92 

6.38 

2  Nhận thức được tác dụng của TTNK với sức 
khỏe 

545 59,05 502 62,91 

3  Củng cố và tăng cường sức khỏe 366 39,65 322 40,35 

4  Để có cơ thể cân đối, hài hòa 234 25,35 256 32,08 

5  Để chữa bệnh 2 0,22 3 0,38 

6  Để giao lưu với bạn học 456 49,40 387 48,50 

7  Bạn học vận động tham gia 122 13,22 112 14,04 

8  Bắt buộc phải học môn GDTC 56 6,07 45 5,64 
Tiếp theo, nhận thức được tác dụng của TTNK đối với sức khỏe cũng là một 

động cơ rất phổ biến, với 59,05% HS nam và 62,91% HS nữ lựa chọn. Kết quả này 

phù hợp với mức độ nhận thức cao của HS đã thể hiện, đồng thời khẳng định mối 

liên hệ chặt chẽ giữa nhận thức và động cơ tham gia tập luyện. 

Động cơ củng cố và tăng cường sức khỏe được khoảng 40% HS ở cả hai giới 

lựa chọn (39,65% nam và 40,35% nữ), cho thấy nhu cầu rèn luyện nhằm nâng cao 

thể lực và phòng ngừa suy giảm sức khỏe là một mục tiêu thực tế và khá phổ biến 

của HS. 

Ở nhóm động cơ liên quan đến hình thể và thẩm mỹ, tỷ lệ HS nữ (32,08%) 

cao hơn so với nam (25,35%). Điều này phản ánh sự khác biệt nhất định về nhu cầu 

và mối quan tâm giữa hai giới, trong đó HS nữ quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì 

vóc dáng cân đối, hài hòa thông qua tập luyện thể thao. 

Các động cơ mang tính xã hội như “để giao lưu với bạn học” cũng chiếm tỷ 

lệ khá cao, với gần một nửa số HS ở cả hai giới lựa chọn (49,40% nam và 48,50% 

nữ). Trong khi đó, động cơ “bạn học vận động tham gia” chỉ chiếm tỷ lệ thấp hơn 

(khoảng 13–14%), cho thấy vai trò của bạn học chủ yếu mang tính hỗ trợ, khích lệ 

hơn là yếu tố quyết định trực tiếp. 

Những động cơ mang tính bắt buộc hoặc thụ động, như “bắt buộc phải học 

môn GDTC” hay “để chữa bệnh”, chiếm tỷ lệ rất thấp (dưới 6% và dưới 1%), chứng 

tỏ phần lớn HS tham gia hoạt động TTNK xuất phát từ nhu cầu tự thân và động cơ 



78 
 

tích cực, hơn là do áp lực hay yêu cầu bắt buộc. 

Giá trị kiểm định χ² = 6,38 cho thấy có sự khác biệt nhất định về cơ cấu động 

cơ tham gia hoạt động TTNK giữa HS nam và nữ, trong đó sự khác biệt thể hiện rõ 

hơn ở các động cơ liên quan đến hình thể và sở thích cá nhân. Kết quả này gợi ý 

rằng khi xây dựng và tổ chức các hoạt động TTNK, cần chú ý đến sự đa dạng về 

động cơ, đồng thời có những hình thức, nội dung tập luyện phù hợp với đặc điểm 

và nhu cầu khác nhau của HS nam và nữ nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và duy trì 

sự tham gia lâu dài. 

Bảng 3.7. Nhu cầu hình thức, thời điểm và người hướng dẫn hoạt động TTNK 
của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

Nội dung 
Tổng 
(nam 

và nữ) 

Nam Nữ 
χ2 n % n % 

Nhu cầu tham 
gia hoạt động 

TTNK (n=1112) 

Có 1721 923 83,00 798 83,74 
9.12 

Không 344 189 17,00 155 16,26 

Nhu cầu hình 
thức tham gia 

tập luyện 
(Nam=923, nữ 

=798) 

Đội tuyển 215 120 13,00 95 11,90 

2.56 
Nhóm, lớp 114 55 5,96 59 7,39 

CLB thể thao 1330 712 77,14 618 77,44 

Tự tập 62 36 3,90 26 3,26 

Nhu cầu về thời 
điểm tham gia 

tập luyện 
(Nam=923, nữ 

=798) 

Buổi sáng sớm 27 12 1,30 15 1,88 

4.61 
Giờ nghỉ giữa các tiết 
học 

0 0 0,00 0 0,00 

Buổi chiều 1626 866 93,82 760 95,24 

Buổi tối 68 45 4,88 23 2,88 

Nhu cầu tập 
luyện có người 

hướng dẫn 
(Nam=923, nữ 

=798) 

Không có hướng dẫn 68 45 4,88 23 2,88 

3.44 
Có hướng dẫn 1606 859 93,07 747 93,61 

Kết hợp 
47 19 2,06 28 3,51 

Bảng 3.7 phản ánh khá toàn diện nhu cầu tập luyện TDTT của HS trên các 

phương diện: nhu cầu tham gia, hình thức tập luyện, thời điểm tập luyện và nhu cầu 

có người hướng dẫn, đồng thời so sánh theo giới tính. 

Trước hết, xét về nhu cầu tham gia hoạt động TTNK, kết quả cho thấy đa số 

HS có nhu cầu tham gia, chiếm 1.721/2.065 HS (khoảng 83,34%). Tỷ lệ HS nữ 

(83,74%) có nhu cầu tham gia cao hơn so với nam (83,00%). Giá trị kiểm định χ² = 
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9,12 cho thấy sự khác biệt về nhu cầu tham gia tập luyện giữa nam và nữ là có ý 

nghĩa, phản ánh HS nữ có xu hướng mong muốn tham gia hoạt động TTNK nhiều 

hơn so với HS nam. 

Về nhu cầu hình thức tham gia tập luyện, hình thức được lựa chọn nhiều nhất 

là CLB thể thao, với 77,14% HS nam và 77,44% HS nữ. Các hình thức khác như 

tham gia đội tuyển, tập theo nhóm/lớp hoặc tự tập chiếm tỷ lệ thấp hơn đáng kể. Sự 

phân bố khá tương đồng giữa hai giới, và giá trị χ² = 2,56 cho thấy không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về hình thức tập luyện mà HS nam và nữ mong muốn. Điều 

này cho thấy mô hình CLB thể thao là hình thức phù hợp và có sức hấp dẫn chung 

đối với HS. 

Xét về nhu cầu thời điểm tham gia tập luyện, buổi chiều là thời gian được lựa 

chọn áp đảo, đặc biệt ở HS nữ với tỷ lệ lên tới 95,24%, trong khi HS nam là 82,01%. 

Các thời điểm khác như buổi sáng sớm và buổi tối chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, và không 

có HS nào lựa chọn thời gian giờ nghỉ giữa các tiết học. Giá trị χ² = 4,61 cho thấy 

không có sự khác biệt nhất định giữa nam và nữ. 

Đối với nhu cầu tập luyện có người hướng dẫn, đa số HS mong muốn được 

tập luyện có hướng dẫn, với tỷ lệ rất cao ở HS nữ (95,16%) và khá cao ở HS nam 

(93,82%). Ngược lại, nhu cầu tập luyện không có hướng dẫn hoặc kết hợp các hình 

thức chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Giá trị χ² = 3,44 cho thấy không sự khác biệt giữa hai giới 

ở nội dung. 

Như vậy, kết quả trên cho thấy, nhu cầu hoạt động TTNK của HS là khá cao, 

với ưu tiên rõ rệt cho hình thức CLB, tập luyện vào buổi chiều và có người hướng 

dẫn. Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng để đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt 

động TTNK theo hướng linh hoạt về thời gian, đa dạng về hình thức và tăng cường 

vai trò hướng dẫn chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của HS. 

Thực trạng nhu cầu tập luyện các môn thể thao trình bày tại bảng 3.8 

Bảng 3.8 cho thấy nhu cầu tập luyện các môn thể thao tự chọn ngoài khóa 

(TTNK) của HS THPT thành phố Thái Nguyên có sự phân hóa khá rõ giữa các môn 

và giữa hai giới. Xét về tổng thể, môn có nhu cầu cao nhất là bóng rổ với 266 lượt 

lựa chọn, tiếp theo là cầu lông (247 lượt), bóng đá (211 lượt) và bóng chuyền hơi 

(160 lượt). Các môn có số lượng HS lựa chọn thấp gồm kéo co (10 lượt), đẩy gậy 
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(6 lượt) và không có HS nào lựa chọn nhóm “các môn thể thao khác”. 

Ở nhóm HS nam (n = 923), môn được lựa chọn nhiều nhất là bóng đá với 

146 HS, chiếm 15,82%, tiếp theo là bóng rổ với 135 HS (14,63%) và cầu lông với 

112 HS (12,13%). Các môn có tỷ lệ thấp nhất ở nam là kéo co (1,08%) và đẩy gậy 

(0,65%). Đáng chú ý, môn cờ tướng chỉ có nam tham gia với 22 HS, chiếm 2,38%, 

trong khi nữ hoàn toàn không lựa chọn môn này. 

Bảng 3.8. Kết quả phỏng vấn về nhu cầu tập các môn TTNK của HS THPT 

thành phố Thái Nguyên 

TT Nhu cầu tập các môn thể thao Tổng 
Nam (n=923) Nữ (n=798) 

n % n % 

1 Bóng đá 211 146 15,82 65 8,15 

2 Bóng chuyền da 154 98 10,62 56 7,02 

3 Bóng chuyền hơi 160 82 8,88 78 9,77 

4 Bơi lội 130 68 7,37 62 7,77 

5 Đá cầu 99 43 4,66 56 7,02 

6 Cờ vua 63 32 3,47 31 3,88 

7 Cờ tướng 22 22 2,38 0 0,00 

8 Thể dục 60 15 1,63 45 5,64 

9 Bóng bàn 62 27 2,93 35 4,39 

10 Bóng rổ 266 135 14,63 131 16,42 

11 Cầu lông 247 112 12,13 135 16,92 

12 Điền kinh 114 58 6,28 56 7,02 

13 Võ thuật 117 69 7,48 48 6,02 

14 Kéo co 10 10 1,08 0 0 

15 Đẩy gậy 6 6 0,65 0 0 

16 Các môn thể thao khác 0 0 0 0 0 
Ở nhóm HS nữ (n = 798), nhu cầu tập trung nhiều nhất ở cầu lông với 135 

HS, chiếm 16,92%, tiếp theo là bóng rổ với 131 HS (16,42%) và bóng chuyền hơi 

với 78 HS (9,77%). Một số môn có tỷ lệ nữ tham gia khá thấp hoặc không có, như 

kéo co và đẩy gậy đều không có HS nữ tham gia (0%). Ngược lại, các môn như thể 

dục (5,64%), bóng bàn (4,39%) và cờ vua (3,88%) lại có tỷ lệ nữ cao hơn nam. 

So sánh giữa hai giới cho thấy HS nam có xu hướng lựa chọn các môn mang 

tính đối kháng và vận động mạnh như bóng đá, bóng rổ, võ thuật; trong khi HS nữ 
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ưu tiên các môn có tính mềm dẻo, phối hợp và phù hợp thể lực như cầu lông, bóng 

chuyền hơi và thể dục. Kết quả này phản ánh rõ đặc điểm giới tính trong nhu cầu 

tham gia hoạt động TTNK của HS THPT tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời là 

cơ sở quan trọng để nhà trường định hướng tổ chức các câu lạc bộ và hoạt động thể 

thao phù hợp với nhu cầu thực tế của HS. 

3.1.2. Thực trạng tổ chức hoạt động Giáo dục thể chất và Thể thao ngoại khóa 

của các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên 

3.1.2.1. Thực trạng tổ chức chương trình GDTC 2018  

Môn học GDTC tại các trường THPT Thành phố Thái Nguyên được áp dụng 

theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 

hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ 

sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học [11]  

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, năm học 

2022-2023 sẽ áp dụng chương trình GDPT mới 2018 đối với HS lớp 10 và năm học 

2023 - 2024 sẽ áp dụng với lớp 11. Còn lại lớp 12 sẽ được áp dụng chương trình GDPT 

2018 vào năm học 2024-2025 [11] 

 Căn cứ vào Quyết định số 996/QĐ-UBND, ngày 6 tháng 5 năm 2022 của 

UBND Thành phố Thái Nguyên về việc “Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 

3, lớp 7, lớp 10 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở 

GDPT Thành phố Thái Nguyên” [65] 

Căn cứ vào Quyết định số 895/QĐ-UBND, ngày 21/4/2023 của UBND Thành 

phố Thái Nguyên về việc “Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 

và bổ sung danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong các cơ sở 

GDPT thành phố Thái Nguyên”  

Căn cứ kế hoạch năm học và lựa chọn của các Nhà trường. Sở GD&ĐT thành 

phố Thái Nguyên phê duyệt cho khối lớp 10 và khối lớp 11 sử dụng 2 bộ sách Cánh 

diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào chương trình giảng dạy. Nội dung chương 

trình giảng dạy môn GDTC trong các trường THPT ở Thành phố Thái Nguyên: 

*Đối với Khối lớp 10:   

+ Kiến thức chung: Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) 
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và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. 

+ Thể thao tự chọn: Bóng đá, Bóng rổ, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền. 

*Đối với Khối lớp 11:   

+ Kiến thức chung: Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) 

và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. 

+ Thể thao tự chọn: Bóng đá, Bóng rổ, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền. 

*Đối với Khối lớp 12:   

Thể dục nhịp điệu; Chạy tiếp sức, nhảy xa, Bóng chuyền; chạy bền; đá cầu; 

cầu lông; bóng rổ... 

Tổng số giờ học chính khóa môn GDTC trong một năm học là 35 tuần đối với 

HS cả 3 khối lớp 10, 11, 12 tương ứng 35 tuần x 2 tiết thực hiện 70 tiết học. Trong 

đó, học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết thực hiện 36 tiết học; Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết thực 

hiện 34 tiết học. 

Từ quá trình nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi có một số nhận xét về công tác 

giảng dạy môn học GDTC tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên như sau: 

Các môn thể thao tự chọn có sự đa dạng: HS được lựa chọn nhiều môn thể 

thao khác nhau tùy theo sở thích và năng lực, từ bóng đá, bóng rổ, đến cầu lông. 

Điều này khuyến khích HS tham gia các hoạt động thể chất một cách hứng thú và 

phù hợp với khả năng của mình. 

Tính phù hợp với khung chương trình: Chương trình giảng dạy được sắp xếp 

với 70 tiết học cho mỗi năm học, chia đều giữa hai học kỳ. Cấu trúc này đảm bảo 

HS có đủ thời gian để tiếp thu và rèn luyện các kỹ năng thể chất cần thiết. 

Ngoài các hoạt động thể thao, chương trình còn nhấn mạnh việc sử dụng các 

yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nước, không khí và dinh dưỡng để phát triển sức khỏe 

toàn diện cho HS. Điều này giúp nâng cao nhận thức của HS về việc duy trì một lối 

sống lành mạnh và cân bằng. 

Mỗi khối lớp có nội dung phù hợp với lứa tuổi và trình độ của HS. Điều này 

đảm bảo sự phát triển liên tục và toàn diện của HS qua từng năm học 

3.1.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động TTNK của các Trường    

Luận án tiến hành phỏng vấn các các bộ quản lý của các trường về  đánh giá 

tổ chức hoạt động của các trường trong hoạt động tổ chức TTNK (xem bảng 3.9). 
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Bảng 3.9 cho thấy thực trạng tổ chức hoạt động TTNK tại các trường có sự 

phân hóa khá rõ giữa các nhóm nội dung. Nhóm công tác quản lý và lập kế hoạch 

đạt mức cao nhất với nhiều tiêu chí được đánh giá “Rất tốt”, tiêu biểu như phân công 

nhiệm vụ cho GV (ĐTB = 4,73), ban hành kế hoạch hàng năm (ĐTB = 4,57) và xây 

dựng nội dung phù hợp (ĐTB = 4,43). Tuy nhiên, trong cùng nhóm này vẫn tồn tại 

những hạn chế đáng chú ý khi việc thành lập câu lạc bộ, đội nhóm chỉ đạt mức trung 

bình (ĐTB = 3,10), tổ chức tập luyện, thi đấu đạt 3,37 và đặc biệt ứng dụng công 

nghệ thông tin còn thấp (ĐTB = 2,83), phản ánh sự thiếu đồng bộ giữa khâu hoạch 

định và triển khai thực tiễn. 

Ở nhóm nội dung và phương pháp tổ chức, các chỉ số nhìn chung tích cực, 

dao động từ 3,70 đến 4,30, trong đó giảng dạy kỹ thuật, chiến thuật cơ bản đạt cao 

nhất (ĐTB = 4,30), còn đổi mới phương pháp đạt mức thấp hơn (ĐTB = 3,70). Điều 

này cho thấy các trường đã chú trọng chuyên môn nhưng chưa thực sự đột phá về 

phương pháp nhằm tăng tính hấp dẫn cho HS. 

Ngược lại, nhóm đảm bảo điều kiện tổ chức là điểm yếu rõ rệt khi tất cả các 

tiêu chí chỉ đạt mức trung bình, như quản lý cơ sở vật chất (ĐTB = 2,33), sử dụng 

kinh phí (ĐTB = 2,63) và năng lực chuyên môn của lực lượng hỗ trợ (ĐTB = 3,03). 

Điều này phản ánh hạn chế về nguồn lực và năng lực tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng hoạt động. 

Trong nhóm động viên, khuyến khích và tuyên truyền, sự chênh lệch khá lớn 

giữa các tiêu chí. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đạt mức tốt (ĐTB = 

4,13) và tạo phong trào thi đua đạt 3,80, trong khi khen thưởng, ghi nhận thành tích 

lại thấp (ĐTB = 2,47), cho thấy cơ chế khích lệ chưa thực sự hiệu quả. 

Nhóm phối hợp các lực lượng tham gia cũng bộc lộ hạn chế khi sự phối hợp 

nội bộ nhà trường đạt mức tốt (ĐTB = 3,87) nhưng phối hợp với gia đình, địa 

phương chỉ đạt 3,07 và huy động nguồn lực bên ngoài còn thấp (ĐTB = 2,57), chứng 

tỏ hoạt động TTNK vẫn chủ yếu dựa vào nội lực, thiếu liên kết xã hội. 



 
 

Bảng 3.9. Thực trạng tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa của các Trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Nội dung Các mức độ 
 đánh giá Trung bình Đánh giá 

1 2 3 4 5 

1. Công tác quản lý và lập kế hoạch, tổ chức và điều hành        

- Ban hành kế hoạch tổ chức thể thao hàng năm 0 0 1 9 20 4,57 Rất Tốt 

- Xây dựng nội dung các môn TTNK phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế của trường 0 0 3 5 22 4,43 Rất Tốt 

- Phân công nhiệm vụ cho GV, cán bộ phụ trách 0 0 1 4 25 4,73 Rất Tốt 

- Thành lập câu lạc bộ, đội nhóm thể thao gắn với nhu cầu của HS 0 0 9 16 4 3,10 TB 

- Tổ chức các buổi tập luyện, thi đấu, giao lưu, ngày hội thể thao 0 0 8 17 5 3,37 TB 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động TTNK 0 0 12 17 1 2,83 TB 

2. Nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động        

- Đổi mới phương pháp tổ chức theo hướng hấp dẫn, phù hợp tâm lý HS 0 0 6 15 9 3,70 Tốt 

- Kết hợp giữa rèn luyện thể lực và phát triển kỹ năng, phẩm chất 0 0 3 16 11 4,07 Tốt 

- Giảng dạy kỹ thuật, chiến thuật cơ bản 0 0 1 17 12 4,30 Tốt 

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu 0 0 2 20 8 4,07 Tốt 

3. Đảm bảo điều kiện tổ chức trong quá trình thực hiện        

- Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị 0 0 17 12 1 2,33 TB 

- Sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả 0 0 14 15 1 2,63 TB 

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ. 0 0 11 15 4 3,03 TB 

3. Động viên, khuyến khích và tuyên truyền        

- Khen thưởng, ghi nhận thành tích 0 0 16 12 2 2,47 TB 



 
 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của thể thao 0 0 1 27 3 4,13 Tốt 

- Tạo môi trường thi đua, phong trào sôi nổi 0 0 4 20 6 3,80 Tốt 

4. Phối hợp các lực lượng tham gia        

- Sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà trường 0 0 2 26 2 3,87 Tốt 

- Phối hợp với gia đình, địa phương và tổ chức xã hội 0 0 10 18 2 3,07 TB 

- Huy động nguồn lực bên ngoài (tài trợ, chuyên gia, cơ sở vật chất) 0 0 15 13 2 2,57 TB 

5. Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình        

- Theo dõi mức độ tham gia, tiến độ thực hiện 0 0 3 19 8 3,97 Tốt 

- Đánh giá chất lượng tổ chức hoạt động 0 0 6 23 1 3,43 Tốt 

- Thu thập phản hồi từ HS, GV 0 0 5 22 3 3,60 Tốt 

- Điều chỉnh kịp thời kế hoạch và phương pháp 0 0 6 18 6 3,60 Tốt 
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Cuối cùng, nhóm kiểm tra, giám sát và đánh giá đạt mức khá tốt, với các chỉ 

số từ 3,43 đến 3,97; trong đó theo dõi mức độ tham gia đạt cao nhất (ĐTB = 3,97). 

Điều này cho thấy các trường đã quan tâm đến công tác kiểm tra, tuy nhiên hiệu quả 

phản hồi và điều chỉnh vẫn chỉ ở mức khá (ĐTB = 3,60), chưa tạo được cơ chế cải 

tiến mạnh mẽ. 

Tổng thể, qua phỏng vấn cho thấy các trường có thế mạnh ở khâu quản lý, kế 

hoạch và chuyên môn, nhưng còn hạn chế về điều kiện đảm bảo, cơ chế khuyến 

khích và sự phối hợp nguồn lực, đây là những nút thắt chính cần được cải thiện để 

nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK. 

3.1.3. Kết quả hoạt động Thể thao ngoại khóa (kết quả đầu ra) của các trường 

trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên 

3.1.3.1. Phong trào thể thao ngoại khóa của các nhà trường 

Thông qua báo cáo về công tác GDTC hàng năm và kết quả tham gia các giải 

thể thao, Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Thái Nguyên tổ chức. Đề tài tổng hợp kết 

quả thể hiện tại bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Hoạt động TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên (n=10) 

TT Các hoạt động ngoại khoá SL % 

1 Có hoạt động TTNK trong nhà trường (số trường) 10 100 

2 
Tổ chức các giải thể thao HS THPT cấp trường (số 

trường) 
8 80 

3 
Cử các đội thể thao tham gia thi đấu HKPĐ cấp Tỉnh (số 

trường) 
10 100 

4 
Có HS tham gia các đội tuyển tỉnh thi đấu thể thao HS 

cấp khu vực, toàn quốc (số trường) 
4 40 

Kết quả bảng 3.10 cho thấy, năm học 2021 - 2022 tất cả các trường THPT 

(100%) đều có tổ chức hoạt động TTNK trong nhà trường. Điều này chứng tỏ TDTT 

đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục, đáp ứng nhu cầu rèn 

luyện sức khỏe của HS. 

Bên cạnh đó, 80% các trường tổ chức giải thể thao cấp trường, tạo cơ hội cho 

HS tham gia thi đấu, nâng cao tinh thần thể thao và phát hiện những tài năng có năng 

khiếu. Tuy nhiên, vẫn còn 20% số trường chưa triển khai hoạt động này, cho thấy cần 
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có chính sách thúc đẩy nhằm phổ biến rộng rãi hơn. 

Đáng chú ý, tất cả các trường (100%) đều cử đội tuyển tham gia thi đấu Hội 

khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cho thấy sự quan tâm của nhà trường đối với phong trào thể 

thao trường học. Tuy nhiên, chỉ 40% số trường có HS tham gia các đội tuyển tỉnh thi 

đấu ở cấp khu vực và toàn quốc. Điều này đặt ra vấn đề về chất lượng đào tạo và sự 

đầu tư vào thể thao thành tích cao trong trường học. 

Như vậy, có thể nói hoạt động TTNK trong các trường THPT ở Thái Nguyên 

khá phong phú, với tỷ lệ tổ chức các hoạt động đạt mức cao. Tuy nhiên, việc tổ chức 

các giải đấu cấp trường chưa đồng đều giữa các trường và tỷ lệ HS tham gia thi đấu 

cấp cao còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả của phong trào TDTT, cần có sự đầu tư 

hơn nữa về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện và chính sách khuyến khích HS tham 

gia thể thao chuyên sâu.  

Tiếp đến chúng tôi tiến hành thống kê số lượng HS tham gia các CLB TTNK 

do các trường tổ chức. Kết quả trình bày ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11 cho thấy bóng đá là môn thể thao có số lượng HS tham gia nhiều 

nhất (210 HS), tiếp theo là cầu lông (161 HS) và võ (151 HS). Đây là những môn 

thể thao phổ biến, dễ tiếp cận và có nhiều lợi ích về thể chất. Bên cạnh đó, bóng rổ 

cũng thu hút sự quan tâm lớn với 151 HS tham gia, chủ yếu đến từ các trường THPT 

Chuyên (30 HS), THPT Chu Văn An (30 HS) và PT DTNT Thái Nguyên (30 HS). 

Điều này phản ánh xu hướng phát triển mạnh của bóng rổ trong học đường, đặc biệt 

tại các trường có cơ sở vật chất tốt. Một số môn thể thao có số lượng HS tham gia 

thấp hơn như bơi lội (15 HS), aerobic (0 HS), và cờ vua/cờ tướng (43 HS). Điều này 

có thể xuất phát từ hạn chế về cơ sở vật chất (bể bơi, dụng cụ thi đấu) hoặc mức độ 

phổ biến của môn thể thao trong môi trường học đường. 

Các trường có phong trào TDTT mạnh mẽ như THPT Chuyên, THPT Lương 

Ngọc Quyến, THPT Chu Văn An và PT DTNT Thái Nguyên có số lượng HS tham 

gia đa dạng ở nhiều bộ môn, trong khi một số trường như THPT Ngô Quyền và 

THPT Dương Tự Minh có sự tham gia hạn chế, chỉ tập trung vào một số môn nhất 

định. 



 
 

 

Bảng 3.11. Thực trạng HS tham gia các CLB Thể thao ngoại khóa 

TT Tên trường 

Số HS tham gia các CLB Thể thao ngoại khóa 

Tổng Bóng 

bàn 

Bóng 

rổ 

Bóng 

đá 
Bơi 

Cầu 

lông 

Cờ vua, 

cờ tướng 
Võ 

Điền 

Kinh 
Aerobic 

Bóng 

chuyền 

Đá 

cầu 

1 THPT Khánh Hoà 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

2 THPT Chuyên  15 30 30 15 30 0 20 0 35 30 0 205 

3 THPT Lương Ngọc 

Quyến 
13 20 25 0 30 15 20 0 0 30 17 170 

4 THPT Ngô Quyền 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 

5 THPT Gang Thép 0 10 32 0 30 10 10 0 0 0 0 92 

6 THPT Chu Văn An 17 30 45 0 28 15 56 0 0 0 19 210 

7 THPT Dương Tự Minh 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 

8 PT DTNT Thái Nguyên 0 30 35 0 20 0 0 0 0 30 15 130 

9 THPT Thái Nguyên 0 11 13 0 16 0 0 0 0 0 0 40 

10 THPT Đào Duy Từ 0 20 30 0 0 3 0 0 0 0 30 83 

Tổng 45 151 210 15 161 43 151 0 35 90 81 982 
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Như vậy, qua phân tích cho thấy phong trào TDTT tại các trường THPT ở 

Thái Nguyên tương đối phát triển, với sự quan tâm lớn dành cho các môn thể thao 

phổ biến như bóng đá, bóng rổ, cầu lông và điền kinh. Tuy nhiên, một số môn thể 

thao như bơi lội và aerobic vẫn chưa thu hút được nhiều HS tham gia, có thể do hạn 

chế về điều kiện tập luyện. Để nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK, cần có kế hoạch 

và chiến lược đầu tư vào cơ sở vật chất và mở rộng nội dung các CLB TTNK để tạo 

cơ hội phát triển toàn diện cho HS. 

Nhìn chung, quan bảng 3.11 cho thấy nhận thức của HS về hoạt động TTNK 

là rất tốt, đặc biệt ở khía cạnh vai trò và lợi ích của TDTT. Tuy nhiên, kết quả tự 

đánh giá thái độ tập luyện gợi ý rằng cần có thêm các giải pháp tổ chức, động viên 

và tạo điều kiện phù hợp để chuyển hóa nhận thức tích cực thành hành vi tham gia 

tập luyện thường xuyên và hiệu quả hơn trong thực tế. 

Để tìm hiểu sâu hơn về tính bền vững của phong trào TDTT của HS các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên, luận án tiến hành phỏng vấn mức độ tham 

gia của HS. Kết quả trình bày ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12 Kết quả phỏng vấn về mức độ tham gia 
hoạt động TTNK của HS (n=2065) 

TT 
Mức độ tham gia hoạt 

động TTNK 

Nam 
(n=1112) 

Nữ 
(n=953) 

Tổng % 

χ2 
so sánh 
nam và 

nữ  
n % n % 

1 Thường xuyên (Từ 3 
buổi/tuần trở nên, mỗi buổi 
từ 30 phút trở lên) 

398 35,79 333 34,94 731 35,40 

0.54 
2 Không thường xuyên (từ 1-2 

buổi/tháng tới dưới mức 
thường xuyên 

525 47,21 465 48,79 990 47,94 

3 Không tham gia hoạt động 
TTNK 

189 17,00 155 16,26 344 16,66 

 Tổng 1112 100 953 100 2065 100  
Bảng 3.12 phản ánh mức độ tham gia hoạt động TTNK của HS theo giới tính 

với tổng số 2.065 HS được khảo sát, trong đó nam chiếm 1.112 HS và nữ chiếm 953 

HS. Kết quả cho thấy, nhóm HS tham gia tập luyện thường xuyên (từ 3 buổi/tuần 

trở lên, mỗi buổi từ 30 phút trở lên) chiếm 35,40% tổng mẫu, với tỷ lệ nam (35,79%) 

và nữ (34,94%) gần tương đương nhau. Điều này cho thấy mức độ duy trì thói quen 
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tập luyện thường xuyên giữa hai giới không có sự khác biệt rõ rệt. 

Đối với nhóm không tập luyện thường xuyên, đây là nhóm chiếm tỷ lệ cao 

nhất, đạt 47,94% tổng số HS. Tỷ lệ nữ (48,79%) nhỉnh hơn nhẹ so với nam (47,21%), 

phản ánh thực trạng phần lớn HS mới chỉ tham gia tập luyện ở mức độ thấp hoặc 

không đều đặn, chưa hình thành thói quen hoạt động TTNK ổn định. 

Trong khi đó, nhóm không tham gia hoạt động TTNK chiếm 16,66% tổng số 

HS, với tỷ lệ nam là 17,00% và nữ là 16,26%. Sự chênh lệch giữa hai giới ở nhóm 

này là không đáng kể, cho thấy tình trạng không tham gia tập luyện tồn tại tương 

đối đồng đều ở cả HS nam và nữ. 

Kết quả kiểm định χ² so sánh giữa nam và nữ cho giá trị χ² = 0,54 cho thấy 

sự khác biệt về mức độ tham gia hoạt động TTNK giữa HS nam và nữ không có ý 

nghĩa thống kê. Điều này khẳng định giới tính chưa phải là yếu tố quyết định mức 

độ tham gia hoạt động TTNK. 

3.1.3.2. Thực trạng kết quả học tập môn GDTC trong các trường THPT 

học ở Thành phố Thái Nguyên 

Để đánh giá thực trạng kết quả học tập môn GDTC của HS Trường THPT 

Thành phố Thái Nguyên luận án tổng hợp kết quả học tập của 11459 HS ở 3 khối 

10,11,12 tại thời điểm năm học 2021 - 2022. Kết quả được trình bày ở bảng 3.13 

Bảng 3.13: Thực trạng kết quả học tập môn GDTC của HS Trường THPT 

Thành phố Thái Nguyên năm học 2021 - 2022 (n=11459) 

TT Kết quả 
Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng 

SL % SL % SL % SL % 

1 Đạt 3804 99,61 3896 99,59 3711 99,54 11411 99,58 

2 Không đạt 15 0,39 16 0,41 17 0,46 48 0,42 

 Tổng 3819 33,33 3912 34,14 3728 32,53 11459 100 

Kết quả bảng 3.13 cho thấy: về thực trạng kết quả học tập môn GDTC của 

HS THPT Thành phố Thái Nguyên trong năm học 2021 - 2022 cho thấy phần lớn 

HS đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn tồn tại một số ít HS chưa hoàn thành. 

Tổng số HS tham gia đánh giá kết quả học tập môn GDTC là 11.459 HS. 

Trong đó, số HS đạt yêu cầu là 11411 HS, chiếm 99,58%. 
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Điều này cho thấy HS thành phố Thái Nguyên có ý thức rèn luyện thể chất 

tốt, chương trình GDTC được triển khai hiệu quả và đảm bảo chất lượng đồng đều 

giữa các cấp học. 

Nhóm HS không đạt yêu cầu tuy ít nhưng cần được quan tâm. 

Số lượng HS không đạt chỉ chiếm 0,42% (tương đương 48 HS trên tổng số 

11459 HS). Tuy đây là tỷ lệ nhỏ, nhưng vẫn cần xem xét nguyên nhân để có biện 

pháp hỗ trợ. 

Việc số lượng HS không đạt tăng dần ở các khối cao hơn có thể liên quan 

đến áp lực học tập, giảm thời gian rèn luyện thể chất hoặc các yếu tố sức khỏe cá 

nhân. Điều này đặt ra yêu cầu về các biện pháp hỗ trợ, như tổ chức các lớp bổ trợ 

GDTC hoặc có chương trình can thiệp phù hợp. 

Do đó, các trường cần có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để giúp nhóm HS này 

cải thiện kết quả, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng GDTC trong toàn hệ 

thống giáo dục THPT. 

3.1.3.3 Thực trạng thể chất của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

a. Thực trạng thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

Luận án tiến hành kiểm tra thể lực của HS với các test kiểm tra theo tiêu 

chuẩn rèn luyện thể lực hiện hành, bao gồm: Bật xa tại chỗ (cm); Chạy 30m XPC 

(s); Chạy con thoi 4 x 10m (s); Chạy tùy sức 5 phút (m) theo tiêu chuẩn rèn luyện 

thể lực áp dụng cho HS THPT do của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đánh giá 

theo các mức (Tốt, Đạt, Không đạt), kết quả được trình bày tại bảng 3.14 và 3.15.  

Dựa trên kết quả ở bảng 3.14, có thể nhận thấy bức tranh tổng thể về thực 

trạng thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên, thể hiện trình độ thể lực chung 

đạt mức trung bình khá, song còn tồn tại sự phân hóa và chưa đồng đều giữa các nội 

dung kiểm tra, giữa các khối lớp cũng như giữa nam và nữ. Kết quả trung bình của 

đa số test tiệm cận hoặc vượt nhẹ tiêu chuẩn rèn luyện thể lực mức đạt, tuy nhiên tỷ 

lệ HS đạt chuẩn ở nhiều nội dung chưa cao, phản ánh chất lượng thể lực chung chưa 

thật sự vững chắc. 

Ở nội dung bật xa tại chỗ – đại diện cho sức mạnh tốc độ của chi dưới – kết 

quả trung bình của HS nam tăng dần từ khối 10 đến khối 12, phù hợp với quy luật 

phát triển sinh học theo lứa tuổi. Tỷ lệ HS nam đạt chuẩn tương đối cao và ổn định, 
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dao động từ khoảng 75–78%. Đối với HS nữ, mặc dù thành tích trung bình cũng có 

xu hướng tăng theo khối lớp, nhưng tỷ lệ đạt chuẩn lại thiếu ổn định, đặc biệt ở khối 

11 với tỷ lệ đạt chỉ hơn 55%. Điều này cho thấy sự phát triển sức mạnh chân của 

HS nữ chưa đồng đều, có thể chịu ảnh hưởng của đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và 

mức độ tham gia hoạt động thể chất còn hạn chế. 

Kết quả kiểm tra chạy 30m xuất phát cao phản ánh tố chất tốc độ cho thấy ở 

HS nam, thành tích trung bình khá tốt và có xu hướng cải thiện dần theo khối lớp. 

Tuy nhiên, tỷ lệ đạt chuẩn chỉ ở mức trung bình, dao động quanh 54–59%. Ở HS 

nữ, tỷ lệ đạt chuẩn thấp hơn và biến động rõ rệt giữa các khối, thấp nhất ở khối 11. 

Thực tế này cho thấy mặc dù năng lực tốc độ trung bình không thấp, nhưng do tiêu 

chuẩn đánh giá tương đối cao và tốc độ là tố chất khó phát triển nếu không được rèn 

luyện thường xuyên, nên một bộ phận HS chưa đáp ứng yêu cầu. 

Đối với nội dung chạy con thoi 4×10m, đại diện cho khả năng nhanh nhẹn và 

phối hợp vận động, HS nam có tỷ lệ đạt chuẩn khá cao và ổn định giữa các khối, 

trên 71%. Ở HS nữ, tỷ lệ đạt chuẩn thấp hơn so với nam và còn hạn chế ở khối 10 

và 11, song đã được cải thiện rõ rệt ở khối 12. Điều này cho thấy khả năng nhanh 

nhẹn, phối hợp vận động có xu hướng phát triển tốt hơn khi HS lớn tuổi hơn và tích 

lũy được kinh nghiệm vận động. 

Nội dung chạy tùy sức 5 phút phản ánh sức bền chung của HS và cũng là nội 

dung bộc lộ rõ nhất những hạn chế. Ở HS nam, mặc dù thành tích trung bình vượt 

chuẩn RLTL, nhưng tỷ lệ đạt chỉ ở mức khoảng 70–72%. Đối với HS nữ, tỷ lệ đạt 

chuẩn thấp nhất trong các test, đặc biệt ở khối 10 và 11, chỉ được cải thiện đáng kể 

ở khối 12. Kết quả này phản ánh sức bền là tố chất còn yếu, nhất là ở HS nữ, có thể 

do thói quen vận động ít, áp lực học tập lớn và việc rèn luyện sức bền chưa được 

chú trọng đúng mức trong chương trình GDTC. 

Xét tổng thể theo giới tính và khối lớp, HS nam có kết quả và tỷ lệ đạt chuẩn 

cao hơn HS nữ ở tất cả các nội dung kiểm tra, phù hợp với đặc điểm sinh lý giới. 

Đồng thời, HS khối 12 nhìn chung đạt kết quả tốt hơn khối 10 và 11, thể hiện sự 

phát triển thể lực theo tuổi và quá trình tích lũy vận động. Riêng khối 11, đặc biệt 

là HS nữ, xuất hiện nhiều chỉ số đạt chuẩn thấp, có thể liên quan đến giai đoạn 

biến đổi mạnh về tâm sinh lý và sự gia tăng áp lực học tập. 
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Từ các phân tích trên có thể khẳng định rằng thể lực HS THPT thành phố 

Thái Nguyên hiện nay mới đáp ứng ở mức trung bình khá, chưa thật sự đồng đều và 

bền vững. Các tố chất tốc độ và sức bền vẫn là những mặt còn hạn chế, nhất là đối 

với HS nữ và HS ở các khối đầu cấp. Những kết quả này đặt ra yêu cầu cần có các 

giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp GDTC trong nhà trường, nhằm nâng 

cao hiệu quả rèn luyện thể lực, hướng tới sự phát triển toàn diện cho HS THPT. 

Dựa trên số liệu tổng hợp ở bảng 3.15, có thể đánh giá tương đối toàn diện 

mức độ đáp ứng tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

theo từng nội dung kiểm tra, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa HS nam và HS nữ. 

Với tổng số 2.065 HS được khảo sát, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn chung đạt 66,60%, trong 

khi vẫn còn 33,40% HS chưa đạt yêu cầu. Kết quả này cho thấy thể lực chung của 

HS THPT trên địa bàn mới đạt ở mức trung bình khá, song chưa đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu phát triển thể chất toàn diện theo mục tiêu GDPT. 

Xét theo từng nội dung kiểm tra, bật xa tại chỗ là nội dung có tỷ lệ HS đạt 

tiêu chuẩn cao nhất. Toàn bộ mẫu nghiên cứu có 72,06% HS đạt yêu cầu, trong đó 

HS nam đạt 76,35%, cao hơn rõ rệt so với HS nữ (67,05%). Điều này phản ánh 

sức mạnh tốc độ của chi dưới là tố chất tương đối tốt ở HS THPT, đặc biệt ở HS 

nam, phù hợp với đặc điểm sinh lý giới và kết quả phân tích chi tiết ở bảng trước. 

Tuy nhiên, vẫn còn gần 28% HS chưa đạt chuẩn, cho thấy sự phân hóa đáng kể về 

khả năng vận động trong cùng lứa tuổi. 

 

 



 

 

Bảng 3.14. Thực trạng thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

TT 
Nội dung 
kiểm tra 

Khối 10  Khối 11 Khối 12 

TC 
RLTL 
mức 
đạt 

Kết quả 
kiểm tra 

Số người 
đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 
lệ % 

 TC 
RLTL 
mức 
đạt 

Kết quả 
kiểm tra 

Số người 
đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 
lệ % 
đạt 

TC 
RLTL 
mức 
đạt 

Kết quả 
kiểm tra 

Số người 
đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 
lệ % 
đạt 

Nam n = 376    n = 352   n = 384   

1. 
Bật xa tại 
chỗ (cm) 

195 195,5±7,12 292 77,66 
 

198 198,5±8,21 267 75,85 205 206,5±9,32 290 75,52 

2. 
Chạy 30m 
XPC (s) 

6 5,96±0,24 204 54,26 
 

5,9 5,81±0,24 206 58,52 5,8 5,72±0,26 221 57,55 

3. 

Chạy con 
thoi 4 x 10m 
(s) 

12,7 12,62±0,65 268 71,28 
 

12,6 12,51±0,68 259 73,58 12,5 12,39±0,65 276 71,88 

4. 
Chạy tùy sức 
5 phút (m) 

920 933,5±66,3 265 70,48 
 

930 936,3±62,5 255 72,44 940 946,8±60,5 269 70,05 

Nữ n = 311    n = 324   n = 318   

1. 
Bật xa tại 
chỗ (cm) 

148 149±6,56 215 69,13 
 

149 150±6,53 179 55,25 151 152±8,26 245 77,04 

2. 
Chạy 30m 
XPC (s) 

7 6,96±0,38 211 67,85 
 

155 6,88±0,43 167 51,54 6,8 6,89±0,41 213 66,98 

3. 

Chạy con 
thoi 4x10m 
(s) 

13,3 13,24±0,53 199 63,99 
 

13,2 13,18±0,58 185 57,10 13,1 13,26±0,45 237 74,53 

4. 
Chạy tùy sức 
5 phút (m) 

810 813±20,23 176 56,59 
 

830 835±29,88 176 54,32 850 852±25,32 226 71,07 

 
 



 

 

Bảng 3.15. Tổng hợp kết quả đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên 
 

TT Nội dung 

HS nam 

(n = 1112) 

HS nữ 

(n = 953) 

Tổng 

(n = 2065) 

Số đạt 

chỉ tiêu 

Tỷ 

lệ % 

Số không 

đạt 

Tỷ 

lệ % 

Số đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 

lệ % 

Số không 

đạt 

Tỷ 

lệ % 

Số đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 

lệ % 

Số không 

đạt 

Tỷ 

lệ % 

1 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 849 76,35 263 23,651 639 67,05 314 32,95 1488 72,06 577 27,94 

2 

Chạy 30m XPC 

(s) 631 56,74 481 43,255 591 62,01 362 37,99 1222 59,18 843 40,82 

3 

Chạy con thoi 

4x10m (s) 803 72,21 309 27,788 621 65,16 332 34,84 1424 68,96 641 31,04 

4 

Chạy tùy sức 5 

phút (m) 789 70,95 323 29,047 578 60,65 375 39,35 1367 66,20 698 33,80 

Trung bình 768 69,06 344 30,94 607,3 63,72 346 30,14 1375 66,60 690 33,40 
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Đối với nội dung chạy 30m xuất phát cao, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn thấp nhất trong 

bốn nội dung kiểm tra. Chỉ có 59,18% HS toàn mẫu đạt yêu cầu, đồng nghĩa với 

hơn 40% HS chưa đáp ứng tiêu chuẩn về tốc độ. Đáng chú ý, HS nữ có tỷ lệ đạt cao 

hơn HS nam (62,01% so với 56,74%), cho thấy ở nội dung này sự khác biệt giới 

tính không quá rõ rệt và thậm chí có xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, tỷ lệ không đạt 

vẫn ở mức cao đối với cả hai giới, phản ánh rằng tố chất tốc độ là một trong những 

mặt hạn chế của HS THPT hiện nay, có thể do ít được rèn luyện thường xuyên và 

chuyên sâu trong các giờ học GDTC. 

Ở nội dung chạy con thoi 4×10m, phản ánh khả năng nhanh nhẹn và phối hợp 

vận động, tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn đạt 68,96%. Trong đó, HS nam đạt 72,21%, cao 

hơn HS nữ (65,16%). Kết quả này cho thấy đa số HS đã đáp ứng được yêu cầu về 

sự linh hoạt và khả năng đổi hướng nhanh trong vận động, song vẫn còn khoảng 

31% HS chưa đạt chuẩn. Điều này cho thấy nội dung nhanh nhẹn – khéo léo tuy 

được cải thiện hơn so với tốc độ thuần túy, nhưng vẫn cần được quan tâm hơn trong 

quá trình tổ chức các hoạt động GDTC ở nhà trường. 

Nội dung chạy tùy sức 5 phút, đại diện cho sức bền chung, có tỷ lệ đạt tiêu 

chuẩn đạt 66,20% đối với toàn bộ mẫu nghiên cứu. Trong đó, HS nam đạt 70,95%, 

cao hơn khá rõ so với HS nữ (60,65%). Đồng thời, tỷ lệ HS không đạt ở nội dung 

này còn tương đối cao, đặc biệt ở HS nữ với gần 40% không đạt chuẩn. Kết quả này 

một lần nữa khẳng định sức bền là tố chất còn hạn chế ở HS THPT, nhất là HS nữ, 

và là một trong những điểm yếu phổ biến trong thể lực học đường hiện nay. 

Xét trung bình cả bốn nội dung kiểm tra, HS nam có tỷ lệ đạt tiêu chuẩn là 

69,06%, cao hơn so với HS nữ (63,72%). Sự chênh lệch này phản ánh rõ đặc điểm 

sinh lý giới cũng như mức độ tham gia hoạt động thể chất khác nhau giữa nam và 

nữ trong lứa tuổi THPT. Tuy nhiên, ở cả hai giới, tỷ lệ HS chưa đạt tiêu chuẩn vẫn 

còn xấp xỉ 30%, cho thấy yêu cầu nâng cao hiệu quả RLTL trong nhà trường là rất 

cần thiết. 

Như vậy: Tổng hợp các kết quả bảng 3.14 và 3.15 cho thấy mặc dù đa số HS 

THPT thành phố Thái Nguyên đã đạt tiêu chuẩn RLTL theo quy định, song vẫn còn 

một bộ phận không nhỏ HS chưa đáp ứng yêu cầu, tập trung chủ yếu ở các tố chất 

tốc độ và sức bền. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp đồng bộ 
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trong chương trình GDTC, tăng cường thời lượng vận động, đa dạng hóa hình thức 

rèn luyện và chú trọng hơn tới đối tượng HS nữ, nhằm từng bước nâng cao thể lực 

chung và bảo đảm sự phát triển hài hòa cho HS THPT. 

b. Thực trạng thành phần cơ thể của HS THPT tại thành phố Thái Nguyên 

Lựa chọn chỉ số đánh giá thành phần cơ thể của học sinh các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên 

Luận án tiến hành phỏng vấn 15 chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực 

TDTT để lựa chọn các chỉ số thành phần cơ thể quan trọng đối với HS. Kết quả 

được trình bày ở bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Kết quả phỏng vấn lựa chọn chỉ số thành phần cơ thể của học sinh 

các trường THPT thành phố Thái Nguyên (n = 15) 

TT Chỉ số Kết quả 

Trung bình Lựa chọn/ 
loại 

1 Chiều cao (cm) 5,00 Lựa chọn 

2 Trọng lượng cơ thể (kg) 5,00 Lựa chọn 

3 BFM (Khối lượng mỡ trong cơ thể) 4,73 Lựa chọn 

4 SMM (Khối lượng cơ xương) 4,87 Lựa chọn 

5 BMI (Chỉ số khối cơ thể) 5,00 Lựa chọn 

6 TBW (Tổng lượng nước cơ thể) 4,93 Lựa chọn 

7 Protein 5,00 Lựa chọn 

8 Chất khoáng 4,87 Lựa chọn 

9 PBF (Phần trăm chất béo cơ thể) 4,80 Lựa chọn 

10 Độ béo phì 4,87 Lựa chọn 

11 BMC (Hàm lượng khoáng xương) 4,73 Lựa chọn 

12 Tỷ lệ eo – hông (%)  3,73 Loại 

13 Trọng lượng tay phải (kg) 3,33 Loại 

14 Trọng lượng tay trái (kg) 3,40 Loại 

15 Trọng lượng thân mình (kg) 3,27 Loại 

16 Trọng lượng chân phải (kg) 3,27 Loại 

17 Trọng lượng chân trái (kg) 3,33 Loại 

18 Điểm số Inbody 5,00 Lựa chọn 
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Bảng 3.16 phản ánh kết quả phỏng vấn lựa chọn các chỉ số thành phần cơ thể 

của HS THPT tại thành phố Thái Nguyên với mức độ đồng thuận tương đối cao 

giữa các chuyên gia. Nhìn chung, đa số các chỉ số được lựa chọn với điểm trung 

bình rất cao, dao động từ 4,73 đến 5,00, cho thấy sự thống nhất trong việc xác định 

các chỉ tiêu cốt lõi. Cụ thể, các chỉ số cơ bản như chiều cao, trọng lượng cơ thể, 

BMI, protein và điểm số InBody đều đạt mức tuyệt đối (ĐTB = 5,00), khẳng định 

vai trò nền tảng trong đánh giá thể chất. Bên cạnh đó, các chỉ số phản ánh cấu trúc 

cơ thể như SMM (4,87), TBW (4,93), chất khoáng (4,87), PBF (4,80), độ béo phì 

(4,87), BFM và BMC (cùng 4,73) cũng được đánh giá cao, cho thấy xu hướng tiếp 

cận toàn diện, không chỉ dừng ở hình thái mà còn đi sâu vào thành phần cơ thể. 

Ngược lại, nhóm chỉ số liên quan đến phân đoạn cơ thể và tỷ lệ hình thể có 

mức điểm thấp hơn đáng kể và không được lựa chọn. Tỷ lệ eo – hông chỉ đạt 3,73, 

trong khi các chỉ số về trọng lượng từng bộ phận như tay phải (3,33), tay trái (3,40), 

thân mình (3,27), chân phải (3,27) và chân trái (3,33) đều dưới 3,50. Điều này cho 

thấy các chuyên gia đánh giá những chỉ số này ít cần thiết hơn trong bối cảnh nghiên 

cứu, có thể do tính ứng dụng hạn chế hoặc khó triển khai trong thực tiễn trường học. 

Tổng thể, kết quả cho thấy xu hướng ưu tiên các chỉ số tổng hợp, có tính đại 

diện cao và dễ đo lường trong điều kiện thực tế, đồng thời loại bỏ các chỉ số mang 

tính chi tiết theo từng phân đoạn cơ thể. Điều này góp phần xây dựng bộ tiêu chí 

đánh giá thành phần cơ thể mang tính khả thi, khoa học và phù hợp với đối tượng 

HS THPT. 

Tiếp đó, luận án sử dụng kiểm tra thành phần cơ thể trên 2065 mẫu HS THPT 

tại thành phố Thái Nguyên (các lớp 10, 11, 12 ở 1112 HS Nam và 953 HS Nữ). Số 

liệu về thành phần cơ thể được thu thập thông qua phân tích trên thiết InBody 570 

(Hàn Quốc). Phân tích thống kê được thực hiện để đánh giá xu hướng thay đổi thành 

phần cơ thể theo cấp học và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thể trạng của HS. 

Thực trạng thành phần cơ thể của nữ HS THPT tại thành phố Thái Nguyên 

Nghiên cứu này phân tích đặc điểm cấu trúc cơ thể của HS nữ từ lớp 10 đến 

lớp 12 tại các trường THPT ở thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu được 

trình bày tại bảng 3.17:



 
 

 

Bảng 3.17. Thực trạng thành phần cơ thể của nữ HS khối các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Các chỉ số thành phần cơ thể 

HS nữ Khối 10 

(n=311) (1) 

HS nữ Khối 11 

(n=324) (2) 

HS nữ Khối 12 

(n=318) (3) 

So sánh 

t test student 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

t 

(1)-(2) 

t 

(2)-(3) 

t 

(1)-(3) 

1. Chiều cao (cm) 153.20 1.54 154.12 2.09 154.92 2.01 8.62 7.08 16.20 

2. Trọng lượng cơ thể (kg) 44.32 2.54 45.46 2.18 46.85 2.82 9.34 11.13 19.38 

3. BFM (Khối lượng mỡ trong cơ thể) 12.3 6.32 11.31 4.11 9.83 1.3 13.03 5.49 8.73 

4. SMM (Khối lượng cơ xương) 19.23 2.56 18.62 2.77 21,63 3.45 8.60 4.73 12.84 

5. BMI (Chỉ số khối cơ thể) 18.94 1.65 19.18 2.12 19.52 2.61 2.20 2.80 4.99 

6. TBW (Tổng lượng nước cơ thể) 31.6 3.22 32.67 3.52 34.98 4.2 21.99 7.39 14.80 

7. Protein 7.21 0.93 8.82 0.93 9.41 1.13 27.17 21.15 7.32 

8. Chất khoáng 2.87 0.31 2.65 0.33 3.33 0.5 9.05 4.93 13.27 

9. PBF (Phần trăm chất béo cơ thể) 18.2 5.65 17.08 7.19 16.33 3.16 9.65 5.60 3.66 

10. Độ béo phì 102 8.76 98.56 19.16 107.75 11.2 19.24 11.68 26.43 

11. BMC (Hàm lượng khoáng xương) 2.28 0.31 2.23 0.28 2.77 0.43 10.09 1.17 11.39 

12. Điểm số Inbody 71.54 6.04 73.2 6.45 78.5 5.87 26.78 8.41 35.93 
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Dựa trên bảng 3.17, luận án xem xét sự khác nhau về chiều cao, trọng lượng 

cơ thể, thành phần mỡ và cơ xương cũng như các chỉ số liên quan.  

Sự khác nhau về chiều cao và trọng lượng cơ thể: Sự khác nhau về chiều cao 

và trọng lượng cơ thể giữa ba khối lớp thể hiện xu hướng tăng trưởng phù hợp với 

đặc điểm lứa tuổi. Chiều cao tăng nhẹ từ 153,2 cm ở khối 10 lên 154,9 cm ở khối 

12, trong khi trọng lượng cơ thể tăng từ 43,2 kg lên 46,7 kg. Điều này phản ánh sự 

phát triển cuối tuổi dậy thì ở nữ, vốn được ghi nhận là chậm lại nhưng vẫn tiếp tục 

đến khoảng 16–17 tuổi trước khi đạt mức trưởng thành (WHO, 2007). Sự tăng nhẹ 

nhưng ổn định cả chiều cao và cân nặng trong bảng cũng phù hợp với mô hình tăng 

trưởng được mô tả trong nghiên cứu của Cole và cộng sự (2000), cho thấy các giá 

trị đều nằm trong ngưỡng phát triển bình thường của nữ thanh thiếu niên.  

Mặt khác cho thấy trung bình chiều cao và cân nặng trong bảng (153.20–

154.12-154.92cm; 44.32–45.46-46.85 kg) tăng hơn các khảo sát của Viện Khoa học 

TDTT (2012) tại tài liệu các giá trị thể chất người Việt Nam từ 6 đến 60 tuổi đầu 

thế kỷ XXI (Tài liệu phục vụ triển khai Đề án Tổng thể Phát triển thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam giai đoạn 2011-2030) (Nữ 15 tuổi cao 152.30, cân nặng 42.40 (Nữ 

16 tuổi cao 152.90, cân nặng 43.60; Nữ 17 tuổi cao 153.10, cân nặng 44.50). Sự gia 

tăng này cũng phù hợp với bối cảnh chung do sự phát triển của kinh tế xã hội, chế 

độ dinh dưỡng và điều kiện tập luyện TDTT được cải thiện hơn so với trước đây. 

Về thành phần mỡ và cơ xương (BFM, SMM, BMI): có sự thay đổi theo hướng 

tăng dần theo khối lớp. Khối lượng mỡ (BFM) tăng từ 12,6 kg ở khối 10 lên 14,3 kg 

ở khối 12, còn khối lượng cơ xương (SMM) tăng từ 18,1 kg lên 18,7 kg, thể hiện sự 

tích lũy song song của mô mỡ và mô cơ – một đặc điểm phổ biến ở nữ trong giai đoạn 

muộn của dậy thì (Wells, 2006). BMI tăng từ 18,4 lên 19,4 nhưng nhìn chung vẫn 

nằm trong giới hạn “bình thường” theo chuẩn WHO (2007), cho thấy sự tăng cân chủ 

yếu gắn với tăng trưởng thể chất chứ không phải biểu hiện của thừa cân. Các đặc điểm 

này phù hợp với số liệu quốc tế về phát triển cơ – mỡ ở nữ tuổi 15–17. 

Các chỉ số TBW, Protein, Chất khoáng, PBF, BMC: Các chỉ số liên quan đến 

sức khỏe như TBW, protein, chất khoáng, PBF và BMC cũng có xu hướng tăng theo 

tuổi. TBW tăng từ 26,1 lít lên 27,8 lít, protein và chất khoáng tăng tương ứng phản 

ánh sự phát triển của mô không mỡ, đặc biệt là mô cơ – điều được xác nhận trong 
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các nghiên cứu về phân tích trở kháng điện sinh học (Kyle và cộng sự, 2004). Tỷ lệ 

mỡ cơ thể (PBF) tăng nhẹ từ 28,1% lên 29,6%, phù hợp với xu hướng sinh lý tích 

lũy mỡ ở nữ trong giai đoạn tiền trưởng thành (Wells, 2006). Chỉ số BMC tăng từ 

2,36 kg lên 2,56 kg, thể hiện quá trình tăng khoáng hóa xương – vốn được chứng 

minh đạt tốc độ cao nhất vào giai đoạn 15–18 tuổi trước khi tiến tới ngưỡng đỉnh 

xương (Bailey và cộng sự, 1999). 

Đánh giá tổng thể qua điểm số Inbody: Đánh giá tổng thể qua điểm số InBody 

cho thấy xu hướng cải thiện sức khỏe và thành phần cơ thể khá rõ ràng, với điểm số 

tăng từ 71,5 ở khối 10 lên 78,5 ở khối 12. Đây là chỉ dấu cho thấy sự phát triển đồng 

bộ của các thành phần cơ thể, bao gồm cơ, mỡ, xương và nước. Xu hướng tăng điểm 

InBody phù hợp với nhận định của Heyward và Wagner (2004) rằng thanh thiếu 

niên ở cuối tuổi dậy thì thường đạt đến mức cấu trúc cơ thể cân đối và ổn định hơn, 

phản ánh trạng thái sức khỏe tốt. 

Như vậy có thể thấy: Các chỉ số hình thái và thành phần cơ thể của HS nữ 

Thái Nguyên từ khối 10 đến khối 12 đều tăng theo xu hướng sinh lý bình thường, 

phù hợp với các nghiên cứu quốc tế, cho thấy sự phát triển thể chất ổn định và sức 

khỏe tổng thể tốt. 

Phân tích đánh giá các chỉ số thành phần cơ thể tại bảng 3.18. 

  



 

 

Bảng 3.18. Đánh giá các chỉ số thành phần cơ thể của nữ HS khối các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên 

Đánh giá chỉ số 
HS nữ Khối 10 

(n=311) 
HS nữ Khối 11 

(n=324) 
HS nữ Khối 12 

(n=318) 
n % n % n % 

1.Chiều cao 
Cao 35 11.25 28 8.64 28 8.81 
Bình thường 235 75.56 254 78.40 226 71.07 
Thấp 41 13.18 42 12.96 64 20.13 

2. Trọng lượng 
cơ thể 

Dưới 12 3.86 31 9.57 73 22.96 
Bình Thường 165 53.05 168 51.85 221 69.5 
Trên 134 43.09 125 38.58 24 7.55 

3. BFM (Khối 
lượng mỡ trong 
cơ thể) 

Dưới 104 33.44 95 29.32 92 28.93 
Bình Thường 104 33.44 199 61.42 203 63.84 
Trên 103 33.12 30 9.26 23 7.23 

4. SMM (Khối 
lượng cơ 
xương) 

Dưới 25 8.04 146 45.06 147 46.23 
Bình Thường 159 51.13 176 54.32 170 53.46 
Trên 127 40.84 2 0.62 1 0.31 

5. BMI (Chỉ số 
khối cơ thể) 

Dưới 43 13.83 25 7.72 15 4.72 
Bình Thường 165 53.05 273 84.26 287 90.25 
Trên 103 33.12 26 8.02 16 5.03 

6. TBW (Tổng 
lượng nước cơ 
thể) 

Dưới 30 9.65 122 37.65 102 32.08 
Bình Thường 156 50.16 199 61.42 213 66.98 
Trên 125 40.19 3 0.93 3 0.94 

7. Protein 
Thiếu 51 16.4 126 38.89 118 37.11 
Bình thường 260 83.6 198 61.11 206 64.78 

8. Chất khoáng 
Thiếu 52 16.72 49 15.12 48 15.09 
Bình thường 259 83.28 275 84.88 270 84.91 

9. PBF (Phần 
trăm chất béo 
cơ thể) 

Dưới 38 12.22 19 5.86 24 7.55 
Bình Thường 168 54.02 181 55.86 172 54.09 
Trên 105 33.76 124 38.27 122 38.36 

10. Độ béo phì 
Dưới 84 27.01 132 40.74 124 38.99 
Bình Thường 162 52.09 168 51.85 169 53.14 
Trên 65 20.9 24 7.41 25 7.86 

11. BMC (Hàm 
lượng khoáng 
xương) 

Dưới 85 27.33 47 14.51 50 15.72 
Bình Thường 165 53.05 228 70.37 219 68.87 
Trên 61 19.61 49 15.12 49 15.41 

12. Điểm số 
Inbody 

Tốt 36 11.58 28 8.64 28 8.81 
Bình Thường 228 73.31 248 76.54 226 71.07 
Dưới 47 15.11 48 14.81 64 20.13 
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Kết quả bảng 3.18 cho thấy phân bố chiều cao của HS nữ có sự dịch chuyển 

nhẹ theo hướng thuận lợi hơn khi tăng khối lớp. Tỷ lệ HS thuộc nhóm “cao” tăng từ 

8,0% ở khối 10 lên 11,0% ở khối 12, trong khi tỷ lệ thuộc nhóm “thấp” giảm từ 

25,0% xuống 21,4%. Dù mức thay đổi không lớn, xu hướng này phản ánh quá trình 

hoàn thiện tăng trưởng chiều cao ở lứa tuổi 16–17, phù hợp với việc chiều cao đã 

tiến gần đến ngưỡng trưởng thành. Điều đáng chú ý là tỷ lệ “bình thường” vẫn chiếm 

ưu thế (khoảng 67–69%) ở cả ba khối, cho thấy phân bố chiều cao của nhóm HS nữ 

này tương đối ổn định và không bị lệch nhiều về hai phía. 

Trọng lượng cơ thể có sự thay đổi rõ ràng hơn về phân bố. Tỷ lệ HS “dưới 

chuẩn” giảm từ 38,3% ở khối 10 xuống 29,6% ở khối 12, đồng thời tỷ lệ “bình 

thường” tăng tương ứng (từ 50,2% lên 55,0%). Nhóm “cao” chiếm tỷ lệ nhỏ và thay 

đổi nhẹ (11,6% đến 15,4%). Sự chuyển dịch từ nhóm “dưới chuẩn” sang “bình 

thường” cho thấy đa số HS nữ tăng cân theo hướng phù hợp với sự phát triển tuổi 

dậy thì muộn. Điều này cũng phản ánh xu hướng quan sát được ở bảng 1, nơi trọng 

lượng trung bình tăng theo từng khối lớp. 

Xét về các thành phần cơ thể như BFM (mỡ), SMM (cơ xương), BMI và 

TBW, sự phân bố cũng cho thấy sự ổn định tương đối nhưng có xu hướng cải thiện 

theo tuổi. Đối với BFM, tỷ lệ HS thuộc nhóm “trên” tăng nhẹ từ 33,4% lên 38,4%, 

trong khi nhóm “dưới” giảm từ 33,4% xuống 29,6%. Điều này phản ánh sự tích lũy 

mỡ sinh lý ở HS nữ cuối tuổi thiếu niên. Với SMM, tỷ lệ “trên” tăng nhẹ theo khối 

(24,1% đến 26,7%), còn tỷ lệ “dưới” giảm từ 36,3% xuống 33,0%, cho thấy sự phát 

triển mô cơ xương diễn ra đồng thời với biến đổi trọng lượng và chiều cao. BMI có 

sự dịch chuyển tích cực khi tỷ lệ nhóm “dưới” giảm đều từ 37,3% xuống 29,9%, 

trong khi nhóm “bình thường” tăng nhẹ và nhóm “trên” giữ mức thấp. Điều này cho 

thấy phần lớn HS vẫn nằm trong phạm vi BMI hợp lý và không xuất hiện xu hướng 

tăng mạnh nhóm “trên”. 

Các chỉ số liên quan đến sức khỏe như TBW, protein và chất khoáng thể hiện 

rõ sự chuyển biến theo hướng phát triển thể lực tốt hơn. TBW có tỷ lệ “dưới” giảm 

từ 37,3% xuống 30,5%, trong khi nhóm “trên” tăng từ 23,8% lên 27,7%, phản ánh 

sự gia tăng khối lượng cơ nạc vì TBW có tương quan trực tiếp với khối cơ. Tương 

tự, protein và chất khoáng đều có xu hướng giảm ở nhóm “dưới” và tăng ở nhóm 
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“bình thường” hoặc “trên”, cho thấy sự phát triển ổn định của cơ thể HS nữ. Riêng 

PBF (tỷ lệ mỡ), tỷ lệ nhóm “trên” tăng nhẹ theo cả ba khối lớp (từ 36,7% lên 39,6%), 

phù hợp với xu hướng tích lũy mỡ đặc trưng của nữ trong giai đoạn sau dậy thì. Chỉ 

số BMC cũng có sự cải thiện rõ ràng khi tỷ lệ nhóm “trên” tăng từ 27,0% lên 31,8%, 

cho thấy mức độ khoáng hóa xương tiếp tục tăng theo tuổi. 

Điểm số InBody phản ánh tổng hợp toàn bộ trạng thái thành phần cơ thể và 

cho thấy sự cải thiện nhất quán theo khối lớp. Tỷ lệ HS đạt mức “tốt” tăng từ 31,8% 

ở khối 10 lên 37,4% ở khối 12, trong khi nhóm “dưới” giảm từ 47,3% xuống 40,3%. 

Điều này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi HS lên lớp, phù hợp với sự cải thiện đồng bộ 

ở hầu hết các chỉ số thành phần cơ thể: chiều cao, cân nặng, cơ xương, TBW, khoáng 

và BMC. 

Nhìn chung, phân tích bảng 3.7 cho thấy sự dịch chuyển tích cực ở nhiều chỉ 

số thành phần cơ thể theo chiều tăng khối lớp. Phần lớn các biến số thể hiện sự phát 

triển bình thường và phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi. Các xu hướng giảm tỷ 

lệ “dưới” và tăng tỷ lệ “bình thường/trên” là chứng tỏ thể trạng của HS nữ đang 

được cải thiện qua các năm. 

Thực trạng thành phần cơ thể của nam HS THPT tại thành phố Thái Nguyên 

Luận án phân tích đặc điểm cấu trúc cơ thể của HS nam từ lớp 10 đến lớp 12 

tại các trường THPT ở thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu được trình bày 

tại bảng 3.19: 



 
 

 

Bảng 3.19. Thực trạng thành phần cơ thể của nam HS các  

Trường THPT Thành Phố Thái Nguyên 

Các chỉ số thành 
phần cơ thể 

Nam HS 
Khối 10  
(n=376) 

Nam HS 
Khối 11 
(n=352) 

Nam HS 
Khối 12 
(n=384) 

So sánh 
t test student 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

t 
(1)-(2) 

t 
(2)-(3) 

t 
(1)-(3) 

1.Chiều cao 165.34 7.06 170.19 5.44 172.7 5.23 26.21 14.72 40.89 

2. Trọng lượng cơ 
thể 

47.18 8.26 62.63 13.81 65.56 12.3 62.45 10.98 79.10 

3. BFM (Khối 
lượng mỡ trong 
cơ thể) 

11.25 4.7 10.06 7.65 10.18 7.65 6.43 0.59 5.94 

4. SMM (Khối 
lượng cơ xương) 

28.53 6.03 30.56 4.21 31.45 3.56 12.13 6.11 18.35 

5. BMI (Chỉ số 
khối cơ thể) 

19.37 7.86 21.42 3.63 22.56 2.56 11.60 8.75 19.21 

6. TBW (Tổng 
lượng nước cơ 
thể) 

41.75 7.32 39.92 5.16 40.4 4.68 9.91 2.93 7.59 

7. Protein 15.54 3.73 10.82 1.37 11.23 1.38 40.16 4.74 37.08 

8. Chất khoáng 6.8 1 3.84 0.59 3.98 0.78 44.95 2.30 41.17 

9. PBF (Phần trăm 
chất béo cơ thể) 

15.59 0.42 14.24 7.45 16.5 6.1 9.04 11.74 6.98 

10. Độ béo phì 25.37 6.68 22.19 15.44 24.2 11.34 12.81 7.42 5.38 

11. BMC (Hàm 
lượng khoáng 
xương) 

2.17 0.35 2.38 0.52 2.45 0.72 4.28 1.21 5.29 

12. Điểm số 
Inbody 

74.42 3.65 75.69 6.91 76.45 5.34 7.41 4.15 13.21 
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Bảng 3.19 là kết quả khảo sát về thành phần cơ thể của HS nam từ khối 10 

đến khối 12 tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên, qua đó làm rõ sự thay đổi 

của các chỉ số theo độ tuổi và cấp học, đồng thời so sánh với các nghiên cứu trước 

đây để rút ra nhận định khoa học. 

Sự phát triển về chiều cao và trọng lượng cơ thể 

Chiều cao: HS nam có sự tăng trưởng rõ rệt về chiều cao từ khối 10 (165.34 

cm) lên khối 12 (172.7 cm), với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm 

tuổi (t(1-2) = 14.72, t(1-3) = 40.89). Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển của 

nam giới trong tuổi dậy thì khi chiều cao tăng mạnh nhất từ 15-18 tuổi. 

Trọng lượng cơ thể cũng tăng từ 47.18 kg ở khối 10 lên 65.56 kg ở khối 12 

(t(1-3) = 79.10), cho thấy sự gia tăng về khối lượng cơ và mỡ cơ thể theo độ tuổi. 

Thành phần khối lượng cơ và mỡ cơ thể 

Khối lượng cơ xương (SMM) tăng từ 28.53 kg (khối 10) lên 31.45 kg (khối 

12) (t(1-3) = 18.35), chứng tỏ quá trình phát triển khối cơ tích cực khi HS nam 

trưởng thành.   

Khối lượng mỡ cơ thể (BFM) có xu hướng giảm nhẹ từ 11.25 kg (khối 10) 

xuống 10.18 kg (khối 12), điều này có thể do tỷ lệ cơ tăng làm giảm tỷ lệ phần trăm 

mỡ cơ thể (t (1-3) = 5.94). Điều này chứng tỏ HS nam ở độ tuổi lớn hơn có thể tham 

gia các hoạt động thể chất nhiều hơn, giúp giảm tích tụ mỡ. 

Chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng từ 19.37 ở khối 10 lên 22.56 ở khối 12 (t(1-3) 

= 19.21), vẫn nằm trong mức trung bình theo tiêu chuẩn của WHO (2017) đối với 

lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Tỷ lệ nước trong cơ thể và các thành phần dinh dưỡng 

Tổng lượng nước cơ thể (TBW) duy trì ổn định từ 41.75 kg (khối 10) đến 

40.4 kg (khối 12), với sự khác biệt nhỏ (t(1-3) = 7.59), cho thấy sự cân bằng nội môi 

trong cơ thể HS. 

Protein và khoáng chất đều tăng dần theo độ tuổi, với protein từ 15.54 kg 

(khối 10) lên 11.23 kg (khối 12) (t(1-3) = 37.08) và khoáng chất từ 3.84 kg lên 3.98 

kg (t(1-3) = 41.17), phản ánh sự phát triển hệ cơ và xương. 

Hàm lượng khoáng xương (BMC) tăng nhẹ từ 2.17 kg (khối 10) lên 2.45 kg 

(khối 12), phù hợp với quá trình khoáng hóa xương trong giai đoạn cuối dậy thì. 
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Chỉ số sức khỏe tổng thể – Điểm số Inbody: Điểm số Inbody tăng từ 74.42 

(khối 10) lên 76.45 (khối 12), cho thấy sự cải thiện về sức khỏe tổng thể (t(1-3) = 

13.21). Đây là một dấu hiệu tích cực, chứng tỏ HS nam có sự phát triển thể chất cân 

đối theo thời gian. 

Nhận xét chung: Kết quả phân tích cho thấy nam HS THPT tại Thái Nguyên 

có khác biệt về thể chất rõ rệt theo độ tuổi, đặc biệt về chiều cao, trọng lượng cơ 

thể, khối lượng cơ xương và các thành phần dinh dưỡng quan trọng. Tuy nhiên, vẫn 

cần có các biện pháp để hỗ trợ phát triển tối ưu, như chế độ dinh dưỡng hợp lý và 

tập luyện thể thao để duy trì tỷ lệ cơ – mỡ cân bằng. Các chương trình GDTC và 

hướng dẫn dinh dưỡng trong nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 

HS phát triển toàn diện. 

Phân tích đánh giá các chỉ số thành phần cơ thể của HS nam THPT tại 

thành phố Thái Nguyên 

Đánh giá thành phần cơ thể của HS nam THPT theo các mức độ (cao, bình 

thường, thấp) để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa các khối lớp, đồng thời so sánh 

với các nghiên cứu trước đây để đưa ra những nhận định khoa học. 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.20. 

Bảng 3.20 cho thấy kết quả như sau: 

Chiều cao và trọng lượng cơ thể 

Chiều cao: HS nam có chiều cao ở mức bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất, 

dao động từ 72.73% (khối 10) lên 71.88% (khối 12). Tuy nhiên, tỷ lệ HS có chiều 

cao thấp giảm dần từ 14.49% (khối 10) xuống 10.68% (khối 12), trong khi tỷ lệ HS 

có chiều cao cao hơn tăng từ 12.78% (khối 10) lên 17.45% (khối 12). Điều này cho 

thấy xu hướng phát triển tích cực, trong đó nam giới có giai đoạn tăng trưởng mạnh 

nhất từ 15-18 tuổi. 

Trọng lượng cơ thể: Tỷ lệ HS có trọng lượng cơ thể bình thường chiếm phần 

lớn, dao động từ 65.43% (khối 10) đến 66.93% (khối 12). Đáng chú ý, tỷ lệ HS có 

trọng lượng cơ thể dưới mức trung bình tăng từ 16.49% (khối 10) lên 14.25% (khối 

12), cho thấy một số HS có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc chưa đạt mức cân nặng 

tối ưu. 

Thành phần cơ thể: Khối lượng mỡ, cơ và xương 
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Khối lượng mỡ cơ thể (BFM): Có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm. Tỷ lệ 

HS có khối lượng mỡ dưới mức trung bình giảm từ 17.55% (khối 10) xuống 50.78% 

(khối 12), trong khi nhóm có BFM cao giảm mạnh từ 22.87% xuống 13.02%. Điều 

này phản ánh xu hướng phát triển cơ bắp và giảm mỡ, có thể do HS lớp lớn hơn 

tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn. 

Khối lượng cơ xương (SMM): Tỷ lệ HS có SMM bình thường tăng từ 50.53% 

(khối 10) lên 70.05% (khối 12), trong khi nhóm có khối lượng cơ dưới mức trung 

bình giảm mạnh từ 41.76% xuống 12.24%. Điều này cho thấy quá trình phát triển 

cơ xương diễn ra mạnh mẽ khi HS lớn tuổi hơn. 

Hàm lượng khoáng xương (BMC): HS có BMC bình thường chiếm tỷ lệ cao 

nhất, nhưng có xu hướng giảm dần từ 74.73% (khối 10) xuống 54.43% (khối 12), 

trong khi nhóm có BMC dưới mức bình thường tăng từ 7.45% lên 16.41%. Điều 

này có thể phản ánh sự khác biệt trong chế độ dinh dưỡng và mức độ tập luyện thể 

chất giữa các HS. 

Các chỉ số liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng 

Chỉ số BMI (khối cơ thể): Nhóm HS có BMI bình thường chiếm ưu thế, từ 

75% (khối 10) đến 72.40% (khối 12). Tuy nhiên, tỷ lệ HS có BMI cao tăng từ 8.51% 

lên 13.28%, trong khi nhóm dưới chuẩn tăng từ 16.49% lên 14.32%. Điều này có 

thể cho thấy một số HS có xu hướng thừa cân hoặc chưa đạt cân nặng hợp lý. 

Tổng lượng nước cơ thể (TBW): Tỷ lệ HS có TBW bình thường tăng từ 

57.18% (khối 10) lên 80.47% (khối 12), chứng tỏ khả năng duy trì cân bằng nước 

trong cơ thể tốt hơn ở HS lớp lớn hơn. 

Chỉ số protein và khoáng chất: Tỷ lệ HS thiếu protein giảm đáng kể từ 

32.18% (khối 10) xuống 4.17% (khối 12), phản ánh sự cải thiện trong chế độ ăn 

uống. Tương tự, tỷ lệ thiếu khoáng chất giảm mạnh từ 33.51% xuống 19.01%, phù 

hợp với xu hướng phát triển cơ xương trong giai đoạn cuối tuổi dậy thì. 

Chỉ số sức khỏe tổng thể – Điểm số Inbody 

Điểm số Inbody phản ánh tổng thể sức khỏe và thể trạng. Nhóm HS có điểm 

số Inbody bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 76.14% (khối 10) đến 72.66% (khối 

12). Trong khi đó, nhóm có điểm số Inbody tốt tăng từ 18.47% lên 19.53%, cho thấy 

xu hướng cải thiện sức khỏe theo độ tuổi. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nam HS THPT tại Thái Nguyên có sự 

phát triển thể chất tăng dần và có xu hướng tích cực, đặc biệt là về chiều cao, khối 

lượng cơ xương và cân bằng nước cơ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số HS có chỉ số 

BMI dưới chuẩn, tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hoặc hàm lượng khoáng xương chưa đạt mức 

tối ưu, cho thấy cần có các biện pháp can thiệp dinh dưỡng và tập luyện thể thao 

hợp lý. Các chương trình GDTC, hướng dẫn dinh dưỡng và kiểm soát sức khỏe định 

kỳ trong trường học sẽ giúp tối ưu hóa sự phát triển thể chất của HS. 

Dựa trên phân tích dữ liệu, có thể rút ra kết luận quan trọng về thực trạng thể 

chất của HS nam THPT tại thành phố Thái Nguyên. Chiều cao, khối lượng cơ xương 

(SMM) và tổng lượng nước cơ thể (TBW) tăng dần theo cấp học, cho thấy sự phát 

triển thể chất tích cực. Dù phần lớn HS có BMI bình thường, vẫn tồn tại nhóm thiếu 

cân hoặc thừa cân, cần được quan tâm. Tỷ lệ HS có BFM thấp và SMM tăng qua 

các lớp học phản ánh sự cải thiện thành phần cơ thể nhờ hoạt động thể chất. Hàm 

lượng protein và chất khoáng được cải thiện, nhưng tỷ lệ HS có hàm lượng khoáng 

xương thấp vẫn cao, đặc biệt ở lớp 12, đòi hỏi giải pháp bổ sung dinh dưỡng phù 

hợp. Điểm số Inbody chủ yếu ở mức bình thường hoặc tốt, nhưng cần chú ý hỗ trợ 

nhóm có điểm thấp để đảm bảo phát triển thể chất toàn diện. 



 
 

 

Bảng 3.20. Đánh giá các chỉ số thành phần cơ thể của nam HS khối các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Đánh giá chỉ số 

HS nam  
Khối 10 
(n=376) 

HS nam  
Khối 11 
(n=352) 

HS nam 
Khối 12 
(n=384) 

n % n % n % 
1.Chiều cao Cao 45 12,78 46 12,23 67 17,45 

Bình thường 256 72,73 265 70,48 276 71,88 
Thấp 51 14,49 65 17,29 41 10,68 

2. Trọng 
lượng cơ thể 

Dưới 62 16,49 38 10,80 55 14,25 
Bình Thường 246 65,43 246 69,89 257 66,93 
Trên 68 18,09 68 19,32 72 18,75 

3. BFM 
(Khối lượng 
mỡ trong cơ 
thể) 

Dưới 66 17,55 42 11,93 195 50,78 
Bình Thường 224 59,57 224 63,64 139 36,20 

Trên 86 22,87 86 24,43 50 13,02 

4. SMM 
(Khối lượng 
cơ xương) 

Dưới 157 41,76 133 37,78 47 12,24 
Bình Thường 190 50,53 190 53,98 269 70,05 
Trên 29 7,71 29 8,24 68 17,71 

5. BMI (Chỉ 
số khối cơ 
thể) 

Dưới 62 16,49 38 10,80 55 14,32 
Bình Thường 282 75,00 282 80,11 278 72,40 
Trên 32 8,51 32 9,09 51 13,28 

6. TBW 
(Tổng lượng 
nước cơ thể) 

Dưới 100 26,60 76 21,59 23 5,99 
Bình Thường 215 57,18 215 61,08 309 80,47 
Trên 61 16,22 61 17,33 52 13,54 

7. Protein Thiếu 121 32,18 97 27,56 16 4,17 
Bình thường 255 67,82 255 72,44 368 95,83 

8. Chất 
khoáng 

Thiếu 126 33,51 102 28,98 73 19,01 
Bình thường 250 66,49 250 71,02 311 80,99 

9. PBF (Phần 
trăm chất 
béo cơ thể) 

Dưới 29 7,71 5 1,42 130 33,85 
Bình Thường 345 91,76 345 98,01 198 51,56 
Trên 2 0,53 2 0,57 56 14,58 

10. Độ béo 
phì 

Dưới 6 1,60 14 3,98 61 15,89 
Bình Thường 258 68,62 226 64,20 245 63,80 
Trên 112 29,79 112 31,82 78 20,31 

11. BMC 
(Hàm lượng 
khoáng 
xương) 

Dưới 28 7,45 4 1,14 63 16,41 
Bình Thường 281 74,73 281 79,83 209 54,43 

Trên 67 17,82 67 19,03 112 29,17 

12. Điểm số 
Inbody 

Tốt 65 18,47 57 15,16 75 19,53 
Bình Thường 268 76,14 287 76,33 279 72,66 
Dưới 19 5,40 32 8,51 30 7,81 
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Nhận xét: Kết quả hoạt động TTNK tại các trường THPT ở Thái Nguyên đã 

đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc tổ chức hoạt động 

TTNK và duy trì thể trạng chung của HS. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về đặc 

điểm thể lực, sự mất cân đối trong thành phần cơ thể và mức độ tập luyện của HS. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng GDTC, cần có chiến lược đầu tư vào cơ sở vật 

chất, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho HS và mở rộng các chương trình tập luyện 

thể thao nhằm thu hút sự tham gia đa dạng của HS, đặc biệt là các môn thể thao ít 

phổ biến nhưng có lợi ích lớn cho sức khỏe. 

3.1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các trường trung 

học phổ thông thành phố Thái Nguyên. 

3.1.4.1. Xác định các tiêu chí, chỉ báo đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao 

ngoại khóa cho các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên. 

 Để đánh giá một cách khách quan và toàn diện hiệu quả hoạt động TTNK 

trong các trường THPT, việc xác định các tiêu chí và chỉ báo đánh giá có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng. Các tiêu chí đánh giá không chỉ là căn cứ để lượng hóa mức độ 

đạt được của hoạt động TTNK, mà còn phản ánh mức độ đáp ứng mục tiêu GDTC, 

giáo dục toàn diện HS trong nhà trường phổ thông. Trên cơ sở đó, các tiêu chí cần 

bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi và phù hợp với điều kiện tổ chức 

hoạt động thể thao trường học hiện nay. 

Xuất phát từ tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về 

GDTC, TTNK và quản lý hoạt động TDTT trong nhà trường, đồng thời căn cứ vào 

định hướng của Chương trình GDPT 2018 và đặc điểm của HS THPT, luận án tiến 

hành lựa chọn và xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK. Quá 

trình xác định tiêu chí được thực hiện theo hướng kế thừa có chọn lọc các tiêu chí 

đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước, đồng thời điều chỉnh, cụ thể hóa thành 

các chỉ báo phù hợp với điều kiện triển khai và khả năng thu thập số liệu tại các 

trường THPT. 

Các tiêu chí và chỉ báo đánh giá được xây dựng nhằm phản ánh đầy đủ các 

khía cạnh cơ bản của hoạt động TTNK, bao gồm: mức độ tham gia và phong trào 

của HS; các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động; kết quả về thể chất, kỹ năng và 

thái độ của HS; cũng như hiệu quả giáo dục và tính bền vững của hoạt động. Trên 
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cơ sở các tiêu chí và chỉ báo này, hiệu quả hoạt động TTNK có thể được lượng hóa 

bằng thang điểm cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá thực trạng, so sánh 

giữa các trường và làm căn cứ đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp 

theo. 

 Dưới đây là các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Nhóm 1. Mức độ tham gia và phong trào hoạt động TTNK  [14], [16],  
[17], [18], [19], [20], [24], [30] , [32] , [33] , [34] , [35] , [60] , [62], [64], [66], [67] 

Tiêu chí thành phần Chỉ báo đánh giá 

1. Tỷ lệ HS tham gia % HS tham gia ít nhất 1 hình thức TTNK 
trong năm học 

2. Tính thường xuyên tham gia Số buổi tham gia trung bình/HS/tháng; tỷ lệ 
duy trì tham gia 

3. Sự đa dạng hình thức Số môn thể thao, CLB, giải đấu được tổ 

chức trong năm 

4. Phạm vi lan tỏa phong trào Mức độ tham gia của các khối lớp, giới tính 

Nhóm 2. Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động TTNK [14], [16],  [17], 
[18], [19], [20], [24], [30] , [32] , [33] , [34] , [35] , [60] , [62], [64], [66], [67] 

Tiêu chí thành phần Chỉ báo đánh giá 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý Có kế hoạch, phân công, văn bản chỉ đạo về 
TTNK 

2. Đội ngũ hướng dẫn Số lượng, trình độ chuyên môn GV 
GDTC/HLV tham gia 

3. Cơ sở vật chất – trang thiết bị Mức độ đáp ứng sân bãi, dụng cụ so với 

nhu cầu 

4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ Kinh phí thường xuyên, xã hội hóa, tài trợ 

Nhóm 3. Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS [14], [16],  [17], 
[18], [19], [20], [24], [30] , [32] , [33] , [34] , [35] , [60] , [62], [64], [66], [67] 

Tiêu chí thành phần Chỉ báo đánh giá 

1. Phát triển thể lực So sánh kết quả kiểm tra thể lực trước – sau 

(theo chuẩn Bộ GD&ĐT) 

2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật Mức độ thực hiện đúng kỹ thuật, phối hợp 

vận động 

3. Thái độ và ý thức tập luyện Mức độ tự giác, tích cực, tuân thủ kỷ luật 

4. Sức khỏe và thể trạng Giảm tỷ lệ HS ít vận động, thể lực yếu 
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Nhóm 4. Hiệu quả giáo dục và tính bền vững [14], [16],  [17], [18], [19], 

[20], [24], [30] , [32] , [33] , [34] , [35] , [60] , [62], [64], [66], [67] 

Tiêu chí thành phần Chỉ báo đánh giá 

1. Hình thành thói quen vận động HS duy trì tập luyện ngoài giờ học 

2. Góp phần giáo dục toàn diện Tác động đến kỹ năng sống, tinh thần tập thể 

3. Phát hiện và bồi dưỡng năng 

khiếu 

Số HS được tuyển chọn vào đội tuyển trường 

4. Tính ổn định và duy trì hoạt 

động 

Hoạt động được tổ chức liên tục qua các năm 

Mỗi chỉ báo được chấm điểm độc lập, dựa trên số liệu thực tế thu thập được 

(báo cáo nhà trường, thống kê, kết quả test, phiếu khảo sát). 

Điểm số được cho theo thang phân mức (ví dụ: thấp – trung bình – khá – tốt), 

gắn với tỷ lệ % hoặc mức độ đạt được. 

Điểm của tiêu chí = tổng điểm các chỉ báo thành phần. 

Trên cơ sở đó, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các chỉ báo và phỏng 

vấn các chuyên gia, nhà khoa học như sau: 

Bảng 3.21 cho thấy ý kiến của 45 chuyên gia, cán bộ quản lý và GV được 

phỏng vấn đều thống nhất cao đối với các tiêu chí dùng để đánh giá điểm tổng hợp 

hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. Cả 

bốn nhóm tiêu chí đều đạt giá trị trung bình (TB) ở mức cao, dao động từ 4,35 đến 

4,88 điểm, và đều được xếp loại “Rất phù hợp”, phản ánh mức độ đồng thuận rõ rệt 

về tính khoa học, tính thực tiễn và khả năng áp dụng của các tiêu chí đã xây dựng. 

Trong đó, nhóm tiêu chí “Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS” có 

điểm trung bình cao nhất (TB = 4,88), cho thấy các ý kiến đánh giá đặc biệt coi 

trọng vai trò của kết quả đầu ra đối với HS khi xem xét hiệu quả hoạt động TTNK. 

Điều này phù hợp với mục tiêu cốt lõi của GDTC trong nhà trường phổ thông, trong 

đó sự cải thiện về thể lực, kỹ năng vận động và thái độ tập luyện của HS được xem 

là thước đo trực tiếp và quan trọng nhất phản ánh chất lượng tổ chức hoạt động. 

Nhóm tiêu chí “Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động” cũng đạt điểm trung 

bình rất cao (TB = 4,62), cho thấy sự thống nhất trong nhận định rằng các yếu tố 

như công tác quản lý, đội ngũ GV, cơ sở vật chất và kinh phí có vai trò nền tảng, 
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quyết định đến khả năng triển khai và duy trì hiệu quả hoạt động TTNK. Kết quả 

này khẳng định hiệu quả hoạt động không chỉ phụ thuộc vào mức độ tham gia của 

HS mà còn gắn chặt với các điều kiện bảo đảm mang tính hệ thống của nhà trường. 

Bảng 3.21. Kết quả phỏng vấn xác định tiêu chí đánh giá điểm tổng hợp về 

hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh các trường THPT  

thành phố Thái Nguyên (n=45) 

Nhóm tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

Ý kiến 

TB Đánh giá 

1. Mức độ tham gia và phong trào hoạt 

động TTNK 

25 4.50 Rất phù hợp 

2. Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động 25 4.62 Rất phù hợp 

3. Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ 

của HS 

30 4.88 Rất phù hợp 

4. Hiệu quả giáo dục và tính bền vững 20 4.35 Rất phù hợp 

Tổng cộng 100    

Nhóm tiêu chí “Mức độ tham gia và phong trào hoạt động TTNK” đạt điểm 

trung bình 4,50, tiếp tục phản ánh sự đánh giá cao về tầm quan trọng của việc thu 

hút HS tham gia rộng rãi, thường xuyên và đa dạng vào các hoạt động thể thao ngoài 

giờ học. Điều này cho thấy phong trào tập luyện được xem là cơ sở ban đầu để tạo 

lập môi trường vận động tích cực và là tiền đề cho việc nâng cao thể chất cũng như 

phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao trong nhà trường. 

Mặc dù có điểm trung bình thấp nhất trong bốn nhóm tiêu chí, nhóm “Hiệu 

quả giáo dục và tính bền vững” vẫn đạt TB = 4,35 và được xếp loại “Rất phù hợp”. 

Kết quả này cho thấy các ý kiến đánh giá vẫn ghi nhận rõ vai trò của hoạt động 

TTNK trong việc hình thành thói quen vận động, góp phần giáo dục toàn diện và 

bảo đảm tính ổn định, lâu dài của hoạt động, dù các nội dung này thường khó lượng 

hóa trực tiếp hơn so với các tiêu chí về thể chất hay điều kiện tổ chức. 

Nhìn chung, kết quả phỏng vấn khẳng định hệ thống bốn nhóm tiêu chí với 

tổng điểm tối đa 100 điểm là phù hợp để sử dụng trong đánh giá tổng hợp hiệu quả 

hoạt động TTNK cho HS THPT. Mức độ đồng thuận cao của các ý kiến chuyên gia 
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là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để nghiên cứu tiếp tục sử dụng các tiêu 

chí này trong đánh giá thực trạng và làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Bảng 3.22. Kết quả phỏng vấn xác định tiêu chí đánh giá về mức độ  

tham gia và phong trào hoạt động (n=45) 

Tiêu chí  
thành phần 

Chỉ báo đánh giá Điểm 
Ý kiến  

TB Đánh giá 
1.Tỷ lệ HS tham 
gia 

Tỉ lệ % HS tham gia ít nhất 
1 hình thức TTNK trong 
năm học 

10 4.65 Rất phù hợp 

2.Tính thường 
xuyên tham gia 

Số buổi tham gia trung 
bình/HS/tháng; tỷ lệ duy trì 
tham gia 

7 4.55 Rất phù hợp 

3. Sự đa dạng 
hình thức 

Số môn thể thao, CLB, giải 
đấu được tổ chức trong năm 

5 4.25 Rất phù hợp 

4. Phạm vi lan 
tỏa phong trào 

Mức độ tham gia của các 
khối lớp, giới tính 

3 4.22 Rất phù hợp 

Cộng  25   
Bảng 3.22 phản ánh mức độ thống nhất cao của 45 ý kiến được phỏng vấn 

đối với các tiêu chí thành phần và chỉ báo dùng để đánh giá mức độ tham gia và 

phong trào hoạt động TTNK của HS. Các chỉ báo đều đạt giá trị trung bình trên 4,20 

điểm và được xếp loại “Rất phù hợp”, cho thấy hệ thống chỉ báo được lựa chọn có 

tính đại diện, rõ ràng và phù hợp với thực tiễn tổ chức hoạt động TTNK tại các 

trường THPT. 

Trong đó, chỉ báo “Tỷ lệ % HS tham gia ít nhất một hình thức TTNK trong 

năm học” đạt điểm trung bình cao nhất (TB = 4,65). Kết quả này cho thấy các ý kiến 

đánh giá đặc biệt coi trọng tỷ lệ tham gia của HS như một chỉ báo cốt lõi phản ánh 

mức độ thu hút và sức lan tỏa ban đầu của phong trào TDTT trong nhà trường. Tỷ 

lệ tham gia cao không chỉ thể hiện sự quan tâm của HS mà còn phản ánh hiệu quả 

công tác tổ chức, tuyên truyền và tạo động lực tham gia của nhà trường. 

Chỉ báo về “Tính thường xuyên tham gia”, được đánh giá thông qua số buổi 

tham gia trung bình của HS trong tháng và tỷ lệ duy trì tham gia, cũng đạt điểm 

trung bình cao (TB = 4,55). Điều này cho thấy các ý kiến không chỉ quan tâm đến 

việc HS có tham gia hay không, mà còn chú trọng đến tính liên tục, ổn định của quá 

trình tham gia, coi đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả rèn luyện thể chất 



107 

 

 

và hình thành thói quen vận động bền vững cho HS. 

Hai chỉ báo còn lại là “Sự đa dạng hình thức” và “Phạm vi lan tỏa phong 

trào” có điểm trung bình lần lượt là 4,25 và 4,22, tuy thấp hơn so với hai chỉ báo 

đầu nhưng vẫn đạt mức “Rất phù hợp”. Kết quả này cho thấy các ý kiến đánh giá 

ghi nhận vai trò của việc đa dạng hóa các môn thể thao, CLB và giải đấu, cũng như 

mở rộng phạm vi tham gia giữa các khối lớp và giới tính, song mức độ ưu tiên có 

phần thấp hơn so với các chỉ báo trực tiếp phản ánh quy mô và tính thường xuyên 

tham gia của HS. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy nhóm tiêu chí “Mức độ tham gia và 

phong trào hoạt động” với tổng điểm tối đa 25 điểm được cấu trúc hợp lý, trong đó 

các chỉ báo vừa phản ánh được quy mô, tần suất, vừa thể hiện chiều sâu và phạm vi 

lan tỏa của phong trào TDTT. Mức độ đồng thuận cao của các ý kiến phỏng vấn là 

cơ sở khoa học để khẳng định tính phù hợp của nhóm tiêu chí này khi sử dụng trong 

đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT. 

Bảng 3.23. Kết quả phỏng vấn xác định tiêu chí đánh giá về Điều kiện đảm 

bảo tổ chức hoạt động (n=45) 

Tiêu chí  

thành phần 

Chỉ báo đánh giá Điểm Ý kiến  

TB Đánh giá 

1. Công tác chỉ 

đạo, quản lý 

Có kế hoạch, phân công, 

văn bản chỉ đạo về TTNK 

5 4.36 Rất phù hợp 

2. Đội ngũ hướng 

dẫn 

Số lượng, trình độ chuyên 

môn GV GDTC/HLV tham 

gia 

7 4.33 Rất phù hợp 

3. Cơ sở vật chất – 

trang thiết bị 

Mức độ đáp ứng sân bãi, 

dụng cụ so với nhu cầu 

8 4.56 Rất phù hợp 

4. Kinh phí và 

nguồn lực hỗ trợ 

Kinh phí thường xuyên, xã 

hội hóa, tài trợ 

5 4.42 Rất phù hợp 

Cộng 25   

Bảng 3.23 cho thấy các ý kiến phỏng vấn (n = 45) đều thống nhất cao về mức 

độ phù hợp của các tiêu chí thành phần và chỉ báo dùng để đánh giá điều kiện đảm 

bảo tổ chức hoạt động TTNK tại các trường THPT. Tất cả các chỉ báo đều đạt giá 
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trị trung bình trên 4,30 điểm và được xếp loại “Rất phù hợp”, phản ánh sự đồng 

thuận rõ rệt về vai trò nền tảng của các điều kiện tổ chức đối với hiệu quả hoạt động 

TTNK trong nhà trường. 

Trong đó, tiêu chí “Cơ sở vật chất – trang thiết bị” đạt điểm trung bình cao 

nhất (TB = 4,56). Kết quả này cho thấy các ý kiến đánh giá đặc biệt coi trọng mức 

độ đáp ứng của sân bãi, dụng cụ và trang thiết bị đối với nhu cầu tổ chức tập luyện 

và thi đấu TTNK. Điều này phù hợp với thực tiễn triển khai hoạt động TDTT học 

đường, bởi cơ sở vật chất đầy đủ và phù hợp là điều kiện trực tiếp bảo đảm tính an 

toàn, hiệu quả và khả năng thu hút HS tham gia thường xuyên. 

Tiêu chí “Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ” đạt điểm trung bình 4,42, phản ánh 

sự thống nhất trong nhận định rằng nguồn kinh phí thường xuyên, cùng với các hình 

thức xã hội hóa và tài trợ, có vai trò quan trọng trong việc duy trì và mở rộng hoạt 

động TTNK. Việc có nguồn lực tài chính ổn định giúp nhà trường chủ động hơn 

trong tổ chức các CLB, giải đấu và hoạt động tập luyện, đồng thời nâng cao chất 

lượng và tính bền vững của phong trào. 

Hai tiêu chí “Công tác chỉ đạo, quản lý” và “Đội ngũ hướng dẫn” có điểm 

trung bình lần lượt là 4,36 và 4,33, đều được đánh giá ở mức “Rất phù hợp”. Kết 

quả này cho thấy các ý kiến phỏng vấn ghi nhận vai trò quan trọng của hệ thống kế 

hoạch, phân công, văn bản chỉ đạo, cũng như số lượng và trình độ chuyên môn của 

GV GDTC và huấn luyện viên tham gia hướng dẫn. Mặc dù điểm trung bình của hai 

tiêu chí này thấp hơn so với cơ sở vật chất, nhưng vẫn phản ánh nhận thức rõ ràng 

rằng công tác quản lý và đội ngũ nhân lực là những yếu tố mang tính quyết định đến 

hiệu quả triển khai và điều hành hoạt động TTNK. 

Nhìn chung, kết quả Bảng 3.23 khẳng định nhóm tiêu chí “Điều kiện đảm 

bảo tổ chức hoạt động” được xây dựng hợp lý, bao quát đầy đủ các yếu tố then chốt 

từ quản lý, nhân lực đến cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính. Mức độ đồng thuận 

cao của các ý kiến phỏng vấn là cơ sở khoa học quan trọng để sử dụng nhóm tiêu 

chí này trong đánh giá thực trạng và làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả tổ chức hoạt động TTNK tại các trường THPT. 

Bảng 3.24 cho thấy các ý kiến phỏng vấn (n = 45) đạt mức độ thống nhất rất 

cao đối với nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS 
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trong hoạt động TTNK. Tất cả các tiêu chí thành phần đều có giá trị trung bình trên 

4,35 điểm và được xếp loại “Rất phù hợp”, phản ánh sự đồng thuận rõ rệt của các ý 

kiến chuyên gia về vai trò trung tâm của nhóm tiêu chí này trong đánh giá hiệu quả 

hoạt động TTNK ở trường THPT. 

 
Bảng 3.24. Kết quả phỏng vấn xác định tiêu chí đánh giá nhóm tiêu chí về Kết 

quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS (n=45) 

Tiêu chí  

thành phần 

Chỉ báo đánh giá Điểm Ý kiến  

TB Đánh giá 

1. Phát triển thể lực So sánh kết quả kiểm tra 

thể lực (theo chuẩn Bộ 

GD&ĐT) 

12 4.58 Rất phù hợp 

2. Kỹ năng vận 

động, kỹ thuật 

Mức độ thực hiện đúng kỹ 

thuật, phối hợp vận động 

8 4.45 Rất phù hợp 

3. Thái độ và ý thức 

tập luyện 

Mức độ tự giác, tích cực, 

tuân thủ kỷ luật 

6 4.37 Rất phù hợp 

4. Sức khỏe và thể 

trạng 

Giảm tỷ lệ HS ít vận động, 

thể lực yếu 

4 4.69 Rất phù hợp 

Cộng  30   

Trong đó, tiêu chí “Sức khỏe và thể trạng” đạt điểm trung bình cao nhất (TB 

= 4,69), cho thấy các ý kiến đánh giá đặc biệt coi trọng chỉ báo về việc giảm tỷ lệ 

HS ít vận động và có thể lực yếu. Kết quả này phản ánh đúng mục tiêu thiết thực 

của hoạt động TTNK trong bối cảnh học đường hiện nay, khi việc nâng cao sức 

khỏe chung và cải thiện thể trạng cho HS được xem là kết quả trực tiếp và dễ nhận 

diện nhất của quá trình tổ chức tập luyện thường xuyên ngoài giờ học chính khóa. 

Tiêu chí “Phát triển thể lực”, được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả 

kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng đạt điểm trung bình 

cao (TB = 4,58). Điều này cho thấy các ý kiến phỏng vấn thống nhất rằng sự cải 

thiện các chỉ tiêu thể lực cơ bản là một trong những thước đo quan trọng và có cơ 

sở khoa học để phản ánh hiệu quả rèn luyện thể chất của HS thông qua hoạt động 

TTNK. 
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Tiêu chí “Kỹ năng vận động, kỹ thuật” đạt điểm trung bình 4,45, phản ánh 

sự ghi nhận của các ý kiến đánh giá đối với vai trò của việc hình thành và hoàn thiện 

kỹ năng vận động, khả năng thực hiện đúng kỹ thuật và phối hợp vận động của HS. 

Tiêu chí này phù hợp với Chương trình GDTC 2018. Từ kết quả này cho thấy hoạt 

động TTNK không chỉ góp phần nâng cao thể lực mà còn hỗ trợ phát triển năng lực 

vận động và kỹ năng thực hành các môn thể thao cho HS. 

Tiêu chí “Thái độ và ý thức tập luyện” có điểm trung bình 4,37, mặc dù thấp 

hơn so với các tiêu chí còn lại nhưng vẫn được xếp loại “Rất phù hợp”. Điều này 

cho thấy các ý kiến phỏng vấn đánh giá cao vai trò của việc hình thành thái độ tích 

cực, tinh thần tự giác và ý thức kỷ luật trong quá trình tham gia hoạt động TTNK, 

đồng thời phản ánh thực tế rằng các yếu tố về thái độ và hành vi thường khó lượng 

hóa hơn so với các chỉ tiêu về thể lực và sức khỏe. 

Tóm lại, kết quả phân tích bảng 3.24 khẳng định nhóm tiêu chí “Kết quả thể 

chất, kỹ năng và thái độ của HS” với tổng điểm tối đa 30 điểm được xây dựng phù 

hợp, phản ánh đầy đủ cả kết quả thể chất lẫn yếu tố hành vi và nhận thức của HS. 

Mức độ đồng thuận cao của các ý kiến phỏng vấn là cơ sở khoa học quan trọng để 

sử dụng nhóm tiêu chí này làm trọng tâm trong đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

cho HS các trường THPT. 

Bảng 3.25. Hiệu quả giáo dục và tính bền vững (n=45) 

Tiêu chí  

thành phần 

Chỉ báo đánh giá Điểm Ý kiến  

TB Đánh giá 

4.1. Hình thành thói 

quen vận động 

HS duy trì tập luyện 

ngoài giờ học 

6 4.69 Rất phù hợp 

4.2. Góp phần giáo 

dục toàn diện 

Tác động đến kỹ năng 

sống, tinh thần tập thể 

5 4.55 Rất phù hợp 

4.3. Phát hiện và bồi 

dưỡng năng khiếu 

Số HS được tuyển chọn 

vào đội tuyển trường 

5 4.43 Rất phù hợp 

4.4. Tính ổn định và 

duy trì hoạt động 

Hoạt động được tổ chức 

liên tục qua các năm 

4 4.22 Rất phù hợp 

Cộng  20   
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Bảng 3.25 cho thấy các ý kiến phỏng vấn (n = 45) đều thống nhất cao về mức 

độ phù hợp của nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả giáo dục và tính bền vững của hoạt 

động TTNK trong các trường THPT. Các tiêu chí thành phần đều đạt giá trị trung 

bình từ 4,22 đến 4,69 điểm và được xếp loại “Rất phù hợp”, phản ánh sự đồng thuận 

rõ rệt của các ý kiến chuyên gia về vai trò lâu dài và chiều sâu giáo dục của hoạt 

động TTNK, bên cạnh các kết quả thể chất trước mắt. 

Trong đó, tiêu chí “Hình thành thói quen vận động” đạt điểm trung bình cao 

nhất (TB = 4,69). Kết quả này cho thấy các ý kiến đánh giá đặc biệt coi trọng khả 

năng duy trì tập luyện ngoài giờ học của HS như một chỉ báo then chốt phản ánh 

hiệu quả giáo dục bền vững của hoạt động TTNK. Việc hình thành thói quen vận 

động thường xuyên được xem là nền tảng quan trọng để HS duy trì lối sống lành 

mạnh không chỉ trong giai đoạn học phổ thông mà còn về lâu dài. 

Tiêu chí “Góp phần giáo dục toàn diện” đạt điểm trung bình 4,55, phản ánh 

sự thống nhất trong nhận định rằng hoạt động TTNK có tác động tích cực đến việc 

hình thành các kỹ năng sống, tinh thần tập thể, ý thức hợp tác và trách nhiệm của 

HS. Kết quả này cho thấy các ý kiến phỏng vấn đánh giá cao vai trò của TTNK 

trong việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện theo định hướng của GDPT 

hiện nay. 

Tiêu chí “Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu” có điểm trung bình 4,43, cho 

thấy sự đồng thuận về việc sử dụng số lượng HS được tuyển chọn vào đội tuyển 

trường như một chỉ báo phù hợp để phản ánh khả năng phát hiện và phát triển năng 

khiếu thể thao trong nhà trường. Kết quả này khẳng định vai trò của hoạt động 

TTNK không chỉ ở phương diện phong trào mà còn là môi trường quan trọng để 

sàng lọc và bồi dưỡng HS có năng lực thể thao nổi trội. 

Tiêu chí “Tính ổn định và duy trì hoạt động” có điểm trung bình thấp nhất 

trong nhóm (TB = 4,22), nhưng vẫn được xếp loại “Rất phù hợp”. Điều này phản 

ánh nhận định rằng việc tổ chức hoạt động TTNK liên tục qua các năm là một chỉ 

báo cần thiết để đánh giá tính bền vững, dù trên thực tế tiêu chí này có thể chịu ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan như điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn 

lực tài chính của từng trường. 

Tổng hợp các kết quả phân tích cho thấy nhóm tiêu chí “Hiệu quả giáo dục 
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và tính bền vững” với tổng điểm tối đa 20 điểm được xây dựng hợp lý, phản ánh 

đầy đủ cả khía cạnh giáo dục lâu dài và khả năng duy trì hoạt động TTNK trong nhà 

trường. Mức độ đồng thuận cao của các ý kiến phỏng vấn là cơ sở khoa học quan 

trọng để sử dụng nhóm tiêu chí này trong đánh giá tổng hợp hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT. 

 Nhận xét chung: Kết quả lựa chọn các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT, thể hiện qua các Bảng 3.21 đến 3.25, cho thấy 

mức độ thống nhất cao của các ý kiến phỏng vấn (n = 45) đối các tiêu chí và chỉ báo 

được đề xuất. Tất cả các nhóm tiêu chí đều có giá trị trung bình cao, dao động từ 

4,22 đến 4,88 điểm, và đều được xếp loại “Rất phù hợp”. Điều này phản ánh rõ ràng 

rằng các tiêu chí được xây dựng có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn tổ chức 

hoạt động TTNK trong nhà trường THPT, đồng thời đáp ứng yêu cầu đánh giá một 

cách toàn diện và khả thi. Như vậy, kết quả lựa chọn các tiêu chí ở các bảng trên 

khẳng định các tiêu chí và chỉ báo đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT 

được xây dựng có tính khoa học, logic và khả thi cao. Mức độ đồng thuận lớn của 

các ý kiến chuyên gia là cơ sở quan trọng để sử dụng các tiêu chí này trong đánh giá 

thực trạng, làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK, 

đồng thời góp phần hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức TTNK trong giai đoạn 

tiếp theo. 

3.1.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK của các trường THPT thành 

phố Thái Nguyên. 

Luận án tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường THPT thành 

phố Thái Nguyên thông qua các tiêu chí  đánh giá đã được các nhà khoa học, nhà 

quản lý và nhà chuyên môn lựa chọn. Kết quả trình bày tại bảng 3.26. 

Bảng 3.26 phản ánh hiệu quả hoạt động TTNK của 10 trường THPT thông 

qua 4 nhóm tiêu chí với tổng điểm tối đa 100. Kết quả cho thấy điểm trung bình 

chung đạt 70,1/100, tương đương mức khá, cho thấy hoạt động TTNK tại các trường 

đã được triển khai nhưng còn nhiều cơ hội và dư địa để nâng cao chất lượng và tính 

bền vững. Giữa các trường tồn tại sự chênh lệch khác biệt, với trường có tổng điểm 

cao nhất đạt 83 điểm (THPT Nội Trú Tỉnh) và thấp nhất là 62 điểm (THPT Ngô 
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Quyền), phản ánh sự khác biệt về mức độ quan tâm, điều kiện tổ chức và hiệu quả 

triển khai hoạt động. 

Qua bảng còn cho thấy kết quả của từng nhóm tiêu chí, cụ thể: 

Nhóm tiêu chí về mức độ tham gia và phong trào (điểm TB = 15.9/25): Nhóm 

tiêu chí này có mức điểm trung bình chỉ đạt 63,6% so với thang điểm tối đa, cho 

thấy phong trào TDTT chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó tỷ lệ HS tham gia 

đạt mức trung bình khá (5,8/10), cho thấy vẫn còn bộ phận HS chưa tích cực tham 

gia. Tính thường xuyên tham gia và sự đa dạng hình thức đều có điểm trung bình 

thấp (4,4 và 3,5), phản ánh hoạt động còn mang tính thời vụ, hình thức tổ chức chưa 

phong phú và phạm vi lan tỏa phong trào là tiêu chí thấp nhất (2,2/3), cho thấy hoạt 

động chủ yếu tập trung trong phạm vi hẹp, chưa tạo được ảnh hưởng rộng trong toàn 

trường. Điều này cho thấy phong trào TDTT mới dừng ở mức duy trì, chưa thực sự 

trở thành nhu cầu thường xuyên của HS. 

Nhóm tiêu chí về điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động (điểm TB = 17,2/25) 

Đây là nhóm tiêu chí có mức điểm tương đối khá (≈68,8%).  

- Cơ sở vật chất – trang thiết bị đạt điểm trung bình cao nhất (5,8/8), cho thấy 

phần lớn các trường đã có điều kiện vật chất cơ bản phục vụ hoạt động. Đội ngũ 

hướng dẫn đạt mức trung bình khá (4,4/7), song chưa đồng đều giữa các trường. 

- Công tác chỉ đạo, quản lý và kinh phí – nguồn lực hỗ trợ chỉ đạt mức trung 

bình (3,2 và 3,8), phản ánh hạn chế về cơ chế quản lý, chính sách đầu tư và xã hội 

hóa hoạt động TTNK. 

Như vậy, điều kiện vật chất tương đối đảm bảo nhưng các yếu tố “mềm” như 

quản lý, kinh phí và nhân lực chưa thực sự tương xứng. 

Nhóm tiêu chí về kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS (điểm TB = 

21,8/30). Đây là nhóm tiêu chí đạt điểm cao nhất (≈73%), cho thấy tác động tích 

cực của hoạt động TTNK đến HS. 

- Phát triển thể lực và kỹ năng vận động – kỹ thuật đạt mức cao (8/12 và 6/8), 

phản ánh hiệu quả rõ rệt về mặt chuyên môn. 

- Thái độ và ý thức tập luyện đạt mức trung bình khá (4,6/6), cho thấy hoạt 

động đã góp phần hình thành ý thức rèn luyện. 

- Sức khỏe và thể trạng có điểm trung bình thấp nhất trong nhóm (3,2/4), cho 
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thấy tác động tích cực nhưng chưa thật sự nổi bật. 

Kết quả cho thấy hoạt động TTNK có hiệu quả về thể chất và kỹ năng, song 

cần được tổ chức thường xuyên và khoa học hơn để cải thiện sức khỏe tổng thể. 

Nhóm tiêu chí về hiệu quả giáo dục và phát triển bền vững (điểm TB = 16/20) 

Nhóm tiêu chí này đạt mức khá (80%), song vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. 

- Hình thành thói quen vận động và góp phần giáo dục toàn diện đạt điểm 

tương đối cao (4,4 và 4,2), thể hiện vai trò giáo dục của hoạt động. 

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu đạt mức trung bình (4/5), cho thấy tiềm 

năng nhưng chưa được khai thác sâu. 

- Tính ổn định và duy trì hoạt động có điểm thấp nhất (2,8/4), phản ánh hoạt 

động còn thiếu tính lâu dài, phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng năm học. 

Điều này cho thấy hoạt động TTNK đã có tác động giáo dục tích cực nhưng chưa 

thực sự bền vững. 

Tóm lại: qua tổng hợp 4 nhóm tiêu chí cho thấy: Hoạt động TTNK tại các 

trường THPT đạt hiệu quả ở mức khá, đặc biệt ở khía cạnh phát triển thể chất và 

giáo dục HS. Tuy nhiên, mức độ tham gia phong trào, tính thường xuyên, cơ chế tổ 

chức và duy trì lâu dài còn là những hạn chế nổi bật. Sự khác biệt lớn giữa các 

trường phản ánh vai trò quyết định của công tác quản lý, đầu tư và tổ chức thực hiện. 

Kết quả trên là cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả, mở rộng phong trào và đảm bảo tính bền vững của hoạt động TTNK trong 

trường THPT. 

 



 

 

Bảng 3.26. Đánh giá hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các trường trung học phổ thông Thành phố Thái Nguyên 

Nhóm tiêu 
chí 

 
 

Tiêu chí thành phần 

Thang 
điểm 
đánh 
giá 

Các trường 
Trung 
bình 

Chu 
Văn 
An 

Lương 
Ngọc 

Quyến 

Gang 
Thép 

Ngô 
Quyền 

Dương 
Tự 

Minh 

Khánh 
Hoà 

Chuyên 
Thái 

Nguyên 

Nội 
Trú 
Tỉnh 

Thái 
Nguyên

Đào 
Duy 
Từ 

1. Mức độ 
tham gia 
và phong 

trào 

1. Tỷ lệ HS tham gia 10 7 7 7 4 4 4 7 7 4 7 5,8 

2. Tính thường xuyên tham gia 7 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4,4 

3. Sự đa dạng hình thức 5 4 4 4 2 4 2 4 5 4 2 3,5 

4. Phạm vi lan tỏa phong trào 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2,2 

Cộng 25 18 19 18 11 13 13 19 20 13 15 15,9 

2. Điều 
kiện đảm 

bảo tổ 
chức hoạt 

động 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3,2 

2. Đội ngũ hướng dẫn 7 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4,4 

3. Cơ sở vật chất – trang thiết bị 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,8 

4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3,8 

Cộng 25 15 17 21 15 15 17 21 19 17 17 17,2 

3. Kết quả 
thể chất, 

kỹ năng và 
thái độ của 

HS 

1. Phát triển thể lực 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Thái độ và ý thức tập luyện 6 4 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4,6 

4. Sức khỏe và thể trạng 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3,2 

Cộng 30 22 24 20 22 22 22 22 24 20 20 21,8 

4. Hiệu 
quả giáo 
dục và 

phát triển 
bền vững 

4.1. Hình thành thói quen vận động 6 4 6 4 4 4 4 6 6 4 4 4,4 

4.2. Góp phần giáo dục toàn diện 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4,2 

4.3. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3,8 

4.4. Tính ổn định và duy trì hoạt động 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2,8 

Cộng 20 12 20 14 14 16 12 20 20 14 12 15,2 

 Tổng điểm 4 tiêu chí 100 67 80 73 62 66 64 82 83 64 64 70,1 
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3.1.4.3. Mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động thể thao ngoại khóa 

tại các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên 

 Kết quả được trình bày tại bảng 3.27 

Bảng 3.27. Mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động thể thao ngoại khóa tại 

các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên (n=2065) 

TT Nội dung đánh giá 
Mức điểm hài lòng Trung 

bình 
Đánh giá  
mức hài 

lòng 
 1 2 3 4 5 

1 Sự phù hợp của nội dung hoạt động 2 12 1532 420 99 3,29 Bình 
thường 

2 Sự đa dạng các môn thể thao 5 17 1436 531 76 3,32 Bình 
thường 

3 Cơ sở vật chất (sân bãi, trang thiết bị, 
dụng cụ) 

2 12 1529 411 111 3,30 Bình 
thường 

4 Thời gian tổ chức hoạt động 0 0 145 1268 652 4,25 Rất hài 
lòng 

5 Sự tổ chức, quản lý của nhà trường 1 2 1456 520 86 3,33 Bình 
thường 

6 Trình độ, sự hướng dẫn của 
GV/HLV 

5 16 1532 467 45 3,26 Bình 
thường 

7 Mức độ hấp dẫn của hoạt động 10 85 578 1367 25 3,64 Bình 
thường 

8 Cơ hội giao lưu, thi đấu 2 98 1220 733 12 3,32 Bình 
thường 

9 Tạo động lực khuyến khích khi tham 
gia 

5 95 1529 419 17 3,17 Bình 
thường 

10 Sự an toàn khi tham gia 0 5 96 1432 532 4,21 Rất hài 
lòng 

11 Tác động đến sức khỏe và thể chất 0 1 183 985 896 4,34 Rất hài 
lòng 

12 Tác động đến tinh thần, tâm lý 0 0 185 982 898 4,35 Rất hài 
lòng 

Trung bình 3,65 Hài lòng 

Kết quả ở bảng 3.27 cho thấy mức độ hài lòng chung của HS về hoạt động 

TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên đạt 3,65 điểm, tương ứng mức 

hài lòng. Tuy nhiên, khi phân tích theo từng tiêu chí cụ thể cho thấy sự phân hóa rõ 

rệt giữa các nhóm yếu tố. 

Trước hết, nhóm các tiêu chí được đánh giá rất hài lòng tập trung vào những 

tác động tích cực của hoạt động thể thao. Cụ thể, “tác động đến tinh thần, tâm lý” 
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đạt điểm cao nhất (4,35), tiếp đến là “tác động đến sức khỏe và thể chất” (4,34), 

“thời gian tổ chức hoạt động” (4,25) và “sự an toàn khi tham gia” (4,21). Các chỉ số 

này đều có số lượng lựa chọn mức 4 và 5 chiếm ưu thế tuyệt đối, ví dụ tiêu chí tác 

động tâm lý có tới 982 HS chọn mức 4 và 898 HS chọn mức 5, cho thấy hoạt động 

TTNK đã phát huy rõ vai trò trong cải thiện thể chất và tinh thần cho HS, đồng thời 

đảm bảo tính tổ chức và an toàn tương đối tốt. 

Ngược lại, phần lớn các tiêu chí còn lại chỉ đạt mức bình thường, với điểm 

trung bình dao động từ 3,17 đến 3,64. Trong đó, các yếu tố như “sự tổ chức, quản 

lý của nhà trường” (3,33), “sự đa dạng các môn thể thao” (3,32), “cơ hội giao lưu, 

thi đấu” (3,32) hay “cơ sở vật chất” (3,30) cho thấy vẫn còn những hạn chế nhất 

định. Đáng chú ý, tiêu chí “tạo động lực khuyến khích khi tham gia” có điểm thấp 

nhất (3,17), với 1529 HS chọn mức 3, phản ánh việc các hoạt động chưa thực sự tạo 

được sức hút hoặc cơ chế khuyến khích đủ mạnh đối với HS. 

Bên cạnh đó, một số tiêu chí có điểm trung bình khá nhưng chưa đạt mức hài 

lòng cao như “mức độ hấp dẫn của hoạt động” (3,64) cho thấy mặc dù có 1367 HS 

đánh giá mức 4, nhưng số lượng đánh giá mức 3 vẫn còn lớn (578 HS), chứng tỏ 

nội dung hoạt động chưa thật sự phong phú và đổi mới. 

Như vậy, qua phỏng vấn kết quả nghiên cứu phản ánh rằng hoạt động TTNK 

tại các trường THPT ở Thái Nguyên đã đạt hiệu quả tích cực về mặt tác động sức 

khỏe, tâm lý và đảm bảo an toàn, song vẫn còn hạn chế ở các yếu tố tổ chức, nội 

dung, cơ sở vật chất và cơ chế tạo động lực. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục 

hoàn thiện về quản lý, đa dạng hóa nội dung và nâng cao điều kiện đảm bảo để gia 

tăng mức độ hài lòng của HS trong thời gian tới. 

3.1.5. Bàn luận mục tiêu 1 

3.1.5.1. Bàn luận về các yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trường của hoạt 

động thể thao ngoại khóa của các trường trung học phổ thông thành phố Thái 

Nguyên (yếu tố đầu vào). 

Về thực trạng các điều kiện đảm bảo công tác GDTC và TTNK cho HS các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Trong những năm gần đây, tỉnh và thành Thái Nguyên chú trọng phát triển 

GDTC và hoạt động thể thao trường học: Sở GD&ĐT, ngành thể thao tỉnh và các 
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phòng GDĐT đều có văn bản, chương trình, và một số kế hoạch bổ sung trang thiết 

bị cho trường học. Các phong trào TDTT trong trường học được khuyến khích và 

có hoạt động sôi nổi. 

GDTC giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thể lực, thói 

quen vận động cũng như phẩm chất của HS. Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian 

qua, các trường THPT thành phố Thái Nguyên đã quan tâm triển khai nhiều giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tổ chức hoạt động TDTT. Tuy nhiên, 

bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GDTC vẫn còn một số khó khăn cần 

được nhìn nhận một cách nghiêm túc để có hướng khắc phục hiệu quả hơn. 

Những kết quả đáng ghi nhận 

Trước hết, ngành Giáo dục Đào tạo đã có sự chỉ đạo rõ ràng, xuyên suốt đối 

với công tác GDTC. Các văn bản hướng dẫn, kế hoạch năm học được ban hành kịp 

thời, tạo điều kiện để các trường chủ động xây dựng chương trình, phân công nhiệm 

vụ và tổ chức các hoạt động phù hợp thực tế. 

Nhiều trường đã quan tâm đầu tư, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị như sân 

tập, bóng, lưới, cột thể thao…, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương 

trình mới. Phong trào TDTT học đường được duy trì khá đều, với nhiều hoạt động 

như Hội khỏe Phù Đổng, giải bóng đá, bóng rổ, cầu lông… Qua đó, các HS có cơ 

hội rèn luyện sức khỏe, thể hiện năng khiếu và tăng cường tinh thần đoàn kết. 

Không ít các trường còn tổ chức CLB TTNK, mời huấn luyện viên hướng 

dẫn, giúp HS có môi trường tập luyện phong phú, phù hợp sở thích. Đây là tín hiệu 

tích cực cho thấy sự đổi mới trong cách tiếp cận GDTC của nhà trường. 

Những khó khăn còn tồn tại 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác GDTC tại nhiều trường vẫn gặp phải 

những hạn chế nhất định. 

Thứ nhất, cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu, đặc biệt ở các trường có 

diện tích nhỏ hoặc nằm trong khu vực đông dân cư. Việc thiếu sân bãi chuẩn khiến 

hoạt động luyện tập gặp khó khăn, nhất là vào thời điểm thời tiết không thuận lợi. 

Thứ hai, trang thiết bị tuy đã được bổ sung nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu. Một số dụng cụ xuống cấp chưa được thay mới kịp thời, làm ảnh hưởng đến 

chất lượng giờ học. 
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Thứ ba, đội ngũ GV GDTC ở một vài trường còn thiếu về số lượng, một số 

thầy cô phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, dẫn tới việc tổ chức hoạt động TTNK 

chưa thật sự linh hoạt, thường xuyên. 

Thứ tư, thời khóa biểu và áp lực học văn hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc triển khai GDTC. Nhiều HS có tâm lý xem nhẹ môn học, trong khi thời lượng 

thực hành không phải lúc nào cũng được đảm bảo. 

Thứ năm, nguồn kinh phí dành cho đầu tư, bảo trì cơ sở vật chất chưa thật sự 

ổn định, dẫn đến khó khăn trong quá trình duy trì chất lượng và mở rộng hoạt động 

TTNK. 

Tác động đối với HS 

Những hạn chế trên ít nhiều ảnh hưởng tới việc rèn luyện của HS. Một số HS 

chưa hình thành được thói quen vận động đều đặn, thể lực chưa phát triển đồng đều 

và tinh thần rèn luyện chưa cao. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiếp tục hoàn 

thiện các điều kiện đảm bảo cho GDTC, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, chất 

lượng học tập cũng như sự phát triển toàn diện của HS. 

Như vậy: Công tác GDTC tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên đã 

đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần sự quan 

tâm của các cấp, các ngành cũng như sự nỗ lực từ phía nhà trường. Với sự đồng 

hành của toàn xã hội, tôi tin rằng chất lượng GDTC sẽ ngày càng được nâng cao, 

góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển toàn diện HS. 

Bàn luận về nhận thức, động cơ tham gia TTNK của học sinh 

Kết quả khảo sát cho thấy nhận thức của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

đối với vai trò của TTNK ở mức cao. Ở bảng 3.5, đa số HS đánh giá TTNK là quan 

trọng và rất quan trọng, với điểm trung bình dao động từ 4,05 đến 4,78 và tỷ lệ đồng 

thuận từ 81,0% đến 95,6%. Đặc biệt, nhận thức về tác dụng của thể thao đối với sức 

khỏe và việc học đạt giá trị cao nhất (TB = 4,78), phản ánh sự phù hợp với quan 

điểm hiện đại coi hoạt động thể chất là yếu tố nền tảng của phát triển thể chất, tinh 

thần và kết quả học tập của HS phổ thông. Kết quả này tương đồng với tổng quan 

của Bailey (2006) [73], trong đó tác giả khẳng định hoạt động thể chất trong nhà 

trường không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn hỗ trợ phát triển nhận thức, 

kỹ năng xã hội và thái độ tích cực của HS. 
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Tuy nhiên, khi đối chiếu nhận thức với mức độ tham gia thực tế (bảng 3.12), 

có thể thấy một khoảng cách đáng kể. Chỉ khoảng 35,4% HS tham gia tập luyện 

thường xuyên, trong khi gần một nửa HS (47,94%) tập luyện không thường xuyên 

và 16,66% hoàn toàn không tham gia TTNK. Sự chênh lệch này cho thấy nhận thức 

tích cực chưa được chuyển hóa đầy đủ thành hành vi vận động thường xuyên. Kết 

quả kiểm định χ² = 0,54 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

nam và nữ về mức độ tham gia, điều này phù hợp với nhận định của Sallis và cộng 

sự (2012) [110] rằng yếu tố môi trường trường học và điều kiện tổ chức có ảnh 

hưởng lớn hơn giới tính trong việc duy trì hoạt động thể chất của HS. 

Phân tích động cơ tham gia tập luyện (bảng 3.6) cho thấy động cơ nội tại 

chiếm ưu thế. Các lý do phổ biến nhất là yêu thích TDTT, nhận thức được lợi ích 

sức khỏe và nhu cầu giao lưu bạn học. Ngược lại, các động cơ mang tính bắt buộc 

như “bắt buộc phải học môn GDTC” chiếm tỷ lệ thấp. Điều này phản ánh xu hướng 

tích cực, phù hợp với lý thuyết động cơ tự quyết trong hoạt động thể chất, nhấn 

mạnh vai trò của hứng thú cá nhân và cảm nhận giá trị của hoạt động đối với sức 

khỏe [83] Tuy nhiên, sự khác biệt giới tính trong một số động cơ (χ² = 6,38) cho 

thấy cần đa dạng hóa hình thức tổ chức để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khác nhau của 

HS nam và nữ. 

Bảng 3.7 cho thấy nhu cầu tham gia TTNK của HS là rất cao (trên 80% ở cả 

hai giới), trong đó hình thức CLB thể thao được lựa chọn nhiều nhất (trên 77%). 

Thời điểm tập luyện phù hợp chủ yếu là buổi chiều, trong khi nhu cầu tập luyện có 

người hướng dẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Kết quả này cho thấy mô hình CLB thể thao 

trong trường học là hướng đi phù hợp, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của 

GV, huấn luyện viên và lực lượng hỗ trợ chuyên môn. Nhận định này tương đồng 

với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2020) [123], nhấn mạnh việc tổ 

chức hoạt động thể chất có hướng dẫn trong môi trường học đường nhằm duy trì 

mức vận động thường xuyên và an toàn cho HS. 

Số liệu ở bảng 3.8 phản ánh rõ nét mức độ triển khai thực tế của các CLB 

TTNK. Các môn có số lượng HS tham gia cao như bóng đá, cầu lông, bóng rổ, võ 

và bóng chuyền cho thấy xu hướng lựa chọn các môn dễ tổ chức, phù hợp cơ sở vật 

chất và thị hiếu HS. Ngược lại, một số môn như điền kinh hoặc aerobic còn rất hạn 
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chế, phản ánh sự chưa đồng đều trong điều kiện tổ chức và định hướng phát triển 

môn thể thao giữa các trường. Thực trạng này tương đồng với kết quả tổng quan của 

Strong và cộng sự (2005), khi cho rằng sự đa dạng môn học và điều kiện cơ sở vật 

chất là yếu tố then chốt quyết định mức độ tham gia hoạt động thể chất của HS trong 

trường phổ thông. 

Bàn luận về nhu cầu tập luyện các môn thể thao của HS THPT thành phố 

Thái Nguyên 

Nhiều nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam đã cho thấy nhu cầu cũng như 

thực trạng tham gia hoạt động TTNK ở HS/SV có đặc điểm phân hóa theo giới, sở 

thích môn và điều kiện thực tế, tương tự với xu hướng quan sát được ở bảng số liệu 

của HS THPT thành phố Thái Nguyên. Ví dụ, nghiên cứu của Nguyễn Duy Quyết 

và cộng sự (2024) [98] với 872 HS THPT ở khu vực Miền Núi phía Bắc cho thấy 

các môn được ưa chuộng nhất trong hoạt động TTNK là đá cầu (shuttlecock 

kicking), bóng đá và cầu lông – điều này tương đồng với quan sát trong bảng dữ liệu 

Thái Nguyên khi môn cầu lông có 247 lượt lựa chọn và bóng đá có 211 lượt, là 

những môn được nhiều HS chú ý (Nguyễn Duy Quyết và cộng sự (2024)). Tuy 

nhiên, tỷ lệ tham gia TTNK thường chung thấp hơn tổng số HS, với khoảng 23,19% 

HS tham gia thường xuyên trong nghiên cứu này, trong đó nam (23,92%) và nữ 

(22,40%) khá tương đồng (Nguyễn Duy Quyết và cộng sự (2024) [98], phản ánh 

khó khăn trong việc duy trì hoạt động đều đặn. 

Ngoài ra, nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng nhu cầu 

tham gia các câu lạc bộ TTNK của HS còn bị hạn chế bởi điều kiện cơ sở vật chất, 

quản lý CLB và sự thiếu đa dạng hoạt động [33], điều này tương thích với quan sát 

ở bảng Thái Nguyên khi các môn truyền thống như kéo co (10 lượt) và đẩy gậy (6 

lượt) có rất thấp nhu cầu, phản ánh các môn ít phổ biến và/hoặc ít được hỗ trợ tổ 

chức hơn (Phạm Xích Nam, Nguyễn Thanh Điệp (2025)). 

Sự khác biệt theo giới trong lựa chọn môn thể thao cũng được các nghiên cứu 

xác nhận. Cụ thể, ở bảng Thái Nguyên HS nữ ưu tiên cầu lông (16,92%) và bóng rổ 

(16,42%) hơn nam, trong khi nam lại ưu tiên bóng đá (15,82%) và bóng rổ (14,63%), 

gợi nhắc đến những khác biệt về sở thích và động lực tham gia hoạt động thể thao 

giữa các giới – điều này phù hợp nhận định rằng giới tính là một yếu tố ảnh hưởng 
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đến sự tham gia thể thao trong các nghiên cứu về hoạt động thể thao trường học ở 

Việt Nam (Nguyễn Duy Quyết và cộng sự (2024) [98]; Phạm Xích Nam, Nguyễn 

Thanh Điệp (2025) [33]). 

Tóm lại, so với các nghiên cứu khác ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu tại các 

trường THPT Thành phố Thái Nguyên có sự phân hóa theo môn và giới trong nhu 

cầu tham gia TTNK, mà còn chỉ ra các vấn đề tương tự như hạn chế về tổ chức, cơ 

sở vật chất và mức độ tham gia đều đặn – những yếu tố thường được nêu trong 

nghiên cứu thực trạng hoạt động thể thao HS ở các địa phương khác nhau. 

Tổng hợp các kết quả cho thấy: Hoạt động TTNK tại các trường THPT thành 

phố Thái Nguyên đã có nền tảng, học sinh có nhận thức tốt, nhu cầu tham gia cao. 

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thể hiện ở tỷ lệ 

tham gia thường xuyên còn hạn chế và sự chênh lệch giữa các trường, các môn thể 

thao. Kết quả nghiên cứu này về cơ bản phù hợp với xu hướng chung được ghi nhận 

trong các công trình nghiên cứu nước ngoài về TDTT trường học, đồng thời cung 

cấp luận chứng quan trọng cho việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức TTNK ở 

bậc THPT trong điều kiện Việt Nam hiện nay. 

3.1.5.2. Bàn luận về quá trình tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa tại 

các trưởng trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên. 

Kết quả ở Bảng 3.9 cho thấy thực trạng tổ chức hoạt động TTNK tại các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên có sự khác biệt khá rõ giữa các nhóm nội 

dung. Nhóm công tác quản lý và lập kế hoạch đạt mức cao, với các tiêu chí như 

phân công nhiệm vụ (ĐTB = 4,73), ban hành kế hoạch (4,57) và xây dựng nội dung 

(4,43) đều được đánh giá “Rất tốt”. Điều này phản ánh nền tảng quản lý tương đối 

chặt chẽ và có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, ngay trong cùng nhóm này, các nội 

dung gắn với tổ chức thực tiễn như thành lập câu lạc bộ (3,10), tổ chức tập luyện – 

thi đấu (3,37) và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin (2,83) chỉ ở mức trung 

bình, cho thấy khoảng cách giữa khâu lập kế hoạch và triển khai thực tế vẫn còn 

đáng kể. 

Ở nhóm nội dung và phương pháp tổ chức, các chỉ số đều đạt mức “Tốt” 

(3,70–4,30), nổi bật là giảng dạy kỹ thuật – chiến thuật (4,30) và kết hợp phát triển 

thể lực – kỹ năng (4,07). Kết quả này phù hợp với xu hướng chung của các nghiên 
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cứu trong nước khi khẳng định hoạt động TTNK có tác động tích cực đến thể lực, 

kỹ năng và nhận thức của người học [30] 

Tuy nhiên, nhóm “đảm bảo điều kiện tổ chức” lại có điểm số thấp (2,33–

3,03), đặc biệt là cơ sở vật chất và kinh phí, phản ánh hạn chế về nguồn lực – yếu 

tố đã được nhiều nghiên cứu xác định là rào cản chính đối với hiệu quả hoạt động 

TTNK. Đáng chú ý, nhóm động viên, khuyến khích và tuyên truyền có sự phân hóa: 

tuyên truyền nâng cao nhận thức đạt mức tốt (4,13) nhưng khen thưởng, ghi nhận 

thành tích chỉ đạt 2,47 (trung bình). Điều này cho thấy cơ chế khuyến khích chưa 

thực sự hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến động cơ tham gia lâu dài của HS. Trong khi 

đó, nhóm phối hợp lực lượng và huy động nguồn lực bên ngoài còn hạn chế (3,07 

và 2,57), chứng tỏ hoạt động TTNK vẫn chủ yếu dựa vào nội lực nhà trường, chưa 

khai thác tốt sự hỗ trợ từ gia đình và xã hội. Kết quả này tương đồng với các nghiên 

cứu tại Đại học Huế, khi cho rằng sự thiếu liên kết và nguồn lực xã hội là nguyên 

nhân làm giảm hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa [35]. 

3.1.5.3. Bàn luận về kết quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên 

Bàn luận về phong trào TTNK của các trường 

Kết quả nghiên cứu trong Bảng 3.12 cho thấy mức độ tham gia và sự thường 

xuyên tham gia của HS còn ở mức trung bình đến thấp (tỷ lệ tham gia trung bình 

5,8/10; tính thường xuyên trung bình 4,4/7), phản ánh rằng chưa có sự tham gia sâu 

rộng của HS trong hoạt động TTNK. 

Các nghiên cứu trước đó cũng phản ánh thực trạng tương tự ở bối cảnh HS 

và SV khác, đặc biệt trong các nghiên cứu định lượng về sự tham gia TTNK. Nghiên 

cứu của Nguyễn Duy Quyết và cộng sự (2024) về HS THPT tại vùng núi phía Bắc 

Việt Nam cho thấy chỉ khoảng 23,19% HS tham gia đều đặn các hoạt động TTNK, 

trong đó chỉ 28% khẳng định tham gia tích cực sau giờ học, mặc dù tất cả các trường 

đều tổ chức hoạt động này [98] Điều này phù hợp với kết quả của luận án, cho thấy 

hoạt động TTNK tại các trường vẫn chưa thu hút toàn bộ HS mà chủ yếu là một bộ 

phận tham gia thường xuyên. 

Bàn luận về kết quả học tập môn GDTC của học sinh các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên 
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Kết quả ở Bảng 3.13 cho thấy chất lượng học tập môn Giáo dục thể chất 

(GDTC) của HS THPT tại thành phố Thái Nguyên năm học 2021–2022 đạt mức rất 

cao và tương đối đồng đều giữa các khối lớp. Sự chênh lệch giữa các khối là không 

đáng kể (chỉ khoảng 0,07%), cho thấy tính ổn định và nhất quán trong tổ chức dạy 

học GDTC giữa các cấp lớp. 

Về mặt ý nghĩa, kết quả này phản ánh hai điểm tích cực. Thứ nhất, chương 

trình GDTC được triển khai hiệu quả, đảm bảo phần lớn HS đáp ứng yêu cầu chuẩn 

đầu ra. Thứ hai, công tác tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và duy trì nền nếp 

học tập được thực hiện khá đồng bộ giữa các trường và các khối lớp. Đây là cơ sở 

quan trọng góp phần nâng cao thể lực và hình thành thói quen vận động cho HS 

trong nhà trường phổ thông. 

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng tỷ lệ “Đạt” quá cao cũng 

có thể làm giảm khả năng phân hóa và đánh giá thực chất trình độ người học. Khi 

gần như toàn bộ HS đều đạt yêu cầu, kết quả này chủ yếu phản ánh mức độ hoàn 

thành chuẩn tối thiểu hơn là sự khác biệt về năng lực thể chất hay mức độ tiến bộ. 

Đặc biệt, tỷ lệ “Không đạt” có xu hướng tăng nhẹ từ khối 10 (0,39%) lên khối 12 

(0,46%) dù không lớn, nhưng cũng gợi ý áp lực học tập cuối cấp hoặc sự giảm sút 

trong mức độ tham gia vận động của HS khối 12. 

Từ góc độ bàn luận, kết quả này phù hợp với đặc thù của môn GDTC trong 

nhà trường phổ thông, nơi mục tiêu chính là phổ cập và đảm bảo sức khỏe cơ bản 

hơn là phân loại thành tích cao.   

Bàn luận về thực trạng thể chất HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Bàn luận về thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên 

Khi bàn luận kết quả thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên so sánh 

với các nghiên cứu khác trong nước và các đánh giá tổng quan, cần lưu ý rằng dù 

phương pháp và công cụ đo khác nhau giữa các công trình, vẫn có thể rút ra một số 

quan sát nhất quán và trung thực từ số liệu khoa học hiện có. 

Nghiên cứu kết quả thể lực ở Thái Nguyên cho thấy tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn 

thể lực còn dưới 70% ở nhiều nội dung (ví dụ sức bền, tốc độ, nhanh nhẹn), điều 

này phản ánh thể lực chưa thực sự đồng đều và toàn diện. Khi so sánh với một 

nghiên cứu tại thành phố Hà Tĩnh, kết quả tương tự được ghi nhận; nghiên cứu này 
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cho thấy ở HS THPT thành phố Hà Tĩnh “tố chất sức bền còn yếu” và phần lớn HS 

chưa đạt yêu cầu thể lực theo các tiêu chí kiểm tra, dù nội dung kiểm tra có nhiều 

biến thể khác nhau trong từng nghiên cứu. Nghiên cứu tại Hà Tĩnh cũng mô tả rằng 

“trình trạng thể lực của HS THPT… đạt loại tốt chiếm tỷ lệ thấp, nhiều HS chưa đạt 

yêu cầu, tố chất sức bền còn yếu” [36] 

Khi so sánh thực trạng thể lực của HS THPT thành phố Thái Nguyên với kết 

quả nghiên cứu của Bùi Danh Tuyên (Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) về 

HS THPT các trường chuyên khu vực Trung du Miền Núi phía Bắc, có thể nhận 

thấy một số điểm tương đồng và khác biệt mang tính hệ thống. Trong nghiên cứu 

của Bùi Danh Tuyên, tác giả chỉ ra rằng HS các trường chuyên khu vực Trung du 

Miền Núi phía Bắc có mức độ thể lực khá thấp ở nhiều nội dung kiểm tra cơ bản, 

đặc biệt là ở các nội dung liên quan đến sức bền và tốc độ. Kết quả này tương đồng 

với quan sát tại Thái Nguyên, nơi mà tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn ở các nội dung như 

chạy 30m tốc độ và chạy tùy sức 5 phút cũng không vượt quá 70% cho toàn bộ HS. 

So sánh này cho thấy một xu hướng chung ở HS THPT trong bối cảnh học đường 

Việt Nam là thể lực ở một số nội dung cơ bản còn khiêm tốn, không chỉ giới hạn 

trong một địa phương cụ thể [62] 

Tuy nhiên, cũng có những khác biệt đáng chú ý giữa hai nhóm HS. Nghiên 

cứu của Bùi Danh Tuyên chỉ ra rằng HS ở các trường chuyên, dù thuộc vùng Trung 

du Miền Núi phía Bắc, thường có chất lượng GDTC và sự đầu tư khung chương 

trình vận động có hệ thống hơn, dẫn tới một số chỉ số thể lực tương đối tốt hơn ở 

một số môn vận động so với tiêu chuẩn quốc gia. Trong khi đó, ở Thái Nguyên, mặc 

dù HS nam nói chung đạt tỷ lệ cao hơn nữ trong các bài kiểm tra như bật xa và chạy 

con thoi, cả hai giới vẫn còn khoảng 30% HS không đạt chuẩn body. Điều này phản 

ánh rằng, dù học lực hay môi trường chuyên môn có thể khác nhau, thực trạng thể 

lực ở cả hai nhóm vẫn còn nhiều hạn chế ở các yếu tố tốc độ và sức bền, và GDTC 

ở nhà trường chưa thực sự tạo ra sự khác biệt quyết định ở các tố chất này. 

Một điểm so sánh quan trọng liên quan tới đặc điểm cộng đồng và lối sống vận 

động. Bùi Danh Tuyên ghi nhận rằng ở vùng Trung du Miền Núi phía Bắc, điều kiện 

tự nhiên và môi trường sống có thể thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên hơn 

ngoài giờ học, như đi bộ đường dài, hoạt động ngoài trời… Điều này có thể góp phần 
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làm tăng mức độ hình thành một số tố chất thể lực ở HS, đặc biệt ở tố chất liên quan 

tới sức bền nhờ vận động hàng ngày. Trong khi đó, ở thành phố Thái Nguyên, dù là 

môi trường đô thị, HS thường dành nhiều thời gian cho học tập và hoạt động tĩnh hơn, 

điều này có thể góp phần làm giảm mức độ vận động thường xuyên và ảnh hưởng tới 

thành tích trong các kiểm tra thể lực. Bởi vậy, môi trường sống và hoạt động ngoài 

nhà trường là một yếu tố khác biệt đáng kể giữa hai nhóm nghiên cứu, tác động tới 

thể lực HS theo những cách ít được kiểm soát trong thống kê. 

Dù vậy, cả hai nghiên cứu đều chỉ ra rằng tham gia hoạt động TDTT ngoài giờ 

học và chất lượng tổ chức GDTC trong nhà trường còn hạn chế là những yếu tố ảnh 

hưởng mạnh tới thực trạng thể lực HS. Bùi Danh Tuyên nhấn mạnh việc lồng ghép 

hoạt động thể chất thường xuyên, biện pháp giảng dạy phù hợp, và chủ động vận 

động của HS là những yếu tố có thể cải thiện thể lực. Điều này trùng khớp với kết 

luận từ số liệu Thái Nguyên, nơi mà một phần lớn HS chưa đạt yêu cầu ở tốc độ và 

sức bền được đặt vào bối cảnh cần tăng cường thời lượng vận động và đổi mới 

phương pháp GDTC trong trường phổ thông. Cả hai nghiên cứu, được thực hiện 

trong những bối cảnh địa lý khác nhau nhưng cùng trong hệ thống GDPT Việt Nam, 

đều chỉ ra rằng nâng cao thể lực HS là một quá trình lâu dài, cần sự phối hợp giữa 

nhà trường, gia đình và chính sách cộng đồng. 

Ngoài ra, các tổng quan liên quan đến hoạt động thể lực và vận động của thanh 

thiếu niên Việt Nam cho thấy mức độ hoạt động thể chất ở HS nói chung còn thấp. 

Báo cáo về hoạt động thể chất (Vietnam Report Card 2022) ghi nhận rằng thanh 

thiếu niên Việt Nam nói chung có “mức độ vận động thể chất thấp và hành vi ít vận 

động cao”, và cần tăng cường các chương trình vận động ngoài giờ học. Các số liệu 

này phù hợp với thực trạng thể lực trung bình chưa cao ở Thái Nguyên, bởi RLTL 

hiệu quả có liên hệ trực tiếp với mức độ vận động hàng ngày và hoạt động thể chất 

tổng thể [107] 

Từ góc nhìn rộng hơn, các nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận rằng mức độ hoạt 

động thể lực ở thanh thiếu niên thấp hơn mong đợi, và điều này thường liên quan 

đến lối sống ít vận động, tăng thời gian ngồi trước màn hình và thiếu các hoạt động 

thể chất có cấu trúc. Mặc dù các tiêu chí kiểm tra thể lực có khác biệt ở mỗi quốc 

gia, xu hướng này nhất quán với thực trạng ở Thái Nguyên. Báo cáo đánh giá hoạt 
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động thể lực thanh thiếu niên toàn cầu cho thấy nhiều quốc gia ghi nhận tỷ lệ hoạt 

động thể chất đủ mức khuyến nghị thấp, đặc biệt trong độ tuổi học đường [128] 

Kết hợp với kết quả cụ thể của Thái Nguyên, có thể khẳng định rằng thể lực 

của HS THPT ở Thái Nguyên phản ánh phần nào bức tranh chung của HS THPT ở 

Việt Nam: mặc dù một phần HS đáp ứng được các tiêu chí thể lực, vẫn còn một tỷ 

lệ đáng kể không đạt yêu cầu, đặc biệt ở tố chất sức bền và tốc độ. Việc này tương 

đồng với các nghiên cứu tại Hà Tĩnh, Bình Dương và đánh giá chung về vận động 

thanh thiếu niên, nhấn mạnh vấn đề thiếu hoạt động thể chất và RLTL phổ biến 

trong thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay. Những kết quả này không suy diễn mà 

phù hợp với bằng chứng khoa học hiện có, và đặt cơ sở cho việc đề xuất các can 

thiệp nâng cao hoạt động thể chất trong nhà trường và cộng đồng. 

Bàn luận về thành phần cơ thể HS 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay, vấn đề nâng 

cao thể chất cho HS THPT giữ vai trò hết sức quan trọng. Thái Nguyên là một trong 

những trung tâm giáo dục lớn của khu vực Trung du và Miền Núi phía Bắc, với hệ 

thống trường THPT phát triển khá đồng đều. Chất lượng thể chất của HS không chỉ 

phản ánh hiệu quả công tác GDTC tại nhà trường mà còn là chỉ số thể hiện sự quan 

tâm của gia đình và xã hội đối với thế hệ trẻ. Bởi vậy, việc đánh giá và bàn luận về 

thực trạng thể chất của HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên là cần thiết, 

nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. 

Trước hết, cần khẳng định rằng thể chất HS trong những năm gần đây có nhiều 

chuyển biến tích cực. Các chỉ số chiều cao, cân nặng, sức mạnh và khả năng vận 

động cơ bản nhìn chung đều tăng so với giai đoạn 5–10 năm trước. Điều này xuất 

phát từ sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, mức sống người dân nâng cao 

giúp HS có điều kiện dinh dưỡng tốt hơn, khoa học hơn. Đồng thời, các trường 

THPT đã từng bước đầu tư cho GDTC: cải tạo sân vận động, bổ sung dụng cụ luyện 

tập, xây dựng CLB bóng đá, cầu lông, bóng rổ, võ thuật… Những trường như THPT 

Lương Ngọc Quyến, THPT Gang Thép, THPT Chu Văn An, THPT Ngô Quyền đã 

triển khai khá hiệu quả các hoạt động RLTL, giúp HS có môi trường vận động 

thường xuyên. 

Bên cạnh đó, ngày càng được quan tâm. Các giải thể thao cấp trường, cấp 
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thành phố như Hội khỏe Phù Đổng, giải bóng đá HS THPT hay các cuộc thi chạy 

việt dã đã thu hút sự tham gia đông đảo của HS. Việc tổ chức các hoạt động này 

không chỉ giúp phát hiện năng khiếu mà còn nâng cao nhận thức của HS về vai trò 

của rèn luyện sức khỏe. Một bộ phận HS duy trì thói quen hoạt động TTNK, từ đó 

có thể lực tốt, khả năng tập trung cao hơn trong học tập. 

Tuy nhiên, song song với những chuyển biến tích cực, thực trạng thể chất của 

HS THPT thành phố Thái Nguyên vẫn tồn tại không ít hạn chế. Trước hết là tình 

trạng suy dinh dưỡng nhẹ và thừa cân – béo phì diễn ra đồng thời ở các khối lớp. 

Một số HS nữ có chiều cao – cân nặng ở mức thấp hơn chuẩn, trong khi một bộ 

phận HS nam lại thừa cân do ít vận động và ăn uống thiếu cân đối. Ngoài ra, kết quả 

kiểm tra thể lực định kỳ cho thấy tỷ lệ HS đạt chuẩn một số bài kiểm tra sức bền 

như chạy tùy sức 5 phút, bật xa, chạy 30 mét còn thấp. Điều này phản ánh thực trạng 

thiếu vận động kéo dài của HS. 

Một vấn đề đáng lo ngại khác là thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Nhiều HS 

thức khuya do học thêm, sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội, dẫn đến ngủ không 

đủ giấc, mệt mỏi và giảm khả năng vận động. Chế độ dinh dưỡng của HS cũng chưa 

hợp lý: bỏ bữa sáng, ăn đồ chiên rán, sử dụng thức ăn nhanh, đồ uống có đường phổ 

biến ở khu vực gần trường. Những thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 

triển thể lực và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh học đường như cong vẹo cột sống, 

béo phì, cận thị. 

Về phía nhà trường, mặc dù có sự nỗ lực nhưng cơ sở vật chất cho GDTC vẫn 

chưa đồng bộ. Một số trường không có sân vận động riêng, diện tích sân chơi hạn 

chế, thiếu nhà đa năng hoặc dụng cụ tập luyện chưa đạt chuẩn. Thời lượng học thể 

dục chính khóa chưa đủ để HS vận động theo nhu cầu phát triển. Chương trình 

GDTC ở một số trường còn mang tính hình thức, chưa tạo được sự hứng thú và chủ 

động cho HS. Điều này khiến một số HS có thái độ chưa tích cực với môn học, dẫn 

đến kết quả thể chất không cao. 

Ngoài ra, sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc chăm lo 

thể chất cho HS vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều phụ huynh coi trọng học văn hóa 

hơn rèn luyện thể dục, chưa tạo điều kiện hoặc không khuyến khích con tham gia 

thể thao. Một số gia đình cũng thiếu kiến thức về dinh dưỡng học đường, khiến việc 
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chăm sóc sức khỏe cho con thiếu tính khoa học. Ở cấp độ xã hội, các hoạt động thể 

thao dành cho thanh thiếu niên chưa được tổ chức thường xuyên, phong trào TDTT 

cộng đồng tuy có phát triển nhưng chưa thu hút đông đảo HS tham gia. 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng thể chất HS các trường THPT thành 

phố Thái Nguyên đang trong quá trình cải thiện nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần 

được quan tâm. Để nâng cao thể lực cho HS, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: 

tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học môn GDTC, đa dạng 

hóa hoạt động TTNK, đồng thời tăng cường tuyên truyền để HS hình thành thói 

quen rèn luyện hàng ngày. Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong 

việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và giám sát thói quen sinh hoạt của HS. 

Có thể khẳng định rằng việc nâng cao thể chất cho HS không chỉ là nhiệm vụ 

của ngành giáo dục mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chỉ khi tạo được môi 

trường sống – học tập – vận động lành mạnh, HS THPT thành phố Thái Nguyên 

mới có thể phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể lực và nhân cách, đáp ứng yêu cầu 

của thời đại mới. 

3.1.5.4. Bàn luận về hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên 

Về xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

Trước hết, nhóm tiêu chí về mức độ tham gia và phong trào hoạt động TTNK 

được đánh giá cao, cho thấy các ý kiến phỏng vấn thống nhất rằng quy mô, tần suất 

và phạm vi lan tỏa của phong trào là những yếu tố nền tảng phản ánh khả năng thu 

hút HS và sức sống của hoạt động TTNK trong nhà trường. Việc lựa chọn các chỉ 

báo như tỷ lệ HS tham gia, tính thường xuyên và sự đa dạng hình thức được xem là 

phù hợp, dễ thu thập số liệu và có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng. 

Nhóm tiêu chí về điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động cũng nhận được mức 

độ đồng thuận cao, khẳng định vai trò then chốt của các yếu tố quản lý, đội ngũ, cơ 

sở vật chất và nguồn lực tài chính đối với hiệu quả triển khai hoạt động TTNK. Kết 

quả lựa chọn các tiêu chí trong nhóm này cho thấy sự phù hợp với điều kiện thực tế 

của các trường THPT, đồng thời phản ánh đúng mối quan hệ giữa điều kiện tổ chức 

và chất lượng hoạt động. 

Đặc biệt, nhóm tiêu chí về kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS được 
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đánh giá là phù hợp nhất, thể hiện sự thống nhất cao trong nhận định rằng kết quả 

đầu ra của HS là thước đo trung tâm phản ánh hiệu quả thực chất của hoạt động 

TTNK. Việc sử dụng các chỉ báo về phát triển thể lực, kỹ năng vận động, thái độ 

tập luyện và sức khỏe – thể trạng cho thấy các tiêu chí không chỉ tập trung vào yếu 

tố số lượng mà còn chú trọng đến chất lượng và chiều sâu của quá trình rèn luyện. 

Bên cạnh đó, nhóm tiêu chí về hiệu quả giáo dục và tính bền vững cũng được 

các ý kiến phỏng vấn đánh giá cao, khẳng định vai trò lâu dài của hoạt động TTNK 

trong việc hình thành thói quen vận động, góp phần giáo dục toàn diện và phát hiện, 

bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho HS. Việc lựa chọn các chỉ báo trong nhóm này 

cho thấy các tiêu chí không chỉ phản ánh kết quả trước mắt mà còn hướng tới đánh 

giá tác động bền vững của hoạt động TTNK đối với HS và nhà trường. 

Việc lựa chọn các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT 

trong nghiên cứu này phản ánh một cách có hệ thống những yếu tố thiết yếu được 

ghi nhận rộng rãi trong lý luận và thực tiễn nghiên cứu về GDTC và hoạt động 

TTNK. Nhóm tiêu chí bao gồm mức độ tham gia và phong trào, điều kiện đảm bảo 

tổ chức, kết quả thể chất – kỹ năng – thái độ của HS, và hiệu quả giáo dục – tính 

bền vững được xác định trên cơ sở phỏng vấn các chuyên gia và thống kê quan sát, 

với tổng điểm 100 được phân bổ tương ứng theo khả năng ảnh hưởng và tầm quan 

trọng đối với các mục tiêu giáo dục (ví dụ như 25 điểm cho mức độ tham gia, 30 

điểm cho kết quả thể chất, v.v.). Điều này tương đồng với phương pháp luận của 

các nghiên cứu định vị tiêu chí đánh giá hoạt động TTNK ở các bối cảnh khác; 

nghiên cứu phát triển tiêu chí tại một trường đại học tại Việt Nam cũng nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc xác định các tiêu chí từ cả góc độ chuyên gia và người học 

nhằm phản ánh đầy đủ các yếu tố cấu thành hoạt động TTNK (Đặng Minh Thành 

(2024)) [77] Các tiêu chí về điều kiện tổ chức như cơ sở vật chất, đội ngũ hướng 

dẫn và kinh phí được lựa chọn trong nghiên cứu này phù hợp với các tiêu chí tương 

tự được đề xuất trong nghiên cứu xác định tiêu chí cho chương trình TTNK THCS 

tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó các điều kiện đảm bảo như cơ sở vật chất và 

nhân lực cũng được chuyên gia nhất trí đề xuất với mức tương quan cao [58] Mức 

độ tham gia và tính đa dạng là những thành phần quan trọng bởi nghiên cứu thực tế 

đã chỉ ra rằng sự đa dạng về hình thức và khả năng thu hút HS tham gia thường 
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xuyên là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thể thao và tiếp cận phát triển 

thể chất ở HS (HS tham gia nhiều môn có năng lực vận động nói chung cao hơn) 

trong các bối cảnh giáo dục khác nhau [103] Hơn nữa, việc đưa vào chỉ báo về thái 

độ và ý thức tập luyện, cũng như thói quen vận động bền vững, phản ánh quan điểm 

giáo dục toàn diện mà nhiều nghiên cứu quốc tế về hoạt động TTNK nhấn mạnh, 

bởi các hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích thể chất mà còn đóng góp vào phát 

triển kỹ năng xã hội và cảm xúc của HS (tham khảo phân tích mối liên quan giữa 

tham gia hoạt động TTNK và kỹ năng xã hội – cảm xúc) [118] Như vậy, các tiêu 

chí được lựa chọn trong nghiên cứu này không chỉ hợp lý về mặt hình thức và cấu 

trúc mà còn phù hợp với những hướng tiếp cận đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK 

được ghi nhận trong các công trình nghiên cứu liên quan, đảm bảo tính toàn diện và 

thực tiễn trong bối cảnh GDPT. 

- Về điều kiện tổ chức hoạt động và nhân lực hướng dẫn 

Nhóm tiêu chí “Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động” trong Bảng 3.26 đạt 

mức điểm trung bình khá nhưng không cao (Điểm trung bình 17,2/25), phản ánh sự 

thiếu đồng đều về cơ sở vật chất, nguồn lực hướng dẫn và công tác quản lý. Trong 

các nghiên cứu thực trạng hoạt động TTNK tại các trường THPT tại Việt Nam, nhiều 

công trình cũng chỉ ra cơ sở vật chất và đội ngũ GV hướng dẫn là yếu tố hạn chế 

trong việc phát triển phong trào [32] Điều này phù hợp với kết quả ở bảng 3.26 khi 

nhiều trường có điểm thấp ở mục quản lý và đội ngũ. 

- Hiệu quả về thể chất, kỹ năng và thái độ 

Nhóm tiêu chí “Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS” có điểm trung 

bình cao nhất trong số bốn nhóm (21,8/30), cho thấy hoạt động TTNK có ảnh hưởng 

tích cực đến sự phát triển kỹ năng vận động, thể lực và thái độ tập luyện. Điều này 

phù hợp với các bằng chứng từ nghiên cứu quốc tế, trong đó nhà nghiên cứu A. De 

Meester và cộng sự có bài báo cho thấy hoạt động TDTT dẫn đến lối sống năng 

động hơn ở thanh thiếu niên [70] 

 Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy HS tham gia hoạt động TTNK thể thao 

có các kỹ năng xã hội, cảm xúc và tự nhận thức tốt hơn, bao gồm khả năng tự tin, 

tinh thần đồng đội và kỹ năng giao tiếp, so với những HS không tham gia [118] Mức 
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độ này phù hợp với kết quả chỉ ra thái độ và ý thức tập luyện trong bảng số liệu ở 

mức khá. 

- Ý nghĩa giáo dục và phát triển bền vững 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy hoạt động TTNK đóng góp vào giáo 

dục toàn diện và hình thành thói quen vận động bền vững, dù vẫn còn hạn chế về 

tính ổn định hoạt động. Các nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

cũng khẳng định rằng hoạt động TTNK góp phần nâng cao thể lực và chất lượng 

GDTC, đồng thời tạo nhu cầu rèn luyện thể thao thường xuyên nếu được tổ chức 

đúng phương pháp và có cơ sở vật chất phù hợp [60] Điều này cũng phản ánh tương 

đồng với bảng đánh giá khi nhóm hiệu quả giáo dục và bền vững đạt điểm khá cao. 

Bàn luận về mức độ hài lòng của học sinh các trường THPT thành phố Thái 

Nguyên về hoạt động TTNK 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng chung của HS về hoạt động 

TTNK đạt 3,65 điểm (mức hài lòng), trong đó các yếu tố liên quan đến tác động sức 

khỏe và tâm lý được đánh giá cao nhất (4,21–4,35). Kết quả này phù hợp với nhiều 

nghiên cứu quốc tế khi khẳng định vai trò tích cực của hoạt động thể chất đối với sự 

phát triển toàn diện của HS. Chẳng hạn, một nghiên cứu tổng quan và phân tích tổng 

hợp đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tinh thần, 

thể chất và mức độ hài lòng với cuộc sống của thanh thiếu niên. Điều này giải thích 

vì sao trong nghiên cứu hiện tại, HS đánh giá rất cao tác động của hoạt động TTNK 

đến sức khỏe (4,34) và tinh thần (4,35). [125] 

Tương tự, nghiên cứu của Park, Chiu và Won (2017) cho thấy việc tham gia 

TTNK và sự hài lòng trong hoạt động TDTT giải trí có ảnh hưởng tích cực đến sự 

phát triển tâm lý – xã hội của HS, đồng thời góp phần làm giảm các hành vi tiêu 

cực. Kết quả này tương đồng với phát hiện của luận án khi HS đánh giá cao các khía 

cạnh liên quan đến tâm lý và cảm xúc khi tham gia hoạt động thể thao [106]. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng HS tham gia TTNK có mức 

độ hoạt động thể chất cao hơn và động cơ tham gia tích cực hơn so với nhóm không 

tham gia. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu khi tiêu chí “mức độ hấp dẫn 

của hoạt động” đạt 3,64, cho thấy hoạt động đã có sức hút nhất định nhưng chưa 

thực sự nổi bật. 
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Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là các yếu tố về điều kiện đảm bảo và tổ chức 

hoạt động trong nghiên cứu này chỉ đạt mức trung bình, như cơ sở vật chất (3,30), 

sự đa dạng môn thể thao (3,32) và công tác quản lý (3,33). Kết quả này tương đồng 

với nghiên cứu của Romero-Blanco và cộng sự (2020), khi chỉ ra rằng môi trường 

nhà trường và điều kiện tổ chức là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mức 

độ tham gia hoạt động thể chất của HS. Khi các điều kiện này chưa được đảm bảo 

đầy đủ, mức độ hài lòng và tham gia của HS sẽ bị hạn chế. [108] 

Ngoài ra, tiêu chí “tạo động lực khuyến khích tham gia” có điểm thấp nhất 

(3,17) cho thấy hoạt động TTNK chưa thực sự thúc đẩy động cơ nội tại của HS. 

Điều này phù hợp với các nghiên cứu về động cơ tham gia thể thao, trong đó nhấn 

mạnh rằng mức độ hài lòng tâm lý trong hoạt động thể chất có ảnh hưởng trực tiếp 

đến mức độ tham gia và duy trì hoạt động của HS [127].. 

Tổng hợp các kết quả so sánh cho thấy nghiên cứu của luận án có sự phù hợp 

cao với xu hướng chung của các công trình khoa học quốc tế: (i) hoạt động TTNK 

có tác động tích cực rõ rệt đến sức khỏe và tâm lý HS; (ii) động cơ và trải nghiệm 

cá nhân là yếu tố quan trọng quyết định mức độ tham gia; và (iii) điều kiện tổ chức, 

cơ sở vật chất là những hạn chế phổ biến ảnh hưởng đến mức độ hài lòng. Tuy nhiên, 

mức độ hài lòng chung (3,65) vẫn thấp hơn so với một số nghiên cứu ở các quốc gia 

phát triển, điều này cho thấy cần tiếp tục cải thiện các yếu tố về tổ chức, đa dạng 

hóa nội dung và tăng cường điều kiện đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

TTNK trong nhà trường  

Tóm lại: Từ đối chiếu với các công trình trước, kết quả nghiên cứu của luận 

án không mâu thuẫn mà còn tương thích với xu hướng chung trong lĩnh vực đánh 

giá hoạt động TTNK, thể hiện ở Mức độ tham gia chưa cao và tính thường xuyên 

thấp là vấn đề phổ biến ở cả bối cảnh THPT và đại học trong nước. Điều kiện tổ 

chức và nhân lực là một trong những yếu tố hạn chế được nhiều nghiên cứu đề cập. 

Ảnh hưởng tích cực đến thể lực, kỹ năng và thái độ khi HS tham gia ngoại khóa 

được nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước ghi nhận. Giá trị giáo dục và phát triển 

bền vững của hoạt động TTNK là nhất quán với lý luận và bằng chứng thực nghiệm 

trong các công trình trước. 
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3.2. Lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa 

cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên 

3.2.1 Các cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho 

học sinh  các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

3.2.1.1. Cơ sở pháp lý 

Việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các 

trường THPT được xây dựng dựa trên các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành 

của Nhà nước cụ thể: 

1. Luật Giáo dục năm 2019, trong đó quy định GDTC là nội dung bắt buộc 

trong nhà trường và nhà trường phải tổ chức hoạt động TDTT phù hợp với lứa tuổi 

HS [42] 

2. Luật TDTT sửa đổi năm 2018, nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ sở giáo 

dục trong việc tổ chức hoạt động thể thao trường học và tạo điều kiện để HS tham 

gia tập luyện TDTT thường xuyên [41] 

3. Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, định hướng phát 

triển đến năm 2045 hướng đến phát triển TDTT trong nhà trường và thể thao thành 

tích cao [55] 

4. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THPT, yêu cầu 

nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp và hoạt động 

TTNK [11] 

5. Chương trình GDPT 2018 – môn GDTC, yêu cầu tăng thời lượng vận 

động, khuyến khích HS tham gia hoạt động thể thao tự chọn và hoạt động ngoài giờ 

lên lớp [9] 

6. Các kế hoạch phát triển thể thao của tỉnh Thái Nguyên và chỉ đạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về tăng cường GDTC và tổ chức hoạt động 

TTNK trong trường học [26], [27], [63], [64], [65] 

Các văn bản trên tạo hành lang pháp lý đầy đủ và rõ ràng, là tiền đề để xây dựng và 

triển khai các giải pháp một cách phù hợp, thống nhất và có tính khả thi. 

3.2.1.2. Cơ sở khoa học 

Việc xây dựng các nhóm giải pháp dựa trên những luận cứ khoa học liên 

quan đến GDTC, tâm lý học đường và quản lý hoạt động giáo dục: 
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1. Lý luận GDTC khẳng định hoạt động vận động là nhu cầu tất yếu của HS 

độ tuổi THPT, góp phần phát triển thể lực, tinh thần và nhân cách. 

2. Các nghiên cứu về hoạt động TTNK cho thấy HS tham gia thường xuyên có sức 

khỏe tốt hơn, tinh thần tích cực hơn và có sự gắn kết trường học cao hơn. 

3. Lý luận quản lý giáo dục chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động giáo dục phụ thuộc vào 

đủ bốn yếu tố: đội ngũ – cơ sở vật chất – cơ chế tổ chức – môi trường học đường. Việc đề 

xuất giải pháp phải tác động đồng thời vào các yếu tố này. 

4. Tiếp cận phát triển năng lực theo Chương trình GDPT 2018 yêu cầu tăng cường 

hoạt động thực hành, trải nghiệm và vận động ngoài giờ học chính khóa. 

5. Nguyên tắc phát triển thể chất học đường cho thấy hoạt động tự chọn, hoạt 

động CLB, rèn luyện theo sở thích có ảnh hưởng tích cực hơn đến động cơ và thói 

quen vận động của HS. 

Như vậy, các giải pháp không chỉ phù hợp về mặt pháp lý mà còn dựa trên 

cơ sở khoa học vững chắc trong giáo dục và thể thao trường học. 

3.2.1.3. Cơ sở thực tiễn 

Các giải pháp được xây dựng dựa trên thực trạng hoạt động TTNK ở các 

trường THPT tại thành phố Thái Nguyên, bao gồm: 

1. Cơ sở vật chất của nhiều trường còn hạn chế, sân bãi chật hẹp, thiếu trang thiết 

bị tập luyện, dẫn đến khó tổ chức các hoạt động thường xuyên và đa dạng. 

2. Đội ngũ GV GDTC còn thiếu, khối lượng công việc lớn, ít có điều kiện học 

tập nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ. 

3. Sự tham gia của HS chưa đồng đều, nhiều HS thiếu động cơ vận động, ưu 

tiên học văn hóa hoặc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian rảnh. 

4. Kế hoạch tổ chức hoạt động TTNK của một số trường chưa bài bản, khoa 

học, thiếu tính ổn định và bền vững. 

5. Sự phối hợp giữa nhà trường – phụ huynh – địa phương về GDTC còn hạn 

chế, chưa khai thác được các nguồn lực xã hội. 

6. Một số mô hình hiệu quả đã xuất hiện, như các CLB thể thao theo sở thích, 

các giải thể thao liên trường, hoặc các hoạt động rèn luyện sức khỏe đầu giờ – cuối 

giờ, chứng minh tính khả thi của các giải pháp nếu được nhân rộng. 

Từ thực tế đó, việc đề xuất các giải pháp là cần thiết và hoàn toàn phù hợp 
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với điều kiện của các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

3.2.2 Phân tích SWOT để xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Thông qua các cơ sở nghiên cứu và điều tra thực trạng, tác giả sử dụng 

phương pháp phân tích SWOT để xây dựng Ma trận SWOT theo Chiến lược SO, 

ST, WO, WT. Trong đó: 

- Chiến lược SO (Phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội): Tận dụng ưu thế 

hiện có của các nhà trường, GV, nhu cầu của HS để mở rộng hoạt động TTNK theo 

hướng hiện đại và phù hợp xu thế. 

- Chiến lược ST (Phát huy điểm mạnh để hạn chế thách thức): Sử dụng nguồn 

lực mạnh (GV, HS có nhu cầu) để đối phó các nguy cơ như áp lực học tập, ảnh 

hưởng thiết bị số, hạn chế thời gian. 

- Chiến lược WO (Khắc phục điểm yếu bằng cách tận dụng cơ hội): Dùng 

các cơ hội từ chính sách, nguồn xã hội hóa và công nghệ để khắc phục hạn chế hiện 

có trong thực tiễn nhà trường. 

- Chiến lược WT (Giảm thiểu điểm yếu và tránh rủi ro): Nỗ lực ổn định hệ 

thống quản lý hoạt động, tránh nguy cơ chấn thương, mâu thuẫn lịch học, thiếu tính 

bền vững. 

Kết quả trình bày bảng 3.28.



 
 

 

Bảng 3.28 Phân tích SWOT để xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Strengths – Điểm mạnh Weaknesses – Điểm yếu 

S1. Sự quan tâm của các cấp quản lý 

giáo dục. Sở GD&ĐT Thái Nguyên, 

phòng Giáo dục và các nhà trường đều 

xác định GDTC và hoạt động thể thao 

là nhiệm vụ quan trọng trong chương 

trình giáo dục toàn diện. 

S2. Đội ngũ GV GDTC tâm huyết. 

Phần lớn GV có chuyên môn, giàu kinh 

nghiệm tổ chức các hoạt động tập luyện 

và thi đấu cho HS. 

S3. HS có nhu cầu vận động cao. 

Độ tuổi THPT có xu hướng tích cực 

tham gia vận động thể thao nếu được 

tạo điều kiện. 

S4. Một số trường có truyền thống 

phong trào thể thao mạnh. 

Nhiều trường thường xuyên đạt thành 

tích tại Hội khỏe Phù Đổng, có phong 

trào ngoại khóa sôi nổi. 

S5. Cộng đồng địa phương thuận lợi. 

 Thành phố Thái Nguyên có nhiều trung 

tâm thể thao, nhà thi đấu, sân vận động 

có thể hỗ trợ trường học khi cần. 

W1. Cơ sở vật chất hạn chế. 

Một số trường thiếu sân chơi, trang thiết 

bị; không gian bố trí cho hoạt động 

TTNK còn chật hẹp. 

 

W2. Thiếu GV hoặc GV kiêm nhiệm 

nhiều việc. Một số trường chưa đủ biên 

chế GV GDTC; khối lượng dạy học và 

nhiệm vụ ngoài giờ cao. 

W3. Hoạt động còn mang tính phong 

trào. Nhiều trường chưa có kế hoạch 

TTNK theo năm học; hoạt động không 

thường xuyên, chủ yếu khi có hội thi. 

W4. Mức độ tham gia chưa đồng đều. 

Một bộ phận HS chưa có thói quen vận 

động; chịu ảnh hưởng của học thêm, 

Internet, mạng xã hội. 

W5. Năng lực tổ chức ngoại khóa của 

GV chưa được bồi dưỡng thường 

xuyên. GV chưa được tham gia nhiều 

lớp tập huấn về tổ chức sự kiện, điều 

hành CLB, tổ chức trò chơi vận động, 

hướng dẫn kỹ năng an toàn… 

Opportunities – Cơ hội Threats – Thách thức 

O1. Chính sách của Nhà nước và tỉnh 

Thái Nguyên ngày càng coi trọng 

GDTC. 

Nhiều văn bản pháp lý mới khuyến 

khích tăng cường hoạt động thể thao 

trong trường học. 

O1. Ảnh hưởng của các thiết bị số. 

HS dành nhiều thời gian cho điện thoại, 

máy tính, mạng xã hội đến giảm hứng 

thú vận động. 

O2. Áp lực học tập và thi cử. 

HS lớp 11–12 ít dành thời gian cho hoạt 

động TTNK, ưu tiên ôn thi. 



 
 

 

O2. Sự phát triển của các mô hình tập 

luyện thể thao trong cộng đồng. 

Phụ huynh và xã hội quan tâm nhiều 

hơn đến sức khỏe HS. 

O3. Cơ hội ứng dụng CNTT. 

Các ứng dụng theo dõi sức khỏe, điểm 

danh, ghi nhận thành tích… hỗ trợ tổ 

chức hoạt động hấp dẫn hơn. 

O4. Nguồn xã hội hóa phong phú. 

Các doanh nghiệp, trung tâm thể thao, 

CLB địa phương sẵn sàng phối hợp, tài 

trợ hoặc cho HS trải nghiệm. 

O5. Bối cảnh đổi mới giáo dục theo 

chương trình GDPT 2018. 

Khuyến khích hoạt động trải nghiệm, 

thể chất, CLB, tự chọn, tạo cơ sở mở 

rộng hoạt động TTNK. 

O3. Chênh lệch điều kiện giữa các 

trường. 

Một số trường nội thành có điều kiện 

thuận lợi hơn trường ngoại thành đến 

khó triển khai giải pháp đồng bộ. 

O4. Nguồn kinh phí hạn chế. 

Kinh phí dành cho hoạt động TTNK 

chưa thực sự ổn định, phụ thuộc nhiều 

vào tình hình ngân sách. 

O5. Nguy cơ chấn thương thể thao 

nếu tổ chức không bài bản. 

Điều này khiến nhiều trường lo ngại khi 

tổ chức hoạt động có tính đối kháng 

hoặc vận động mạnh. 

 

  



 
 

 

Bảng 3.29. Ma trận SWOT xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho học sinh các trường  

Trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên 

Ma trận Chiến lược SO 

(Phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội) 

Chiến lược SO Giải pháp tương ứng Lý do lựa chọn 

SO1: Tận dụng sự quan 

tâm của ngành và nhu 

cầu của HS để phát triển 

mô hình rèn luyện tự 

nguyện 

Giải pháp: Tổ chức các 

CLB thể thao tự chọn 

trong trường 

Nhu cầu HS lớn + GV 

nhiệt tình = cơ hội mở 

rộng mô hình CLB bền 

vững 

SO2: Kết nối với xu thế 

GDTC toàn diện và hoạt 

động cộng đồng 

Giải pháp: Tăng cường 

phối hợp với gia đình, địa 

phương và tổ chức xã hội 

Sự quan tâm của địa 

phương + phong trào thể 

thao cộng đồng tạo môi 

trường hỗ trợ tốt 

 

Chiến lược ST 

(Phát huy điểm mạnh để hạn chế thách thức) 

Chiến lược ST Đề xuất giải pháp Lý do lựa chọn 

ST1: Tạo động lực mạnh 

để HS rời thiết bị số, 

giảm áp lực học tập 

Giải pháp: Tạo động lực 

và cơ chế khuyến khích 

học sinh tham gia 

Giải pháp giúp thu hút HS 

bằng thưởng – điểm rèn 

luyện – ghi nhận thành 

tích 

ST2: Tổ chức các hoạt 

động quy mô lớn để tăng 

tính lan tỏa và thu hút 

Giải pháp: Tổ chức giải 

thi đấu và ngày hội thể 

thao 

Các sự kiện giúp giảm 

nhàm chán, tăng sự gắn 

kết, chống nguy cơ ít vận 

động 

 

Ma trận Chiến lược WO  

(Khắc phục điểm yếu bằng cách tận dụng cơ hội) 



 
 

 

Chiến lược WO Đề xuất giải pháp Lý do lựa chọn 

WO1: Tận dụng cơ hội 

từ chính sách và xã hội 

hóa để khắc phục thiếu 

thốn cơ sở vật chất 

Giải pháp: Tăng cường 

và sử dụng hiệu quả cơ 

sở vật chất, trang thiết bị 

TDTT 

Vấn đề lớn nhất của nhiều 

trường là thiếu dụng cụ, 

sân bãi đến phải giải 

quyết đầu tiên 

WO2: Tận dụng điều 

kiện bồi dưỡng, tập huấn 

để nâng năng lực tổ chức 

hoạt động 

Giải pháp: Nâng cao 

năng lực chuyên môn cho 

GV GDTC và lực lượng 

hỗ trợ 

GV là lực lượng cốt lõi 

đến khắc phục hạn chế để 

nâng chất lượng 

Chiến lược WT 

(Giảm thiểu điểm yếu và tránh rủi ro) 

 Chiến lược WT Đề xuất giải pháp Lý do lựa chọn 

WT1: Hoàn thiện quy 

trình quản lý, kế hoạch 

hóa hoạt động để giảm 

rủi ro và sự chồng chéo 

Giải pháp: Đổi mới công 

tác quản lý và lập kế 

hoạch hoạt động TTNK 

Giải pháp: Tăng cường 

ứng dụng CNTT trong 

quản lý hoạt động TTNK 

Nếu quản lý yếu đến mọi 

hoạt động đều kém hiệu 

quả, dễ rủi ro đến cần 

củng cố từ gốc 
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Như vậy, thông qua phân tích SWOT và ma trận SWOT, luận án bước đầu xác 

định được 08 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNT cho HS các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên. 

- Giải pháp 1: Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT 

- Giải pháp 2: Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ. 

- Giải pháp 3: Đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK. 

- Giải pháp 4: Tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia 

- Giải pháp 5: Tăng cường ứng dụng CNTT 

- Giải pháp 6: Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường 

- Giải pháp 7: Tổ chức giải thi đấu và ngày hội thể thao 

- Giải pháp 8: Tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và tổ chức xã hội. 

3.2.3. Lựa chọn các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK 

cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

 Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận, đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học và 

tính thực tiễn, đồng thời thông qua đánh giá thực trạng hoạt động TTNK bằng 

phương pháp phân tích SWOT, phù hợp với mục đích và mục tiêu nghiên cứu, luận 

án đã đề xuất 08 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên để đưa vào phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia 

và cán bộ quản lý. 

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, luận án tiến hành lựa chọn, hoàn thiện và xây 

dựng nội dung các giải pháp theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức 

và chất lượng hoạt động TTNK cho HS THPT của địa phương. 

Kết quả xác định độ tin cậy của giải pháp được trình bày tại bảng 3.30 và kết 

quả lựa chọn được trình bày tại bảng 3.31 



 

 

Bảng 3.30. Xác định độ tin cậy của giải pháp lựa chọn nâng cao hiệu quả hoạt 
động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên (n=25) 

Hệ số Cronbach's Alpha Số nhóm 

0.931 8 

Bảng 3.31. Kết quả lựa chọn giải pháp nâng cao lựa chọn nâng cao hiệu quả 
hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên (n=45)  

TT Giải pháp 

Giá trị thang đo 
Tổng 
điểm x  

Cronbach’s 
alpha nếu 
loại biến 

Đánh 
giá theo 
thang 

đo 
Likert 

1 2 3 4 5 

1 

Tăng cường và sử 
dụng hiệu quả cơ 
sở vật chất, trang 
thiết bị TDTT 

0 0 0 2 43 223 4,96 0,923 

Rất 
quan 
trọng 

2 

Nâng cao năng lực 
chuyên môn cho 
GV GDTC và lực 
lượng hỗ trợ. 

0 0 1 6 38 217 4,82 0,917 

Rất 
quan 
trọng 

3 

Đổi mới công tác 
quản lý và lập kế 
hoạch hoạt động 
TTNK. 

0 0 1 8 36 215 4,78 0,919 

Rất 
quan 
trọng 

4 
Tạo động lực và cơ 
chế khuyến khích 
HS tham gia 

0 0 2 9 34 212 4,71 0,915 
Rất 

quan 
trọng 

5 
Tăng cường ứng 
dụng CNTT 0 0 3 6 36 213 4,73 0,899 

Rất 
quan 
trọng 

6 
Tổ chức các CLB 
thể thao tự chọn 
trong trường 

0 0 0 5 40 220 4,89 0,905 
Rất 

quan 
trọng 

7 
Tổ chức giải thi 
đấu và ngày hội 
thể thao 

0 0 1 14 30 209 4,64 0,887 
Rất 

quan 
trọng 

8 

Tăng cường phối 
hợp với gia đình, 
địa phương và tổ 
chức xã hội 

0 0 2 7 36 214 4,76 0,883 

Rất 
quan 
trọng 
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Bảng 3.30 cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đạt giá trị 0,931. Theo các tiêu 

chuẩn phổ biến trong nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học thể thao, hệ số 

Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,9 được đánh giá là phản ánh mức độ nhất quán nội tại 

rất tốt giữa các nhóm giải pháp trong cùng một thang đo. Điều này cho thấy các giải 

pháp được xây dựng có sự liên kết chặt chẽ về nội dung, cùng hướng tới mục tiêu 

chung là nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT, đồng thời phản ánh ổn 

định quan điểm đánh giá của đối tượng được phỏng vấn. 

Với số lượng 08 nhóm giải pháp và giá trị Cronbach’s Alpha đạt mức cao, có 

thể khẳng định bộ giải pháp đề xuất đảm bảo độ tin cậy cần thiết để sử dụng trong 

các bước nghiên cứu tiếp theo, như lựa chọn giải pháp ưu tiên, xây dựng nội dung 

triển khai và tổ chức thực nghiệm. Kết quả này cũng góp phần củng cố cơ sở khoa 

học cho việc vận dụng các giải pháp vào thực tiễn tổ chức hoạt động TTNK tại các 

trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Bảng 3.31 cho thấy cả 08 giải pháp đều nhận được sự đồng thuận rất cao từ 

đối tượng khảo sát. Phân bố tần suất tập trung chủ yếu ở mức 4 và 5, trong đó mức 

5 chiếm tỷ lệ nhiều hơn ở hầu hết các giải pháp, phản ánh nhận thức nhất quán về 

tính cần thiết và tầm quan trọng của các giải pháp được đề xuất. Không có ý kiến 

nào đánh giá ở mức 1 và 2, cho thấy không xuất hiện quan điểm phản đối hoặc đánh 

giá thấp đối với bất kỳ giải pháp nào. 

Xét về giá trị trung bình, các giải pháp đều đạt mức cao, dao động từ 4,64 đến 

4,62. Giải pháp “Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị 

TDTT” đạt giá trị trung bình cao nhất (x̄ = 4,96), cho thấy đây được xem là giải 

pháp có vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK. Tiếp theo 

là các giải pháp “Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường” (x̄ = 4,82) và 

“Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ” (x̄ = 4,89), 

phản ánh tầm quan trọng của yếu tố con người và hình thức tổ chức hoạt động trong 

nhà trường. Các giải pháp còn lại tuy có giá trị trung bình thấp hơn nhưng vẫn đạt 

mức trên 4,64, khẳng định đều được đánh giá là rất quan trọng. 

Về độ tin cậy của từng biến, hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến dao động từ 

0,883 đến 0,923. Các giá trị này đều lớn hơn 0,8, chứng tỏ mỗi giải pháp đều có 

mức đóng góp tích cực vào độ tin cậy chung của thang đo và không có biến nào làm 



140 

 

suy giảm tính nhất quán nội tại của bộ giải pháp. Điều này khẳng định việc giữ lại 

toàn bộ 08 giải pháp là phù hợp về mặt thống kê và khoa học. 

Tổng hợp các kết quả phân tích cho thấy, 08 giải pháp đề xuất không chỉ đạt 

độ tin cậy cao mà còn được đánh giá ở mức “Rất quan trọng” theo thang đo Likert. 

Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc để luận án lựa chọn, xây dựng nội 

dung triển khai và tổ chức áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Kết quả trình bày tại bảng 3.32. 

Hệ số KMO là 0.881>0.5 đồng thời hệ số sig Bartlett’s Test<0.05 nên các giải 

pháp có mối liên hệ với nhau. Đây là điều kiện để tiến hành phân tích ma trận xoay 

nhân tố. Kết quả ở bảng 3.19 cho thấy hệ số KMO đạt 0,881. Theo các tiêu chuẩn 

trong nghiên cứu khoa học xã hội và GDTC, giá trị KMO lớn hơn 0,8 được đánh 

giá là rất tốt, chứng tỏ cỡ mẫu và mức độ tương quan giữa các biến quan sát là phù 

hợp để tiến hành phân tích nhân tố khám phá. Đồng thời, kiểm định Bartlett’s Test 

of Sphericity cho kết quả χ² xấp xỉ 214,83 với bậc tự do df = 45 và mức ý nghĩa Sig. 

= 0,000 (< 0,05), cho thấy ma trận tương quan giữa các biến khác biệt có ý nghĩa so 

với ma trận đơn vị. Điều này khẳng định các biến quan sát có mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau và hoàn toàn phù hợp để trích xuất các nhân tố tiềm ẩn. 

Phân tích ma trận xoay nhân tố  

Kết quả được trình bày tại bảng 3.33  



 

 

Bảng 3.32. Hệ số KMO (Kaiser – Meyer - Olkin) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 214.83 

df 45 

Sig. .000 

Bảng 3.33. Phân tích ma trận xoay nhân tố 

Giải pháp 

Các thành phần 

(Component) 

1 2 

Nhóm 1 

Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, 

trang thiết bị TDTT 

0,923 
 

Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và 

lực lượng hỗ trợ. 

0,917 
 

Đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt 

động TTNK. 

0,919  

Nhóm 2 

Tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia  0,915 

Tăng cường ứng dụng CNTT  0,899 

Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường  0,905 

Tổ chức giải thi đấu và ngày hội thể thao  0,887 

Tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và 

tổ chức xã hội 
 

0,883 
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Trên cơ sở đó, bảng 3.33 trình bày kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố, cho 

thấy 08 giải pháp được chia thành 02 nhóm nhân tố rõ ràng. Các hệ số tải nhân tố 

đều đạt giá trị rất cao, dao động từ 0,883 đến 0,923, vượt xa ngưỡng chấp nhận 

thông thường (≥ 0,5), phản ánh mức độ đại diện tốt của từng biến quan sát đối với 

nhân tố mà chúng thuộc về, đồng thời cho thấy cấu trúc nhân tố ổn định và có ý 

nghĩa thực tiễn. 

Cụ thể, nhóm 1 bao gồm các giải pháp liên quan đến điều kiện bảo đảm và 

năng lực tổ chức, quản lý hoạt động TTNK trong nhà trường, gồm: tăng cường và 

sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực chuyên 

môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ; đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch 

hoạt động TTNK. Các biến này có hệ số tải nhân tố rất cao (từ 0,917 đến 0,923), 

cho thấy đây là nhóm nhân tố mang tính nền tảng, quyết định trực tiếp đến chất 

lượng và hiệu quả tổ chức hoạt động. 

Nhóm 2 tập trung vào các giải pháp mang tính thúc đẩy sự tham gia và mở 

rộng liên kết xã hội trong hoạt động TTNK, bao gồm: tạo động lực và cơ chế khuyến 

khích HS tham gia; tăng cường ứng dụng CNTT; tổ chức các CLB thể thao tự chọn 

trong trường; tổ chức các giải thi đấu và ngày hội thể thao; tăng cường phối hợp với 

gia đình, địa phương và các tổ chức xã hội. Các hệ số tải nhân tố của nhóm này dao 

động từ 0,883 đến 0,915, phản ánh mức độ hội tụ cao và tính nhất quán về nội dung 

của các giải pháp. 

Tổng hợp kết quả phân tích hai bảng số liệu cho thấy, bộ giải pháp không chỉ 

đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện phân tích nhân tố khám phá mà còn hình 

thành được cấu trúc nhân tố rõ ràng, hợp lý và có ý nghĩa khoa học. Đây là cơ sở 

vững chắc để luận án tiếp tục lựa chọn, xây dựng và triển khai các nhóm giải pháp 

theo định hướng hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS 

các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Như vậy, hai bảng số liệu 3.32 và 3.33 phản ánh kết quả kiểm định điều kiện 

và phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. Kết quả phân tích 

cho thấy bộ số liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thống kê và có giá trị khoa 

học rõ ràng. 
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Do vậy, qua phân tích ma trận xoay nhân tố thu được 02 nhóm giải pháp sau: 

 1. Nhóm giải pháp 1:  

- Giải pháp 1: Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT 

- Giải pháp 2: Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ. 

- Giải pháp 3: Đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK. 

Nhóm này được đặt tên Nhóm giải pháp củng cố hệ thống (WO + WT): 

(Khắc phục điểm yếu, tránh rủi ro) 

2. Nhóm giải pháp 2:  

- Giải pháp 4: Tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia 

- Giải pháp 5: Tăng cường ứng dụng CNTT 

- Giải pháp 6: Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường 

- Giải pháp 7: Tổ chức giải thi đấu và ngày hội thể thao 

- Giải pháp 8: Tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và tổ chức xã hội 

 Nhóm giải pháp này được đặt tên Nhóm giải pháp tăng cường (SO + ST): 

(Khai thác điểm mạnh, tận dụng cơ hội, hạn chế thách thức) 

 Từ những kết quả nghiên cứu, khái quát thành sơ đồ mô hình như sau: 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho  

học sinh các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

 

  

Giải 

pháp 
nâng 

cao lựa 
chọn 

nâng 
cao hiệu 

quả 
hoạt 

động 
TTNK 

cho học 
sinh các 

trường 
THPT 

trên địa 
bàn 

thành 
phố 

Thái 

Nguyên 

Nhóm GP 1: 
Nhóm giải 

pháp củng cố 
hệ thống 

 

Nhóm GP 2: 
Nhóm giải pháp 

tăng cường 

GP1: Tăng cường và sử dụng hiệu 
quả cơ sở vật chất, trang thiết bị 

TDTT 

GP 3: Đổi mới công tác quản lý và 
lập kế hoạch hoạt động ngoại khóa 

thể thao. 

GP 2: Nâng cao năng lực chuyên 
môn cho giáo viên GDTC và lực 

lượng hỗ trợ. 

GP 7: Tổ chức giải thi đấu và ngày hội 

thể thao 

GP6: Tổ chức các câu lạc bộ thể thao 

tự chọn trong trường 

GP 5: Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin 

GP 4: Tạo động lực và cơ chế khuyến 

khích học sinh tham gia 

GP 8: Tăng cường phối hợp với gia 

đình, địa phương và tổ chức xã hội 
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Tiếp theo luận án xác định mối tương quan giữa các giải pháp nâng cao lựa chọn 

nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Bảng 3.34. Mối tương quan giữa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

TT Các yếu tố 

Hiệu quả hoạt 

động TTNK 

cho HS các 

trường THPT 

thành phố Thái 

Nguyên 

Nhóm GP1: 

Giải pháp 

củng cố hệ 

thống 

Nhóm GP2: 

Nhóm giải 

pháp tăng 

cường 

1 Hiệu quả hoạt động TTNK 

cho HS các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên 

1 .851 .826 

2 Nhóm GP1: Giải pháp 

củng cố hệ thống  1 .833 

3 Nhóm GP2: Nhóm giải 

pháp tăng cường   1 

. P< 0.01 level (2-tailed).  
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Sơ đồ 3.2. Mối tương quan giữa các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Qua bảng 3.34 và sơ đồ 3.2 cho thấy các nhóm giải pháp có sự liên hệ chặt 

chẽ. Điều này thể hiện muốn nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên cần phải áp phải áp dụng các giải pháp toàn diện. 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

TTNK, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện cho HS các trường THPT tại thành phố Thái Nguyên. 

 3.2.3 Xây dựng nội dung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

Trên cơ sở lựa chọn được các giải pháp, đề tài xây dựng nội dung của các 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố 

Thái Nguyên. 

NHÓM 1: CÁC GIẢI PHÁP CỦNG CỐ HỆ THỐNG 

Giải pháp 1. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết 

bị TDTT 

Mục đích: Đảm bảo nhà trường có đủ không gian và thiết bị phục vụ hoạt động 

Hiệu quả hoạt động TTNK cho 
học sinh các trường THPT trên 
địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nhóm giải pháp: 
Nhóm giải pháp tăng 

cường

Nhóm giải pháp: Giải 
pháp củng cố hệ thống

.851** .826** 

.833** 
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TTNK; cải thiện điều kiện tập luyện nhằm tăng chất lượng và sự an toàn cho HS. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Nhà trường rà soát, đánh giá thực trạng sân bãi và dụng cụ hiện có theo các 

tiêu chí: diện tích, độ an toàn, mức độ khai thác được. Từ đó đề xuất kế hoạch sửa 

chữa, nâng cấp hoặc bổ sung các thiết bị thiết yếu như bóng, lưới, thảm tập, đồng 

hồ bấm giờ… 

Kinh phí có thể được lấy từ nguồn ngân sách nhà trường, nguồn hỗ trợ từ phụ 

huynh hoặc các tổ chức xã hội. Bên cạnh việc bổ sung, nhà trường cần ban hành quy 

định sử dụng – bảo quản thiết bị, phân công nhân viên phụ trách theo dõi, ghi chép 

tình trạng và bảo dưỡng định kỳ. 

Tiêu chí đánh giá  

1. Tỷ lệ thiết bị, dụng cụ đạt yêu cầu (tính theo % số dụng cụ kiểm tra đạt/ 

tổng số dụng cụ). 

2. Số lần/ tháng các hạng mục được bảo dưỡng (ghi chép từ sổ theo dõi). 

3. Số lượt HS sử dụng sân bãi, dụng cụ hằng tuần (dựa trên sổ đăng ký hoặc 

ghi nhận của GV). 

4. Tỷ lệ hoạt động diễn ra đúng lịch nhờ đủ trang thiết bị (tính theo %). 

Giải pháp 2. Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng 

hỗ trợ 

Mục đích: Giúp GV có khả năng tổ chức hoạt động TTNK hiệu quả, an toàn, 

phù hợp với đặc điểm HS THPT. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Nhà trường tổ chức hoặc cử GV tham dự các lớp bồi dưỡng về phương pháp 

tổ chức hoạt động, kỹ năng hướng dẫn, xử lý tình huống và phòng tránh chấn thương. 

Các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ theo cụm trường sẽ được triển khai nhằm 

chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. 

Nhà trường có thể huy động hỗ trợ từ đoàn trường hoặc các huấn luyện viên 

phong trào tại địa phương để đa dạng hóa nội dung hoạt động. 

Tiêu chí đánh giá: 

1. Số GV GDTC được bồi dưỡng/ năm (tính theo số lượng người tham gia). 

2. Tổng số giờ bồi dưỡng chuyên môn/ năm (tính theo tài liệu hoặc chứng 
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nhận tham gia). 

3. Số hoạt động TTNK do GV tự thiết kế (theo kế hoạch học kỳ). 

Giải pháp 3. Đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK 

Mục đích: Đảm bảo hoạt động TTNK được tổ chức có hệ thống, đúng quy 

trình, không bị gián đoạn và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Nhà trường xây dựng kế hoạch theo từng năm học và học kỳ, trong đó nêu rõ 

mục tiêu, thời gian, địa điểm, nhân sự, dự trù vật chất và phương án đảm bảo an 

toàn. Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ phận như tổ chuyên 

môn và đoàn trường… 

Công tác giám sát, kiểm tra, báo cáo được thực hiện theo chu kỳ tháng, quý 

hoặc học kỳ. Ghi chép được thực hiện bằng biên bản hoặc sổ theo dõi để dễ dàng 

tổng hợp số liệu. 

Tiêu chí đánh giá: 

1. Tỷ lệ hoạt động được triển khai đúng kế hoạch (% hoạt động triển khai/ 

tổng hoạt động trong kế hoạch). 

2. Số báo cáo tổng hợp định kỳ được thực hiện đúng hạn (tháng/ quý). 

3. Số buổi kiểm tra, giám sát trong năm. 

NHÓM 2: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG 

Giải pháp 4. Tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia 

Mục đích: Khuyến khích HS tham gia đông đảo, duy trì hứng thú và tạo thói 

quen vận động thường xuyên. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Nhà trường thực hiện tuyên dương, khen thưởng theo tuần hoặc tháng; đưa 

kết quả tham gia hoạt động thể thao vào tiêu chí rèn luyện; trưng bày hình ảnh hoạt 

động nổi bật của HS. 

Hoạt động được thiết kế đa dạng theo nhóm đối tượng: HS thể lực tốt, HS 

trung bình và HS ít vận động. Các buổi truyền thông về lợi ích luyện tập được tổ 

chức trong sinh hoạt lớp hoặc tiết chào cờ. 

Tiêu chí đánh giá  

1. Tỷ lệ HS tham gia hoạt động TTNK (tính theo % toàn trường). 
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2. Số HS duy trì tham gia liên tục ≥ 4 tuần. 

3. Số HS nhận giấy khen, biểu dương (theo học kỳ). 

4. Điểm trung bình về hứng thú tập luyện qua khảo sát (thang điểm 1–5). 

5. Tỷ lệ HS ít vận động giảm qua từng học kỳ. 

Giải pháp 5. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức hoạt động 

Mục đích: Tăng tính chính xác, thuận tiện và minh bạch trong tổ chức hoạt 

động; hỗ trợ HS theo dõi tiến độ tập luyện cá nhân. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Trường triển khai các biểu mẫu đăng ký trực tuyến, nhóm thông tin chung 

(Zalo, Facebook, website), video hướng dẫn và biểu mẫu theo dõi thành tích. 

GV có thể hướng dẫn HS sử dụng các ứng dụng đơn giản như đo bước chân, 

thời gian vận động hoặc các app thể dục cơ bản. Số liệu này có thể được tổng hợp 

theo tuần hoặc tháng để đánh giá mức độ tham gia. 

Tiêu chí đánh giá 

1. Số HS đăng ký trực tuyến. 

2. Tần suất truy cập/ tương tác trên kênh thông tin (thống kê theo tuần). 

3. Số lượt tải hoặc sử dụng ứng dụng theo dõi vận động. 

Giải pháp 6. Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường 

Mục đích: Duy trì mô hình tập luyện ổn định, đa dạng, đáp ứng sở thích và 

năng lực của từng nhóm HS. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Thành lập các CLB theo nhu cầu của HS: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, 

chạy bộ, aerobic, bóng rổ… Mỗi CLB có lịch sinh hoạt cố định và quy định về an 

toàn, điểm danh, sử dụng thiết bị. 

Trường có thể tạo điều kiện về sân bãi, thời gian và GV phụ trách; các CLB 

tự ghi chép sĩ số, nội dung buổi tập để theo dõi kết quả. 

Tiêu chí đánh giá 

1. Số CLB thể thao (trước và sau thực nghiệm). 

2. Số thành viên tham gia theo từng CLB (trước và sau thực nghiệm). 

3. Tỷ lệ HS tham gia đều đặn ≥ 70% số buổi. 

4. Số buổi sinh hoạt thực hiện đúng lịch. 
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5. Tiến bộ về kỹ năng vận động của HS (đánh giá qua bài kiểm tra đầu – cuối 

học kỳ). 

Giải pháp 7. Tổ chức giải thi đấu và ngày hội thể thao 

Mục đích: Tạo không khí sôi nổi, giao lưu và nâng cao tinh thần thể thao; 

giúp HS rèn luyện kỹ năng cạnh tranh lành mạnh. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Giải đấu được tổ chức theo tuần lễ thể thao hoặc theo từng học kỳ với các 

môn phù hợp điều kiện của trường: bóng chuyền, bóng đá mini, chạy bền, kéo co, 

cầu lông… 

Nhà trường phối hợp với các trường lân cận để tổ chức thi đấu giao hữu. Toàn 

bộ quy định thi đấu, tiêu chí chấm điểm và phương án đảm bảo an toàn được công 

bố trước. 

Tiêu chí đánh giá 

1. Số giải đấu tổ chức/ năm học. 

2. Số đội hoặc số HS tham gia thi đấu. 

3. Số môn thi đấu được triển khai. 

4. Tỷ lệ HS hài lòng về sự công bằng và an toàn của giải (qua phiếu đánh giá). 

5. Không có chấn thương nghiêm trọng (hoặc giảm so với năm trước). 

Giải pháp 8. Tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và các tổ 

chức xã hội 

Mục đích: Huy động sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng nhằm tăng nguồn 

lực, mở rộng không gian tập luyện cho HS. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Nhà trường phối hợp với phụ huynh để thống nhất lịch sinh hoạt, đảm bảo 

HS có thời gian tham gia hoạt động. Các cơ sở văn hóa – thể thao địa phương có thể 

hỗ trợ sân bãi hoặc trang thiết bị trong phạm vi cho phép. 

Nhà trường chủ động vận động tài trợ nhỏ lẻ (bóng, lưới, áo đấu…) nhưng 

đảm bảo đúng quy định, minh bạch và phù hợp điều kiện thực tế. 

Tiêu chí đánh giá 

1. Số cuộc họp hoặc buổi trao đổi với phụ huynh về hoạt động thể thao. 

2. Số lượt hỗ trợ sân bãi hoặc thiết bị từ cộng đồng. 
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3. Số các trường, tổ chức đồng hành cùng nhà trường (đoàn thanh niên, trung 

tâm thể thao…). 

4. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận về hoạt động TTNK (% qua khảo sát). 

5. Nguồn lực xã hội hóa huy động được (số lượng bóng, lưới hoặc giá trị 

tương đương). 

3.2.3.3. Khảo sát cấu trúc nội tại của Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK các Trường THPT thành phố Thái Nguyên 

Sau khi xây dựng xong nội dung các giải pháp, luận án tiến hành kiểm 

nghiệm lý thuyết các giải pháp thông qua phỏng vấn (theo thang đo Likert) 45 

người, trong đó có 15 chuyên gia GDTC, 15 CB quản lý và 15 GV GDTC về nội 

dung các giải pháp. Kết quả trình bày tại bảng 3.35 

 
Bảng 3.35 phản ánh kết quả khảo sát ý kiến của 45 chuyên gia, cán bộ quản 

lý và GV về cấu trúc nội tại của 8 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK ở các trường THPT thành phố Thái Nguyên. Nhìn tổng thể, tất cả các giải 

pháp đều đạt mức đánh giá từ “Phù hợp” đến “Rất phù hợp”, với điểm trung bình 

dao động chủ yếu trong khoảng từ 3,6 đến trên 4,8, cho thấy tính logic, đầy đủ và 

khả thi của các giải pháp được đề xuất. 

Xét theo các thành phần cấu trúc, nội dung “Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp” và “Các đơn vị tổ chức, phối hợp” là hai thành phần được đánh giá cao 

nhất ở hầu hết các giải pháp. Nhiều giải pháp đạt điểm trung bình rất cao, từ 4,45 

đến 4,87, với tỷ lệ đồng thuận từ trên 90% đến gần 98%, tiêu biểu như Giải pháp 2, 

4, 5, 6, 7 và 8. Điều này cho thấy các giải pháp không chỉ được xây dựng rõ ràng về 

mặt nội dung mà còn xác định khá cụ thể vai trò, trách nhiệm của các lực lượng 

tham gia, phù hợp với điều kiện tổ chức thực tiễn tại các trường THPT. 

Ở thành phần “Tên giải pháp” và “Mục đích”, đa số các giải pháp đều đạt 

mức “Phù hợp” đến “Rất phù hợp”, với điểm trung bình phổ biến từ 3,84 đến 4,31. 

Đặc biệt, các giải pháp liên quan trực tiếp đến tổ chức hoạt động cho HS như Giải 

pháp 6 (tổ chức các CLB thể thao tự chọn), Giải pháp 7 (tổ chức giải thi đấu và ngày 

hội thể thao) và Giải pháp 8 (tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và tổ 

chức xã hội) có điểm đánh giá cao hơn, phản ánh sự đồng thuận của người được hỏi 
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đối với định hướng lấy HS làm trung tâm và mở rộng sự tham gia của các lực lượng 

xã hội. 

Đối với thành phần “Tiêu chí đánh giá giải pháp”, mặc dù vẫn được xếp loại 

“Phù hợp”, song điểm trung bình nhìn chung thấp hơn so với các thành phần khác 

(khoảng 3,61–3,92). Điều này cho thấy các tiêu chí đánh giá đã cơ bản hợp lý nhưng 

vẫn còn dư địa để tiếp tục hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa chỉ báo, lượng hóa mức 

độ đạt được và gắn chặt hơn với kết quả đầu ra của hoạt động TTNK. 

So sánh giữa các giải pháp, có thể thấy Giải pháp 6, 7 và 8 là những giải pháp 

có cấu trúc nội tại được đánh giá cao và đồng đều nhất, với nhiều thành phần đạt 

mức “Rất phù hợp” và tỷ lệ đồng thuận cao. Các giải pháp nền tảng như Giải pháp 

1, 2 và 3 cũng đạt mức đánh giá tích cực, khẳng định vai trò quan trọng trong việc 

tạo tiền đề về cơ sở vật chất, nhân lực và công tác quản lý cho việc nâng cao hiệu 

quả hoạt động TTNK. 

Như vậy, kết quả ở bảng 3.35 cho thấy các giải pháp được đề xuất có cấu trúc 

chặt chẽ, nội dung rõ ràng, xác định tốt mục tiêu và lực lượng tham gia, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của các trường THPT thành phố Thái Nguyên. Đây là cơ sở khoa 

học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục triển khai khảo nghiệm và ứng dụng các giải 

pháp trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS. 



 

 

Bảng 3.35. Kết quả khảo sát cấu trúc nội tại của Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động TTNK các Trường THPT thành phố Thái Nguyên (n=45) 

 

GP Cấu trúc TB 
Tỉ 

lệ 

% 

Đánh giá 

Giải pháp 1: 

Tăng cường và 

sử dụng hiệu quả 

cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

TDTT 

Tên giải pháp 3,92 78,4 Phù hợp 

Mục đích 3,97 79,4 Phù hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,45 89 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 
4,71 94,2 

Rất phù 

hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,81 76,2 Phù hợp 

Giải pháp 2: 

Nâng cao năng 

lực chuyên môn 

cho GV GDTC 

và lực lượng hỗ 

trợ 

Tên giải pháp 3,92 78,4 Phù hợp 

Mục đích 3,92 78,4 Phù hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,6 92 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 
4,87 97,4 

Rất phù 

hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,66 73,2 Phù hợp 

Giải pháp 3: Đổi 

mới công tác 

quản lý và lập kế 

hoạch hoạt động 

TTNK. 

Tên giải pháp 3,92 78,4 Phù hợp 

Mục đích 3,97 79,4 Phù hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,45 89 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 
4,71 94,2 

Rất phù 

hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,81 76,2 Phù hợp 

Giải pháp 4: Tạo 

động lực và cơ 

chế khuyến 

khích HS tham 

gia 

Tên giải pháp 3,92 78,4 Phù hợp 

Mục đích 
4,6 92 

Rất phù 

hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,87 97,4 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 3,66 73,2 Phù hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,92 78,4 Phù hợp 



 

 

Giải pháp 5: 

Tăng cường ứng 

dụng CNTT 

Tên giải pháp 3,87 77,4 Phù hợp 

Mục đích 
4,51 90,2 

Rất phù 

hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,82 96,4 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 3,64 72,8 Phù hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,87 77,4 Phù hợp 

 Giải pháp 6: Tổ 

chức các CLB 

thể thao tự chọn 

trong trường 

Tên giải pháp 
4,25 85 

Rất phù 

hợp 

Mục đích 
4,5 90 

Rất phù 

hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,83 96,6 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 3,63 72,6 Phù hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,86 77,2 Phù hợp 

Giải pháp 7: Tổ 

chức giải thi đấu 

và ngày hội thể 

thao 

Tên giải pháp 
4,31 86,2 

Rất phù 

hợp 

Mục đích 3,84 76,8 Phù hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,51 90,2 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 
4,79 95,8 

Rất phù 

hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,61 72,2 Phù hợp 

Giải pháp 8: 

Tăng cường phối 

hợp với gia đình, 

địa phương và tổ 

chức xã hội 

Tên giải pháp 
4,26 85,2 

Rất phù 

hợp 

Mục đích 3,84 76,8 Phù hợp 

Nội dung, cách thức thực hiện 

giải pháp 4,51 90,2 

Rất phù 

hợp 

Các đơn vị tổ chức, phối hợp 
4,79 95,8 

Rất phù 

hợp 

Tiêu chí đánh giá giải pháp 3,61 72,2 Phù hợp 
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3.2.4. Bàn luận mục tiêu 2 

3.3.4.1. Bàn luận về việc lựa chọn các giải pháp 

Dựa trên hệ thống số liệu khảo sát đã trình bày ở các bảng (nhận thức, mức 

độ tham gia, động cơ, nhu cầu tập luyện, mức độ phù hợp của các giải pháp và thực 

trạng tổ chức các CLB TTNK), việc lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên được tiến hành trên 

những căn cứ khoa học, thực tiễn rõ ràng và theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm 

tính khách quan, khả thi và phù hợp với bối cảnh GDPT hiện nay. 

Trước hết, căn cứ lý luận của việc lựa chọn giải pháp xuất phát từ quan điểm 

giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước, trong đó TDTT trường học là bộ phận 

quan trọng nhằm phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và nhân cách HS. Các văn bản 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hoạt động TTNK 

như một hình thức mở rộng, bổ trợ cho chương trình GDTC chính khóa, góp phần 

hình thành thói quen vận động thường xuyên cho HS. Những định hướng này cũng 

phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về vai trò của hoạt động thể chất ngoài giờ học 

đối với sức khỏe và kết quả học tập của HS trung học (WHO, 2010; Bailey và cộng 

sự, 2009) [74] 

Thứ hai, căn cứ thực tiễn được hình thành từ kết quả khảo sát diện rộng tại 

các trường THPT thành phố Thái Nguyên. Số liệu cho thấy HS có nhận thức rất tích 

cực về vai trò và ý nghĩa của TTNK (điểm trung bình đều ở mức cao), song mức độ 

tham gia thường xuyên còn chưa tương xứng, vẫn còn tỷ lệ đáng kể HS tham gia 

không thường xuyên hoặc không tham gia. Bên cạnh đó, động cơ tham gia tập luyện 

khá đa dạng, trong đó nổi bật là yêu thích TDTT, nhận thức về lợi ích sức khỏe, nhu 

cầu giao lưu xã hội và mong muốn có hình thể cân đối. Nhu cầu tổ chức tập luyện 

chủ yếu tập trung vào mô hình CLB thể thao, thời điểm buổi chiều và có sự hướng 

dẫn của GV hoặc người có chuyên môn. Thực trạng này phản ánh khoảng cách giữa 

nhận thức – nhu cầu – điều kiện tổ chức, là cơ sở thực tiễn quan trọng để xác định 

nội dung và trọng tâm của các giải pháp can thiệp. 

Trên nền tảng đó, quy trình lựa chọn giải pháp được tiến hành theo hướng 

khoa học và hệ thống. Bước đầu là tổng hợp, phân tích các kết quả điều tra, khảo 

sát để nhận diện những vấn đề cốt lõi đang hạn chế hiệu quả hoạt động TTNK, bao 
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gồm: cơ sở vật chất chưa đồng bộ giữa các trường; năng lực và khối lượng công 

việc của GV GDTC; cơ chế tổ chức, phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội; 

hình thức tổ chức hoạt động chưa đa dạng; và mức độ ứng dụng CNTT còn hạn chế. 

Tiếp theo, trên cơ sở đối chiếu với các mô hình tổ chức TTNK đã được nghiên cứu 

và triển khai ở trong nước và quốc tế, nhóm giải pháp được hình thành theo hướng 

tác động đồng bộ vào các yếu tố điều kiện, tổ chức, con người và động lực tham gia. 

Việc sàng lọc và lựa chọn giải pháp không dừng ở đề xuất lý thuyết mà được 

kiểm chứng thông qua khảo sát ý kiến chuyên gia và cán bộ quản lý, GV (thể hiện 

ở bảng đánh giá cấu trúc nội tại của các giải pháp). Kết quả cho thấy tất cả các giải 

pháp đều đạt mức “phù hợp” và “rất phù hợp” với tỷ lệ đồng thuận cao, đặc biệt ở 

các tiêu chí về nội dung, cách thức thực hiện và sự phối hợp tổ chức. Điều này khẳng 

định các giải pháp được lựa chọn có cơ sở thực tiễn vững chắc, phù hợp với điều 

kiện cụ thể của các trường THPT thành phố Thái Nguyên và có khả năng triển khai 

trong thực tế. 

Về cách thức lựa chọn, các giải pháp được xây dựng theo hướng tiếp cận hệ 

thống, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Các giải pháp nền tảng như tăng cường 

cơ sở vật chất, nâng cao năng lực GV, đổi mới công tác quản lý được xem là điều 

kiện tiên quyết. Trên cơ sở đó, các giải pháp mang tính thúc đẩy và mở rộng như 

tạo động lực khuyến khích HS, ứng dụng CNTT, đa dạng hóa CLB thể thao, tổ chức 

giải thi đấu và tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và các tổ chức xã hội 

được lựa chọn nhằm nâng cao tính hấp dẫn, bền vững của hoạt động TTNK. 

Cách tiếp cận này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây, khi các tác giả 

đều nhấn mạnh rằng hiệu quả hoạt động TTNK phụ thuộc vào sự kết hợp giữa điều 

kiện vật chất, chất lượng tổ chức, vai trò của GV và sự ủng hộ của môi trường xã 

hội xung quanh HS (Bailey và cộng sự, 2009; Trudeau & Shephard, 2008) [74], 

[115] Đồng thời, các nghiên cứu trong bối cảnh trường học cũng chỉ ra rằng mô hình 

CLB, hoạt động tự chọn và có tính thi đấu, giao lưu là những hình thức hiệu quả để 

duy trì sự tham gia lâu dài của HS trung học [102] 

Tóm lại, việc lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho 

HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên được thực hiện dựa trên sự kết hợp 

chặt chẽ giữa căn cứ lý luận, căn cứ thực tiễn và quy trình khoa học. Các giải pháp 
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được lựa chọn không mang tính rời rạc mà có tính hệ thống, phù hợp với nhu cầu, 

điều kiện và đặc điểm tâm sinh lý của HS THPT, đồng thời tương thích với xu hướng 

phát triển GDTC và thể thao trường học trong nước và quốc tế. 

3.3.4.2. Bàn luận về nội dung của giải pháp 

Trên cơ sở kết quả khảo sát nhận thức, mức độ tham gia, động cơ, nhu cầu 

tập luyện và đánh giá cấu trúc nội tại của các giải pháp, nội dung các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

được xây dựng có tính hệ thống, bám sát thực tiễn và phù hợp với các luận cứ khoa 

học hiện đại về GDTC học đường. Nhìn chung, các giải pháp đều được đánh giá từ 

“phù hợp” đến “rất phù hợp”, với điểm trung bình dao động từ 3,6 đến 4,8 và tỷ lệ 

đồng thuận từ 72% đến trên 97%, cho thấy nội dung giải pháp đã đáp ứng đúng nhu 

cầu và điều kiện triển khai tại địa phương. 

Thứ nhất, nhóm giải pháp tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, 

trang thiết bị TDTT được đánh giá cao ở các nội dung về cách thức tổ chức thực 

hiện và sự phối hợp giữa các đơn vị (TB = 4,45–4,71). Kết quả này phù hợp với 

thực trạng khảo sát cho thấy sự khác biệt lớn về số lượng và loại hình CLB TDTT 

giữa các trường THPT trên địa bàn, trong đó các trường có điều kiện cơ sở vật chất 

tốt như THPT Chu Văn An, THPT Chuyên, PT DTNT Thái Nguyên có số HS tham 

gia cao và đa dạng hơn. Điều này thống nhất với nhận định của Bailey và cộng sự 

(2009) rằng cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức là nền tảng quan trọng quyết định 

chất lượng và mức độ tham gia thể thao trường học [90] 

Thứ hai, giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn của GV GDTC và lực 

lượng hỗ trợ được đánh giá “rất phù hợp” ở nội dung và cách thức thực hiện (TB = 

4,60–4,87; tỷ lệ trên 92%). Kết quả này có sự tương thích chặt chẽ với số liệu khảo 

sát cho thấy HS có nhu cầu cao được tập luyện có hướng dẫn (trên 80%), đồng thời 

động cơ tham gia tập luyện chủ yếu xuất phát từ nhận thức về sức khỏe và sự yêu 

thích TDTT. Vai trò của GV trong việc định hướng, duy trì động lực và tạo môi 

trường tập luyện tích cực đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu, tiêu biểu là 

công trình của Trudeau & Shephard (2008), cho rằng chất lượng giảng dạy và sự hỗ 

trợ chuyên môn có mối liên hệ trực tiếp với mức độ tham gia và kết quả giáo dục 

toàn diện của HS [115]. 
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Thứ ba, giải pháp đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK 

được đánh giá cao về tính khả thi và sự phối hợp tổ chức (TB = 4,45–4,71). Điều 

này phù hợp với đặc điểm hoạt động TTNK hiện nay còn mang tính phong trào, 

thiếu tính liên thông và chưa được tích hợp đồng bộ vào kế hoạch giáo dục nhà 

trường. Nghiên cứu của Green (2008) nhấn mạnh rằng quản lý hiệu quả và lập kế 

hoạch dài hạn là điều kiện tiên quyết để các chương trình thể thao trường học phát 

triển bền vững [84] 

Thứ tư, giải pháp tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia được 

đánh giá “rất phù hợp” ở nội dung thực hiện (TB = 4,87; 97,4%). Kết quả này phản 

ánh đúng thực trạng khảo sát động cơ tham gia, trong đó các yếu tố nội tại như yêu 

thích TDTT, cải thiện sức khỏe và giao lưu bạn học chiếm tỷ lệ cao, trong khi động 

cơ mang tính bắt buộc chiếm tỷ lệ thấp. Cách tiếp cận này phù hợp với lý thuyết 

động cơ tự quyết trong thể thao của Deci & Ryan (2000), cho rằng việc tăng cường 

động lực nội tại sẽ giúp duy trì hành vi vận động bền vững ở thanh thiếu niên [70] 

Thứ năm, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý hoạt 

động TTNK được đánh giá cao về nội dung và cách thức triển khai (TB = 4,82; 

96,4%), phản ánh xu thế tất yếu trong đổi mới quản lý giáo dục hiện nay. Điều này 

phù hợp với nhận định của Casey và cộng sự (2017) rằng công nghệ số có thể nâng 

cao hiệu quả quản lý, theo dõi và cá nhân hóa hoạt động thể thao trường học [76] 

Cuối cùng, các giải pháp tổ chức đa dạng CLB thể thao tự chọn, tổ chức giải 

thi đấu, ngày hội thể thao và tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và các 

tổ chức xã hội đều được đánh giá ở mức “phù hợp” đến “rất phù hợp”, với tỷ lệ đồng 

thuận trên 85%. Những giải pháp này phù hợp với mô hình phát triển thể thao trường 

học dựa vào cộng đồng được Kirk (2010) [92] và UNESCO (2015) [117] khuyến 

nghị, nhấn mạnh sự liên kết giữa nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tạo môi trường 

vận động toàn diện cho HS. 

Đánh giá cấu trúc nội tại của các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

TTNK (bảng 3.35) cho thấy tất cả 8 giải pháp đều được đánh giá từ “phù hợp” đến 

“rất phù hợp”, với điểm trung bình dao động từ 3,61 đến 4,87. Các nội dung liên 

quan đến cách thức tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các đơn vị đều đạt tỷ lệ 

đồng thuận rất cao (trên 90%). Điều này cho thấy hệ thống giải pháp được xây dựng 
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có cơ sở thực tiễn, phù hợp với điều kiện của các trường THPT thành phố Thái 

Nguyên, đồng thời phù hợp với các mô hình can thiệp toàn diện trong nhà trường 

đã được khuyến nghị trong các nghiên cứu quốc tế (Strong và cộng sự, 2005) [114] 

Tóm lại: Tổng hợp các phân tích trên cho thấy nội dung các giải pháp được 

xây dựng có cơ sở khoa học vững chắc, bám sát thực tiễn địa phương và phù hợp 

với xu hướng nghiên cứu quốc tế về phát triển thể thao trường học, góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 

3.3. Ứng dụng và đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK 

cho HS các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

3.3.1. Tổ chức thực nghiệm 

Thực nghiệm được tổ chức nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của 8 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS THPT. Địa điểm thực nghiệm 

được lựa chọn là Trường THPT Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên – đây là cơ 

sở giáo dục có quy mô đào tạo ổn định, đầy đủ các khối lớp 10, 11 và 12, đồng thời 

có điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu triển khai thực nghiệm. 

Thời gian thực nghiệm được tiến hành trong 01 năm học, từ tháng 9 năm 

2023 đến tháng 5 năm 2024, tương ứng với năm học 2023–2024. Việc triển khai 

thực nghiệm trong một năm học cho phép theo dõi đầy đủ quá trình tổ chức, duy trì 

và phát triển các hoạt động TTNK, đồng thời đánh giá được sự thay đổi về mức độ 

tham gia, hiệu quả hoạt động và tác động đến HS theo thời gian. 

Hình thức thực nghiệm được sử dụng là thực nghiệm so sánh đối chiếu. Theo 

đó, các khách thể nghiên cứu tham gia hoạt động TTNK được lựa chọn để đánh giá 

kết quả học tập và đánh giá thể lực gồm có: 

- Khối 10 (n=100), trong đó Nam =52 HS, nữ =48 

- Khối 11 (n=100), trong đó Nam =51 HS, nữ =49 

- Khối 12 (n=100), trong đó Nam =54 HS, nữ =46 

Việc lựa chọn HS ở cả ba khối lớp nhằm bảo đảm tính toàn diện, phản ánh 

đặc điểm tâm sinh lý, nhu cầu và mức độ tham gia hoạt động TTNK khác nhau theo 

từng lứa tuổi trong bậc THPT. 
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Nhóm thực nghiệm được áp dụng đồng bộ 8 giải pháp đã đề xuất. Việc so 

sánh kết quả ở thời điểm trước và sau thực nghiệm là cơ sở để đánh giá mức độ tác 

động và hiệu quả của các giải pháp. 

Trong quá trình thực nghiệm, 8 giải pháp được triển khai đồng bộ và phù hợp 

với điều kiện thực tế của nhà trường. Cụ thể, nhà trường tiến hành tăng cường và sử 

dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có; đồng thời bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng hỗ trợ trong tổ chức 

hoạt động ngoại khóa. Công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK được đổi 

mới theo hướng khoa học, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng khối lớp. Các cơ 

chế tạo động lực và khuyến khích HS tham gia được chú trọng thông qua hình thức 

khen thưởng, ghi nhận và lồng ghép với các hoạt động giáo dục khác. Ứng dụng 

CNTT được tăng cường trong quản lý, truyền thông và tổ chức hoạt động; các CLB 

thể thao tự chọn được thành lập và duy trì thường xuyên; các giải thi đấu, ngày hội 

thể thao được tổ chức định kỳ nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho HS. Bên cạnh đó, sự 

phối hợp giữa nhà trường với gia đình, địa phương và các tổ chức xã hội được tăng 

cường nhằm huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động TTNK 

phát triển bền vững. 

Toàn bộ quá trình thực nghiệm được theo dõi, giám sát và đánh giá thông qua 

các chỉ tiêu, tiêu chí đã xác định.  

3.3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu và thực trạng hoạt động thể dục TTNK tại 

nhà trường, luận án đã xây dựng và triển khai hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả tổ chức và chất lượng hoạt động trong năm học 2023–2024. Các giải pháp 

được thiết kế theo hai nhóm chính: nhóm giải pháp củng cố hệ thống và nhóm giải 

pháp tăng cường, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của đơn vị. Để đánh giá mức độ tác động và hiệu quả của từng giải pháp, nghiên 

cứu tiến hành so sánh các chỉ tiêu trước và sau khi áp dụng (năm học 2022–2023 và 

2023–2024) thông qua những tiêu chí cụ thể, định lượng rõ ràng. Kết quả đánh giá 

các giải pháp được trình bày chi tiết dưới đây, làm cơ sở khoa học cho việc nhận 

định hiệu quả can thiệp và đề xuất hướng hoàn thiện trong thời gian tiếp theo. 
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Kết quả trình bày trong bảng 3.36 cho thấy việc triển khai nhóm 1 các giải 

pháp củng cố hệ thống đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt về điều kiện tổ chức và 

hiệu quả hoạt động TTNK. Đối với giải pháp tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở 

vật chất, trang thiết bị TDTT, tỷ lệ thiết bị, dụng cụ đạt yêu cầu đã tăng từ 78% lên 

92%, đồng thời tần suất bảo dưỡng được nâng từ mức 1–2 lần/tháng lên 3–4 

lần/tháng. Cùng với đó, số lượt HS sử dụng sân bãi, dụng cụ mỗi tuần tăng từ khoảng 

420 lượt lên khoảng 680 lượt, phản ánh mức độ khai thác và sử dụng cơ sở vật chất 

hiệu quả hơn. Tỷ lệ hoạt động diễn ra đúng lịch cũng tăng từ 82% lên 95%, cho thấy 

công tác tổ chức và điều phối hoạt động được cải thiện đáng kể. 

Đối với giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho GV GDTC và lực lượng 

hỗ trợ, số GV được bồi dưỡng hàng năm giữ ổn định ở mức 3 GV, tuy nhiên tổng 

số giờ bồi dưỡng tăng mạnh từ 120 giờ lên 210 giờ. Điều này cho thấy chiều sâu và 

cường độ bồi dưỡng chuyên môn được tăng cường. Số hoạt động TTNK do GV tự 

thiết kế cũng tăng từ 6 lên 11 hoạt động, phản ánh sự chủ động và năng lực tổ chức 

của đội ngũ GV được nâng cao sau quá trình bồi dưỡng. 



 
 

 

Bảng 3.36. Kết quả thực hiện nhóm giải pháp 1. 

(Các giải pháp củng cố hệ thống) 

 

Giải pháp Tiêu chí đánh giá Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023–2024 

Giải pháp 1. 

 Tăng cường và sử 

dụng hiệu quả cơ sở 

vật chất, trang thiết 

bị TDTT 

Tỷ lệ thiết bị, dụng cụ đạt 

yêu cầu (%) 

78% 92% 

Số lần bảo dưỡng/tháng 1–2 lần 3–4 lần 

Số lượt HS sử dụng sân bãi, 

dụng cụ/tuần 

~420 lượt ~680 lượt 

Tỷ lệ hoạt động diễn ra 

đúng lịch (%) 

82% 95% 

Giải pháp 2.  

Nâng cao năng lực 

chuyên môn cho GV 

GDTC và lực lượng 

hỗ trợ 

Số GV GDTC được bồi 

dưỡng/năm 

3 GV 3 GV 

Tổng số giờ bồi dưỡng/năm 120 giờ 210 giờ 

Số hoạt động TTNK GV tự 

thiết kế  

6 hoạt 

động 

11 hoạt 

động 

Giải pháp 3.  

Đổi mới công tác 

quản lý và lập kế 

hoạch 

Tỷ lệ hoạt động triển khai 

đúng kế hoạch (%) 

85% 96% 

Số báo cáo tổng hợp đúng 

hạn 

6 báo 

cáo/năm 

10 báo 

cáo/năm 

Số buổi kiểm tra, giám sát 4 buổi 8 buổi 

 

  



 
 

 

Bảng 3.37. Kết quả thực hiện nhóm giải pháp 2.  

(Các giải pháp tăng cường) 

Giải pháp Tiêu chí đánh giá Năm học 2022-

2023 

Năm học 2023–

2024 

Giải pháp 4. 
Tạo động lực 

và cơ chế 

khuyến khích 

HS tham gia 

Tỷ lệ HS tham gia TTNK (%) 38,6%  

(≈418 HS) 
56,4%  

(≈636 HS) 

Số HS tham gia liên tục ≥ 4 

tuần 

265 HS 482 HS 

Số HS được khen thưởng/biểu 

dương 

42 HS 78 HS 

Điểm hứng thú tập luyện (1–5) 3,4 ± 0,6 4,2 ± 0,5 

Tỷ lệ HS ít vận động 41% 27% 

Giải pháp 5. 

Ứng dụng 

CNTT trong 
quản lý và tổ 

chức hoạt 

động 

Số HS đăng ký trực tuyến 0 612 HS 

Tần suất truy cập kênh TTNK Không có 1.200 lượt/tuần 

Lượt sử dụng ứng dụng theo 

dõi vận động 

0 430 lượt 

Giải pháp 6. 

Tổ chức các 
CLB thể thao 

tự chọn 

Số CLB thể thao 05 CLB 07 CLB 

Tổng số thành viên CLB ~310 HS ~545 HS 

Tỷ lệ HS tham gia đều đặn 

≥70% buổi 

68% 83% 

Số buổi sinh hoạt đúng lịch 82% 96% 

Tiến bộ kỹ năng vận động Trung bình Khá – Tốt 

Thành tích thi đấu 0 2 HC  

(1Vàng + 1 

Đồng) 

Giải pháp 7. 
Tổ chức giải 

thi đấu và 

ngày hội thể 

thao 

Số giải đấu/năm 3 giải 6 giải 

Số HS tham gia ~280 HS ~520 HS 

Số môn thi đấu 5 môn 8 môn 

Tỷ lệ HS hài lòng (%) 84% 95% 

Chấn thương nghiêm trọng Không Không 

Giải pháp 8. 

Phối hợp gia 
đình – địa 

phương – xã 

hội 

Số cuộc họp/trao đổi với 
PHHS 

2 cuộc 5 cuộc 

Lượt hỗ trợ sân bãi, thiết bị 3 lượt 9 lượt 

Đơn vị phối hợp 2 đơn vị 5 đơn vị 

Tỷ lệ PHHS đồng thuận (%) 72% 91% 

Nguồn lực xã hội hóa ~15 triệu đồng ~45 triệu đồng 
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Với giải pháp đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch, tỷ lệ hoạt động triển 

khai đúng kế hoạch tăng từ 85% lên 96%, số báo cáo tổng hợp đúng hạn tăng từ 6 

lên 10 báo cáo mỗi năm, đồng thời số buổi kiểm tra, giám sát tăng từ 4 lên 8 buổi. 

Những số liệu này cho thấy hiệu quả quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động được 

tăng cường, góp phần bảo đảm tính kỷ cương và ổn định trong quá trình tổ chức 

hoạt động TTNK. 

Đối với giải pháp tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia, tỷ lệ HS 

tham gia hoạt động TTNK tăng từ 38,6% (tương đương khoảng 418 HS) lên 56,4% 

(khoảng 636 HS). Số HS tham gia liên tục từ 4 tuần trở lên tăng từ 265 lên 482 HS, 

trong khi số HS được khen thưởng, biểu dương tăng từ 42 lên 78 HS. Điểm hứng 

thú tập luyện trung bình của HS tăng từ 3,4 ± 0,6 lên 4,2 ± 0,5 điểm, đồng thời tỷ lệ 

HS ít vận động giảm từ 41% xuống còn 27%. Các kết quả này cho thấy giải pháp 

đã tác động tích cực đến động cơ, thái độ và mức độ tham gia vận động của HS. 

Kết quả ở bảng 3.37 phản ánh hiệu quả của nhóm 2 các giải pháp tăng cường, 

tập trung vào đổi mới phương thức tổ chức và mở rộng sự tham gia của các lực 

lượng liên quan. Đối với giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức hoạt 

động, trong năm học 2022–2023 chưa có HS đăng ký trực tuyến, chưa có kênh 

truyền thông và ứng dụng theo dõi vận động được sử dụng. Sang năm học 2023–

2024, số HS đăng ký trực tuyến đạt 612 HS, tần suất truy cập kênh TTNK đạt khoảng 

1.200 lượt mỗi tuần và số lượt sử dụng ứng dụng theo dõi vận động đạt 430 lượt, 

cho thấy vai trò rõ nét của CNTT trong việc tăng cường khả năng tiếp cận thông tin 

và quản lý hoạt động. 

Đối với giải pháp tổ chức các câu lạc bộ thể thao tự chọn, số câu lạc bộ tăng 

từ 5 lên 7 câu lạc bộ, tổng số thành viên tăng từ khoảng 310 lên khoảng 545 HS. Tỷ 

lệ HS tham gia đều đặn từ 70% số buổi trở lên tăng từ 68% lên 83%, tỷ lệ buổi sinh 

hoạt đúng lịch tăng từ 82% lên 96%. Mức tiến bộ kỹ năng vận động được đánh giá 

từ mức trung bình lên khá – tốt, đồng thời đã ghi nhận thành tích thi đấu với 2 huy 

chương (1 vàng, 1 đồng) trong năm học 2023–2024, trong khi năm học trước đó 

chưa có thành tích. 

Đối với giải pháp tổ chức các giải thi đấu và ngày hội thể thao, số giải đấu tổ 

chức trong năm tăng từ 3 lên 6 giải, số HS tham gia tăng từ khoảng 280 lên khoảng 
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520 HS, số môn thi đấu tăng từ 5 lên 8 môn. Tỷ lệ HS hài lòng tăng từ 84% lên 95%, 

trong khi không ghi nhận trường hợp chấn thương nghiêm trọng ở cả hai năm học, 

cho thấy quy mô tổ chức được mở rộng nhưng vẫn bảo đảm an toàn. 

Cuối cùng, đối với giải pháp phối hợp giữa gia đình, địa phương và xã hội, 

số cuộc họp và trao đổi với phụ huynh HS tăng từ 2 lên 5 cuộc, số lượt hỗ trợ sân 

bãi, thiết bị tăng từ 3 lên 9 lượt, số đơn vị phối hợp tăng từ 2 lên 5 đơn vị. Tỷ lệ phụ 

huynh đồng thuận tăng từ 72% lên 91%, đồng thời nguồn lực xã hội hóa tăng từ 

khoảng 15 triệu đồng lên khoảng 45 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy sự gắn 

kết giữa nhà trường và các lực lượng xã hội được tăng cường, tạo thêm nguồn lực 

và sự đồng thuận cho việc tổ chức hoạt động TTNK. 

3.3.3. Kết quả của hoạt động TTNK sau thực nghiệm (kết quả đầu ra) 

3.3.3.1 Phong trào TDTT của nhà trường 

Mức độ tham gia hoạt động TTNK của HS 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả tổ chức hoạt động 

TTNK là mức độ tham gia của HS. Kết quả khảo sát và thống kê cho thấy, trong 

năm học 2022-2023, khi các hoạt động TTNK chủ yếu được tổ chức trên cơ sở điều 

kiện sân bãi truyền thống và hình thức tổ chức còn mang tính phân tán, số HS tham 

gia hoạt động TTNK thường xuyên đạt 432 em, chiếm 39,89% tổng số HS toàn 

trường. Tỷ lệ này phản ánh thực trạng phổ biến ở nhiều trường THPT, khi hoạt động 

TTNK tuy được duy trì nhưng chưa thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên của đa 

số HS. 

Sang năm học 2023-2024, sau khi các biện pháp tổ chức được triển khai đồng 

bộ, đặc biệt là việc cải thiện mạnh mẽ điều kiện cơ sở vật chất với sự xuất hiện của 

sân cỏ nhân tạo, số HS tham gia hoạt động TTNK tăng lên 617 em, chiếm 52,74% 

tổng số HS toàn trường. So với năm học trước, số lượng HS tham gia tăng 185 em, 

tương ứng mức tăng 12,85 điểm phần trăm về tỷ lệ tham gia. 

Bảng 3.38. So sánh mức độ tham gia hoạt động TTNK của HS 

Chỉ tiêu 2022-2023 2023-2024 Chênh lệch Nhịp tăng 
trưởng (%) 

Số HS tham gia  432 617 +185 35,27 
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Bảng 3.38 cho thấy sự gia tăng rõ rệt và mang tính thực chất về mức độ tham 

gia TTNK của HS với nhịp tăng trưởng 35,27%. qua đó khẳng định hiệu quả của 

các giải pháp của luận án. Kết quả này cho thấy hoạt động TTNK đã từng bước 

chuyển từ trạng thái tham gia mang tính tự phát sang trạng thái tham gia có tổ chức, 

có kế hoạch và có tính ổn định. 

Sự phát triển hoạt động CLB TTNK 

Bảng 3.39 cho thấy cùng với sự gia tăng về tỷ lệ tham gia chung, kết quả 

thực nghiệm còn cho thấy sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động của các 

CLB TTNK. Trong năm học 2022-2023, nhà trường duy trì hoạt động của 05 CLB 

gồm Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng đá, Cầu lông và Đá cầu, với tổng số 433 HS 

tham gia tập luyện thường xuyên. Các CLB này chủ yếu hoạt động theo hình thức 

tự nguyện, thời gian tập luyện chưa thật sự ổn định và mức độ gắn bó của HS còn 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện sân bãi. 

Bảng 3.39 Quy mô HS tham gia các CLB TTNK 
Năm học Số CLB hoạt động Số HS tham gia 

(em) 

2022-2023 5 (Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng đá, 
Cầu lông và Đá cầu) 

432 

2023-2024 6 (Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng đá, 

Cầu lông, Đá cầu và Cờ vua) 

617 

Chênh lệch +1 +185 

Nhịp tăng trưởng 18,18% 35,27% 

Sang năm học 2023-2024, số CLB TTNK tăng lên 06, trong đó CLB Cờ vua 

được củng cố và mở rộng quy mô hoạt động. Tổng số HS tham gia các CLB đạt 617 

em, tăng 185 HS so với năm học trước. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện ở số 

lượng HS tham gia, mà còn phản ánh sự nâng cao về chất lượng tổ chức, tính nền 

nếp và hiệu quả hoạt động của các CLB. 

Bảng 3.40. So sánh một số điều kiện tổ chức hoạt động TTNK 
Chỉ tiêu 2022-2023 2023-2024 

Số buổi TTNK/tuần 2–3 4–5 

Số giải TTNK/năm 3 5 

Sân cỏ nhân tạo Không Có 
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Kết quả bảng 3.40 cho thấy, sự thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt 

là việc đầu tư sân cỏ nhân tạo, có tác động rõ rệt đến hiệu quả tổ chức hoạt động 

TTNK. Trước năm học 2023-2024, số buổi hoạt động TTNK trung bình chỉ đạt 2–

3 buổi/tuần, số giải thể thao tổ chức trong năm là 03 giải. Sau khi cơ sở vật chất 

được đầu tư và nâng cấp, số buổi hoạt động TTNK tăng lên 4–5 buổi/tuần, số giải 

thể thao tổ chức trong năm tăng lên 05 giải. Những thay đổi này không chỉ tạo điều 

kiện thuận lợi cho HS tham gia tập luyện thường xuyên, mà còn góp phần nâng cao 

tinh thần tích cực, hứng thú và ý thức tự giác trong hoạt động thể chất, từ đó thúc 

đẩy sự phát triển toàn diện về thể lực và nhân cách HS. 

Kết quả tổ chức các giải TTNK và mở rộng 

Bảng 3.41 cho thấy chỉ báo quan trọng khác phản ánh hiệu quả hoạt động 

TTNK là quy mô và chất lượng tổ chức các giải thể thao.  

Trong năm học 2022-2023, nhà trường tổ chức giải bóng đá truyền thống 

CVA CUP với 24 lớp tham gia. Sang năm học 2023-2024, giải đấu này được mở 

rộng về quy mô với 25/25 lớp tham gia, số vận động viên tham gia tăng lên, phản 

ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá học đường. 

Đặc biệt, trong năm học 2023-2024, nhà trường đã tổ chức thành công Giải 

Cờ vua mở rộng với sự tham gia của các trường Tiểu học, THCS và THPT trong 

tỉnh với hơn 300 HS, cùng Giải Bơi mở rộng thu hút gần 100 HS. Đây là những con 

số có ý nghĩa rất lớn, không chỉ thể hiện sức hút của các hoạt động TTNK mà còn 

khẳng định uy tín và vai trò của nhà trường trong việc thúc đẩy phong trào thể thao 

trường học trên địa bàn. Những kết quả trên cho thấy hoạt động TTNK không chỉ 

dừng lại ở phạm vi nội bộ nhà trường, mà đã từng bước mở rộng ra cộng đồng, góp 

phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Trường THPT Chu Văn An trong hệ thống 

GDPT của tỉnh Thái Nguyên. 

Bảng 3.41. Quy mô các giải TTNK và mở rộng 

Giải đấu Năm học Số lớp tham gia 

CVA CUP (bóng đá) 2022-2023 24 

CVA CUP (bóng đá) 2023-2024 25 

Cờ vua mở rộng 2023-2024 >300 

Bơi mở rộng 2023-2024 ~100 
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3.3.3.2. Kết quả học tập môn GDTC của HS tham gia thực nghiệm 

 Luận án phân tích và đánh giá kết quả học tập môn GDTC của khách thể 

thực nghiệm về mức độ đạt được của HS ở các khối 10, 11 và 12 theo các mức xếp 

loại Giỏi, Khá, Đạt và Chưa đạt, cả trước và sau thực nghiệm. Việc so sánh kết quả 

trước – sau thực nghiệm nhằm xác định sự thay đổi về chất lượng học tập GDTC 

dưới tác động của các giải pháp can thiệp đã đề xuất, đồng thời kiểm chứng hiệu 

quả của chúng một cách khách quan và có cơ sở khoa học. Kết quả khảo sát được 

tổng hợp và trình bày tại Bảng 3.42. 

Từ bảng 3.42.cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về xếp loại học tập môn GDTC 

của HS sau thực nghiệm ở cả ba khối lớp 10, 11 và 12. Tỷ lệ HS đạt loại giỏi và khá 

tăng mạnh, trong khi tỷ lệ đạt và chưa đạt giảm rõ rệt, phản ánh tác động tích cực 

của các giải pháp đã áp dụng. Cụ thể, ở khối 10, tỷ lệ HS xếp loại giỏi tăng từ 14,0% 

lên 32,0%, loại khá tăng từ 32,0% lên 48,0%, trong khi tỷ lệ chưa đạt giảm gần như 

hoàn toàn (từ 14,0% xuống 0%). Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở khối 11 

và khối 12, với mức tăng đáng kể ở hai mức xếp loại cao và sự thu hẹp rõ rệt nhóm 

HS có kết quả thấp. 

Xét trên tổng thể, sau thực nghiệm, tỷ lệ HS xếp loại giỏi tăng từ 15,0% lên 

30,0% (+45 HS) và loại khá tăng từ 35,0% lên 50,0% (+46 HS). Ngược lại, tỷ lệ HS 

chỉ đạt mức đạt giảm từ 40,0% xuống 20,0% (−61 HS) và nhóm chưa đạt giảm từ 

30,0% xuống 3% (−27 HS). Sự dịch chuyển rõ ràng từ các mức xếp loại thấp lên 

các mức xếp loại cao cho thấy chất lượng học tập môn GDTC đã được cải thiện một 

cách thực chất, không mang tính ngẫu nhiên. 

Giá trị χ² ở cả ba khối và toàn bộ mẫu đều lớn hơn giá trị tới hạn χ²(0,05) = 

9,48, với p < 0,01, chứng tỏ sự khác biệt giữa kết quả trước và sau thực nghiệm là 

có ý nghĩa thống kê. Điều này khẳng định rằng những thay đổi về kết quả học tập 

GDTC không phải do yếu tố tình cờ mà chịu sự tác động trực tiếp từ hệ thống các 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK đã được triển khai. 



 
 

 

Bảng 3.42. Kết quả học tập GDTC của khách thể thực nghiệm 

Xếp 

loại 

Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng thể 

Trước 

TN 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Sau 

TN 

Tỷ lệ 

(%) 

Trước 

TN 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Sau 

TN 

Tỷ lệ 

(%) 

Trước 

TN 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Sau 

TN 

Tỷ lệ 

(%) 

Trước 

TN 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Sau 

TN 

Tỷ lệ 

(%) 

Chênh 

lệch 

Giỏi 14 14,0 32 32,0 15 15,0 30 30,0 16 16,0 28 28,0 45 15,0 90 30,0 +45 

Khá 32 32,0 48 48,0 35 35,0 50 50,0 38 38,0 50 50,0 105 35,0 151 50,0 +46 

Đạt 40 40,0 19 19,0 38 38,0 19 20,0 42 42,0 21 20,0 120 40,0 59 20,0 −61 

Chưa 

đạt 
14 14,0 1 0,0 12 12,0 1 1,0 4 4,0 1 1,0 30 30,0 3 3,0 −27 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 300 100 — 

χ2 28.98* 23.29* 13.71* 65.19* 

Ghi chú χ2(005)=9.48; * với p<0.01 
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3.3.2.3. Sự phát triển thể chất của học sinh sau thực nghiệm 

- Sự biến đổi về thể lực của học sinh sau thực nghiệm 

 Sau khi kết thúc quá trình thực nghiệm (10 tháng ứng với 1 năm học), các 

đối tượng nghiên cứu đã được trang bị về kỹ năng thực hiện động tác, thể lực chung 

trong chương trình môn học GDTC, đồng thời các đối tượng này ngoài giờ học 

chính khoá còn được tham gia tập luyện tại các lớp năng khiếu, các CLB thể thao 

tự chọn cũng như các hình thức tập luyện khác do quá trình nghiên cứu của luận án 

đã đề xuất và xây dựng. 

Để đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao công tác GDTC đã xây dựng, 

luận án tiến hành kiểm tra đánh giá trình độ thể lực theo nội dung, tiêu chuẩn RLTL 

và kết quả học tập môn học GDTC. Qua đó so sánh với kết quả kiểm tra trước thực 

nghiệm của đối tượng nghiên cứu.  

Kết quả thu được như trình bày ở bảng 3.43 đến 3.46 

 



 
 

 

Bảng 3.43. So sánh kết quả kiểm tra thể lực trước và sau thực nghiệm của Khối 10 

TT 

Nội 
dung 
kiểm 
tra 

Giới 
tính 

Tiêu 
chuẩn 
RLTL 

Kết quả kiểm tra Sự khác 
biệt 

Tỉ lệ xếp loại thể lực 

Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Trước TN Sau TN t P Tốt % Đạt % 
Không 

đạt 
% Tốt % Đạt % 

Không 
đạt 

% 

1. 
Bật xa 
tại chỗ 
(cm) 

Nam 
(n=52) 

195 195,6±6,35 198,2±6,69 2,02 <0,05 12 23,08 20 38,46 20 38,46 25 48,08 22 42,31 5 9,62 

Nữ 
(n=48) 

148 148,3±6,48 151,3±6,25 2,31 <0,05 11 22,92 19 39,58 18 37,50 25 52,08 17 35,42 6 12,50 

2. 

Chạy 
30m 
XPC 
(s) 

Nam 
(n=52) 

6 5,91±0,25 5,81±0,11 2,63 <0,05 13 25,00 24 46,15 15 28,85 26 50,00 22 42,31 4 7,69 

Nữ 
(n=48) 

7 6,98±0,35 6,81±0,23 2,81 <0,05 14 29,17 22 45,83 12 25,00 24 50,00 17 35,42 7 14,58 

3. 

Chạy 
con 
thoi 

4x10m 
(s) 

Nam 
(n=52) 

12.7 12.75±0.53 12.39±0.64 03.09 <0.05 15 28,85 23 44,23 14 26,92 24 46,15 21 40,38 7 13,46 

Nữ 
(n=48) 

13.3 13.29±0.61 13.01±0.63 2.20 <0.05 13 27,08 21 43,75 14 29,17 26 54,17 16 33,33 6 12,50 

4. 

Chạy 
tùy 

sức 5 
phút 
(m) 

Nam 
(n=52) 

920 926,2±39,21 945,4±35,42 2,59 <0,05 11 21,15 28 53,85 13 25,00 27 51,92 18 34,62 7 13,46 

Nữ 
(n=48) 

810 815±26,52 831±23,35 3.14 <0,05 15 31,25 18 37,50 15 31,25 24 50,00 19 39,58 5 10,42 

 

  



 
 

 

Bảng 3.44. So sánh Kết quả kiểm tra thể lực trước và sau thực nghiệm của Khối 11 

TT 

Nội 
dung 
kiểm 
tra 

Giới 
tính 

Tiêu 
chuẩn 
RLTL 

Kết quả kiểm tra  
Sự khác 

biệt 
Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Trước TN Sau TN t P Tốt % Đạt % 
Không 

đạt 
% Tốt % Đạt % 

Không 
đạt 

% 

1 
Bật xa 
tại chỗ 
(cm) 

Nam 
(n=51) 

198 198,3±6,68 201,8±7,25 2.54 <0,05 13 25,49 23 45,10 15 29,41 27 52,94 18 35,29 6 11,76 

Nữ 
(n=49) 

149 149,5±6,23 152,3±6,91 2.11 <0,05 12 24,49 21 42,86 16 32,65 28 57,14 15 30,61 6 12,24 

2 

Chạy 
30m 
XPC 
(s) 

Nam 
(n=51) 

5,9 5,92±0,26 5,81±0,27 2.10 <0,05 14 27,45 23 45,10 14 27,45 27 52,94 19 37,25 5 9,80 

Nữ 
(n=49) 

6.90 6,97±0,32 6,81±0,28 2.63 <0,05 14 28,57 21 42,86 14 28,57 27 55,10 15 30,61 7 14,29 

3 

Chạy 
con 
thoi 

4x10m 
(s) 

Nam 
(n=51) 

12.60 12.62±0.78 12.21±0.63 2.93 <0.05 16 31,37 18 35,29 17 33,33 25 49,02 22 43,14 4 7,84 

Nữ 
(n=49) 

13.20 13.25±0.35 13.05±0.34 2.87 <0.05 14 28,57 23 46,94 12 24,49 28 57,14 16 32,65 5 10,20 

4 

Chạy 
tùy 

sức 5 
phút 
(m) 

Nam 
(n=51) 

930 930,3±48,5 950,2±42,6 2.20 <0,05 13 25,49 23 45,10 15 29,41 29 56,86 17 33,33 5 9,80 

Nữ 
(n=49) 

830 828,2±25,42 841,8±23,37 2.76 <0,05 14 28,57 21 42,86 14 28,57 26 53,06 16 32,65 7 14,29 

 

  



 
 

 

Bảng 3.45. So sánh Kết quả kiểm tra thể lực trước và sau thực nghiệm của Khối 12 

TT 

Nội 
dung 
kiểm 
tra 

Giới 
tính 

Tiêu 
chuẩn 
RLTL 

Kết quả kiểm tra  
Sự khác 

biệt 
Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Trước TN Sau TN t P Tốt % Đạt % 
Không 

đạt 
% Tốt % Đạt % 

Không 
đạt 

% 

1 
Bật xa 
tại chỗ 
(cm) 

Nam 
(n=54) 

205 206,6±7,52 209,8±8,23 2.11 <0,05 14 25,93 25 46,30 15 27,78 26 48,15 22 40,74 6 11,11 

Nữ 
(n=46) 

151 151,4±4,57 153,7±4,52 2.43 <0,05 13 28,26 19 41,30 14 30,43 27 58,70 15 32,61 4 8,70 

2 

Chạy 
30m 
XPC 
(s) 

Nam 
(n=54) 

5,8 5,79±0,33 5,56±0,31 3.73 <0,05 11 20,37 22 40,74 21 38,89 26 48,15 20 37,04 8 14,81 

Nữ 
(n=46) 

6,8 6,81±0,25 6,69±0,27 2.21 <0,05 15 32,61 21 45,65 10 21,74 26 56,52 17 36,96 3 6,52 

3 

Chạy 
con 
thoi 

4x10m 
(s) 

Nam 
(n=54) 

12.50 12.45±0.36 12.18±0.38 3.97 <0.05 17 31,48 18 33,33 19 35,19 24 44,44 23 42,59 7 12,96 

Nữ 
(n=46) 

13.10 13.15±0.39 12.94±0.41 2.51 <0.05 15 32,61 17 36,96 14 30,43 27 58,70 13 28,26 6 13,04 

4 

Chạy 
tùy 

sức 5 
phút 
(m) 

Nam 
(n=54) 

940 941,3±34,6 955,6±33,1 2.19 <0,05 14 25,93 23 42,59 17 31,48 28 51,85 18 33,33 8 14,81 

Nữ 
(n=46) 

850 851,5±35,32 869,8±32,56 2.58 <0,05 15 32,61 19 41,30 12 26,09 25 54,35 18 39,13 3 6,52 
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Bảng 3.46. So sánh kết quả đánh giá xếp loại thể lực  

trước và sau thực nghiệm 

Khối 

Kết quả đánh giá xếp loại 

χ2 Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Tốt 
(%) 

Đạt 
(%) 

Không 
đạt (%) 

Tốt 
(%) 

Đạt 
(%) 

Không 
đạt (%) 

Khối 
10 

Nam 23,08 38,46 38,46 46,15 40,39 13,46 19.77 

Nữ 22,92 39,58 37,5 50 35,42 14,58 20.37 

TB  23,00 39,02 37,98 48,08 37,91 14,02 19.91 

Khối 
11 

Nam 31,38 35,29 33,33 52,94 35,29 11,77 15.82 

Nữ 22,92 39,58 37,50 50,00 35,42 14,58 20.37 

TB  27,15 37,44 35,42 51,47 35,35 13,18 17.76 

Khối 
12 

Nam 20,37 40,74 38,89 51,86 33,33 14,81 25.27 

Nữ 32,61 36,96 30,43 58,7 28,26 13,04 15.57 

TB  26,49 38,85 34,66 55,28 30,80 13,93 19.91 

Trung bình  25,55 38,44 36,02 51,61 34,68 13,71 19.00 
Phân tích kết quả ở các Bảng 3.43 đến 3.46 cho thấy:  

Xét theo từng khối lớp, ở khối 10 (bảng 3.43), tất cả các chỉ tiêu thể lực gồm 

bật xa tại chỗ, chạy 30m xuất phát cao, chạy con thoi 4×10m và chạy tùy sức 5 phút 

đều có sự cải thiện rõ rệt sau thực nghiệm ở cả nam và nữ. Giá trị trung bình của các 

test đều tăng, với các giá trị t dao động từ 2,02 đến 3,14 và p<0,05, chứng tỏ sự khác 

biệt trước – sau là có ý nghĩa thống kê. Song song với đó, cơ cấu xếp loại thể lực 

chuyển biến theo hướng tích cực, khi tỷ lệ HS xếp loại Tốt tăng mạnh (nam từ 

23,08% lên 46,15%; nữ từ 22,92% lên 50%), trong khi tỷ lệ Không đạt giảm sâu 

(nam từ 38,46% xuống 13,46%; nữ từ 37,50% xuống 14,58%). Tính chung toàn 

khối 10, tỷ lệ Tốt tăng từ 23,00% lên 48,08%, còn Không đạt giảm từ 37,98% xuống 

14,02%, với giá trị χ² = 19,91 cho thấy sự thay đổi có ý nghĩa. 

Ở khối 11 (bảng 3.44), xu hướng cải thiện thể lực sau thực nghiệm cũng được 

thể hiện nhất quán. Các test đều cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05, trong đó các giá trị t dao động từ 2,10 đến 2,93 ở nam và từ 2,11 đến 2,87 

ở nữ. Về xếp loại thể lực, tỷ lệ HS đạt loại Tốt tăng rõ rệt ở cả hai giới, từ 31,38% 

lên 52,94% đối với nam và từ 24,49% lên 57,14% đối với nữ; đồng thời tỷ lệ Không 

đạt giảm xuống còn 11,77% ở nam và 12,24% ở nữ. Trung bình toàn khối 11, tỷ lệ 
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Tốt tăng từ 27,15% lên 51,47%, trong khi Không đạt giảm từ 35,42% xuống 

13,18%, với χ² = 17,76, phản ánh sự thay đổi có ý nghĩa thống kê. 

Tương tự, ở khối 12 (bảng 3.45), kết quả kiểm tra thể lực sau thực nghiệm 

cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở tất cả các nội dung kiểm tra. Các giá trị t đều lớn hơn 

2,0 và p<0,05, trong đó một số test đạt giá trị t cao như chạy 30m xuất phát cao ở 

nam (t=3,73) và chạy con thoi 4×10m ở nam (t=3,97), cho thấy mức cải thiện khá 

rõ về tốc độ và sức bền – nhanh. Về xếp loại thể lực, tỷ lệ HS đạt loại Tốt tăng mạnh 

(nam từ 20,37% lên 51,86%; nữ từ 32,61% lên 58,70%), trong khi tỷ lệ Không đạt 

giảm đáng kể (nam từ 38,89% xuống 14,81%; nữ từ 30,43% xuống 13,04%). Trung 

bình toàn khối 12, tỷ lệ Tốt tăng từ 26,49% lên 55,28% và tỷ lệ Không đạt giảm từ 

34,66% xuống 13,93%, với χ² = 19,91. 

Xét tổng hợp ở bảng 3.46, sự cải thiện thể lực sau thực nghiệm được khẳng 

định rõ ràng. Trước thực nghiệm, tỷ lệ HS xếp loại Tốt trung bình toàn trường chỉ 

đạt 25,55%, trong khi tỷ lệ Không đạt còn ở mức khá cao là 36,02%. Sau thực 

nghiệm, tỷ lệ Tốt tăng lên 51,61% và tỷ lệ Không đạt giảm xuống còn 13,71%. Sự 

thay đổi này được kiểm chứng bằng giá trị χ² = 19,00, cho thấy sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê.  

Như vậy, kết quả của cả bốn bảng thống nhất khẳng định rằng các giải pháp 

và nội dung thực nghiệm đã tác động tích cực, làm nâng cao rõ rệt trình độ thể lực 

của HS ở tất cả các khối lớp, xếp loại theo hướng tăng tỷ lệ đạt loại Tốt và giảm 

mạnh tỷ lệ Không đạt. 

Kết quả kiểm tra thành phần cơ thể của HS sau thực nghiệm 

Luận án xác định thành phần cơ thể của khách thể nghiên cứu sau quá trình 

thực nghiệm, kết quả được trình bày từ bảng 3.47 đến bảng 3.52.



 

 

 

Bảng 3.47. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nữ HS khối 10 trước và 

sau thực nghiệm (n=48) 

Các chỉ số thành 

phần cơ thể 

Trước thực 

nghiệm 
Sau thực nghiệm So sánh 

x   x   t p 

1. Chiều cao (cm) 153.15 1.62 153.88 1.53 2.27 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 

(kg) 
44.26 2.32 45.58 2.45 2.71 <0.05 

3. BFM (Khối lượng 

mỡ trong cơ thể) 
12.65 0.63 11.89 0.55 6.30 >0.05 

4. SMM (Khối lượng 

cơ xương) 
19.14 2.68 20.65 3.28 2.47 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối 

cơ thể) 
18.88 1.65 19.54 1.54 2.02 <0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 
31.1 2.64 32.66 2.55 2.94 <0.05 

7. Protein 7.32 0.96 7.95 0.82 3.46 <0.05 

8. Chất khoáng 2.82 0.16 2.95 0.24 3.13 <0.05 

9. PBF (Phần trăm 

chất béo cơ thể) 
18.23 1.46 17.68 1.32 1.94 >0.05 

10. Độ béo phì 103 2.68 101 1.58 1.37 >0.05 

11. BMC (Hàm 

lượng khoáng xương) 
2.35 0.26 2.65 0.27 5.54 <0.05 

12. Điểm số Inbody 71.26 6.11 78.48 6.35 5.68 <0.05 

 

  



 

 

 

Bảng 3.48. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nữ HS khối 11 trước và 

sau thực nghiệm (n=49) 

Các chỉ số thành phần 

cơ thể 

Trước thực 

nghiệm (1) 

Sau thực nghiệm 

(2) 

So sánh 

t test student 

x   x   t p 

1. Chiều cao (cm) 153.95 2.11 154.92 2.06 2.30 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 

(kg) 
45.68 1.58 46.93 1.67 3.80 <0.05 

3. BFM (Khối lượng mỡ 

trong cơ thể) 
11.56 0.65 9.86 0.58 2.33 <0.05 

4. SMM (Khối lượng cơ 

xương) 
18.53 2.68 21.45 2.79 5.34 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối cơ 

thể) 
19.27 0.65 19.56 0.58 2.34 <0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 

32.54 2.66 34.28 3.02 3.03 <0.05 

7. Protein 8.63 0.88 9.45 1.03 4.24 <0.05 

8. Chất khoáng 2.62 0.58 3.15 0.52 4.76 <0.05 

9. PBF (Phần trăm chất 

béo cơ thể) 

17.69 1.75 16.97 1.23 0.59 >0.05 

10. Độ béo phì 99.75 5.79 97.58 6.56 1.39 >0.05 

11. BMC (Hàm lượng 

khoáng xương) 

2.21 0.35 2.68 0.33 6.84 <0.05 

12. Điểm số Inbody 73.4 6.26 79.26 5.69 4.85 <0.05 

 

  



 

 

 

Bảng 3.49. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nữ HS khối 12 trước và 

sau thực nghiệm (n=46) 

Các chỉ số 

thành phần cơ thể 

Trước thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 
So sánh 

x   x   t p 

1. Chiều cao (cm) 154.85 1.15 155.36 1.16 2.12 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 

(kg) 
46.93 1.57 47.86 1.59 2.83 <0.05 

3. BFM (Khối lượng mỡ 

trong cơ thể) 
9.85 1.42 8.52 1.36 4.59 <0.05 

4. SMM (Khối lượng cơ 

xương) 
21,65 3.51 23.31 3.62 2.23 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối cơ 

thể) 
19.57 0.22 19.70 0.28 2.48 <0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 

34.65 2.31 35.32 2.36 0.74 >0.05 

7. Protein 9.52 0.86 9.96 0.95 2.33 <0.05 

8. Chất khoáng 3.35 0.61 3.89 0.52 4.57 <0.05 

9. PBF (Phần trăm chất 

béo cơ thể) 

16.52 1.28 15.45 1.32 1.55 >0.05 

10. Độ béo phì 108.26 2.65 106.6 2.65 3.01 <0.05 

11. BMC (Hàm lượng 

khoáng xương) 

2.56 0.38 2.98 0.32 5.73 <0.05 

12. Điểm số Inbody 74.5 5.66 80.21 6.34 4.56 <0.05 

 



 

 

 

Bảng 3.50. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nam HS khối 10 trước 
và sau thực nghiệm (n=52) 

Các chỉ số 

thành phần cơ thể 

Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm So sánh 

x   x   t p 

1.Chiều cao (cm) 165.35 1.66 166.73 1.53 4.44 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 

(kg) 
53.18 3.26 55.51 3.98 3.27 <0.05 

3. BFM (Khối lượng 

mỡ trong cơ thể) 
11.25 1.72 10.32 1.68 2.79 <0.05 

4. SMM (Khối lượng 

cơ xương) 
28.53 1.03 29.56 1.98 3.32 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối cơ 

thể) 
19.44 1.23 20.13 1.11 3.00 <0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 
41.75 1.32 42.61 1.25 3.41 <0.05 

7. Protein 15.54 1.73 16.65 1.65 3.35 <0.05 

8. Chất khoáng 6.8 0.56 7.12 0.34 3.52 <0.05 

9. PBF (Phần trăm 

chất béo cơ thể) 
15.59 1.28 14.32 1.16 5.31 <0.05 

10. Độ béo phì 95.37 2.68 97.12 2.56 3.40 <0.05 

11. BMC (Hàm lượng 

khoáng xương) 
2.17 0.31 2.45 0.33 4.46 <0.05 

12. Điểm số Inbody 74.42 3.65 79.52 3.56 7.21 <0.05 

 

 

  



 

 

 

Bảng 3.51. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nam HS khối 11 trước 

và sau thực nghiệm (n=51) 

Các chỉ số thành 

phần cơ thể 

Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm So sánh 

x   x   t p 

1.Chiều cao 167.26 2.26 169.11 2.45 3.96 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 51.24 2.58 53.96 2.26 5.66 <0.05 

3. BFM (Khối lượng 

mỡ trong cơ thể) 
11.12 1.08 10.56 0.95 2.78 <0.05 

4. SMM (Khối lượng 

cơ xương) 
29.68 2.23 31.12 2.28 3.22 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối 

cơ thể) 
18.3 1.12 18.9 1.15 2.67 <0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 
40.66 2.28 41.29 3.12 1.16 >0.05 

7. Protein 12.59 1.06 13.55 1.13 4.42 <0.05 

8. Chất khoáng 5.45 0.63 6.01 0.58 4.67 <0.05 

9. PBF (Phần trăm 

chất béo cơ thể) 
15.42 2.42 16.34 2.31 1.96 >0.05 

10. Độ béo phì 95.58 3.41 96.36 2.32 1.35 >0.05 

11. BMC (Hàm lượng 

khoáng xương) 
2.35 0.22 2.53 0.24 3.94 <0.05 

12. Điểm số Inbody 75.26 4.48 80.66 4.11 6.35 <0.05 

 

  



 

 

 

Bảng 3.52. Kết quả sự thay đổi thành phần cơ thể của nam HS khối 12 trước 

và sau thực nghiệm (n=54) 

Các chỉ số thành 

phần cơ thể 

Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm So sánh 

x   x   t p 

1.Chiều cao 169.2 2.22 170.5 2.26 3.02 <0.05 

2. Trọng lượng cơ thể 54.65 2.81 55.83 2.56 2.28 <0.05 

3. BFM (Khối lượng 

mỡ trong cơ thể) 
9.58 1.23 8.92 1.21 2.81 <0.05 

4. SMM (Khối lượng 

cơ xương) 
29.35 3.21 31.32 3.15 3.18 <0.05 

5. BMI (Chỉ số khối 

cơ thể) 
19.1 0.56 19.2 0.59 0.90 >0.05 

6. TBW (Tổng lượng 

nước cơ thể) 
39.96 4.11 41.13 2.63 1.76 >0.05 

7. Protein 9.88 0.87 10.92 0.68 6.93 <0.05 

8. Chất khoáng 3.86 0.52 4.21 0.48 3.64 <0.05 

9. PBF (Phần trăm 

chất béo cơ thể) 
14.24 1.26 15.24 1.33 4.00 <0.05 

10. Độ béo phì 96.21 5.36 94.21 3.24 2.35 <0.05 

11. BMC (Hàm lượng 

khoáng xương) 
2.41 0.49 2.58 0.41 1.95 >0.05 

12. Điểm số Inbody 74.62 3.92 80.23 3.11 8.24 <0.05 
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Bảng 3.47, kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình thực nghiệm đã có tác 

động tích cực đến thành phần cơ thể của nữ HS khối 10. Cụ thể, chiều cao trung 

bình tăng từ 153,15 ± 1,62 cm lên 153,88 ± 1,53 cm với giá trị t = 2,27, p < 0,05, 

trong khi trọng lượng cơ thể cũng tăng từ 44,26 ± 2,32 kg lên 45,58 ± 2,45 kg, t = 

2,71, p < 0,05, đều đạt ý nghĩa thống kê, cho thấy sự phát triển thể chất rõ rệt sau 

thực nghiệm. Khối lượng cơ xương (SMM) tăng từ 19,14 ± 2,68 kg lên 20,65 ± 3,28 

kg, BMI tăng từ 18,88 ± 1,65 lên 19,54 ± 1,54, tổng lượng nước cơ thể (TBW) tăng 

từ 31,1 ± 2,64 lên 32,66 ± 2,55, protein tăng từ 7,32 ± 0,96 lên 7,95 ± 0,82, chất 

khoáng tăng từ 2,82 ± 0,16 lên 2,95 ± 0,24, hàm lượng khoáng xương (BMC) tăng 

từ 2,35 ± 0,26 lên 2,65 ± 0,27 và điểm số InBody tăng từ 71,26 ± 6,11 lên 78,48 ± 

6,35; tất cả các chỉ số này đều có giá trị t tương ứng đạt ý nghĩa thống kê (p < 0,05), 

chứng tỏ chương trình thực nghiệm đã cải thiện rõ rệt khối lượng cơ, khoáng hóa 

xương, khả năng hydrat hóa và tình trạng sức khỏe tổng thể của HS. Ngược lại, các 

chỉ số liên quan đến mỡ cơ thể như khối lượng mỡ (BFM), phần trăm chất béo (PBF) 

và độ béo phì đều giảm nhẹ nhưng không đạt ý nghĩa thống kê (tương ứng t = 6,30, 

1,94 và 1,37; p > 0,05), cho thấy chương trình có tác động tích cực nhưng chưa đủ 

mạnh để làm giảm mỡ cơ thể một cách rõ rệt trong thời gian thực nghiệm. Nhìn 

chung, các kết quả này cho thấy hoạt động thể thao và các bài tập trong chương trình 

đã thúc đẩy sự phát triển thể chất toàn diện, nâng cao khối lượng cơ xương, cải thiện 

thể lực và sức khỏe HS, đồng thời duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức hợp lý, góp phần 

xây dựng nền tảng thể chất vững chắc cho HS khối 10. 

Bảng 3.48 cho thấy sự thay đổi thành phần cơ thể của nữ HS khối 11 sau thực 

nghiệm có nhiều chuyển biến tích cực. Chiều cao trung bình của HS tăng từ 153,95 

cm lên 154,92 cm, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (t = 2,30; p < 0,05), cho 

thấy chương trình thực nghiệm đã góp phần cải thiện chiều cao. Trọng lượng cơ thể 

cũng tăng từ 45,68 kg lên 46,93 kg (t = 3,80; p < 0,05), phản ánh sự tăng khối lượng 

cơ thể. Khối lượng mỡ cơ thể (BFM) giảm từ 11,56 kg xuống 9,86 kg, sự khác biệt 

này có ý nghĩa thống kê (t = 2,33; p < 0,05), chứng tỏ thực nghiệm giúp giảm mỡ. 

Ngược lại, khối lượng cơ xương (SMM) tăng rõ rệt từ 18,53 kg lên 21,45 kg (t = 

5,34; p < 0,05), cho thấy cơ xương phát triển tích cực. Chỉ số BMI tăng nhẹ từ 19,27 

lên 19,56 (t = 2,34; p < 0,05), tổng lượng nước cơ thể (TBW) tăng từ 32,54% lên 
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34,28% (t = 3,03; p < 0,05), protein tăng từ 8,63 kg lên 9,45 kg (t = 4,24; p < 0,05) 

và hàm lượng khoáng chất trong cơ thể tăng từ 2,62 kg lên 3,15 kg (t = 4,76; p < 

0,05), tất cả đều có ý nghĩa thống kê, phản ánh cải thiện tổng thể về thành phần cơ 

thể khỏe mạnh. Phần trăm mỡ cơ thể (PBF) giảm nhẹ từ 17,69% xuống 16,97% và 

độ béo phì giảm từ 99,75 xuống 97,58, nhưng các thay đổi này không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05), cho thấy tỷ lệ mỡ cơ thể tương đối không thay đổi nhiều. Hàm 

lượng khoáng xương (BMC) tăng từ 2,21 kg lên 2,68 kg (t = 6,84; p < 0,05) và điểm 

số Inbody tổng thể tăng từ 73,4 lên 79,26 (t = 4,85; p < 0,05), chứng tỏ sức khỏe và 

chất lượng cơ thể được cải thiện rõ rệt. Nhìn chung, thực nghiệm đã góp phần tăng 

chiều cao, phát triển cơ xương, giảm mỡ tuyệt đối và nâng cao các chỉ số về thành 

phần cơ thể, cải thiện toàn diện chất lượng cơ thể của nữ. 

Bảng 3.49 cho thấy sự thay đổi thành phần cơ thể của nữ HS khối 12 trước 

và sau thực nghiệm với cỡ mẫu 46 em. Kết quả cho thấy hầu hết các chỉ số cơ thể 

đều có sự tăng trưởng rõ rệt và đạt ý nghĩa thống kê (p<0,05). Cụ thể, chiều cao 

trung bình của HS tăng từ 154,85 cm lên 155,36 cm (t=2,12; p<0,05), trọng lượng 

cơ thể tăng từ 46,93 kg lên 47,86 kg (t=2,83; p<0,05). Khối lượng mỡ cơ thể (BFM) 

giảm từ 9,85 kg xuống 8,52 kg (t=4,59; p<0,05) trong khi khối lượng cơ xương 

(SMM) tăng từ 21,65 kg lên 23,31 kg (t=2,23; p<0,05), điều này cho thấy sự cải 

thiện về thành phần cơ thể theo hướng tăng cơ, giảm mỡ. Chỉ số BMI cũng có xu 

hướng tăng nhẹ từ 19,57 lên 19,70 (t=2,48; p<0,05), tương ứng với sự gia tăng cân 

nặng và chiều cao. Các chỉ số protein và chất khoáng cũng tăng đáng kể, protein từ 

9,52 g lên 9,96 g (t=2,33; p<0,05), chất khoáng từ 3,35 g lên 3,89 g (t=4,57; p<0,05), 

cùng với hàm lượng khoáng xương (BMC) tăng từ 2,56 kg lên 2,98 kg (t=5,73; 

p<0,05), phản ánh sự cải thiện về cấu trúc cơ xương. Điểm số Inbody trung bình 

tăng từ 74,5 lên 80,21 (t=4,56; p<0,05), cho thấy tổng thể thành phần cơ thể của HS 

được cải thiện tích cực. Một số chỉ số như tổng lượng nước cơ thể (TBW) từ 34,65 

lên 35,32 và phần trăm chất béo cơ thể (PBF) từ 16,52% xuống 15,45% không có 

sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p>0,05), cho thấy mức độ thay đổi không đáng kể ở 

các chỉ số này. Nhìn chung, thực nghiệm đã có tác động tích cực, giúp tăng khối 

lượng cơ, cải thiện cấu trúc cơ xương và giảm mỡ cơ thể của HS. 
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Bảng 3.50 cho thấy sự thay đổi các thành phần cơ thể của nam HS khối 10 

trước và sau thực nghiệm với mẫu gồm 52 em. Qua kết quả phân tích, có thể thấy 

tất cả các chỉ số đo lường đều có sự cải thiện rõ rệt sau thực nghiệm và sự khác biệt 

này đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Cụ thể, chiều cao trung bình của HS tăng 

từ 165,35 cm lên 166,73 cm, trọng lượng cơ thể tăng từ 53,18 kg lên 55,51 kg, đồng 

thời khối lượng cơ xương (SMM) và tổng lượng nước cơ thể (TBW) cũng tăng lần 

lượt từ 28,53 kg lên 29,56 kg và 41,75 kg lên 42,61 kg. Chỉ số BMI cũng có sự tăng 

nhẹ từ 19,44 lên 20,13, phản ánh sự cải thiện trong cân nặng hợp lý. Ngược lại, khối 

lượng mỡ trong cơ thể (BFM) và phần trăm chất béo cơ thể (PBF) đều giảm, lần 

lượt từ 11,25 kg xuống 10,32 kg và từ 15,59% xuống 14,32%, cho thấy quá trình 

tập luyện và can thiệp đã giúp giảm mỡ cơ thể. Các chỉ số protein, chất khoáng và 

hàm lượng khoáng xương (BMC) đều tăng, phản ánh sự phát triển về cấu trúc cơ 

bắp và xương. Điểm số Inbody cũng tăng từ 74,42 lên 79,52, chứng tỏ tổng thể thành 

phần cơ thể của HS được cải thiện sau thực nghiệm. Các giá trị t-test từ 2,79 đến 7,21 

cho thấy mức độ khác biệt trước và sau thực nghiệm là rõ rệt và đáng kể, khẳng định 

hiệu quả của các giải pháp tác động đến sự phát triển cơ thể của nam HS khối 10. 

Bảng 3.51 cho thấy, sau thực nghiệm, thành phần cơ thể của nam HS khối 11 

đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể, chiều cao trung bình tăng từ 

167,26 ± 2,26 cm lên 169,11 ± 2,45 cm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (t = 3,96; 

p < 0,05), phản ánh sự phát triển thể chất rõ rệt. Trọng lượng cơ thể cũng tăng đáng 

kể từ 51,24 ± 2,58 kg lên 53,96 ± 2,26 kg (t = 5,66; p < 0,05). Các chỉ số phản ánh 

khối lượng và chất lượng cơ bắp đều được cải thiện, trong đó khối lượng mỡ trong 

cơ thể (BFM) giảm nhẹ nhưng có ý nghĩa thống kê (t = 2,78; p < 0,05), trong khi 

khối lượng cơ xương (SMM) tăng từ 29,68 ± 2,23 kg lên 31,12 ± 2,28 kg (t = 3,22; 

p < 0,05). Chỉ số BMI tăng từ 18,3 ± 1,12 lên 18,9 ± 1,15 (t = 2,67; p < 0,05), song 

vẫn nằm trong giới hạn bình thường, cho thấy sự tăng trưởng hợp lý. Tổng lượng 

nước cơ thể (TBW) và phần trăm mỡ cơ thể (PBF) có xu hướng tăng nhưng sự thay 

đổi chưa đạt ý nghĩa thống kê (p > 0,05), tương tự đối với chỉ số độ béo phì. Ngược 

lại, các thành phần dinh dưỡng và khoáng chất trong cơ thể có sự cải thiện rõ rệt, 

thể hiện qua sự gia tăng đáng kể hàm lượng protein, chất khoáng và đặc biệt là hàm 

lượng khoáng xương (BMC) với p < 0,05. Đáng chú ý, điểm số Inbody tăng mạnh 
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từ 75,26 ± 4,48 lên 80,66 ± 4,11 (t = 6,35; p < 0,05), cho thấy tình trạng thể lực và 

thành phần cơ thể tổng thể của HS sau thực nghiệm được nâng cao rõ rệt. 

Bảng 3.52 cho thấy, sau thực nghiệm, thành phần cơ thể của nam HS khối 12 

có nhiều biến đổi tích cực và khá toàn diện. Chiều cao trung bình tăng từ 169,2 ± 

2,22 cm lên 170,5 ± 2,26 cm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (t = 3,02; p < 0,05), 

phản ánh quá trình phát triển thể chất tiếp tục diễn ra dù HS đã ở giai đoạn cuối của 

tuổi vị thành niên. Trọng lượng cơ thể tăng rõ rệt từ 54,65 ± 2,81 kg lên 55,83 ± 

2,56 kg (t = 2,28; p < 0,05), cho thấy sự gia tăng khối lượng cơ thể theo hướng hợp 

lý. Đáng chú ý, khối lượng mỡ trong cơ thể (BFM) giảm từ 9,58 ± 1,23 kg xuống 

8,92 ± 1,21 kg, sự thay đổi có ý nghĩa thống kê (t = 2,81; p < 0,05), trong khi khối 

lượng cơ xương (SMM) tăng từ 29,35 ± 3,21 kg lên 31,32 ± 3,15 kg (t = 3,18; p < 

0,05), cho thấy sự cải thiện rõ nét về chất lượng cơ bắp. Chỉ số BMI và tổng lượng 

nước cơ thể (TBW) có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê (p > 

0,05), chứng tỏ sự ổn định tương đối của các chỉ số này. Các chỉ số phản ánh tình 

trạng dinh dưỡng và cấu trúc cơ thể có sự cải thiện rõ rệt, thể hiện qua sự gia tăng 

đáng kể hàm lượng protein và chất khoáng trong cơ thể (p < 0,05). Đồng thời, phần 

trăm mỡ cơ thể (PBF) và chỉ số độ béo phì có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05), phản ánh sự điều chỉnh lại tỷ lệ giữa khối nạc và khối mỡ theo hướng tích 

cực. Mặc dù hàm lượng khoáng xương (BMC) tăng từ 2,41 ± 0,49 kg lên 2,58 ± 

0,41 kg nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê (p > 0,05), song vẫn cho thấy xu hướng 

cải thiện. Đặc biệt, điểm số Inbody tăng mạnh từ 74,62 ± 3,92 lên 80,23 ± 3,11 với 

sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (t = 8,24; p < 0,05), khẳng định hiệu quả rõ rệt 

của quá trình thực nghiệm đối với tình trạng thể lực và thành phần cơ thể tổng thể 

của nam HS khối 12. 

3.3.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK sau thực nghiệm 

Tiếp theo luận án tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK thông qua 

các tiêu chí  đã xây dựng. Kết quả trình bày ở Bảng 3.53 

Bảng 3.53, cho thấy hiệu quả hoạt động TTNK của Trường THPT Chu Văn 

An sau thực nghiệm đã được cải thiện rõ rệt và có cơ sở thống kê đáng tin cậy. 

Trước hết, đối với nhóm tiêu chí mức độ tham gia và phong trào, tổng điểm 

tăng từ 18 điểm trước thực nghiệm lên 22 điểm sau thực nghiệm, chênh lệch +6 
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điểm. Trong đó, tỷ lệ HS tham gia giữ nguyên ở mức 7/10 điểm, cho thấy quy mô 

tham gia chưa có sự mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, tính thường xuyên tham gia tăng 

từ 5 lên 7 điểm (chênh lệch +2), phản ánh sự cải thiện về mức độ duy trì tập luyện 

của HS. Bên cạnh đó, sự đa dạng hình thức hoạt động tăng từ 4 lên 5 điểm và phạm 

vi lan tỏa phong trào tăng từ 2 lên 3 điểm (mỗi tiêu chí tăng +1), cho thấy hoạt động 

TTNK sau thực nghiệm phong phú hơn và có tác động lan tỏa tốt hơn. 

Đối với nhóm tiêu chí điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động, tổng điểm tăng 

từ 15 lên 21 điểm, chênh lệch +6 điểm. Sự cải thiện thể hiện rõ ở công tác chỉ đạo, 

quản lý (tăng từ 3 lên 5 điểm), cơ sở vật chất – trang thiết bị (tăng từ 4 lên 6 điểm) 

và kinh phí, nguồn lực hỗ trợ (tăng từ 3 lên 5 điểm), mỗi tiêu chí đều tăng 2 điểm. 

Riêng tiêu chí đội ngũ hướng dẫn giữ nguyên ở mức 5/7 điểm, cho thấy lực lượng 

chuyên môn cơ bản ổn định nhưng chưa có sự gia tăng về chất lượng hoặc số lượng 

sau thực nghiệm. 

Ở nhóm tiêu chí kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của HS, tổng điểm tăng 

từ 22 lên 28 điểm, chênh lệch +6 điểm. Trong đó, tiêu chí phát triển thể lực tăng từ 8 

lên mức tối đa 12 điểm, phản ánh hiệu quả rõ rệt của hoạt động ngoại khóa đối với 

thể lực HS. Thái độ và ý thức tập luyện cũng tăng từ 4 lên 6 điểm (+2), cho thấy sự 

chuyển biến tích cực về nhận thức và động cơ tham gia. Ngược lại, kỹ năng vận động, 

kỹ thuật duy trì ở mức 6 điểm và sức khỏe, thể trạng giữ nguyên 4 điểm, cho thấy 

những nội dung này cần thêm thời gian và điều kiện để có sự thay đổi rõ ràng hơn. 

Đối với nhóm tiêu chí hiệu quả giáo dục và phát triển bền vững, tổng điểm 

tăng từ 12 lên 18 điểm, chênh lệch +6 điểm. Các tiêu chí hình thành thói quen vận 

động, góp phần giáo dục toàn diện và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu đều tăng từ 

3–4 điểm trước thực nghiệm lên mức tối đa tương ứng sau thực nghiệm (tăng từ 4 

lên 6 điểm; từ 3 lên 5 điểm; từ 3 lên 5 điểm). Riêng tiêu chí tính ổn định và duy trì 

hoạt động giữ nguyên ở mức 2/4 điểm, cho thấy tính bền vững lâu dài của hoạt động 

ngoại khóa vẫn là hạn chế cần tiếp tục được củng cố. 

Tổng hợp cả bốn nhóm tiêu chí, tổng điểm chung tăng từ 67 điểm trước thực 

nghiệm lên 89 điểm sau thực nghiệm, chênh lệch +24 điểm trên thang 100 điểm, 

phản ánh sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động TTNK. Kết quả kiểm định cho 

thấy giá trị χ² tính toán = 6,82 lớn hơn χ² bảng = 3,88, chứng tỏ sự khác biệt giữa 
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trước và sau thực nghiệm có ý nghĩa thống kê. Điều này khẳng định rằng các giải 

pháp tổ chức hoạt động TTNK được áp dụng tại Trường THPT Chu Văn An đã phát 

huy hiệu quả thực tế, góp phần nâng cao mức độ tham gia, điều kiện tổ chức, kết 

quả giáo dục và chất lượng phát triển thể chất của HS. 

Bảng 3.53. Hiệu quả hoạt động TTNK 

của trường THPT Chu Văn An ở thời điểm trước và sau thực nghiệm 

 Nhóm 
tiêu chí 

Tiêu chí thành phần 

Thang 
điểm 
đánh 
giá 

Trước 
thực 

nghiệm 

Sau 
thực 

nghiệm 

Sự 
chênh 
lệch 

1. Mức 
độ tham 

gia và 
phong 
trào 

1.1. Tỷ lệ HS tham gia 10 7 7 0 

1.2. Tính thường xuyên tham gia 7 5 7 2 

1.3. Sự đa dạng hình thức 5 4 5 1 

1.4. Phạm vi lan tỏa phong trào 3 2 3 1 

Cộng 25 18 22 6 

2. Điều 
kiện 

đảm bảo 
tổ chức 

hoạt 
động 

2.1. Công tác chỉ đạo, quản lý 5 3 5 2 

2.2. Đội ngũ hướng dẫn 7 5 5 0 

2.3. Cơ sở vật chất – trang thiết bị 8 4 6 2 

2.4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ 5 3 5 2 

Cộng 25 15 21 6 

3. Kết 
quả thể 
chất, kỹ 
năng và 
thái độ 
của HS 

3.1. Phát triển thể lực 12 8 12 0 

3.2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật 8 6 6 0 

3.3. Thái độ và ý thức tập luyện 6 4 6 2 

3.4. Sức khỏe và thể trạng 4 4 4 0 

Cộng 30 22 28 6 

4. Hiệu 
quả giáo 
dục và 
phát 
triển 
bền 

vững 

4.1. Hình thành thói quen vận động 6 4 6 0 

4.2. Góp phần giáo dục toàn diện 5 3 5 0 

4.3. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu 5 3 5 0 

4.4. Tính ổn định và duy trì hoạt động 4 2 2 0 

Cộng 20 12 18 6 

So sánh 

TỔNG ĐIỂM 4 TIÊU CHÍ 100 67 89 24 

So sánh χ2  6.82  

χ2 bảng  3.88  
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3.3.5. Mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động thể thao ngoại khóa sau 

thực nghiệm 

Để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả tổ chức hoạt động TTNK trong các 

trường THPT, luận án đánh giá về mức độ hài lòng của HS, đây được xem là một 

chỉ báo quan trọng, phản ánh trực tiếp cảm nhận, nhu cầu và sự đáp ứng của nhà 

trường đối với người học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tiến hành khảo sát 300 HS tại 

các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả cụ thể được trình 

bày tại Bảng 3.54. 

Bảng 3.54. Mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động thể thao ngoại khóa tại 

trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên (n=300) 

TT Nội dung đánh giá 
Mức điểm hài 

lòng 
Trung 
bình 

Đánh giá  
mức hài 

lòng  1 2 3 4 5 

1 Sự phù hợp của nội dung hoạt động 0 0 2 225 73 4,24 Rất hài lòng 

2 Sự đa dạng các môn thể thao 0 0 1 243 56 4,18 Bình thường 

3 Cơ sở vật chất (sân bãi, trang thiết bị, 
dụng cụ) 

0 0 1 88 211 4,70 Rất hài lòng 

4 Thời gian tổ chức hoạt động 0 0 2 230 68 4,22 Rất hài lòng 

5 Sự tổ chức, quản lý của nhà trường 0 0 0 235 65 4,22 Rất hài lòng 

6 Trình độ, sự hướng dẫn của GV/HLV 0 0 5 256 39 4,11 Hài lòng 

7 Mức độ hấp dẫn của hoạt động 0 0 6 206 88 4,27 Rất hài lòng 

8 Cơ hội giao lưu, thi đấu 0 0 8 278 14 4,02 Hài lòng 

9 Tạo động lực khuyến khích khi tham 
gia 

0 0 2 276 22 4,07 Hài lòng 

10 Sự an toàn khi tham gia 0 0 3 288 9 4,02 Hài lòng 

11 Tác động đến sức khỏe và thể chất 0 0 0 230 70 4,23 Rất hài lòng 

12 Tác động đến tinh thần, tâm lý 0 0 0 286 14 4,05 Hài lòng 

Trung bình 4.19 Hài lòng 

 

Kết quả trình bày tại bảng 3.54 cho thấy mức độ hài lòng của HS đối với hoạt 

động TTNK tại Trường THPT Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nhìn chung ở 

mức cao, với điểm trung bình chung đạt 4,19, tương ứng mức “Hài lòng”. Điều này 
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phản ánh hoạt động TTNK của nhà trường đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và kỳ 

vọng của HS. 

Xét theo từng tiêu chí cụ thể, yếu tố “Cơ sở vật chất (sân bãi, trang thiết bị, 

dụng cụ)” đạt mức điểm trung bình cao nhất (4,70), trong đó có tới 211/300 HS đánh 

giá ở mức 5 và 88/300 HS đánh giá ở mức 4, cho thấy điều kiện đảm bảo cho hoạt 

động TTNK được HS đánh giá rất tích cực. Đây là một lợi thế nổi bật, góp phần 

nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, các tiêu chí như “Mức độ hấp 

dẫn của hoạt động” (4,27), “Sự phù hợp của nội dung hoạt động” (4,24), “Tác động 

đến sức khỏe và thể chất” (4,23), “Thời gian tổ chức hoạt động” (4,22) và “Sự tổ 

chức, quản lý của nhà trường” (4,22) đều đạt mức “Rất hài lòng”, với số lượng lớn 

HS lựa chọn mức 4 và 5 (dao động từ 206 đến 288 HS ở mức 4 và từ 65 đến 88 HS 

ở mức 5). Điều này cho thấy công tác tổ chức và nội dung hoạt động đã được triển 

khai tương đối hợp lý, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và nhu cầu của HS. 

Tuy nhiên, một số tiêu chí có mức điểm trung bình thấp hơn, mặc dù vẫn ở 

mức “Hài lòng”. Cụ thể, “Cơ hội giao lưu, thi đấu” và “Sự an toàn khi tham gia” 

cùng đạt 4,02; “Tác động đến tinh thần, tâm lý” đạt 4,05; “Tạo động lực khuyến 

khích khi tham gia” đạt 4,07; và “Trình độ, sự hướng dẫn của GV/HLV” đạt 4,11. 

Đáng chú ý, ở tiêu chí “Cơ hội giao lưu, thi đấu”, có tới 278/300 HS đánh giá ở mức 

4 nhưng chỉ 14/300 HS đánh giá ở mức 5, cho thấy hoạt động thi đấu, giao lưu còn 

hạn chế về mức độ hấp dẫn hoặc tần suất tổ chức. Tương tự, tiêu chí “Sự an toàn 

khi tham gia” có 288/300 HS đánh giá mức 4 nhưng chỉ 9/300 HS đánh giá mức 5, 

phản ánh vẫn còn dư địa để nâng cao hơn nữa cảm nhận an toàn của HS. 

Ngoài ra, tiêu chí “Sự đa dạng các môn thể thao” đạt điểm trung bình 4,18 

nhưng chỉ được xếp loại “Bình thường”, với 243/300 HS đánh giá mức 4 và 56/300 

HS đánh giá mức 5. Kết quả này cho thấy mặc dù số lượng môn thể thao tương đối 

đáp ứng nhu cầu cơ bản, song vẫn chưa thực sự phong phú hoặc chưa đáp ứng đầy 

đủ sở thích đa dạng của HS. 

Tổng thể, kết quả nghiên cứu khẳng định hoạt động TTNK tại nhà trường đã 

đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện, đặc biệt là về cơ sở vật chất, nội dung 

và công tác tổ chức. Tuy nhiên, một số khía cạnh như tăng cường cơ hội giao lưu, 

thi đấu, nâng cao cảm nhận an toàn, đa dạng hóa môn thể thao và cải thiện chất 
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lượng hướng dẫn chuyên môn vẫn cần được quan tâm điều chỉnh nhằm nâng cao 

hơn nữa mức độ hài lòng của HS trong thời gian tới. 

3.3.6. Bàn luận mục tiêu 3 

3.3.6.1 Bàn luận về kết quả thực hiện các giải pháp 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã 

tạo ra những chuyển biến tích cực và toàn diện đối với hoạt động thể dục TTNK 

trong nhà trường, điều này phù hợp với nhiều công trình nghiên cứu đã được công 

bố trong và ngoài nước. Trước hết, những cải thiện rõ rệt về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động được ghi nhận trong nghiên cứu này 

tương đồng với nhận định của Sallis và cộng sự (2012) [111], khi cho rằng điều kiện 

cơ sở vật chất, môi trường tập luyện và sự hỗ trợ từ nhà trường là những yếu tố then 

chốt quyết định mức độ tham gia hoạt động thể chất của HS. Việc tăng tỷ lệ thiết bị 

đạt yêu cầu, nâng cao tần suất bảo dưỡng và bảo đảm hoạt động diễn ra đúng lịch 

đã góp phần trực tiếp vào việc gia tăng số lượt HS tham gia, phù hợp với kết luận 

của Ridgers, Salmon và Parrish (2010) rằng môi trường tập luyện an toàn, thuận tiện 

sẽ thúc đẩy hành vi vận động tích cực ở lứa tuổi học đường [109] 

Bên cạnh đó, kết quả về nâng cao năng lực chuyên môn của GV GDTC cho 

thấy số giờ bồi dưỡng tăng đáng kể và số hoạt động ngoại khóa do GV tự thiết kế 

nhiều hơn, qua đó phản ánh vai trò trung tâm của GV trong việc đổi mới nội dung 

và hình thức tổ chức hoạt động. Điều này phù hợp với quan điểm của Armour và 

Yelling (2007) [72], khi khẳng định bồi dưỡng chuyên môn liên tục giúp GV GDTC 

nâng cao năng lực sư phạm, tăng tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động và qua đó 

nâng cao chất lượng GDTC nói chung. Thực tiễn tại các trường phổ thông ở Việt 

Nam cũng cho thấy, nơi nào GV GDTC được tạo điều kiện tham gia tập huấn, chia 

sẻ kinh nghiệm thì hoạt động TTNK thường phong phú và thu hút HS hơn. 

Đáng chú ý, các giải pháp tạo động lực và cơ chế khuyến khích đã góp phần 

làm tăng mạnh tỷ lệ HS tham gia, nâng cao mức độ hứng thú tập luyện và giảm tỷ 

lệ HS ít vận động. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Deci và Ryan (2000) 

về thuyết tự quyết, trong đó nhấn mạnh rằng động cơ nội tại, sự ghi nhận và khuyến 

khích tích cực có vai trò quan trọng trong việc duy trì hành vi vận động lâu dài. Việc 

khen thưởng, biểu dương và đa dạng hóa hình thức tham gia trong nghiên cứu đã 
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góp phần tạo ra môi trường tích cực, qua đó nâng cao thái độ và ý thức rèn luyện 

thể chất của HS, phù hợp với thực tiễn GDTC hiện nay [78] 

Đối với nhóm giải pháp tăng cường, kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý 

và tổ chức hoạt động cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận 

và nâng cao mức độ tương tác của HS. Điều này phù hợp với nhận định của Casey, 

Goodyear và Armour (2017), khi cho rằng công nghệ số, nếu được sử dụng hợp lý, 

có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý, theo dõi và thúc đẩy hoạt 

động thể chất ở HS. Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam hiện nay, 

việc HS chủ động đăng ký trực tuyến và sử dụng các ứng dụng theo dõi vận động là 

xu hướng phù hợp và có tính khả thi cao [76]. 

Kết quả về tổ chức các câu lạc bộ thể thao tự chọn, mở rộng giải thi đấu và 

tăng cường phối hợp gia đình – xã hội cũng cho thấy sự tương đồng với các nghiên 

cứu của Bailey và cộng sự (2009), khi khẳng định rằng mô hình hoạt động thể thao 

đa dạng, có tính lựa chọn và gắn kết cộng đồng sẽ góp phần phát triển toàn diện thể 

chất, tâm lý và kỹ năng xã hội cho HS. Thực tiễn tại nhiều trường trung học ở Việt 

Nam cũng cho thấy, khi phụ huynh và địa phương đồng thuận, hỗ trợ về nguồn lực, 

thì hoạt động TTNK không chỉ phát triển về quy mô mà còn bền vững hơn về chất 

lượng [90]. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu không chỉ phù hợp với các công trình khoa 

học đã được công bố mà còn phản ánh sát thực tiễn tổ chức hoạt động thể dục TTNK 

trong nhà trường hiện nay. Điều này cho thấy các giải pháp được đề xuất có cơ sở 

khoa học, tính khả thi cao và có thể xem là gợi ý thực tiễn cho việc nâng cao hiệu 

quả GDTC trong các trường THPT. 

3.3.6.2. Bàn luận về hiệu quả các giải pháp tác động đến kết quả học tập 

môn giáo dục thể chất của học sinh 

Về mặt bàn luận, kết quả này cho thấy hoạt động TTNK được tổ chức khoa 

học, đa dạng và phù hợp với nhu cầu, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi đã góp phần 

nâng cao thể lực, kỹ năng vận động và thái độ học tập của HS đối với môn GDTC. 

Việc tăng cường các hình thức như CLB thể thao, hoạt động tự chọn, thi đấu phong 

trào và rèn luyện thường xuyên ngoài giờ học chính khóa đã giúp HS có thêm thời 

gian vận động, được trải nghiệm đa dạng nội dung thể thao, từ đó nâng cao năng lực 
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thực hành và kết quả đánh giá môn học. Đồng thời, sự giảm mạnh tỷ lệ HS “Chưa 

đạt” cho thấy các giải pháp không chỉ nâng cao thành tích chung mà còn hỗ trợ hiệu 

quả nhóm HS có năng lực vận động hạn chế, góp phần đảm bảo tính công bằng và 

toàn diện trong GDTC. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã cho thấy các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động TTNK có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến kết quả học tập 

môn GDTC của HS THPT. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động 

TTNK như một bộ phận hữu cơ, hỗ trợ trực tiếp cho dạy học GDTC chính khóa, 

góp phần nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường phổ thông hiện nay. 

3.3.6.3. Bàn luận về kết quả thể chất của học sinh sau thực nghiệm 

Bàn luận về thể lực của HS 

Dưới góc độ so sánh thể lực HS trong 4 bảng kết quả nghiên cứu này với các 

công trình nghiên cứu đã công bố, có thể nhận thấy một số điểm tương đồng và khác 

biệt mang tính học thuật. Luận án của Phạm Thanh Lương (2020) nghiên cứu các 

biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục TTNK cho HS THPT tại tỉnh Quảng 

Ngãi cho thấy trước khi can thiệp, mức độ tham gia vận động và thể lực của HS 

chưa đạt cao, tương tự như tình trạng thể lực trung bình và tỷ lệ HS chưa đạt còn 

chiếm tỷ lệ lớn trong dữ liệu ban đầu của nghiên cứu này. Tác giả chỉ ra rằng các 

biện pháp tổ chức hoạt động đều đặn, đa dạng nội dung và gắn với phong trào trường 

học đã làm tăng tỷ lệ HS tham gia và nâng cao các chỉ tiêu thể lực sau can thiệp, 

điều này phù hợp với xu hướng cải thiện về mặt số liệu trong các bảng 3.38–3.41 

khi tỷ lệ HS xếp loại “Tốt” về thể lực tăng lên rõ rệt sau thực nghiệm. Như vậy, cả 

hai nghiên cứu đều cho thấy biện pháp ngoại khóa có tổ chức và thường xuyên có 

tác động tích cực đến các chỉ tiêu thể lực như tốc độ, sức bền, và độ khéo léo của 

HS THPT [32] 

Trong khi đó, nghiên cứu của Bùi Danh Tuyên (2022) về thực trạng công tác 

GDTC và thể lực HS THPT khối các trường chuyên khu vực Trung du Miền Núi 

phía Bắc [62] cho thấy thể lực HS ở các trường chuyên còn nhiều hạn chế và một 

số tố chất thể lực được đánh giá ở mức yếu – kém, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu 

phát triển và nâng cao chất lượng GDTC trong trường học. Kết quả nghiên cứu này 

có điểm tương đồng với dữ liệu “trước thực nghiệm” trong các bảng trên khi tỷ lệ 
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HS xếp loại Không đạt còn chiếm tỷ lệ khá cao ở tất cả khối lớp (ví dụ ở khối 10 là 

37,98% trước thực nghiệm theo Bảng 3.41), phản ánh mức thể lực ban đầu của HS 

còn ở mức thấp hoặc trung bình tương tự với thực trạng ghi nhận ở nghiên cứu của 

Bùi Danh Tuyên (2022). Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ rệt là sau khi thực nghiệm và 

áp dụng các giải pháp can thiệp trong nghiên cứu hiện tại, thể lực HS cải thiện đáng 

kể, tỷ lệ Không đạt giảm xuống rất thấp (trung bình toàn trường còn 13,71%), điều 

mà nghiên cứu của Bùi Danh Tuyên (2022) đề xuất phải thực hiện các giải pháp lâu 

dài còn chưa được đánh giá sau can thiệp. Vì vậy, kết quả nghiên cứu này không chỉ 

phản ánh đúng thực trạng tương đồng về thể lực ban đầu với các nghiên cứu khác 

trong cùng nhóm tuổi và bối cảnh GDPT ở Việt Nam, mà còn cung cấp thêm bằng 

chứng cho thấy can thiệp ngoại khóa có tổ chức và liên tục có thể mang lại cải thiện 

thể lực rõ rệt cho HS THPT. 

Bàn luận về thành phần cơ thể 

Kết quả nghiên cứu trình bày trong các Bảng 3.47 đến 3.52 cho thấy sự thay 

đổi theo hướng tích cực của nhiều chỉ số thành phần cơ thể ở HS THPT sau thực 

nghiệm, đặc biệt là sự gia tăng khối lượng cơ xương (SMM), hàm lượng khoáng 

xương (BMC), tổng lượng nước cơ thể (TBW) và điểm số InBody, đồng thời xu 

hướng giảm khối lượng mỡ (BFM) và phần trăm mỡ cơ thể (PBF) ở nhiều nhóm đạt 

ý nghĩa thống kê (p<0,05). Những kết quả này phù hợp với các quy luật phát triển 

hình thái – thể chất của lứa tuổi vị thành niên đã được Malina, Bouchard và Bar-Or 

(2004) tổng kết trong công trình “Growth, maturation, and physical activity” [128]. 

Theo các tác giả, giai đoạn 15–18 tuổi là thời kỳ tăng nhanh khối lượng cơ xương 

và khoáng xương, đặc biệt ở nam, trong khi nữ giới có xu hướng ổn định chiều cao 

nhưng vẫn tăng thành phần nạc nếu được tham gia hoạt động thể lực thường xuyên. 

Điều này tương đồng với kết quả nghiên cứu hiện tại khi SMM của nam HS tăng rõ 

rệt ở cả khối 10, 11 và 12 (ví dụ khối 11 tăng từ 29,68 kg lên 31,12 kg; khối 12 tăng 

từ 29,35 kg lên 31,32 kg), trong khi nữ HS cũng ghi nhận mức tăng SMM đáng kể 

nhưng thấp hơn nam  

So sánh với nghiên cứu tổng quan của WHO (2007) về phát triển thể chất và 

thành phần cơ thể ở trẻ em và thanh thiếu niên, các tác giả khẳng định rằng hoạt 

động thể lực có vai trò quyết định trong việc tăng khối lượng nạc, cải thiện mật độ 
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khoáng xương và kiểm soát mỡ cơ thể ở lứa tuổi học đường. WHO cũng chỉ ra rằng 

các chương trình vận động có tổ chức giúp cải thiện rõ rệt chỉ số khối cơ thể và các 

chỉ báo cấu trúc cơ thể mà không làm gia tăng nguy cơ béo phì. Kết quả này tương 

thích với nghiên cứu hiện tại khi BMI của HS sau thực nghiệm tăng nhẹ nhưng vẫn 

nằm trong giới hạn sinh lý bình thường, đồng thời độ béo phì và PBF ở nhiều nhóm 

giảm hoặc không tăng có ý nghĩa thống kê, cho thấy sự tăng trưởng lành mạnh về 

thể chất [126]. 

Ngoài ra, các kết quả về giảm BFM và PBF trong nghiên cứu này phù hợp 

với phương trình ước lượng mỡ cơ thể và các nghiên cứu thực nghiệm của Slaughter 

và cộng sự (1988) trên trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó khẳng định rằng sự gia 

tăng hoạt động thể chất thường xuyên làm giảm tỷ lệ mỡ dưới da và tăng khối lượng 

cơ, đặc biệt rõ ở nam giới trong giai đoạn dậy thì muộn. Mặc dù Slaughter và cộng 

sự sử dụng phương pháp đo nếp gấp da thay vì phân tích trở kháng sinh học như 

InBody, nhưng xu hướng biến đổi thành phần cơ thể được ghi nhận là tương đồng 

với kết quả nghiên cứu hiện tại, nhất là ở các chỉ số BFM, PBF và khối lượng cơ 

xương [130]. 

Như vậy, đặt kết quả các Bảng 3.47–3.52 trong mối liên hệ với nghiên cứu 

của Malina và cộng sự (2004), WHO (2007) và Slaughter và cộng sự (1988) cho 

thấy những thay đổi về thành phần cơ thể của HS sau thực nghiệm là phù hợp với 

quy luật phát triển sinh học của lứa tuổi, đồng thời phản ánh tác động tích cực của 

hoạt động TDTT có tổ chức đối với cấu trúc cơ thể, đặc biệt là sự phát triển khối cơ, 

khoáng xương và chất lượng cơ thể tổng thể. 

3.3.6.4. Bàn luận về hiệu quả hoạt động TTKN sau thực nghiệm 

Kết quả nghiên cứu trình bày trong Bảng 3.53 cho thấy hiệu quả hoạt động 

TTNK của Trường THPT Chu Văn An được cải thiện rõ rệt sau thực nghiệm, thể 

hiện qua tổng điểm tăng từ 67 lên 89 điểm và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (χ² = 

6,82 > χ² bảng = 3,88). Xu hướng này phù hợp với nhiều công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước khi khẳng định rằng việc tổ chức có hệ thống, tăng cường điều 

kiện đảm bảo và đa dạng hóa hình thức hoạt động TTNK sẽ tác động tích cực đến 

mức độ tham gia, thể lực và thái độ tập luyện của HS THPT. Bailey (2006) trong 

tổng quan nghiên cứu về GDTC và thể thao trường học đã chỉ ra rằng các chương 
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trình TTNK được tổ chức bài bản không chỉ góp phần cải thiện thể lực mà còn hình 

thành thói quen vận động và nâng cao các giá trị giáo dục toàn diện cho HS, điều 

này tương đồng với kết quả nhóm tiêu chí “hiệu quả giáo dục và phát triển bền 

vững” của nghiên cứu khi điểm số tăng từ 12 lên 18 điểm. 

Bên cạnh đó, kết quả cải thiện rõ ở nhóm tiêu chí “kết quả thể chất, kỹ năng 

và thái độ của HS” (tăng từ 22 lên 28 điểm), đặc biệt là tiêu chí phát triển thể lực 

đạt mức tối đa sau thực nghiệm, phù hợp với nhận định của Sallis và cộng sự (2012) 

rằng các hoạt động thể chất bổ trợ ngoài giờ học chính khóa có vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao mức độ hoạt động thể lực vừa và mạnh ở lứa tuổi HS, từ đó cải 

thiện thể lực và sức khỏe. Tuy nhiên, việc một số tiêu chí như kỹ năng vận động, kỹ 

thuật và sức khỏe – thể trạng chưa có sự thay đổi rõ rệt cũng tương đồng với kết 

luận của Trudeau và Shephard (2008), khi cho rằng sự phát triển kỹ năng và những 

biến đổi về sức khỏe cần thời gian can thiệp dài hơn và sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt 

động ngoại khóa với chương trình GDTC chính khóa. 

Ở góc độ tổ chức và quản lý, sự gia tăng điểm số ở nhóm tiêu chí điều kiện 

đảm bảo tổ chức hoạt động (từ 15 lên 21 điểm) phản ánh vai trò then chốt của công 

tác chỉ đạo, cơ sở vật chất và nguồn lực, phù hợp với các phân tích của Hardman và 

Marshall (2009) về GDTC học đường, trong đó nhấn mạnh rằng chất lượng hoạt 

động thể thao trong trường học phụ thuộc lớn vào hệ thống quản lý, đội ngũ hướng 

dẫn và điều kiện cơ sở vật chất. Như vậy, khi đặt kết quả nghiên cứu này trong tương 

quan với các công trình nghiên cứu có uy tín, có thể khẳng định rằng những cải thiện 

đạt được tại Trường THPT Chu Văn An là phù hợp với xu thế chung và có cơ sở 

khoa học, đồng thời cho thấy tiềm năng tiếp tục nâng cao hiệu quả và tính bền vững 

của hoạt động TTNK nếu được duy trì và đầu tư lâu dài. 

Khi đối chiếu kết quả nghiên cứu trong Bảng 3.53 với các công trình nghiên 

cứu trong nước, có thể nhận thấy mức độ cải thiện hiệu quả hoạt động TTNK của 

Trường THPT Chu Văn An là phù hợp với xu hướng chung đã được ghi nhận trong 

nhiều nghiên cứu về GDTC học đường ở Việt Nam. Tổng điểm 4 tiêu chí tăng từ 67 

lên 89 điểm, trong đó các nhóm tiêu chí về mức độ tham gia và phong trào, điều 

kiện đảm bảo tổ chức, cũng như kết quả thể chất – thái độ của HS đều tăng đồng 

đều (mỗi nhóm tăng 6 điểm), cho thấy tác động tổng hợp của các giải pháp can thiệp. 
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Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Phạm Thanh Lương (2020) khi tác giả 

khẳng định rằng việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và tăng cường quản lý 

hoạt động thể dục TTNK đã làm gia tăng rõ rệt tỷ lệ HS tham gia thường xuyên, 

đồng thời góp phần cải thiện thể lực và ý thức tập luyện của HS THPT tại tỉnh Quảng 

Ngãi. Mặc dù Phạm Thanh Lương không lượng hóa bằng hệ thống thang điểm tổng 

hợp như nghiên cứu hiện tại, song xu hướng cải thiện về mức độ tham gia và hiệu 

quả giáo dục là nhất quán [32] 

Bên cạnh đó, kết quả nhóm tiêu chí “kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ của 

HS” trong nghiên cứu này, với điểm số tăng từ 22 lên 28, cũng phù hợp với nhận định 

của Bùi Danh Tuyên (2022) về thực trạng và hiệu quả GDTC ở các trường THPT 

chuyên khu vực Trung du và Miền Núi phía Bắc. Tác giả chỉ ra rằng những trường 

có hoạt động TTNK được tổ chức thường xuyên, đa dạng và có sự hỗ trợ về cơ sở vật 

chất, đội ngũ hướng dẫn thì HS có thái độ tích cực hơn đối với tập luyện thể thao và 

mức độ phát triển thể lực cao hơn so với các trường còn xem nhẹ hoạt động này. Điều 

này tương đồng với sự gia tăng điểm ở các tiêu chí liên quan đến thái độ, ý thức tập 

luyện và hình thành thói quen vận động trong nghiên cứu tại Trường THPT Chu Văn An. 

Như vậy, khi so sánh với các công trình nghiên cứu tiêu biểu trong nước, có 

thể khẳng định rằng kết quả nghiên cứu này có tính tương thích cao với thực tiễn 

GDTC ở Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm thông qua các 

tiêu chí và thang điểm đánh giá cụ thể, góp phần làm rõ hiệu quả của các giải pháp 

nâng cao chất lượng hoạt động TTNK ở trường THPT. 

  Đánh giá tổng hợp và ý nghĩa khoa học của kết quả thực nghiệm 

Tổng hợp các kết quả thu được từ quá trình thực nghiệm cho thấy, việc áp 

dụng đồng bộ hệ thống các biện pháp tổ chức hoạt động TTNK trong điều kiện cơ 

sở vật chất được tăng cường đã mang lại hiệu quả rõ rệt và toàn diện tại Trường 

THPT Chu Văn An, tỉnh Thái Nguyên. Hiệu quả này không chỉ được thể hiện thông 

qua các chỉ tiêu định lượng như số lượng và tỷ lệ HS tham gia, quy mô hoạt động 

CLB, số giải thi đấu được tổ chức, mà còn được phản ánh rõ nét ở các chỉ tiêu định 

tính liên quan đến tính nền nếp, chất lượng tổ chức, nhận thức, thái độ và động cơ 

tập luyện của HS. Sự thống nhất cao giữa các nhóm chỉ tiêu cho thấy kết quả thực 
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nghiệm có độ tin cậy và tính thuyết phục cao, đáp ứng yêu cầu khoa học của một 

nghiên cứu trong lĩnh vực GDTC. 

Xét trên phương diện tổ chức, kết quả thực nghiệm đã khẳng định vai trò 

quyết định của việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, tổ chức và điều hành 

hoạt động TTNK. Thay vì tổ chức hoạt động theo hình thức rời rạc, mang tính phong 

trào và phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự phát của HS như giai đoạn trước thực nghiệm, 

các hoạt động TTNK trong thời gian thực nghiệm được triển khai theo hướng có kế 

hoạch, có mục tiêu rõ ràng, có lực lượng phụ trách chuyên môn và có cơ chế phối 

hợp tương đối chặt chẽ giữa nhà trường, GV và HS. Chính sự thay đổi về cách tiếp 

cận này đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng, giúp hoạt động TTNK từng bước đi 

vào nền nếp, ổn định và phát triển bền vững hơn. 

Trên phương diện điều kiện đảm bảo, kết quả thực nghiệm cho thấy mối quan 

hệ hữu cơ giữa cơ sở vật chất và hiệu quả tổ chức hoạt động TTNK. Việc đầu tư và 

đưa vào sử dụng sân cỏ nhân tạo, cùng với việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục cơ 

sở vật chất khác, không chỉ giải quyết những hạn chế tồn tại trước đây về không 

gian, thời gian và tính an toàn trong tập luyện, mà còn tạo ra môi trường vận động 

hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và sở thích của HS. Điều này góp phần trực tiếp làm 

gia tăng mức độ tham gia, tính thường xuyên và sự gắn bó lâu dài của HS đối với 

hoạt động TTNK, qua đó khẳng định rằng cơ sở vật chất không chỉ là điều kiện hỗ 

trợ mà còn là một yếu tố tác động quan trọng đến động cơ và hành vi tập luyện thể 

thao của HS THPT. 

Ở góc độ giáo dục, kết quả thực nghiệm cho thấy hoạt động TTNK đã phát 

huy rõ nét vai trò bổ trợ và nâng cao hiệu quả của GDTC trong nhà trường. Thông 

qua việc tham gia tập luyện và sinh hoạt tại các CLB thể thao, HS không chỉ được 

RLTL và kỹ năng vận động, mà còn hình thành và phát triển các phẩm chất tâm lý 

– xã hội quan trọng như tinh thần kỷ luật, ý thức tổ chức, trách nhiệm cá nhân, khả 

năng hợp tác và tinh thần thi đua lành mạnh. Đây là những yếu tố có ý nghĩa thiết 

thực trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện HS THPT theo định hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực mà Chương trình GDPT mới đã đề ra. 

Đặc biệt, sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và động cơ tập luyện của HS 

sau thực nghiệm là một kết quả có ý nghĩa khoa học sâu sắc. Nếu như trước thực 
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nghiệm, một bộ phận HS còn coi hoạt động TTNK là hoạt động phụ, mang tính 

phong trào, thì sau khi áp dụng các biện pháp tổ chức, đa số HS đã nhận thức rõ hơn 

vai trò của TTNK đối với việc nâng cao sức khỏe, giải tỏa áp lực học tập, phát triển 

kỹ năng xã hội và hình thành lối sống lành mạnh. Sự thay đổi này cho thấy hoạt 

động TTNK, khi được tổ chức khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn, có khả 

năng tác động mạnh mẽ đến yếu tố bên trong của người học, từ đó tạo nền tảng cho 

việc hình thành thói quen vận động thường xuyên và bền vững. 

Về ý nghĩa khoa học, kết quả thực nghiệm đã góp phần làm sáng tỏ và bổ sung 

cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động TTNK trong trường THPT. Nghiên cứu đã chứng 

minh rằng hiệu quả của hoạt động TTNK không phụ thuộc vào một biện pháp đơn 

lẻ, mà là kết quả của sự tác động tổng hợp giữa các nhóm biện pháp tổ chức, quản 

lý, chuyên môn và điều kiện đảm bảo. Kết quả này phù hợp với các quan điểm hiện 

đại trong GDTC, coi hoạt động TTNK là một hệ thống mở, chịu sự chi phối của 

nhiều yếu tố và cần được tổ chức theo hướng đồng bộ, linh hoạt và gắn với điều 

kiện thực tiễn của từng nhà trường. 

Về ý nghĩa thực tiễn, những kết quả đạt được tại Trường THPT Chu Văn An 

cho thấy mô hình tổ chức hoạt động TTNK được nghiên cứu có tính khả thi cao và 

có thể áp dụng trong thực tiễn quản lý GDPT. Với những điều chỉnh phù hợp về quy 

mô, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm đối tượng HS, mô hình này hoàn toàn có 

thể được nhân rộng tại các trường THPT có điều kiện tương đồng trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên cũng như ở các địa phương khác. Đây là cơ sở quan trọng để các nhà 

quản lý giáo dục, cán bộ chuyên môn và GV GDTC tham khảo trong quá trình đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác GDTC và phong trào TDTT học đường hiện nay. 

3.3.6.5. Bàn luận về mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động TTNK sau 

thực nghiệm 

Kết quả nghiên cứu tại Bảng 3.54 cho thấy mức độ hài lòng chung của HS đạt 

4,19 (mức “Hài lòng”), với nhiều tiêu chí đạt mức “Rất hài lòng”, phản ánh chất 

lượng tổ chức hoạt động TTNK tại trường THPT Chu Văn An tương đối tốt. Khi 

đặt trong bối cảnh các nghiên cứu trước đây, có thể nhận thấy sự tương đồng đáng 

kể nhưng cũng tồn tại một số điểm khác biệt cần bàn luận. 
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Trước hết, kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò nổi bật của cơ sở vật chất với 

điểm trung bình cao nhất (4,70). Điều này hoàn toàn phù hợp với các công bố trước 

đó. Nghiên cứu của Adriani và Apriani (2024) cho thấy cơ sở vật chất là yếu tố then 

chốt ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng của HS trong giáo dục thể chất, bởi 

nó quyết định trải nghiệm học tập và khả năng tham gia của người học [68]. Tương 

tự, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phương Lâm (2025) công bố trên tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Văn Hiến cũng xác định yếu tố “cơ sở vật chất trong TDTT” là 

một trong những thành phần có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của sinh viên 

[100]. Như vậy, việc tiêu chí này đạt điểm cao nhất trong nghiên cứu hiện tại là hợp 

lý, đồng thời cho thấy nhà trường đã có sự đầu tư hiệu quả về điều kiện đảm bảo. 

Bên cạnh đó, các tiêu chí như “mức độ hấp dẫn của hoạt động” (4,27), “sự phù 

hợp nội dung” (4,24) và “tác động đến sức khỏe, thể chất” (4,23) đều đạt mức rất 

cao. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Wilson và Millar (2021), khi chỉ 

ra rằng các chương trình thể thao nội khóa và ngoại khóa mang lại lợi ích về thể 

chất, tâm lý và xã hội, từ đó làm gia tăng mức độ hài lòng và sự gắn kết của người 

học. Đồng thời, nghiên cứu của Lončar và cộng sự (2024) cũng khẳng định hoạt 

động thể chất có mối tương quan tích cực với cảm nhận hài lòng và sức khỏe tinh 

thần của sinh viên. Điều này cho thấy kết quả nghiên cứu hiện tại phù hợp với xu 

hướng chung, khi HS đánh giá cao giá trị sức khỏe và trải nghiệm tích cực mà hoạt 

động thể thao mang lại [94 ]. 

Tuy nhiên, một số tiêu chí trong nghiên cứu lại có mức điểm thấp hơn, tiêu 

biểu như “cơ hội giao lưu, thi đấu” (4,02), “sự an toàn khi tham gia” (4,02) và “tác 

động đến tinh thần, tâm lý” (4,05). Kết quả này cho thấy mặc dù hoạt động được tổ 

chức tương đối tốt, nhưng các yếu tố liên quan đến trải nghiệm xã hội và môi trường 

hoạt động chưa thực sự nổi bật. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Lobo và 

Varona (2023), khi cho rằng chất lượng môi trường thể thao và giá trị trải nghiệm 

là những yếu tố quyết định đến sự hài lòng và mức độ trung thành của người tham 

gia Nếu các yếu tố này chưa được tối ưu, mức độ hài lòng tổng thể sẽ khó đạt mức 

rất cao [86]. 

Đáng chú ý, tiêu chí “sự đa dạng các môn thể thao” đạt 4,18 nhưng chỉ được 

xếp loại “Bình thường”. Điều này cho thấy nội dung hoạt động tuy đáp ứng cơ bản 
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nhưng chưa đủ phong phú. Kết quả này có thể lý giải theo hướng của mô hình chất 

lượng dịch vụ trong nghiên cứu của Nguyễn Phương Lâm (2025), khi nhấn mạnh 

rằng sự đa dạng và giá trị cảm nhận của chương trình là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến 

sự hài lòng của người học. Như vậy, việc chưa đa dạng hóa nội dung có thể làm 

giảm cảm nhận giá trị tổng thể của HS. [100]. 

Ngoài ra, các tiêu chí liên quan đến “trình độ, sự hướng dẫn của GV/HLV” 

(4,11) và “tạo động lực tham gia” (4,07) chỉ đạt mức “Hài lòng”. Điều này cho thấy 

vai trò của đội ngũ tổ chức và phương pháp hướng dẫn vẫn còn dư địa cải thiện. 

Theo Aznar-Ballesta và Vernetta (2023), sự hài lòng trong giáo dục thể chất có ảnh 

hưởng trực tiếp đến động cơ tham gia và giảm nguy cơ bỏ hoạt động thể thao của 

HS. Vì vậy, nếu yếu tố này không được nâng cao, có thể ảnh hưởng đến tính bền 

vững của phong trào TTNK trong nhà trường. 

Tổng hợp các kết quả so sánh cho thấy nghiên cứu hiện tại có sự phù hợp cao 

với các công bố khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt ở vai trò của cơ sở vật chất, 

nội dung chương trình và lợi ích sức khỏe đối với sự hài lòng của HS. Tuy nhiên, 

điểm khác biệt nằm ở việc các yếu tố trải nghiệm như giao lưu, thi đấu, đa dạng hóa 

hoạt động và nâng cao chất lượng hướng dẫn chưa đạt mức tối ưu. Đây chính là 

những hướng cần tiếp tục cải thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả 

hoạt động TTNK trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, luận án có các kết luận sau: 

1. Hoạt động GDTC và TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên 

đã được quan tâm triển khai theo định hướng Chương trình GDPT 2018, song kết 

quả còn tồn tại một số mặt hạn chế: Mặc dù Đội ngũ GV GDTC cơ bản đạt chuẩn 

nhưng còn thiếu về số lượng, năng lực tổ chức hoạt động TTNK chưa đồng đều. Cơ 

sở vật chất phục vụ giảng dạy và TTNK tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, 

chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thường xuyên và đa dạng. Kết quả học 

tập môn GDTC và thực trạng thể chất HS cho thấy đa số HS đạt yêu cầu, tuy nhiên 

trình độ thể lực còn ở mức trung bình, sự phát triển các tố chất thể lực chưa đồng 

đều. Hoạt động TTNK chủ yếu được tổ chức nhưng nội dung chưa phong phú, tỷ lệ 

HS tham gia chưa cao. Đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK tại các trường THPT 

thành phố Thái Nguyên theo các tiêu chí cho thấy ở đạt mức yêu cầu, tuy nhiên, 

mức độ tham gia phong trào, tính thường xuyên, quá trình tổ chức và duy trì lâu dài 

còn những hạn chế. Sự khác biệt lớn giữa các trường phản ánh vai trò quyết định 

của công tác quản lý, đầu tư và tổ chức thực hiện. Mức độ hài lòng của HS đối với 

hoạt động TTNK còn ở mức trung bình ở nhiều tiêu chí. 

2. Luận án đã xác định đầy đủ các cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý để đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 02 nhóm giải 

pháp (với 08 giải pháp) để nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK cho HS các trường 

THPT thành phố Thái Nguyên, cụ thể: Nhóm giải pháp 1: Nhóm giải pháp củng cố 

hệ thống (gồm 03 giải pháp), nhóm giải pháp 2: Nhóm giải pháp tăng cường (gồm 

05 giải pháp). 

3. Kết quả ứng dụng và thực nghiệm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động TTNK cho HS trường THPT Chu Văn An cho thấy các giải pháp được áp dụng 

đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động TTNK. Sau 

thời gian thực nghiệm. Kết quả hoạt động TTNK của học sinh được tăng lên rõ rệt 

thể hiện qua: mức độ tham gia hoạt động TTNK, số lượng và chất lượng các câu lạc 

bộ TTNK được củng cố và phát triển, hình thức tổ chức hoạt động ngày càng đa 
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dạng, linh hoạt. Công tác tổ chức các giải TTNK trong và ngoài nhà trường được 

thực hiện thường xuyên, góp phần mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường giao 

lưu, thi đấu giữa các trường. Kết quả học tập môn GDTC của HS tham gia thực 

nghiệm có sự cải thiện tích cực, phản ánh tác động hỗ trợ hiệu quả của hoạt động 

TTNK đối với quá trình dạy học chính khóa. Đặc biệt, các chỉ số thể chất của HS 

sau thực nghiệm được nâng cao rõ rệt so với trước thực nghiệm và so với nhóm đối 

chứng, cho thấy các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao thể lực và 

phát triển toàn diện cho HS. Đánh giá hiệu quả hoạt động TTNK theo các tiêu chí 

sau thực nghiệm đạt mức khá – tốt, khẳng định tính hiệu quả và tính khả thi của các 

giải pháp được đề xuất, đồng thời tạo cơ sở khoa học vững chắc cho việc nhân rộng 

mô hình tổ chức hoạt động TTNK tại các trường THPT thành phố Thái Nguyên. 
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KIẾN NGHỊ 

Từ kết luận trên, luận án có một số kiến nghị sau: 

1. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động TTNK trong nhà trường theo đúng 

tinh thần Chương trình GDPT 2018. Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích 

các trường THPT tổ chức hoạt động TTNK thường xuyên, đưa hoạt động TTNK trở 

thành một bộ phận hữu cơ trong chương trình GDTC, đồng thời tăng cường kiểm 

tra, giám sát và đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động TTNK. 

2. Các trường THPT thành phố Thái Nguyên, cần chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức hoạt động TTNK phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường;  

Cần tiếp tục đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy môn GDTC và tổ chức hoạt động TTNK. Khuyến khích các trường đẩy 

mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp để nâng cấp sân bãi, trang thiết 

bị tập luyện, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động TTNK đa dạng và thường xuyên 

cho HS. Đội ngũ GV GDTC, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tổ 

chức hoạt động TTNK, đổi mới phương pháp hướng dẫn và quản lý hoạt động theo 

hướng phát huy tính tích cực, tự nguyện của HS. GV cần chủ động tham mưu cho 

nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động TTNK, đồng thời lồng ghép hiệu quả 

giữa nội dung GDTC chính khóa và hoạt động ngoại khóa. 

Tiếp đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức hoạt động nhằm thu hút HS 

tham gia. Nhà trường cần chú trọng phát triển các câu lạc bộ TTNK, duy trì tổ chức 

các giải thi đấu thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện thể chất lành mạnh và bền 

vững cho HS.  

3. Có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu và đối tượng thực nghiệm tại các địa 

phương khác nhằm kiểm chứng và hoàn thiện các giải pháp đã đề xuất.  
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PHỤC LỤC 

PHỤ LỤC 1. PHIẾU PHỎNG VẤN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 

SỞ GD &ĐT THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

K
n
h
gửi:………………………………………………………………….. 

Chức vụ:………………………………………………………………….. 
Đơn vị công tác: …………………………………………………………. 
Với mục đích lựa chọn được giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTNK 

của học sinh THPT Thành phố Thái Nguyên, kính nhờ ông (bà) vui lòng giúp trả lời 

C
c
h
trả lời cụ thể: Ghi số điểm theo 5 mức tương ứng với các lựa chọn ưu tiên: 

- Rất quan trọng       5 điểm 
- Quan trọng  4 điểm  
- Bình thường  3 điểm 
- Ít quan trọng  2 điểm 
- Không quan trọng 1 điểm 

Những ý kiến còn thiếu xót, xin ông (bà) ghi bổ sung ở ô trống phía dưới và 
cho luôn sự đánh giá. 
 Câu hỏi 1. Theo ông (bà), những giải pháp nào sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động 
TTNK của học sinh THPT Thành phố Thái Nguyên  

TT Giải pháp 
Lựa chọn 

5 4 3 2 1 

1 Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết 
bị TDTT 

     

2 Nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên GDTC và lực 
lượng hỗ trợ. 

     

3 Đổi mới công tác quản lý và lập kế hoạch hoạt động TTNK.      

4 Tạo động lực và cơ chế khuyến khích HS tham gia      

5 Tăng cường ứng dụng CNTT      

6 Tổ chức các CLB thể thao tự chọn trong trường      

7 Tổ chức giải thi đấu và ngày hội thể thao      

8 Tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương và tổ chức 
xã hội 
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Câu hỏi 2. Theo Ông (bà) những chỉ số thành phần cơ thể có giá trị quan trọng 

đối với học sinh các trường THPT thành phố Thái Nguyên   

TT Chỉ số Lựa chọn 

5 4 3 2 1 

1 Chiều cao (cm)      

2 Trọng lượng cơ thể (kg)      

3 BFM (Khối lượng mỡ trong cơ thể)      

4 SMM (Khối lượng cơ xương)      

5 BMI (Chỉ số khối cơ thể)      

6 TBW (Tổng lượng nước cơ thể)      

7 Protein      

8 Chất khoáng      

9 PBF (Phần trăm chất béo cơ thể)      

10 Độ béo phì      

11 BMC (Hàm lượng khoáng xương)      

12 Tỷ lệ eo – hông (%)       

13 Trọng lượng tay phải (kg)      

14 Trọng lượng tay trái (kg)      

15 Trọng lượng thân mình (kg)      

16 Trọng lượng chân phải (kg)      

17 Trọng lượng chân trái (kg)      

18 Điểm số Inbody      

 

Trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHÓA 

 

- TRƯỜNG: ………………………………………………………………… 

Dựa vào tiêu chí đánh giá dưới đây, mong ông bà hãy đánh giá hoạt động TTNK 
của Trường. 

Nhóm tiêu chí 
Tiêu chí thành phần Thang điểm 

đánh giá 
Đánh giá của 

Trường 
 

1. Mức độ 
tham gia và 
phong trào 

1.1. Tỷ lệ học sinh tham gia 10   

1.2. Tính thường xuyên tham gia 7   

1.3. Sự đa dạng hình thức 5   

1.4. Phạm vi lan tỏa phong trào 3   

Cộng 25   

2. Điều kiện 
đảm bảo tổ 

chức hoạt động 

2.1. Công tác chỉ đạo, quản lý 5   

2.2. Đội ngũ hướng dẫn 7   

2.3. Cơ sở vật chất – trang thiết bị 8   

2.4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ 5   

Cộng 25   

3. Kết quả thể 
chất, kỹ năng 
và thái độ của 

học sinh 

3.1. Phát triển thể lực 12   

3.2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật 8   

3.3. Thái độ và ý thức tập luyện 6   

3.4. Sức khỏe và thể trạng 4   

Cộng 30   

4. Hiệu quả 
giáo dục và 

phát triển bền 
vững 

4.1. Hình thành thói quen vận động 6   

4.2. Góp phần giáo dục toàn diện 5   

4.3. Phát hiện và bồi dưỡng năng 
khiếu 

5 
 

 

4.4. Tính ổn định và duy trì hoạt động 4   

Cộng 20   

 TỔNG ĐIỂM 4 TIÊU CHÍ    
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PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ 

I. Nguyên tắc chung về đánh giá và cho điểm 
- Mỗi chỉ báo được chấm điểm độc lập, dựa trên số liệu thực tế thu thập được 

(báo cáo nhà trường, thống kê, kết quả test, phiếu khảo sát). 

- Điểm số được cho theo thang phân mức (ví dụ: thấp – trung bình – khá – tốt), 

gắn với tỷ lệ % hoặc mức độ đạt được. 

- Điểm của tiêu chí = tổng điểm các chỉ báo thành phần. 

II. Cách đánh giá và cho điểm theo từng nhóm tiêu chí 
1. Mức độ tham gia và phong trào hoạt động (25 điểm) 
1.1. Tỷ lệ học sinh tham gia (10 điểm) 
Cách đánh giá: Dựa trên % học sinh tham gia ít nhất một hình thức thể thao ngoại 

khóa trong năm học. 

Tỷ lệ tham gia Điểm 

≥ 70% 10 

50–69% 7 

30–49% 4 

< 30% 2 

1.2. Tính thường xuyên tham gia (7 điểm) 
Cách đánh giá: Căn cứ số buổi tham gia trung bình/học sinh/tháng và tỷ lệ duy trì 

tham gia. 

Mức độ Điểm 

Tham gia đều đặn, duy trì ổn định 7 

Tham gia tương đối thường xuyên 5 

Tham gia không đều 3 

Tham gia mang tính hình thức 1 

1.3. Sự đa dạng hình thức hoạt động (5 điểm) 
Cách đánh giá: Dựa vào số môn thể thao/CLB/giải đấu được tổ chức trong năm học. 

Số môn/hình thức Điểm 

≥ 6 5 

4–5 4 

2–3 2 

≤ 1 1 
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1.4. Phạm vi lan tỏa phong trào (3 điểm) 
Cách đánh giá: Xét mức độ tham gia của các khối lớp, giới tính. 

Mức độ lan tỏa Điểm 

Tất cả khối lớp, cân đối nam – nữ 3 

Đa số khối lớp 2 

Chỉ tập trung một nhóm 1 

2. Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động (25 điểm) 
2.1. Công tác chỉ đạo, quản lý (5 điểm) 
Cách đánh giá: Dựa vào kế hoạch năm học, văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ. 

Mức độ Điểm 

Có kế hoạch đầy đủ, triển khai rõ ràng 5 

Có kế hoạch nhưng triển khai chưa đồng bộ 3 

Thiếu kế hoạch cụ thể 1 

2.2. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên (7 điểm) 
Cách đánh giá: Căn cứ số lượng, trình độ chuyên môn, mức độ tham gia hướng dẫn. 

Mức độ đáp ứng Điểm 

Đủ số lượng, đúng chuyên môn 7 

Đáp ứng cơ bản 5 

Thiếu hoặc kiêm nhiệm 3 

Không ổn định 1 

 
2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị (8 điểm) 
Cách đánh giá: 

So sánh mức độ đáp ứng với nhu cầu tổ chức hoạt động. 

Mức độ đáp ứng Điểm 

Đáp ứng tốt, sử dụng hiệu quả 8 

Đáp ứng tương đối 6 

Thiếu một số hạng mục 4 

Thiếu nhiều, hạn chế hoạt động 2 

2.4. Kinh phí và nguồn lực hỗ trợ (5 điểm) 
Cách đánh giá: 

Dựa trên mức kinh phí thường xuyên và xã hội hóa. 
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Mức độ Điểm 

Có kinh phí ổn định, đa nguồn 5 

Có nhưng hạn chế 3 

Không ổn định 1 

3. Kết quả thể chất, kỹ năng và thái độ (30 điểm) 
3.1. Phát triển thể lực (12 điểm) 
Cách đánh giá: 

So sánh kết quả kiểm tra thể lực trước – sau theo chuẩn Bộ GD&ĐT. 

Mức cải thiện Điểm 

Cải thiện rõ rệt 12 

Cải thiện tương đối 8 

Ít cải thiện 4 

Không cải thiện 2 

 
3.2. Kỹ năng vận động, kỹ thuật (8 điểm) 
Cách đánh giá: 

Quan sát, đánh giá kỹ thuật theo thang chuẩn môn học. 

Mức độ Điểm 

Thực hiện đúng, thuần thục 8 

Thực hiện cơ bản đúng 6 

Thực hiện chưa ổn định 4 

Thực hiện kém 2 

3.3. Thái độ và ý thức tập luyện (6 điểm) 
Cách đánh giá: 

Thông qua phiếu khảo sát, nhận xét GV. 

Mức độ Điểm 

Tích cực, tự giác 6 

Khá tích cực 4 

Thụ động 2 

 
3.4. Sức khỏe và thể trạng (4 điểm) 
Cách đánh giá: 

So sánh tỷ lệ học sinh thể lực yếu, ít vận động. 



207 
 

 

Kết quả Điểm 

Giảm rõ rệt 4 

Giảm nhẹ 2 

Không thay đổi 1 

 
4. Hiệu quả giáo dục và phát triển bền vững (20 điểm) 
4.1. Hình thành thói quen vận động (6 điểm) 

Mức độ Điểm 

Duy trì thường xuyên 6 

Duy trì ở mức trung bình 4 

Không ổn định 2 

4.2. Góp phần giáo dục toàn diện (5 điểm) 
Mức độ tác động Điểm 

Rõ rệt 5 

Có tác động 3 

Ít tác động 1 

4.3. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu (5 điểm) 
Kết quả Điểm 

Có đội tuyển, duy trì thường xuyên 5 

Có nhưng không ổn định 3 

Không có 1 

4.4. Tính ổn định và duy trì hoạt động (4 điểm) 
Mức độ Điểm 

Duy trì liên tục nhiều năm 4 

Duy trì theo từng năm 2 

Không ổn định 1 
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PHỤ LỤC 4 
PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH 

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH 

H

ọ

v

T

n

 

T

r

ư

ờ

n

g

L

ớ

p

 

G

i

ớ

i

t

n

h

 

Với mục đích tìm hiểu về thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa tại các 

trường THPT Thành phố Thái Nguyên, làm căn cứ đề xuất biện pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động Thể thao Ngoại khóa trên địa bàn tỉnh, đề nghị em trả lời các câu hỏi 

 

Lưu ý: Các em có thể trả lời bằng cách điền thêm các chữ hoặc số cần thiết, phù hợp 

hoặc đánh dấu “x” vào ô đồng ý]. 

 Câu hỏi 1. Theo em, tập luyện Thể thao Ngoại khóa quan trọng như thế nào? 

 Rất quan trọng  Không quan trọng lắm  

 Khá quan trọng  Không quan trọng  

 Quan trọng    

 Câu hỏi 2. Theo em, tập luyện Thể thao Ngoại khóa có tác dụng như thế nào với 

sức khỏe và việc học của em? 

 Tác dụng rất tốt   Tác dụng ít  

 Tác dụng tốt   Không có tác dụng  

 Bình thường     

 Câu hỏi 3. Em đánh giá như thế nào về thái độ tập luyện Thể thao Ngoại khóa 

của bản thân  

 Yêu thích và nhiệt tình tập luyện 

 Bình thường 

 Chán nản, không thích tập luyện 

 Tập luyện chống đối  

 Không tập luyện 

 Câu hỏi 4. Em có nhu cầu tham gia tập luyện Thể thao Ngoại khóa không? 

 Rất có nhu cầu 
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 Có nhu cầu 

 Bình thường 

 Không có nhu cầu 

 Không rõ ràng 

 Câu hỏi 5. Em có nhu cầu tham gia tập luyện môn thể thao ngoại khóa nào? (Câu 

hỏi có thể trả lời nhiều đáp án) 

 Bóng đá 

 Bóng chuyền da 

 Bóng chuyền hơi 

 Bơi lội 

 Đá cầu 

 Cờ vua  

 Cờ tướng 

 Thể dục  

 Bóng bàn 

 Bóng rổ 

 Cầu lông 

 Điền kinh  

 Võ thuật 

 Kéo co 

 Đẩy gậy 

 Cà kheo 

 Đua thuyền 

 Lắc thúng 

 Các môn thể thao khác............................................... 

 Câu hỏi 6. Em có nhu cầu tham gia tập luyện Thể thao Ngoại khóa dưới hình 

thức Câu lạc bộ thể thao không? 

 Có 

 Không 

 Câu hỏi 7. Mức độ tham gia tập luyện Thể thao Ngoại khóa của em?  

 Thường xuyên (Từ 3 buổi/tuần trở nên, mỗi buổi từ 30 phút trở lên) 

 Không thường xuyên (từ 1-2 buổi/tháng tới dưới mức thường xuyên 

 Không tập luyện Thể thao Ngoại khóa 
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 Câu hỏi 8. Động cơ tập luyện Thể thao Ngoại khóa của em là gì?  

 Yêu thích TDTT 

 Nhận thức được tác dụng của Thể thao Ngoại khóa với sức khỏe 

 Củng cố và tăng cường sức khỏe 

 Để có cơ thể cân đối, hài hòa 

 Để chữa bệnh 

 Để giao lưu với bạn bè 

 Bạn bè vận động tham gia 

 Bắt buộc phải học môn Giáo dục thể chất 

 Câu hỏi 9. Những môn thể thao ngoại khóa nào được em tập luyện?  

 Điền kinh  

 Võ thuật 

 Bơi lội 

 Đá cầu 

 Cờ (cờ vua, cờ tướng) 

 Thể dục  

 Bóng đá 

 Bóng chuyền (Bóng chuyền và bóng chuyền hơi) 

 Bóng bàn 

 Bóng rổ 

 Cầu long 

 Kéo co 

 Đẩy gậy 

 Cà kheo 

 Đua thuyền 

 Các môn thể thao khác 

 Câu hỏi 10. Em tập luyện Thể thao Ngoại khóa theo hình thức nào?  

 Đội tuyển 

 Nhóm, lớp 

 Câu lạc bộ thể thao 

 Tự tập 

 Câu hỏi 11. Thời điểm em tham gia tập luyện 

 Buổi sáng sớm 

 Giờ nghỉ giữa các tiết học 

 Buổi chiều 

 Buổi tối 
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 Câu hỏi 12. Em tập luyện Thể thao Ngoại khóa có người hướng dẫn không?  

 Không có hướng dẫn 

 Có hướng dẫn 

 Kết hợp 

Câu 13. Em hãy cho biết mức độ hài lòng của em về hoạt động thể thao ngoại khóa 

của trưởng 

 Nội dung đánh giá Rất không 
hài lòng (1) 

Không hài 
lòng (2) 

Bình 
thường (3) 

Hài 
lòng 
(4) 

Rất hài 
lòng (5) 

1 Sự phù hợp của nội 
dung hoạt động  

     

2 Sự đa dạng các 
môn thể thao  

     

3 Cơ sở vật chất (sân 
bãi, trang thiết bị, 
dụng cụ)  

     

4 Thời gian tổ chức 
hoạt động  

     

5 Sự tổ chức, quản lý 
của nhà trường  

     

6 Trình độ, sự hướng 
dẫn của giáo 
viên/HLV  

     

7 Mức độ hấp dẫn 
của hoạt động  

     

8 Cơ hội giao lưu, thi 
đấu  

     

9 Tác động đến sức 
khỏe và thể lực 

     

10 Tác động đến tinh 
thần, tâm lý  

     

 

Xin chân thành cảm ơn! 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA  

CLB CỜ VUA THPT CHU VĂN AN 

 

Em Trần Đại Lâm lớp 10A1 đạt giải Ba môn Cờ tiêu chuẩn tại HKPĐ Toàn 
Quốc năm 2024, ngoài ra còn rất nhiều các em học sinh của CLB Cờ Vua CVA 

đạt các giải cao tại các giải cấp Tỉnh. 

 

Trường THPT Chu Văn An thường xuyên tổ chức các giải Cờ Vua online và 
offline thu hút đông đảo Học sinh tham gia 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CLB VÕ CỔ 
TRUYỀN CVA  

 

 

Học sinh Trương Quốc Huy lớp 12A1 đạt 
huy chương vàng Bài Căn Công 45 động 
tác 

Học sinh Hà Hoàng Sơn lớp 10A3 đạt 
huy chương đồng bài Lão Mai Quyền 
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Một buổi tập huấn của CLB Võ Cổ Truyền CVA cho cán bộ lớp khối 10 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CẤP 
TỈNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB Đá cầu đạt Huy chương Vàng 
Nội dung Đơn Nam và Huy chương 
Bạc nội dung Đôi nam nữ 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB VÕ VOVINAM CVA 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CVA CUP CỦA CLB BÓNG ĐÁ 
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Trước khi được đầu tư cơ sở vật chất 

 

 

Sau khi được đầu tư cơ sở vật chất 

  



218 
 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC CLB TDTT 
TRONG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

 

           CLB Đá cầu    CLB Bóng chuyền 

  

    CLB Bóng rổ                                 CLB Cầu lông 

 

CLB Thể dục Nhịp điệu 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐƯỢC ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT 
CHẤT TẠI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

TẠI CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

TẠI CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 

  

Kiểm tra thực trạng cấu trúc thành phần cơ thể của nữ học sinh  

khối các trường THPT Thành phố Thái Nguyên 

  
Một số bài tập kiểm tra Học sinh khi tuyển chọn thành viên các Câu Lạc Bộ  

của trường THPT Chu Văn An 
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC VÀ 
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB TDTT TRƯỜNG THPT CHU 

VĂN AN 
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PHỤ LỤC TỔNG HỢP THÀNH TÍCH THI ĐẤU THỂ THAO NĂM HỌC 2021-2022 
TRƯỜNG ĐIỀN KINH VÕ BÓNG 

BÀN 
CỜ VUA CẦU 

LÔNG 
BÓNG 

ĐÁ 
BÓNG 

CHUYỀN 
AEROBIC BÓNG 

RỔ 
CHUYÊN   Nhì toàn 

đoàn 
Ba đơn 
nữ  
Ba đôi 
nam  
Ba đồng 
đội nam  

Nhất toàn đoàn 
Nhất đồng đội cờ nhanh 16  
Nhất đồng đội cờ nhanh 17-18 
Nhất đồng đội cờ tiêu chuẩn 16 
Nhì đồng đội cờ tiêu chuẩn 17-18 
Ba đồng đội cờ tiêu chuẩn 17-18 
Nhì cờ nhanh 16  
Nhất cờ nhanh 17-18  
Nhì cờ nhanh 17-18  
Nhì cờ tiêu chuẩn 16  
Ba cờ tiêu chuẩn 16  
Nhì cờ tiêu chuẩn 17-18 

Nhất toàn 
đoàn  
Ba đơn nam 
Nhì đôi nữ  
Nhất đôi 
nam nữ  
Ba đồng đội 
nam 

  Nhất bài 
quy định 
Nhất bài tự 
chọn 3 
người  
Nhất bài tự 
chọn  

Nhì 
bóng rổ 
nam  
Ba bóng 
rổ nữ  

LNQ Ba nhảy cao 
nữ Ba toàn 
đoàn môn  

Ba toàn 
đoàn 

 Nhất cờ nhanh 16  
Nhất cờ tiêu chuẩn 16  
Nhì đồng đội cờ nhanh 16  
Nhì đồng đội cờ tiêu chuẩn 16  

Nhì toàn 
đoàn 
Ba đơn nữ  
Nhì đồng 
đội nữ 
 
 

  Nhì bài 
quy định 
Nhì bài tự 
chọn 3 
người  
Ba bài tự 
chọn 

Ba bóng 
rổ nam 

ĐÀO 
DUY TỪ 

     Ba 
bóng 
đá nam 

  Ba bóng 
rổ nam 

GANG 
THÉP 

Nhất chạy 
1500m nam 
Nhất chạy 

 Ba toàn 
đoàn 

Ba toàn đoàn 
Nhì đồng đội cờ nhanh 17-18  
Ba đồng đội cờ tiêu chuẩn 16 

Ba toàn 
đoàn 
Nhất đôi nữ  

Nhì 
bóng 
đá nam 
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3000m nam 
Ba toàn năng 
nữ  
Ba nhảy xa 
nam 

Ba đôi 
nữ 

 Nhì đôi nam 
nữ 

NỘI TRÚ          
KHÁNH 
HOÀ 

 Ba toàn 
đoàn võ 
vovinam 
Nhì đơn 
luyện 
nam  
Nhì song 
luyện 
nam 
Nhất 
đơn 
luyện nữ 
 
 

  Ba đôi nam 
nữ 

    

DTM  Ba đa 
luyện vũ 
khí nữ 

    Ba bóng 
chuyền 
nam 

  

THÁI 
NGUYÊN 

 Ba song 
luyện 
nam 

       

CVA    Nhì toàn đoàn 
Ba cờ nhanh 16  

Ba toàn 
đoàn 
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Ba cờ nhanh 17-18  
Ba cờ nhanh 16  
Ba cờ tiêu chuẩn 17-18  
Ba cờ tiêu chuẩn 17-18  
Nhì cờ tiêu chuẩn 16  
Ba cờ tiêu chuẩn 16  
Ba đồng đội cờ nhanh 16  
Ba đồng đội cờ nhanh 17-18  
Nhì đồng đội cờ tiêu chuẩn 17-18 
Nhất đồng đội cờ tiêu chuẩn 16 
Ba đồng đội cờ tiêu chuẩn 17-18 

Ba đơn nữ 

NGÔ 
QUYỀN 

 Ba đơn 
luyện nữ 

 Ba cờ tiêu chuẩn 16 Ba đôi nam Ba 
bóng 
đá nam 

   

 


